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NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 
HÀ NỘI - 2013 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam, thời Lê 
Thánh Tông thế kỷ XV được đánh giá là một trong những 
thời đại phát triển huy hoàng nhất. Đây cũng chính là thời 
đại xuất hiện nhiều danh thần nổi tiếng trong lịch sử Việt 
Nam; trong đó có một nhân vật đặc biệt với một tư tưởng đã 
xuyên suốt và vang danh muôn đời “Hiền tài quốc gia chi 
nguyên khí”, đó chính là danh nhân văn hóa Thân Nhân 
Trung - một nhà chính trị, một nhà văn hóa, một “lương 
thần 


HÀ 


dốc hết sức cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của nước 
nhà. Thân Nhân Trung đã tham gia vào bộ máy chính quyền 
phò giúp vua Lê Thánh Tông phát triển đất nước, gây dựng, 
để cao việc phát triển nhân tài. Đồng thời, ông cũng nhấn 
mạnh nhiệm vụ của kẻ sĩ đối với đất nước sau khi nhận áo 
mũ, cân đai, biển vàng. 

Đánh giá về vai trò và tầm ảnh hưởng của ông, nhiều 
nhà nghiên cứu cho rằng, với tư tưởng trọng hiển tài, 
"Thân Nhân Trung đã thổi bùng niềm khao khát mãnh liệt 
được vinh danh trên bia đá, được phò tá mình quân, được 


A9? ác 
e, 


cùng nhà vua xướng họa cho kẻ hậu th xứng đáng là 


người đứng đầu trong đám văn thần nổi danh của triều Lê, 
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góp phần đưa đất nước phát triển thịnh trị vào nửa cuối 
thế kỷ XV trên đất kinh thành Thăng Long". 

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về tư tưởng, sự nghiệp và những 
đóng góp của đanh nhân văn hóa Thân Nhân Trung tại thời 
đại mà ông sinh sống cũng như đối với các thời đại sau ông, 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn 
sách Thân Nhân Trung: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" do 
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Giang phối 
hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức biên soạn. 
Cuốn sách là tập hợp các bài viết, tham luận tại Hội thảo 
khoa học "Thân thế, sự nghiệp Tiến sĩ Thân Nhân Trung" 
trình bày, phân tích về con người, tư tưởng, tác phẩm của 
danh nhân văn hóa thế kỷ XV này. Các trích dẫn của sách 
được lấy theo nhiều nguồn tư liệu khác nhau. 

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: 

Phần thứ nhất: Tư tưởng và sự nghiệp. 

Phần thứ hai: Tác phẩm văn chương và những ghi chép 
về Thân Nhân Trung. 

Phân thứ ba: Quê hương và các di tích gắn với Thân 
Nhân Trung. 


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc. 


Tháng ö năm 2013 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 


Đề dẫn 
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG 
TIẾN SĨ THÂN NHÂN TRUNG, XÂY DỰNG 
TỈNH BẮC GIANG GIÀU ĐẸP, VĂN MINH' 


Bùi Văn Hạnh" 


Hôm nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh 
Bắc Giang phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ 
chức Hội thảo khoa học: “Thân thế, sự nghiệp Tiến sĩ 
Thân Nhân Trung” - một hiền tài của đất nước. Đây là hội 
thảo rất có ý nghĩa đối với đất nước cũng như tỉnh Bắc 
Giang. Thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các nhà khoa 
học, các vị đại biểu, khách quý và đại diện dòng họ Tiến sĩ 
Thân Nhân Trung về dự Hội thảo khoa học này. 


* Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bắc Giang. 

1. Bài phát biểu khai mạc hội thảo khoa học Thân thế, sự nghiệp 
Tiến sĩ Thôn Nhân Trung. 


Kính thưa các nhà khoa học uè các u¿ đại biếu! 

Tiến sĩ Thân Nhân Trung, tự là Hậu Phủ, người 
làng Yên Ninh (tên Nôm là làng Nếnh), xưa thuộc 
huyện Yên Dũng, trấn Kinh Bắc, nay thuộc xã Hoàng 
Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Làng Yên Ninh 
là một vùng đất nổi tiếng một thời, có truyền thống 
_ khoa bảng (10 người đỗ đại khoa thời phong kiến) mà 
người khai khoa là Thân Nhân Trung. Thân Nhân 
Trung đỗ Tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân, làm quan 
vào thời kỳ thịnh trị nhất của vương triều Lê Sơ, thời 
vua Lê Thánh Tông. 

Thân Nhân Trung được vua Lê Thánh Tông hết 
mực tín nhiệm, trọng dụng tài năng. Ông được triều 
đình tin cẩn giao cho các trọng trách đầu triều như Lễ 
bộ Thượng thư, rồi Lại bộ Thượng thư, Chưởng Hàn 
Lâm viện kiêm Đông các Đại học sĩ, Quốc Tử Giám Tế 
tửu, Nhập nội phụ chính. Lê Thánh Tông lập Hội Tao 
Đàn, tự xưng là Tao Đàn Đô Nguyên súy, lựa chọn 28 
văn thần làm thành viên, gọi là “Tao Đàn nhị thập bát 
tú” (28 ngôi sao trên Tao Đàn), thì Thân Nhân Trung 
được cử làm Tao Đàn Phó Nguyên súy. 

Thân Nhân Trung là một trong số không nhiều 
những bậc danh nho của đất Việt đã để lại cho hậu thế 
một tư tưởng nổi tiếng “Hiển tài quốc gia chỉ nguyên 
khí" (Hiển tài là nguyên khí của quốc gia). Đó là câu nói 
của Thân Nhân Trung trong bài văn bia khoa Nhâm 
Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442), được dựng vào 
năm Hồng Đức thứ 15 (1484): “Hiền tài là nguyên khí 
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của quốc gia, nguyên bhí thịnh thì thế nước mạnh mà 
hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mù thấp hèn. 
Vì thế cúc bậc thánh đế, mình ương không đời nào không 
coi uiệc giáo dục nhôn tài, bén chọn bẻ sĩ, uun trồng 
nguyên khí quốc gia làm công uiệc cần búp đầu tiên”. 

Tư tưởng của ông đến nay còn nguyên giá trị không 
những đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo nước nhà mà 
còn đặc biệt có giá trị đối với việc trọng dụng nhân tài 
của Đảng và Nhà nước ta. Nghị quyết Trung ương 3 
khoá VIII của Đảng về công tác cán bộ trong thời kỳ 
công nghiệp hoá, hiện đại hóa là minh chứng rõ nét 
nhất khẳng định tư tưởng của ông đến nay còn nguyên 
g]á trỊ. 

Kính thưa các nhà khoa học uè các uị đại biểu! 

Bắc Giang là mảnh đất văn vật được biết đến bởi 
sông Lục, núi Huyền đã đi vào thơ ca thấm đượm tình 
người, đồng thời là phên dậu phía bắc của Thủ đô Hà 
Nội. Trong những năm kháng chiến chống thực dân 
Pháp, đế quốc Mỹ, nhân dân Bắc Giang với truyền 
thống “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một 
người” cùng nhân dân ca nước nhất tề đứng dậy đánh 
đổ thực dân, đế quốc, giải phóng quê hương, đất nước. 
Ngày nay trong thời kỳ đôi mới, mặc dù còn gặp nhiều 
khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết, 
chung lòng của cấp uy, chính quyền và sự đồng thuận 
của nhân dân, trong những năm qua, kinh tế của tỉnh 
liên tục tăng trưởng với tốc độ khá, cơ cấu chuyển dịch 
tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 đạt 9,3%, 
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sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp phát triển khá, 
tốc độ tăng trưởng đạt 23,9%, gấp 2,9 lần so với năm 2005. 
Một số khu, cụm công nghiệp được tập trung đầu tư xây 
dựng, toàn tỉnh có 5 khu công nghiệp với quy mô 1.209 ha. 
Ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống 
được coi trọng, từng bước trở thành động lực đóng góp 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Sự 
nghiệp văn hoá, thể thao, thông tin - truyền thông tiếp 
tục phát triển, góp phần xây dựng môi trường văn hoá 
lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
người dân. Đặc biệt, sự nghiệp giáo dục - đào tạo đạt 
được những kết quả tích cực, mạng lưới trường lớp phát 
triển mạnh, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ 
thông bình quân đạt 97,8%; việc kiên cố hoá trường, lớp. 
học, xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm. 
Năm 2010, tỷ lệ phòng học bậc phổ thông được kiên cố 
hoá đạt 96,6%. Giáo đục Bắc Giang luôn đứng từ thứ 10 
đến 15 cả nước. 

Có được kết quả trên đây ngoài sự không ngừng nỗ 
lực phấn đấu của cấp uỷ, chính quyền, sự đồng thuận 
của nhân dân thì truyền thống hiếu học của quê hương; 
chính là nguồn lực hun đúc nên sự thành công đó. Bắc: 
Giang có truyền thống hiếu học - điều đó đã được 
khẳng định trong lịch sử cũng như thực tiễn hiện nay,, 
đó là đất học Yên Dũng, Hiệp Hòa, Việt Yên đã sinh rai 
Trạng nguyên Giáp Hải, Tiến sĩ Đào Sư Tích... và hơm 
hết là Tiến sĩ Thân Nhân Trung - người con tiêu biểu 
của Bắc Giang. 
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Kính thưa các nhà khoa học uà các 0ị đại biểu! 

Hiện nay, nước ta đang trong quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; sự phát triển của 
lực lượng sản xuất đưới tác động của cuộc cách mạng 
khoa học - công nghệ hiện đại đã làm biến đổi sâu sắc 
nền kinh tế, tạo ra bước ngoặt mới trong lịch sử phát 
triển của loài người, hình thành nền kinh tế tri thức. 
Khoa học - công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất 
trực tiếp góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Trong quá 
trình phát triển đó, đội ngũ trí thức giữ một vị trí đặc 
biệt quan trọng. Từ xa xưa, trí thức Việt Nam luôn được 
xã hội kính trọng và tôn vinh: “Hiền tời là nguyên khí 
của quốc gia”, đồng thời chính họ luôn nhận rõ trọng 
trách của mình trước nhân dân và đất nước: Quốc gia 
hưng Uuong, sĩ phu hữu trách. 

Thông qua Hội thảo này, các giá trị hiền tài của Tiến 
sĩ Thân Nhân Trung một lần nữa được khẳng định và 
không những là niềm tự hào của nhân dân Bắc Giang mà 
là cơ hội và điều kiện để các bậc con cháu của ông tiếp tục 
phát huy truyền thống hiếu học cùng nhau xây dựng quê 
hương Bắc Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp. 

Kính chúc các nhà khoa học, các u‡ đại biểu cùng toàn 
thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc uà thành công! 

Xin trân trọng cám ơn! 
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Phần thứ nhất 


TƯ TƯỞNG VÀ SỰ NGHIỆP 


TIẾN SĨ THÂN NHÂN TRUNG 
DANH NHÂN VĂN HÓA Ở THẾ KỶ XV 


PGS. TS. Nguyễn Minh Tường" 


hân Nhân Trung (1418 - 1499), tự là Hậu Phủ, 

người xã Yên Ninh, huyện Yên Dũng; nay là 
thôn Yên Ninh, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh 
Bắc Giang, đỗ Tiến sĩ khoa Kỷ Sửu (1469), dưới triều 
vua Lê Thánh Tông. Sau khi đỗ Tiến sĩ, Thân Nhân 
Trung được giữ chức Hàn Lâm viện Thị độc. Ít lâu sau, 
ông được kiêm chức Đông các Đại học sĩ. 

Tháng Giêng năm Ất Mùi (1475), nhà Minh sai Kim 
ngô vệ Chỉ huy sứ Quách Cảnh sang nước ta để đuổi bắt 
những kẻ chạy trốn. Quách Cảnh theo đường sông Thao 
(tức sông Hồng) vào Đại Việt. Khi Quách Cảnh về, vua 
Lê Thánh Tông sai Thái phó Ky quận công Lê Niệm, Lại 
bộ Thượng thư Hoàng Nhân Thiêm, Bình bộ Thượng thư 
Đào Tuấn, Hàn Lâm viện Thị độc kiêm Đông các Đại học 
sĩ Thân Nhân Trung, Đông các Hiệu thư Đỗ Nhuận, 


* Viện Sứ học Việt Nam. 
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Quách Đình Bảo, Hàn Lâm viện Thị thư Vũ Kiệt và Sử 
quan Tu soạn Ngô 51 Liên làm thơ tặng Quách Cảnh. 
Vua Lê Thánh Tông viết bài 7 để tiên Quách Cảnh, Bài 
tự có nhan đề là Thiên Nam Đông chủ Đạo Am tự. 

Tháng 3 năm ấy, tổ chức thi hội, có 3.200 người dự 
thì, lấy đỗ trúng cách được 43 người. Ngày 11 tháng 5, 
vua Lê Thánh Tông ngự tại điện Kính Thiên, thân ra đề 
văn sách, hỏi về đạo vua tôi ngày xưa. Kỳ thi đình này, 
Thân Nhân Trung cùng với Đỗ Nhuận và Quách Đình 
Bảo được cử làm quan Độc quyển. Lấy đỗ được 43 người: 
3 người Tiến sĩ cập đệ là Vũ Tuấn Chiêu - Trạng nguyên, 
Ông Nghĩa Đạt - Bảng nhãn, Cao Quýnh - Thám hoa; 
bọn Phạm Xán 13 người đỗ Tiến sĩ xuất thân; bọn Đỗ 
Vinh 27 người đỗ Đồng Tiến sĩ xuất thân. 

Tháng 3 năm Đình Dậu (1477), Thân Nhân Trung 
tâu về việc quy định rõ chế độ cho con cháu các quan 
vào học tại Sùng Văn quán và lựa chọn các văn thần 
tuổi cao, có học vấn kiêm việc dạy học ở trong đó. 

Tháng 10 năm Canh Tý (1480), triểu đình sai 
Nguyễn Văn Chất, Doãn Hoành Tuấn, Vũ Duy Giáo 
sang tuế cống nhà Minh và tâu về việc Chiêm Thành. 
Tháng 12 năm ấy, Lê Thánh Tông đưa tờ biểu về việc 
tiến cống hằng năm do Hàn Lâm viện Thị thư Lương 
Thế Vinh soạn thảo để triều thần bàn. Đông các Đại học 
sĩ Thân Nhân Trung đọc cả ba bài biểu của Lương Thế 
Vinh và nhận xét: Cả ba bài biểu, văn đều thuận lẽ cả! 
Sách Đại Việt sử hý toàn thư chép: “Về giấy tờ bang 
giao, vua trước hết sai quan Hàn Lâm viện soạn thảo, 
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rồi trao xuống cho Đông các xem, sau lại đưa cho triều 
thần xem. Nếu có ý gì khác, thì cho sửa lại. Vì thế, người 
Minh thường khen rằng nước ta có nhiều người giỏi” 

Tháng 5 năm Quý Mão (14883), triều đình quy định 
về thời hạn vào trường thi hương và lệ tiến cống sĩ 
nhân. Lễ bộ Thượng thư Lâm giang bá Lê Hoằng Dục 
tâu rằng: Có sắc chỉ sai chiếu số học trò của Thừa tuyên 
sứ ty các xứ nhiều hay ít mà liệu định ngày vào thi. Sau 
đó, triều đình căn cứ vào lời tâu của Thân Nhân Trung 
tháng 8 năm Hồng Đức thứ 5 (1474) về lệ cống sĩ của 
Thừa ty các xứ làm định lệ. Theo đó, các xứ Hải Dương, 
Sơn Nam, Tam Giang, Kinh Bắc, mỗi xứ 130 người. Các 
xứ Thanh Hoa, Nghệ An, mỗi xứ 60 người; các xứ 
Thuận Hoá, Yên Bang, Tuyên Quang, Hưng Hoá, mỗi 
xứ 30 người”. 

Tháng 11 năm ấy, triểu đình sắc dụ cho Hàn Lâm 
viện Thừa chỉ Đông các Đại học sĩ Thân Nhân Trung, 
Ngự sử đài Phó Đô ngự sử kiêm Tả xuân phường, Tả 
Trung doãn Quách Đình Bảo, Đông các Hiệu thư Đỗ 
Nhuận, Hàn Lâm viện Thị độc Đông các Hiệu thư Đào 
Cử, Hàn Lâm viện Thị thư Đàm Văn Lễ, biên soạn các 
sách Thiên Nam dư hạ tập và Thân chỉnh bý sự”. 

Về bộ Thiên Nam dư họ tập, trong phần Văn tịch chí, 
sách lịch triêu hiến chương loại chí, sử gia thế kỷ XIX 
Phan Huy Chú cho biết: “Thiên Nơm dự hạ tập, 100 quyển. 


1,2, 3. Ngô S1 Liên và sử thần triểu Lê: Đại Việt sử ký toàn thư, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, t. 2, tr. 483, 487, 488. 
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Lê Thánh Tông năm Hồng Đức thứ 14 (1483), sai văn 
thần Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận soạn, ghi chép đủ 
các chế độ, luật lệ, văn thư, điển lệ, cáo sắc, đại khái 
phỏng theo Hội điển các triểu Đường, Tống. Xét: Tập 
Thiên Nam dư hạ, từ sau thời Lê Trung Hưng, cả bộ 
tản mát, mười phần còn một hai phần, tuy các triều vẫn 
tìm mua, nhưng khó mà thu nhặt được. Đời Cảnh 
Hưng, năm Mậu Tý (1768), Tĩnh Vương (Trịnh Sâm) 
tìm kiếm được độ 20 quyển, đến khi loạn lạc lại gặp 
binh hoã cháy mất. Nay các cố gia' còn giữ được, tôi 
được trông thấy chỉ độ bốn, năm quyển thôi. Sách điển 
chương của một triều đại làm khuôn phép đời đời mà 
mất như thế, có đáng tiếc không?””. 

Bộ Thiên Nam dư hạ tập là một bộ sách có khối 
lượng khá đổ sộ, do triều đình đời Hồng Đức tổ chức 
biên soạn, sau khi hoàn thành, vua Lê Thánh Tông sa 
Thân Nhân Trung viết bài 7ø (tức Lời nói đầu) cho 
tập sách này. Vua Lê Thánh Tông đề vào bản thảo bài 
tựa Thiên Nam dư họ tập của Thân Nhân Trung bốn 
câu thơ như sau: 


Hoà thử thiên đoan bố 
Băng tàm ngũ sắc ty. 
Cánh cầu uô địch thủ 
Tài tác cổn long y. 


1. Cố gia: Các nhà học hành và hiển đạt lâu đời. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loạt chí, Nxb. Sử học, 
Hà Nội, 1962, t. 4, tr. 43. 
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(Vải dệt lông chuột lửa 
Lụa năm sắc tằm băng. 
Lại tìm tay vô địch 

Cắt may áo cổn rồng)!. 


Ngày 15 tháng 8 năm Giáp Thìn (1484), vua Lê 
Thánh Tông chính thức sai dựng bia có bài ký ghi tên 
các tiến sĩ từ khoa Nhâm Tuất, năm Đại Bảo thứ 3 
(1442) đời vua Lê Thái Tông đến khoa Giáp Thìn, năm 
Hồng Đức thứ 15 (1484), gồm 10 khoa. Nhà vua lại sai 
các viên quan “từ thần là Hàn Lâm viện Thừa chỉ Đông 
các Đại học sĩ Thân Nhân Trung, Hàn Lâm viện Thị độc 
kiêm Đông các Đại học sĩ Đễ Nhuận, Hàn Lâm viện Thị 
độc Đông các Hiệu thư Đào Cử, Đàm Văn Lễ, Ngô 
Luân; Hàn Lâm viện Thị thư kiêm Tú Lâm cục Tư 
huấn Lương Thế Vinh, Đông các Hiệu thư Lê Tuấn 
Ngạn, Hàn Lâm viện Thị độc kiêm Tú Lâm cục Tư 
huấn Nguyễn Xung Xác chia nhau soạn văn bia..."?. 

Với tài đức và uy tín của mình, Thân Nhân Trung đã 
được vua Lê Thánh Tông lựa chọn và trao trọng trách 
soạn bài văn bia đề tên Tiến sĩ khoa thi đầu tiên dưới thời 
Lê sơ, là khoa Nhâm Tuất, năm Đại Bảo thứ 3 (1442). 
Tuy bị giới hạn trong khuôn khổ một bài “Bi ký”, nhưng 
Bài ký đề tên Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất (1442) của Thân 
Nhân Trung vẫn được coi là một tác phẩm nghị luận 


1, 2. Ngô Sĩ Liên và sử thần triểu Lê: Đại Việt sử ký toàn thư, 
Sdd, t. 2, tr. 488, 492. 


19 


văn học đặc sắc. Trong Bài ký đề tên Tiến sĩ khoa Nhâm 
Tuất (1442) này, Thân Nhân Trung đã để ra một luận 
điểm quan trọng thể hiện tư tưởng về văn hoá - giáo 
dục của ông là: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. 
Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. 
Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà xuống thấp. Vì thế 
các bậc thánh để, mình uương, không đời nào không coi 
uiệc giáo dục nhân tòi, bén chọn bẻ sĩ, uun trồng nguyên 
bhí quốc gia làm công uiệc cần kíp đầu tiên... 

Điều đáng chú ý là trong lịch sử văn hoá, giáo dục 
nước ta, trước đó, chưa có ai đặt vấn đề như ông. Người 
ta không ai là không biết mối quan hệ giữa nhân tài và 
sự thịnh suy của một triều đại, một quốc gia. Nhưng coi 
người “hiển tài là nguyên khí của quốc giơ" thì phải ghì 
nhận bắt đầu từ Thân Nhân Trung. Và cũng kể từ khi 
tấm bia đá ghi tên những người đỗ Tiến sĩ khoa Nhâm 
Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) được dựng tại Văn 
Miếu - Quốc Tử Giám Thăng Long - Hà Nội vào năm 
Hồng Đức thứ 15 (1484) đến ngày nay, có không biết 
bao nhiêu người đã đọc và ghi nhớ tư tưởng văn hoá - 
giáo dục nói trên của Thân Nhân Trung. Trong 82 tấm 
bia còn lại ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (và chắc rằng cả 
các tấm bia đã bị mất đi nữa), có nhiều bài văn bia do 
các bậc đại nho chấp bút đều tán đồng và chịu ảnh 
hưởng luận điểm “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” 
mà Thân Nhân Trung đề xuất. 

Chúng tôi xin dẫn ra đây một vài tác giả văn bia Tiến 
sĩ có sự mô phỏng luận điểm trên của Thân Nhân Trung: 
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- Đông các Hiệu thư Lê Ngạn Tuấn viết: “Hiển tài 
đối uới quốc gio, cũng như người ta uới luông nguyên 
khí, không thể một khắc không có được” (Văn bia đề tên 
Tiến sĩ khoa Ất Mùi - 1478). 

- Đông các Đại học sĩ kiêm Quốc Tứ Giám Tế tửu Lê 
Tung viết: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” (Văn 
b¡a đề tên Tiến sĩ khoa Tân Mùi - 1511). 

- Hàn Lâm viện Đãi chế Nguyễn Đăng Cảo viết: 
“Khí uận của quốc gia quan hệ ở nhân tài..." (Văn bia đề 
tên Tiến sĩ khoa Định Sửu - 1577). 

- Hàn Lâm viện Đãi chế Khương Thế Hiền viết: 
“Nhân tài là nguyên khí của nước nhà” (Văn bia đề tên 
Tiến sĩ khoa Canh Thìn - 1580). 

- Hàn Lâm viện Hiệu lý Nguyễn Văn Lễ viết: “Hiền 
tời là nguyên bhí của quốc gia, phải hết súc tác thành...” 
(Văn bia đề tên Tiến sĩ khoa Giáp Thân - 1604). 

.- Hàn Lâm viện Hiệu thảo Lê Đình Lại viết: “Nước 
nhà có nhân tài cũng như con người có nguyên khứ. 
Nguyên khí thịnh mạnh thì con người sông lâu, mà 
đông đdo nhân tài thì nước nhà uững như núi Thói 
Sơn” (Văn bia đề tên Tiến sĩ khoa Bính Thìn - 1616)... 

Có thể nói, luận điểm “Hiền tài là nguyên khí quốc 
gia” của Thân Nhân Trung đối với ngày nay và mãi mãi 
sau này là luận điểm về giáo đục quan trọng, vẫn còn 
nguyễn giá trị. 

Tháng 3 năm Canh Thìn (1490), thì hội các cử nhân 
trong nước, lấy đỗ trúng cách 54 người. Tháng 4 năm ấy, 
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thi đình, vua Lê Thánh Tông thân ra đề văn sách. Đông 
các Đại học sĩ Thân Nhân Trung và Lại bộ Thượng thư 
Nguyễn Bá Ký được giao độc quyển. Sau đó, vua xem 
bài thi, xếp thứ bậc cao thấp. Cho 3 người đỗ Tiến sĩ cập 
đệ: Vũ Duệ - Trạng nguyên, Ngô Hoán - Bảng nhãn, 
Lưu Thư Ngạn - Thám hoa; bọn Lê Tuấn Mậu 19 người 
đỗ Tiến sĩ xuất thân; bọn Lê Đình Quát 32 người đỗ 
Đồng Tiến sĩ xuất thân. 

Tháng 3 năm Quý Sửu (1493), thi hội các cử nhân 
trong nước, lấy đỗ trúng cách được 48 người. Tháng 4 
cùng năm ấy, thi đình, vua Lê Thánh Tông thảo ra đề 
văn sách. Kỳ thi đình này, Hàn Lâm viện Thừa chỉ 
Đông các Đại học sĩ kiêm Quốc Tử giám Tế tửu Thân 
Nhân Trung lại được giao vào việc độc quyển. 

Thời Lê Thánh Tông được các nhà sử học coi là đỉnh 
phát triển cao nhất của chế độ phong kiến tập quyền 
Việt Nam trong thời kỳ thịnh trị của nó. Dưới triều Lê 
Thánh Tông, trật tự xã hội phong kiến đã ổn định, 
chính quyền phong kiến đã vững mạnh và mọi thứ phép 
tắc, kỷ cương đã được xây dựng có quy củ. Hoàn cảnh 
lịch sử ấy, tất nhiên tạo cho giai cấp đã xây dựng xong 
địa vị thống trị một tâm lý tự mãn, một tinh thần 
hưởng thụ, và có ý thức rõ ràng về vai trò và sứ mệnh 
của mình, nhưng lo lắng để cố duy trì mãi cảnh thịnh 
vượng của triều đại mà mình làm chủ. Đó chính là 


1, 2. Ngô Sĩ Liên và sử thần triểu Lê: Đợt Việt sử ký toàn thư, 
Sởd, t. 2, tr. 508, 512. 
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nguyên nhân hình thành nên Hội Tơo Đàn và cũng là 
nội dung căn bản trong tác phẩm của Lê Thánh Tông 
và các thành viên trong hội. 

Năm 1495, Lê Thánh Tông thành lập Hội Tao Đàn. 
Sử cũ chép: “Tháng 11 năm Ất Mão (1495), vua thấy hai 
năm Quý Sửu (1493), Giáp Dần (1494), thóc lúa được 
mùa, đặt các bài ca vịnh để ghi điểm lành. Nội dung gầm 
những bài về đạo làm vua, khí tiết bề tôi, vua giỏi tôi 
hiền, nhớ bậc anh tài kỳ tuấn và được viết vội thành 
văn... nhân gọi là Quỳnh uyển cửu ca thì tập”. Đầu để 
của chín bài thơ đó là: 1. Phong niên (Năm được mùa), 2. 
Quân đạo (Đạo làm vua), 3. Thần tiết (Tiết tháo người 
làm tôi), 4. Minh lương (Vua sáng tôi hiển), 5. Anh hiền 
(Người tài giối), 6. Kỳ khí (Người tài lạ), 7. Thư tháo 
(Viết chữ thảo), 8. Văn nhân, 9. Mai hoa. Nhà vua làm 
bài Tựa cho thi tập, tự xưng là Tao Đàn nguyên suý, tập 
hợp 28 văn thần gọi là Tơo Đàn nhị thập bát tú, theo vẫn 
chín bài thơ xướng ấy mà hoạ lại. Trong số đó, Thân 
Nhân Trung, Đỗ Nhuận là Tao Đờn phó nguyên. suý, 
Lương Thế Vinh là Tœo Đàn sói phu. Như vậy, trước sau, 
tổng số người tham gia Tao Đàn lên tới trên 30 người. 
Khi Lê Thánh Tông mất (1497), không thấy nói đến hoạt 
động của Hội Tao Đàn nữa. 

Ngoài bộ Quỳnh uyển cửu ca thi tập mà Lê Thánh 
Tông làm ra rồi sai các văn thần cùng hoa lại cũng vào 


1. Ngô 8ï Liên và sử thần triểu Lê: Đại Việt sử bý toàn thư, 
Sởở, t. 2, tr. B13. 
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năm 1495, nhà vua còn soạn tập Cổ kim bách uịnh thị. 
Sau khi soạn xong tập thơ trên, Lê Thánh Tông sai 
Nguyễn Xung Xác, Lưu Hưng Hiếu họa lại và sai Thân 
Nhân Trung, Đào Cử phụng bình. Tháng 2 năm Bính 
Thìn (1496), Lê Thánh Tông lại soạn bộ Cổ kim cung từ 
thị tính tự; lần này Thân Nhân Trung cùng với Ngô 
Luân được nhà vua sai phụng bình. Cũng vào tháng 2 
năm ấy, triểu đình tổ chức thi hội các cử nhân trong 
nước, lấy đỗ trúng cách được 43 người. Tháng 3 thi 
đình, Thân Nhân Trung cùng với Đào Cử, Lưu Hưng 
Hiến, Ngô Luân, Ngô Hoán, Trân Khắc Niệm, Ngô 
Thầm được sung làm độc quyển'. 

Ngày 17 tháng 11 năm Bính Thìn (1496), Lê Thánh 
Tông thấy trong người không được khoẻ (tức trước khi 
qua đời khoảng hơn 1 tháng, vua mất ngày 30 tháng 
Giêng năm Đình Ty - 1497), đã cho triệu Đông các Đại 
học sĩ Thân Nhân Trung và Học sĩ Đào Cử vào để trao 
đổi những suy nghĩ của nhà vua về nghệ thuật làm thơ. 
Trong khi đó, Lê Thánh Tông tỏ ra rất khen ngợi tài thơ 
của Thân Nhân Trung. 

Sau khi vua Lê Thánh Tông qua đời (1497), một 
năm, vào ngày mùng 8 tháng 3 năm Cảnh Thống thứ 1 
(1498), triều đình trao cho Thân Nhân Trung trọng 
trách soạn bài Văn bia Chiêu Lăng (tức bài Thánh Tông 
Chiêu Lăng bị mình). Điều này cho thấy vua Lê Hiến Tông 


1. Ngô Sĩ Liên và sử thần triểu Lê: Đại Việt sử ký toàn thư, 
Sđỏ, t. 2, tr. 514. 
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và triều đình nhà Lê Sơ lúc bấy giờ coi trọng tài năng 
và nhân cách của Thân Nhân Trung như thế nào. 

Tác phẩm của Thân Nhân Trung còn vài chục bài 
thơ, văn chữ Hán, khá nhiều lời bình luận thơ văn Lê 
Thánh Tông và thơ Nôm chép trong bộ #iổng Đức quốc 
âm thi tốp, v.v.. Trong thơ, văn Thân Nhân Trung có 
nhiều bài, nhiều câu điển nhã, hồn hậu, thể hiện niềm 
tự hào về giang sơn cẩm tú, niềm tin tưởng vào thế nước 
hùng mạnh, niềm lạc quan trước cuộc sống thái bình. 
Sự nghiệp trước tác của Thân Nhân Trung phản ánh 
được ở một mức độ nhất định chủ nghĩa yêu nước và lý 
tưởng chính trị, xã hội tích cực mà tầng lớp trí thức yêu 
nước thường phát huy được trong thời thịnh trị của chế 
độ phong kiến. 

Tiến trình lịch sử văn hoá Việt Nam giống như một 
dòng sông trôi chảy. Bước vào thế kỷ XV, các nhà văn 
hoá học, sử học coi đó là một sự phân luồng, đổi dòng. 
Trước đó, trong vòng gần 5 thế kỷ (từ khoảng giữa thế 
kỷ X đến cuối thế kỷ XIV), văn hoá Đại Việt mang mô 
hình văn hoá Phật giáo, đến đây, mở đầu bằng Nguyễn 
Trãi và hoàn chỉnh bằng Lê Thánh Tông, văn hoá Đại 
Việt mang đậm sắc thái Nho giáo. Khi ta nói về danh 
nhân Lê Thánh Tông là nói về một danh nhân có tính 
chất biểu tượng cho cả một thời kỳ với sự xuất hiện của 
một tầng lớp nhà nho vừa có danh tiếng vừa có đức 
nghiệp như: Lương Thế Vinh, Quách Đình Bảo, Quách 
Hữu Nghiêm, Đỗ Nhuận, Thân Nhân Trung, Đào Củ, 
Nguyễn Cư Đạo, Đàm Văn Lễ, Nguyễn Bảo, v.v.. 
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Ở nhiều lĩnh vực hoạt động rộng lớn, chúng ta thấy 
các nhà văn hoá vừa kể trên, mà tiêu biểu là Lê Thánh 
Tông, Lương Thế Vinh, Quách Đình Bảo, Đỗ Nhuận, 
Thân Nhân Trung... rất am hiểu văn hoá Trung Hoa, 
đánh giá cao nhiều yếu tố nhân bản của nền văn hoá 
ấy. Họ đã sử dụng khá nhiều chất liệu của nền văn hoá 
ấy như những phương tiện cần thiết và quan trọng 
trong những hoạt động văn hoá đa diện của mình, đặng 
xây dựng và củng cố một quốc gia Đại Việt hùng mạnh. 
Có thể nói, vào nửa cuối thế kỷ XV, bên cạnh nhà văn 
hoá lớn - vị Tao Đàn nguyên suý Lê Thánh Tông, thì 
Thân Nhân Trung cũng xứng đáng là một danh nhân 
văn hoá có tầm cỡ của quốc gia Đại Việt thời bấy giờ. 

Kể từ khi Tiến sĩ Thân Nhân Trung đi vào cõi vĩnh 
hằng đến ngày nay đã hơn 5 thế kỷ trôi qua, tên tuổi và 
sự nghiệp của Thân Nhân Trung đã được sử sách ghi 
chép khá rõ và khá đây đủ. Sử gia Phan Huy Chú đã có 
lời bàn về ông: “Thân Nhân Trung người làng Yên Ninh, 
huyện Yên Dũng (Bắc Giang), hơn 50 tuổi, đỗ Hội 
nguyên, khoa Kỷ Sửu, năm Quang Thuận thứ 10 (1469), 
rồi thi đình, đỗ Đồng Tiến sĩ. Ông do văn học được cất 
dùng, bắt đầu được bổ Hàn Lâm viện Thị độc. Ít lâu sau 
gia kiêm Đông các Đại học sĩ, trải thăng Hàn Lâm viện 
Thừa chỉ, nhưng vẫn kiêm Đông các. Năm Hồng Đức, 
Quý Mão (1483), ông cùng bọn Quách Đình Bảo và Đỗ 
Nhuận vâng mệnh soạn bộ Thiên Nam dư hợ tập. Vua cô 
đề vào bản thảo khen hay. Ông trải kiêm thêm chức 
Quốc Tử Giám Tế tửu... Đầu đời Cảnh Thống (1498 - 1504), 
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ông vâng mệnh soạn văn bia Chiêu Lăng (tức lăng Lê 
Thánh Tông - TG), mấy lần thăng đến Lại bộ Thượng 
thư, kiêm coi Hàn Lâm viện, vào hầu trong cung phụ 
chính và kiêm chức Đông các như cũ. Sống lâu hơn 80 
tuổi. Về văn thơ, ông ưa điển nhã, hồn hậu, không cần 
đẽo gọt mà thể cách và bố trí tự nhiên hay. Những bài 
thơ thù phụng của ông phần nhiều được vua phê khen. 
Con ông là Thân Nhân Tín, Thân Nhân Vũ, hai người 
cùng hiển đạt một thời. Vua có ban cho câu thơ: “Chø con 
họ Thôn cùng tắm gội ân uinh hiến” (Nhị Thân phụ tử 
mộc ân vinh), được yêu mến hơn người, trên đời ít có”. 


1. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí, Sđd, t. 1, 
tr. 200-201. 
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THÂN NHÂN TRUNG VỚI TƯ TƯỞNG 
“HIÊN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA” 


GS. Và Khiêu 


rong mấy năm gần đây, những vấn đề về văn 

hóa - giáo dục, vai trò của trí thức được Đảng 
và Nhà nước đặt ở vị trí cực kỳ quan trọng. Đảng ta nêu 
lại một câu nói rất nổi tiếng trước đây nhưng hầu như 
suốt mấy thế ký đã bị coi nhẹ, đó là câu nói của Thân 
Nhân Trung, trong bài văn bia khoa Nhâm Tuất, niên 
hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442): “Hiền tài là nguyên bhí quốc 
giz", được dựng vào năm Hồng Đức thứ 15 (1484). 

Năm 1484, trong thời kỳ cực thịnh của phong kiến 
Việt Nam, phải nói tới vua Lê Thánh Tông, người đã có 
công xây dựng một đất nước phát triển về mọi mặt: 
hỉnh tế, chính trị, xã hội, uăn hóa, đặc biệt là việc giáo 
dục uà đào tạo nhân tài cho đất nước. 

Nhìn lại thời gian gần 30 năm từ Lê Thái Tổ qua Lê 
Thái Tông, Lê Nhân Tông rồi đến Lê Thánh Tông, đất 
nước đã trải qua nhiều sự kiện rối ren, trong đó có vụ 
thâm án Lệ Chì viên và vụ cướp ngôi của Lê Nghị Dân. 
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Lê Thánh Tông sau 25 năm làm vua (1460 - 1484), 
ngày càng nhận ra vai trò của hiển tài qua các bước 
thăng trầm của lịch sử. Ông đặc biệt quan tâm tới việc 
đào tạo, sử dụng và trọng đãi hiển tài. Đất nước không 
thể ổn định và phát triển nếu như không thu hút được 
những người có trí tuệ và tài năng góp sức vào sự 
nghiệp lớn của quốc gia. 

Với tư tưởng nói trên, Lê Thánh Tông đã tổ chức 
việc học tập, hướng kẻ sĩ vào con đường chính thống của 
Nho giáo là u thân, tê gia, trị quốc, bình thiên hạ. 
Trong bốn điều /w - ¿ể - trị - bình ấy thì tụ thân phải là 
gốc trong mọi ý nghĩ và hành vi suốt cả cuộc đời. Tự 
thân là phải đạt được ba đức tính nhân - trí - dũng. 
Trước hết, con người phải giữ được đạo nhân nghĩa, thể 
hiện được tấm lòng trung uới 0uuo, hiếu uới cha mẹ. 
Muốn thực hiện được điều nhân nghĩa ấy thì phải học 
tập để hiểu được lý lẽ của cuộc sống, nhận thức được 
đúng, sai trước mọi vấn đề. Có nhân và có trí vẫn chưa 
đủ mà còn phải có hành động dũng cảm nữa, nghĩa là 
phải kiên cường bất khuất trong thực hiện nhiệm vụ. 
Đúng như Nguyễn Trãi đã từng nói: 

"Trừ độc trừ tham trừ bạo ngược 


Có nhân có trí có anh hùng". 


Với tình thần ấy, Lê Thánh Tông giao cho Thân Nhân 
Trung, người cận thần mà ông quý trọng nhất, soạn một 
bài văn cho tấm bia đầu tiên ở Văn Miếu, để nói về ý 
nghĩa của khoa thi hội năm 1442. Từ khi nhà Lê dựng nước 


29 


đến năm này, đây là khoa thi đầu tiên được tổ chức với 
quy mô lớn, với nguyên tắc chặt chẽ, với sự tham gia 
chấm thi của nhiều bậc hiển tài như: Lê Văn Linh, 
Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuân, Trần Thuấn Du, 
Nguyễn Tử Tấn. Khoa thi đã chọn được 33 người trúng 
cách, trong đó có Nguyễn Trực đỗ Trạng nguyên, Nguyễn 
Như Đồ đỗ Bảng nhãn, Lương Như Hộc đỗ Thám hoa. 
Còn lại là những Tiến sĩ xuất thân, Đồng Tiến sĩ xuất 
thân, trong đó có nhà sử học nổi tiếng Ngô Sĩ Liên. 

Thân Nhân Trung mô tả quang cảnh ngày thi đỗ 
như sau: “Ngày 3 tháng 4, yết bảng xướng danh để tỏ rõ 
cho tất cả các hẻ sĩ thấy được sự uẻ uang, ban cho tước 
trật để biểu dương sự biện khác thường, áo mão cân đai 
để trang điểm, thiết yến ở Quỳnh Lâm để tỏ ân huệ, ban 
cho ngựa tốt uê quê để tỏ ý sửng di. Sĩ thứ đất Trường 
An tụ tập đến xem đêu ca ngợt”. 

Theo Thân Nhân Trung trong văn bia năm 1442 và 
văn bia năm 1487 thì việc coi trọng khoa thị, quý trọng 
hiển tài được thực hiện từ Lê Thái Tổ. Tuy nhiên, đến đời 
vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) thì việc này được nhà 
vua đặc biệt quan tâm và tổ chức chu đáo nhất. Thân 
Nhân Trung nhận định rằng: “Phờm những điều triểu 
trước đã làm thì noi theo mò giữ lấy. Việc mà những triều 
trước chưa làm đủ thì bổ sung uà mở rộng thêm. Sau khi 
loa truyễn yết bảng, lợi cho dựng đá đề tên, cốt để lưu 
truyền mãi mãi. Phép hay ý đẹp đêu làm đến nơi đến chốn”. 

Lê Thánh Tông thấy cần thiết phải dựng thêm bia đá 
đề tên tiến sĩ. Ý tốt đẹp của nhà vua là ở chỗ ông nêu lên 
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vai trò của hiển tài như một điều kiện quan trọng bậc 
nhất để giành lại sự hưng thịnh cho đất nước. 

Vâng mệnh nhà vua, Thân Nhân Trung thảo bài 
văn bia năm 1442 và bài văn bia năm 1487, qua đó ông 
đã phân tích và nêu lên những điều kiện cơ bản trong 
chính sách hiền tài của Nhà nước. 

Ông viết: “Hiền tời là nguyên khí quốc gia, nguyên 
bhí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên 
bhí suy thì thế nước yếu mà xuống thấp. Bởi uậy các 
bậc oua tài giỏi đời xưa, chẳng có đời nào lại không 
chăm lo nuôi dưỡng uà đào tạo nhôn tài bồi đắp thêm 
nguyên khỉ”. 

Thân Nhân Trung nêu lên công Ìao của các vua đầu 
nhà Lê như: Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông... 

Lê Thái Tổ ngay từ khi quét sạch quân xâm lược, xây 
dựng triều đại mới đã: “Ban bố thi hành uăn đức, lo lắng, 
mong muốn thâu nạp người tòi, trường học, đào tạo 
nhân tài. Bên trong có Quốc Tử Giám, bên ngoài có các 
bậc phủ học. Ngài thân hành tuyển chọn con cháu các 
quan, các bậc tuấn tú, hào biệt trong dân cho 0uào làm 
học sinh cục Nhập thị, Cận thị, Ngự tiên uà làm giám 
sinh Quốc Tử Giám. Lại sai quan chuyên trách mở rộng 
phạm ui tuyển chọn trong dân, lấy con em những nhà 
lương thiện, bổ sung uào làm sinh đồ các phủ, đặt thầy 
dạy bảo, soạn sách ban hành, nền tảng của việc bỗi 
đương, đào tạo nhân tài thật là rộng rãi uậy". 

“Hiền tài là nguyên khí quốc giơ”, hiệu quả câu nói 
của Thân Nhân Trung không chỉ dừng lại trong phạm vi 
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xã hội thơi Lê. Nó mang một ý ngha phổ biến đối với 
mọi quốc gia qua mọi thời kỳ lịch sử. 

Bản thân sự ra đời của quốc gia đã đánh dấu một 
bước trưởng thành của một dân tộc ở cả lao động chân 
tay và lao động trí óc. Nhân dân là người làm ra lịch sử, 
nhưng lịch sử tồn tại và phát triển không dừng lại ở đời 
sống vật chất. Sự tổn vong và thịnh suy của một quốc 
gia còn phụ thuộc vào đời sống tinh thần, nghĩa là phải 
kể đến vai trò của trí thức, của những biển tài, của 
những nhân vật kiệt xuất. Những người này, xuất hiện 
từ trong sự nghiệp sản xuất và chiến đấu của nhân dân. 
Họ gắn bó với nhân dân và dẫn dắt nhân dân trên con 
đường phát triển của quốc gia. 

Dân tộc ta sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh 
thường xuyên bị đe dọa bởi thiên tai và địch họa. Dân 
tộc ta không thể tổn tại và phát triển nếu như không có 
tỉnh thần yêu nước và khí phách anh hùng của toàn thể 
nhân dân. Trên nền tảng vật chất và tỉnh thần ấy, 
trong lịch sử đã thường xuyên xuất biện những tài 
năng lỗi lạc, đem thêm niềm tin và sức mạnh cho nhân 
dân và cùng nhân đân vượt qua mọi khó khăn, thử 
thách, họ chính là những hiển tời của đất nước. Họ là 
nguyên khí của quốc gia, thể hiện tinh hoa của phẩm 
chất và tâm hồn được chất lọc và nâng cao từ trong 
nhân dân. Không có hiển tài thì không thể có những 
thành công rực rở của nhân dân. Không có nền tảng vật 
chất và tỉnh thần từ trong nhân dân cũng không thể có 
hiển tài. Từ trong mối quan hệ giữa nhân đân và hiền 
tài, nảy sinh sức mạnh trường tồn của dân tộc. 
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Nguyễn Trãi khái quát ý nghĩa trên trong Bừuh Ngô 
đại cáo: 


“Như nước Đạt Việt ta từ trước 

Vốn xưng nên uăn hiến đã lâu 

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau 
Nhưng hào kiệt không bao giờ thiếu”. 


Nước Đại Việt không thể tổn tại và phát triển nếu 
nhân dân ta không trỏ thành nhân dân một nước có uăn 
hiến. Nguyễn Trãi không dùng khái niệm văn hóa mà 
dùng khái niệm văn hiến bởi văn hiến mang một nội 
dung rộng hơn. Văn hiến chứa đựng hai nhân tố: nền 
tảng văn hóa của toàn thể nhân dân; sự xuất hiện 
những hiển tài của đất nước. Với tính thần trên, 
Nguyễn Trãi đã giúp Lê Lợi đạt được những thắng lợi 
huy hoàng bởi ông dựa vào sức mạnh của nền văn hiến 
Việt Nam kết hợp được sức mạnh của toàn thể nhân 
dân với sức mạnh của đông đảo hiển tài. 

Thế nòo là hiền tài? Hiền tài là người có cả tài năng 
và đức hạnh, đem hết tài năng và đức hạnh ấy phục vụ 
cho Tổ quốc. Người ấy vừa hiển lại vừa đời và nói như 
ngôn ngữ bây giờ, người ấy vừa có (ở lại vừa có đức. 
Người ấy không những phải học rộng hiểu nhiều, có đủ 
tài giúp vua trị nước, đem lại cuộc sống thanh bình cho 
nhân dân, mà còn phải là người gương mẫu về đạo đức, 
suốt đời chăm lo tu dưỡng phẩm hạnh cho bản thân. 
Theo Thân Nhân Trung, đó là người: “Lấy trung nghĩa 
mù rèn luyện cho danh thực hợp nhau, thực hành sở học, 
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làm nên sự nghiệp uï đại sáng ngời, khiến cho mọi người 
đời sau kính trọng thanh danh, mến mộ bhí tiết, may ra 
trên không phụ lòng nhân dưỡng dục của triều đừnh, dưới 
hhông phụ công phu học tập thường nhật” (Văn bìa 1487). 

Làm thế nào để có những bậc hiển tài như thế? 
Trước hết theo Thân Nhân Trung phải có một hoàn 
cảnh khách quan thuận lợi. Ông nói: “Nhân tời phôn 
thịnh uốn có quan hệ đến khí hóa của trời đất uò cốt ở 
cái gốc giáo hóa của thánh nhân” (Văn bia 1487). 

Có khí hóa của trời đất tức là nói hoàn cảnh thịnh trị 
của đất nước trong đó mọi sự, mọi vật đều phát triển tốt 
đẹp. Theo Thân Nhân Trung, đó là thời đại Lê Thánh Tông. 

Có sự giáo hóa của thánh nhân là nói về sự quan 
tâm đặc biệt của nhà vua đối với việc giáo dưỡng, tuyển 
chọn và đãi ngộ hiển tài. 

Lê Thánh Tông tiếp tục sự nghiệp của Lê Thái Tổ 
và các vua tiền triểu. Ông lấy việc xây dựng nhà học, 
bồi dưỡng nhân tài làm nhiệm vụ hàng đầu. Hơn thế 
nữa, Lê Thánh Tông còn mở rộng quy mô giáo dục ra 
toàn quốc. Đặc biệt, ông quý trọng hiển tài và sử dụng 
hiền tài trong xây dựng nền thịnh trị cho đất nước. 

Có lẽ trước Lê Thánh Tông và sau Lê Thánh Tông, 
chưa có nhà vua nào thường xuyên theo sát việc giảng 
dạy và học tập như ông. Tại Quốc Tử Giám, nhà vua 
chăm lo đến việc ăn ở của từng người. Qua các kỳ thì 
hội đến thi đình, nhà vua đích thân đọc các bài thì và tự 
mình gặp gỡ, xem xét từng người, sau đó tự mình chọn 
lấy những trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa và các 
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tiến sĩ Thân Nhân Trung nói rằng: “Sự lựa chọn ấy là 
rất thận trọng. 

Để tuyên bố kết quả kỳ thi, nhà vua tổ chức một 
buổi lễ rất long trọng. Nhà vua ngự điện Kính Thiên, 
trăm quan mặc triều phục chúc mừng, treo bảng vàng Ở 
ngoài cửa Đông Hoa, bàn dân thiên hạ chụm đầu ngắm 
xem đều bảo rằng: “Thánh triểu uăn mình, nhôn tài 
nườm nượp thột là cuộc gặp gỡ chôn chính thời thịnh 
0uậy” (Văn bia năm 1487). 

Ngoài việc đãi ngộ đầy đủ về vật chất và tình thần 
theo như lệ cũ, nhà vua còn cho rằng việc lớn lao đẹp đẽ 
tuy lừng lẫy vang dội một thời nhưng lời khen tiếng 
thơm chưa đủ để truyền lại vạn đời. Nhà vua truyền 
lệnh dựng bia đá khắc tên những người thi đỗ và đặt ở 
cửa Quốc Tử Giám. Mục đích của việc này là khiến cho 
mọi kẻ sĩ trong nước thấy mình được hâm mộ, như thế 
mà thêm phấn khởi, cố gắng rèn luyện danh tiết, cố 
gắng phục vụ hoàng gia. 

Thân Nhân Trung phân tích kỹ hơn ý nghĩa việc khắc 
tên trên bia đá này. Trước hết, kẻ sĩ chốn trường ốc, lều 
tranh, số phận nhỏ bé mà được triều đình đề cao như vậy 
thì cái chí của họ và lòng tự trọng khiến họ phải hết lòng 
báo đáp. Trong số những kẻ sĩ ấy cũng có kẻ vì hối lộ mà 
hư hỏng hoặc sa ngã vào cùng loại với bọn gian ác, là bởi 
vì lúc họ sỗng chưa được nhìn thấy tấm bia đá trình bạch 
này thôi! Giả sử hồi đó họ kịp nhìn thấy thì ắt hẳn lòng 
thiện sẽ tràn đầy, ý ác được ngăn chặn, đâu dám làm 
chuyện càn bậy. Thế thì việc dựng tấm bia đá này, ích lợi 
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biết chừng nào. Kẻ ác lấy đó làm răn, người thiện theo đó 
mà cố gắng. Làm sáng tô những điều đã qua, mở rộng dạy 
bảo cho hậu thế: một là để đài mãi tư chất danh tiết cho 
kẻ sĩ; hai là củng cố sự bền vững của quốc gia. 

Với hai bài văn bia ngắn gọn, Thân Nhân Trung đã 
để lại cho đời sau những ý kiến vô cùng sâu sắc về vai 
trò của người trí thức, về chính sách đối với hiền tài, 
nhắc nhỏ đời sau một chân lý lịch sử: “Kẻ sĩ có mỗi quan 
hệ thật là quan trọng đối uới sự phát triển của đất nước” 
(Văn bla năm 1487). 

Hai tấm bia nói trên vẫn tồn tại ở Văn Miếu trên 
500 năm nay, thường xuyên nhắc nhở các triều đại về 
chính sách đối với kẻ sĩ và đã luôn luôn chứng minh lời 
nói bất hủ của ông về sự thịnh suy của đất nước gắn 
liền với sự thịnh suy của hiền tài. 

Với tình thần nói trên, Thân Nhân Trung và các bậc 
hiển tài cùng thời với ông đã đóng góp hết sức mình 
trong việc xây đựng một thời đại hưng thịnh của đất 
nước với uua thứnh, tôi hiên. 

Là nhà văn hóa lớn, ông đã là Tao Đàn Phó đô 
Nguyên súy cùng với Lê Thánh Tông cổ vũ cho nền văn 
học nước nhà. Là một người giữ trọng trách trong triều 
đình, ông đã nêu lên một tấm gương (ời cao đức trọng 
khiến cho kẻ sĩ đời đời mến mộ. 

Ông qua đời được 300 năm thì vào năm Cảnh Hưng 
thứ 37, Bùi Huy Bích, Ngô Thì Nhậm, Phạm Nguyễn Du, 
Ninh Tốn, Võ Huy Tấn, một lần có việc đi qua làng Yên 
Ninh, gặp trời mưa to phải ngủ lại, bèn hồi thăm đến con 
cháu họ Thân thì tìm được một cụ già. Hỏi, cụ tra lời rằng, 
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cụ có ông tổ xa đời là Thân Nhân Trung làm quan Tao 
Đàn Phó Nguyên súy. Hỏi đến phả hệ, hành trạng, cụ đều 
không biết đến. Các ông tỏ ý muốn đến thăm đền thờ và 
phần mộ Thân Nhân Trung để thắp nhang, nhưng đến 
thờ đã không còn, phần mộ cũng không biết ở chỗ nào nữa 
(theo Lâm Giang). 

Chúng ta không khỏi cảm động đọc lại những lời thơ 
đầy lòng ưu ái đối với Thân Nhân Trung, bậc hiền tài 
xuất sắc của đất nước đã bị lãng quên, trong giai đoạn 
lịch sử mà cả quốc gia và nguyên khí của quốc gia đang 
ngày càng khan hiếm. Cảm xúc ấy theo đuổi tôi cho đến 
ngày hôm nay. Cuộc hội thảo này đã giải tỏa cho tôi 
điểu ám ảnh đó. Tôi vui mừng được nghe những bản 
báo cáo về thành tựu của con cháu Thân Nhân Trung 
đã tiếp nối đóng góp công sức uào sự nghiệp của Tổ quốc 
Uuò nhân dân, và đã tiếp nối những thành tựu vẻ vang 
từ đời này qua đời khác. Chúng ta càng tin tưởng rằng 
những người thầy đã đem hết công sức của mình để 
phục vụ cho việc đào tạo hiển tài thì con cháu của 
những người ấy không thể không chứng minh những lời 
răn dạy của tổ tiên trong suốt cuộc đời mình trên mọi 
lĩnh vực tình cảm, trí tuệ và tài năng. 

Ngày nay dân tộc ta đang cùng cả nhân loại bước 
vào một thời kỳ đầy rẫy những sự kiện mới lạ chưa từng 
điễn ra trong lịch sử. Các quốc gia đang đi vào một sự 
hội nhập kinh tế rộng lớn trong xu thế toàn cầu hóa và 
kinh tế tri thức. Sự kỳ diệu của trí tuệ con người đã cực' 
kỳ nhanh chóng mở rộng sự phát triển của mọi ngành 
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khoa học, đặc biệt là công nghệ thông tin, điện tử, sinh 
học... Một cuộc chạy đua gay gắt để sinh tổn và phát 
triển đang diễn ra trên toàn thế giới trong một thế bất 
bình đẳng giữa giàu và nghèo, giữa phát triển và lạc 
hậu, đặc biệt là giữa các siêu cường nắm trong tay hầu 
hết của cải vật chất và tỉnh thần với một bên là những 
nước vô cùng thiếu thốn đang tụt hậu trong hoàn cảnh 
đói nghèo và thất học. Trong tình hình mới, Việt Nam 
đã chủ động hội nhập kinh tế và phát huy cao nhất trí 
tuệ, tài năng, nhanh chóng nắm được những thành tựu 
tỉnh thần của thời đại để có một tầm cao trong suy nghĩ 
và sáng tạo. Chính vì thế mà chưa lúc nào bằng lúc này, 
vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiển tài trên đất 
nước ta lại được đặt ra một cách cấp thiết và cực kỳ 
quan trọng. 

Trong cuộc hội thảo này, chúng ta đặt Thân Nhân 
Trung vào hoàn cảnh đất nước hôm nay càng thấy hết ý 
nghĩa to lớn và tính trường tổn của câu nói bất hủ “Hiền 
tòi lò nguyên khí quốc gia”. 

Chúng ta hiểu vì sao Đảng và Nhà nước đã coi giáo 
dục là quốc sách hàng đầu và nhấn mạnh vai trò cực kỳ 
quan trọng của văn hóa, khoa học và đội ngũ trí thức 
trong sự nghiệp chung của đất nước hôm nay. 

Chúng ta hiểu vì sao toàn thể phân dân ta đang băn 
khoăn, lo lắng và trông chờ như thế nào đối với việc đổi mới 
nội dung và biện pháp giáo dục của đất nước ngày nay. 
Giáo dục đang trở thành quốc sách hàng đầu. Văn hóa, 
khoa học và đội ngũ trí thức đang giữ vai trò cực kỳ 
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quan trọng đối với sự nghiệp chung của đất nước. Ngày 
nay kỷ niệm Thân Nhân Trung, nhân dân ta đưa ông 
trở về vị trí quang vinh của ông trong lịch sử văn hiến 
của dân tộc. Cuộc đời ông, sự nghiệp của ông và đặc biệt 
là tự tưởng của ông về uứnh dự và uơi trò của người trí 
thức sẽ mãi mãi là bài học quý giá và nguồn cổ vũ lớn 
cho chúng ta hôm nay. 
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THÂN NHÂN TRUNG - 
MỘT NHÀ TRÍ THỨC DÂN TỘC CHÂN CHÍNH 


GS. Định Xuân Lâm” 


FTTYim hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Thân Nhân 
1 Trung, các nhà nghiên cứu ngày nay gặp một khó 
khăn không dễ gì vượt qua, đó là sự hiếm hơi tư liệu 
thành văn cũng như tư liệu lịch sử. Thậm chí tới nay, vẫn 
chưa xác định được thực sự chính xác năm sinh và năm 
mất của ông; ngôi đền thờ ông cũng đã bị tàn phá trong 
chiến tranh chống Pháp, ngay tấm bia đá trong đền bị 
đưa đi đâu hiện giờ vẫn chưa tìm thấy. Còn thơ văn của 
ông thì cho tới nay vẫn chưa được sưu tầm, nghiên cứu 
một cách có hệ thống, đánh giá một cách khoa học, mà 
vẫn còn tản mát, xen lẫn với thơ văn nhiều người khác 
hoặc nằm rải rác trên mấy tấm bia cổ rêu phong. 
Tuy nhiên, không phải vì khó khăn đó mà chúng ta 
ngày nay không thể đi sâu vào một số điểm rất cơ bản 


* Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử 
Việt Nam. 
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trong cuộc đời và sự nghiệp của Thân Nhân Trung, để 
qua đó đi tới một đánh giá đúng đắn về ông, xác định vị 
trí cao quý của ông trong lịch sử, và rút ra những bài 
học cần thiết về đạo lý làm người, về nhân cách người 
trí thức đân tộc chân chính. 

1. Điểm đầu tiên cần làm rõ đó là thời đại ông sinh 
ra. Nếu theo cách tính toán thường làm thì ông có khả 
năng sinh vào khoảng năm 1418, đúng thời điểm khởi 
nghĩa Lam Sơn bùng nổ, lá cờ đại nghĩa được Lê Lợi 
phất cao trên núi rừng miền Tây Thanh Hóa, mở đầu cuộc 
đấu tranh vũ trang chông quân Minh đô hộ (7-2-1418). 
Như vậy, ông lớn lên chính vào thời kỳ diễn ra cuộc 
chiến đấu gian khổ của nghĩa quân xứ Thanh, từ đếm 
lửa Lam Sơn ngày càng cháy bùng lan rộng ra cả nước, 
phát triển thành chiến tranh giải phóng dân tộc. Cuộc 
kháng chiến của nhân dân ta đã kết thúc oanh liệt sau 
hàng loạt chiến công, dẫn tới chiến thắng Chi Lăng - 
Xương Giang, buộc chủ tướng địch Vương Thông phải 
rút quân. Đến ngày 3-1-1428, đội bộ binh của địch lên 
đường về nước, đất nước sạch bóng quân thù. Khởi 
nghĩa Lam Sơn đã toàn thắng sau 10 năm kháng chiến 
trường kỳ gian khổ, nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn 
kết chống xâm lược của dân tộc ta. 

Khởi nghĩa Lam Sơn thành công, ngày 29-4-1428, vị 
anh hùng dân tộc chỉnh thức lền ngôi Hoàng đế ở Đông 
Kinh (Thăng Long), khôi phục nước Đại Việt, mở đầu 
một triểu đại phong kiến độc lập phát triển rực rõ trong 
lịch sử nước ta, là triều đại nhà Lê (thường được gọi là 
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nhà Lê Sơ hay Hậu Lê, để phân biệt với nhà Tiền Lê 
của Lê Đại Hành vào thế kỹ X trước đó). 

Khi khởi nghĩa Lam Sơn thành công (1428), Thân 
Nhân Trung còn là một cậu bé lên mười. Khối phải nói 
đến cuộc sống cực khổ, gian nan, bất ổn của người dân 
một nước đang có chiến tranh ác liệt diễn ra, hằng ngày 
hằng giờ tai họa có thể đổ ụp lên đầu người dân lành. 
Gia đình Thân Nhân Trung cũng như hàng vạn gia 
đình khác của nước ta lúc đó, không nằm ngoài hoàn 
cảnh chung. Huống chi là quê hương Yên Ninh của 
Thân Nhân Trung thuộc huyện Yên Dũng, trấn Kinh 
Bắc xưa (nay thuộc xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yêm, 
tỉnh Bắc Giang), nằm ngay trên con đường từ Lạng Sơn 
vào kinh đô Thăng Long, cách khống xa thành Xương 
Giang (là căn cứ quân sự trọng yếu của quân Minh), 
chắc hẳn không thoát khỏi sự kiểm soát, kìm kẹp, 
khủng bố ác liệt, nhân dân trong vùng thường xuyên 
sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, phải cảnh giác với 
mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù. 

Trong hoàn cảnh đó, một em bé thời ly loạn như 
Thân Nhân Trung tất nhiên không có điều kiện đi học 
sớm. Phải sau khi kháng chiến chống quân xâm lược 
Minh thắng lợi, chiếu Bừuh Ngô đại cáo vang truyền 
khắp nước, mọi công việc đi vào ổn định, có nền nếp, 
cùng với sự phát triển của văn hóa - giáo dục, cậu bé 
Thân Nhân Trung mới được "cắp sách tới trường". Mặc 
dù vậy, có thể khẳng định trong 10 năm chiến tranh, 
cậu bé họ Thân đã được theo học một ngôi trưởng lớn 
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với nội dung học tập vô cùng phong phú và có tác dụng 
quyết định tới sự nghiệp xây vựng và hoàn thiện nhân 
cách của ông về sau. Đó là việc mắt thấy tai nghe 
những tội ác tày trời do địch gây ra ngay trên mảnh đất 
quê hương, mà nạn nhân chính là bà con ruột rà, thân 
thích trong chòm xóm, gia đình của chính mình; để sau 
này khi cắp sách đi học thì các kiến thức văn hóa mới 
tiếp nhận trên ghế nhà trường đã được thổi thêm sức 
sống của thực tế cuộc sống ngoài đời, nên càng được 
củng cố sâu thêm để trở thành một tỉnh thần hiếu học 
kiên trì, một lòng yêu dân sâu sắc, thể hiện trong sự 
quan tâm đến đời sống và khả năng của người dân, một 
ý chí phục vụ vô điều kiện triều đại đã mang lại vinh 
quang cho Tổ quốc, cho nhân dân và bao trùm lên tất cả 
là một tỉnh thần yêu nước mãnh liệt. 

9. Điểm thứ hai cần làm sáng tô trong cuộc đời 
Thân Nhân Trung đó là các đặc điểm trong thời kỳ làm 
quan của ông. 

Thân Nhân Trung đỗ đại khoa vào năm 1469, lúc 
ông đã 51 tuổi, so với nhiều người khác là khá trễ, ông 
phải mất gần 40 năm mới đạt được học vị cuối cùng của 
khoa cử phong kiến. Cần tìm hiểu xem vì lý do gì, một 
thanh niên hiếu học, có tài như Thân Nhân Trung mà 
phải lận đận trên con đường khoa cử như vậy. 

Chắc hẳn Thân Nhân Trung chưa thể đi dự ngay các 
kỳ thi tổ chức dưới thời Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, nhưng 
đến khoa thi năm Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ 3 
(1442), lúc này ông đã 24 - 25 tuổi, vào độ sung sức nhất 
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của đời người đi học mà không biểu vì lẽ gì. vẫn không 
thấy ông ra ứng thí. Còn thời gian tiếp theo đó thì triểu 
đình không ổn định, hết vụ án Lệ Chi viên (Trại Vải), 
Khai quốc công thần Nguyễn Trãi hàm oan bị hại đến ba 
đời gây nên một xúc động lớn trong tầng lớp quan lại của 
triểu đình cũng như văn thân sĩ phu và nhân dân cả 
nước, lại đến vụ loạn Nghi Dân giết em là Lê Nhân Tông 
để cướp ngôi hoàng đế, sau đó bị các đại thần Nguyễn Xí, 
Đình Liệt giết, rồi tôn Hoàng tử Tư Thành lên ngôi, tức 
vua Lê Thánh Tông (1460). Chắc hẳn tình hình đó đã 
ảnh hưởng đến việc tiến thân lập nghiệp bằng con đường 
khoa cử của Thân Nhân Trung, lúc này ông đã 41 tuổi, 
là cái tuổi theo người xưa cho rằng hành động chín chắn 
không lầm lẫn (tứ thập nhi bất hoặc). 

Thế nhưng chính vào thời điểm này đã xảy ra một 
sự kiện quan trọng có tính quyết định đến cuộc đời hoạt 
động và sự nghiệp giúp nước rực rỡ của Thân Nhân 
Trung về sau: Lê Thánh Tông lên ngôi Hoàng đế, mở ra 
một thời kỳ thịnh đạt mới trong sự nghiệp nhà Lê, đồng 
thời cũng tạo điều kiện cho Thân Nhân Trung có cơ hội 
phát huy tài năng và hoài bão bấy lâu chất chứa trong 
lòng mà chưa có thời cơ tổ rõ. Dưới triều Lê Thánh 
Tông, nhà nước phong kiến độc lập bước vào một thời kỳ 
phát triển mới, trong đó mọi mặt chính trị, kinh tế, văn 
hóa - giáo dục đều đạt tới đỉnh cao. Riêng về giáo dục - 
đào tạo lựa chọn nhân tài cho chế độ, các khoa thi sau 
một thời gian bị đình đốn vì tình hình chiến tranh loạn 
lạc thì nay được mở đều ba năm một lần. Đáng tiếc là 
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hiện nay không có tư liệu cho biết Thân Nhân Trung bắt 
đầu thi từ năm nào, từ khoa nào, mà chỉ biết phải đến 
khoa Ky Sửu đời Lê Thánh Tông năm thứ 10 (1469), ông 
mới đỗ Đệ Tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân, lúc này ông 
đã 51 tuổi. 

Từ đây, Thân Nhân Trung thực sự bước vào gial 
đoạn “đắc ý” của cuộc đời một nho sĩ chân chính, suốt 
đời phấn đấu cho lý tưởng “trung quân ái quốc” theo cái 
nghĩa đúng đắn và trọn vẹn của chế độ phong kiến thời 
kỳ đang lên. Cuộc gặp gỡ giữa “minh quân” Lâ Thánh 
Tông và “lương thần” Thân Nhân Trung quả không 
phải là một điều dễ gì có được trong cuộc đời một con 
người, nhất là dưới chế độ phong kiến. 

Thật sự đây là một sự việc vô cùng hãn hữu, bước 
ngoặt quyết định cuộc đời và sự nghiệp của Thân Nhân 
Trung. Từ đây, ông sẽ mang hết tâm lực của mình ra để 
đền đáp tấm ơn “ri ngộ” đối với vị “uua hiền” và ngược 
lại, vị “uua hiển” cũng đã biết dùng đúng tài năng của 
ông để ông trở thành một danh nhân về văn hóa và 
chính trị lỗi lạc một thời. 

3. Điểm thứ ba cần đi sâu tìm hiểu trong cuộc đời và 
sự nghiệp của Thân Nhân Trung, đó là tư tưởng nhân 
văn thấm nhuần sâu sắc trong mọi suy nghĩ hành động 
của ông, được ông thể hiện rõ rệt qua sự quan tâm đến 
cuộc sống của nhân dân, chú ý đến việc bồi dưỡng nhân 
tài cho nước nhà, tất cả đều không ngoài mục đích để 
cho dân giàu, nước mạnh, xã hội yên bình. Tất cả đều 
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đặt trên nền tảng lấy con người làm gốc, cần quan tâm, 
săn sóc, vun xới cho con người. 

Có một tư tưởng lớn của Thân Nhân Trung đã được 
nhiều người đánh giá cao và gân đây được mọi người 
nhắc tới, xem như là một bài học lớn của lịch sử cần được 
tiếp tục thực hiện và phát triển trong hoàn cảnh mới. Đó 
là tư tưởng đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp 
phục hưng dân tộc. Năm Hồng Đức thứ 15 (1484) khởi 
công dựng bia Văn Miếu, Thân Nhân Trung được giao 
soạn bài văn bia đầu tiên đề tên các Tiến sĩ khoa Nhâm 
Tuất (1442), ông đã viết: “Hiền tời là nguyên khí quốc 
gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. 
Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà xuống thấp”. Một 
câu tổng kết cực kỳ chính xác cho cả một đường lối chiến 
lược về công tác giáo dục của bất kỳ một thời đại nào, 
một chính thể nào. Cách đây trên 500 năm mà phát biểu 
được một ý tưởng sâu sắc và đúng đắn như vậy, đó quả 
là một điều lạ và tác giả câu nói đó thật sự được tôn 
vinh! Tư tưởng lớn này ba năm sau được nhắc lại trong 
bài văn bia khoa Định Mùi năm Hồng Đức thứ 18 (1487): 
“Nếu bhông có người tài đông đỏẻo thì làm sao có được sự 
thịnh trị thái bình" và “muốn có nên giáo hóa, đất nước 
thịnh trị thì cúi gốc của nó là phải có hiền tời”. Tất 
nhiên, bối cảnh lịch sử nước ta hồi đó rất thuận cho sự ra 
đời một tư tưởng đặc sắc như vậy. Đó là nước Đại Việt 
dưới triều Lê Thánh Tông đã được xây dựng thành một 
quốc gia hùng cường, phát triển lên một đỉnh cao mới. 
Bản thân Lê Thánh Tông là một vị minh quân có tầm 


46 


nhìn chính trị, có trình độ văn hóa, có tình thần yêu nước 
thương dân, chú trọng đến việc đào tạo và sử dụng người 
tài trong xây dựng đất nước. 

Tư tưởng đặc sắc của Thân Nhân Trung còn được 
đánh dấu bởi một tình cảm sâu sắc đối với nhân dân lao 
động, nhấn mạnh tới trách nhiệm của vua và các quan 
là phải lo cho dân, chăm việc nước. Ông vui mừng nhận 
thấy chính vua Lê Thánh Tông cũng quan tâm đến 
nghề nông là gốc nuôi sống mọi người, gia công khuyến 
khích nông nghiệp phát triển. Trong lời bình bài Đạo 
làm uua của Lê Thánh Tông lúc sinh thời và trong 
khuôn khổ Hội Tao Đàn do chính Lê Thánh Tông làm 
Đô Nguyên súy, Thân Nhân Trung làm Phó Đô Nguyên 
súy, ông đã nói rõ điều tâm đắc của mình: “Nay đức 
Thánh thượng lại lấy mùa mùng tươi tốt làm điều lành, 
điều ấy khác hẳn hạng khoe lạ uô ích, uà phổ uào lời ca 
là có ý giữ gìn sự cần cù cẩn trọng mãi không thôi... Bắt 
đầu đặt uấn đề như thế thì đó là một u‡ uua khiêm tốn”. 

Tư tưởng chuộng đạo đức, ghét những cái phù 
phiếm, không thiết thực của Thân Nhân Trung rất rõ. 
Ông viết trong Bời ký đề tên Tiến sĩ khoa Đính Mùi 
năm Hồng Đức thứ 18 (1487): “Thủng hoặc chỉ tu sức 
uăn uẻ bên ngoài, đức hạnh thiếu thôn bên trong, điều 
thấy không bằng điều nghe, uiệc làm trái uới điêu học, 
hạnh biểm so sút, danh giáo nhuốc nhơ, thì chỉ tổ bôi 
nhọ cho tấm bia này mà thôi...”. 

Cuối cùng phải nói thêm rằng xuyên qua các bài 
văn thơ dù là làm trong lúc vua tôi đi ngâm vịnh, có tính 
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thù tạc, người đọc ngày nay bắt gặp một tấm lòng yêu 
nước thương dân sâu sắc, một ý thức trách nhiệm cao 
đối với dân, với nước, một đòi hỏi cao về đạo đức đối với 
mọi người, ngay cả đối với vua. Tất cả các tình cảm đó 
đã hòa quyện, kết hợp với nhau một cách nhuần 
nhuyễn để tạo nên một nhân cách cao quý, xứng đáng 
cho các thế hệ về sau không chỉ ngưỡng mộ, ngợi ca mà 
phải chân thành học tập, noi gương tinh thần: “7#? cổ 
u nhân dân thôn yêu”. Tình thần đó không phải từ đâu 
tới mà chính là khẩu hiệu hành động mà Đảng và Nhà 
nước đưa ra cho toàn dân thực hiện vì sự nghiệp tối cao 
của cách mạng: “Đân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, uăn minh” trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 
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TƯ TƯỞNG VỀ VĂN HÓA - GIÁO DỤC 
CỦA THÂN NHÂN TRUNG QUA HAI BÀI KÝ 
ĐỀ TÊN TIẾN SĨ KHOA NHÂM TUẤT (1443) 

VÀ KHOA ĐINH MÙI (1487) 


PGS.TS. Nguyễn Minh Tường" 


hân Nhân Trung (1418 - 1499), tự là Hậu Phủ, 

người xã Yên Ninh, huyện Yên Dũng, nay là 
làng Yên Ninh, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang, đỗ Tiến sĩ khoa Kỷ Sửu (1469) dưới triều vua Lê 
Thánh Tông. Mặc dù đỗ khá muộn, lúc tuổi đã trên 50, 
nhưng hoạn lộ của ông có thể nói tương đối hanh thông. 
Trong những năm đầu làm quan, Thân Nhân Trung đều 
đảm nhiệm những trọng trách liên quan đến văn hóa, giáo 
dục như Hàn Lâm viện Thị độc, rồi Đông các Đại học sĩ, 
kiêm chức Tế tửu Quốc Tử Giám. Làm quan khoảng 30 
năm thì về hưu, Thân Nhân Trung đã được Lê Thánh 
Tông - ông vua nổi tiếng hay chữ, rất giỏi công việc hành 
chính và có tài dùng người - thăng đến Thượng thư Bộ Lại. 


* Viện Sử học Việt Nam. 
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Bộ Lại là bộ quan trọng nhất trong số lục bộ (Lại - Hộ - 
Lễ - Bình - Hình - Công) dưới thời phong kiến Việt 
Nam, có nhiệm vụ tổ chức bộ máy quản lý đất nước, bổ 
nhiệm, thuyên chuyển, thăng giáng quan lại trên phạm 
vi toàn quốc. 

Thân Nhân Trung sống và làm việc hầu như trong 
suốt thời gian Lê Thánh Tông trị vì (1460 - 1497). Hai 
mươi tám năm dưới đời Hồng Đức (1470 - 1497) là thời 
kỳ thịnh trị nhất của vương triều Lê, cũng là thời gian 
Thân Nhân Trung tham chính. Bài học rút ra từ lịch sử 
và kinh nghiệm khảo sát từ trong hiện thực đương thời 
là: Lê Thánh Tông rất chú trọng đến việc bổi dưỡng, sử 
dụng hiển tài đưa quốc gia Đại Việt trở thành thịnh trị 
nên Thân Nhân Trung đã có được một số tư tưởng quan 
trọng xung quanh vấn đề văn hóa - giáo dục. Tư tưởng về 
văn hóa - giáo dục của Thân Nhân Trung được trình bày 
tập trung khá rõ ràng trong hai bài ký đề tên tiến sĩ 
khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) và 
khoa Định Mùi, niên hiệu Hồng Đức thứ 13 (1487). 

Theo chúng tôi, những tư tưởng về văn hóa - giáo 
dục của Thân Nhân Trung được thể hiện nổi bật ở mấy 
luận điểm sau đây: 


1. “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” 
Đây là tư tưởng quan trọng nhất của Thân Nhân 
Trung đưa ra trong hai tác phẩm nói trên. Bời ký đề tên 


tiến sĩ khoa Nhâm Tuất (1442), ông khẳng định: “Hiên tài 
quốc gia chỉ nguyên khí, nguyên khí thịnh tắc quốc thế 
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cường dĩ long, nguyên khí nôi tắc quốc thế nhược dĩ ô...” 
(Hiển tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì 
thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế 
nước yếu mà xuống thấp...). 

Điều đáng chú ý, trong lịch sử văn hóa, giáo dục 
nước ta, trước đó, chưa có ai đặt vấn đề như ông. Người 
ta không a1 là không biết mối quan hệ giữa nhân tài và 
sự thịnh suy của một triều đại, một quốc gia. Nhưng coi 
“biên tài là nguyên khí quốc gia” thì phải ghi nhận bắt 
đầu từ Thân Nhân Trung. 

Ở đây, chúng ta thấy ngay khái niệm “nguyên khf, 
cũng được Thân Nhân Trung dùng một cách khá sáng 
tạo. Trong kho tàng thư tịch cổ Trung Hoa đã có những 
tác giả dùng từ “nguyên khí” nhưng với một nghĩa khác 
cách dùng của Thân Nhân Trung. 

Sách Từ Nguyên cho biết “nguyên khí": 

1. Đợi hóa chỉ bhí dã (Hán thư): Thăng lính đòi 
uọng nguyên khí; (Bạch Hổ Thông): Địa giả, nguyên khí 
sở sinh, uạn uật chỉ tổ. 

2. Vị nhân chỉ tỉnh khí dã (Đường thư): Liễu Công 
Độ thiện nhiếp sinh. Thường uiết: Ngô sở uô thuật, bất 
đĩ nguyên khí tá hỷ nộ nhĩ. 

(Có nghĩa: 1. Nguyên khí là khí đại hóa lớn lao vậy. 
Sách Hán thư có viết: Bước lên Linh đài, chiêm ngưỡng 
nguyên khí. Sách Bạch Hổ Thông cũng viết: Đất đai là 
nơi sản sinh ra nguyên khí, tổ của muôn loài. 

2. Nguyên khí là để chỉ tinh khí của người ta. Sách 
Đường thư viết: Liễu Công Độ giỏi việc dưỡng sinh. 


Đ1 


Ông thường nói: “Ta vốn không có thuật gì. chăng qua 
biết dựa vào tình khí mà điều hòa sự yêu, ghét, mừng, 
giận mà thôi”). 

Qua đó, ta thấy Thân Nhân Trung đã mượn nghĩa 
rút ra từ sách Đường thư: Nguyên khí chính là tình khí, 
có điều ở đây, ông dùng theo nghĩa bóng. 

Trong Bời ký đề tên tiến sĩ khoa Đỉnh Mùi (1487), 
một lần nữa, Thân Nhân Trung nhấn mạnh: “Thần thiết 
duy: Nhân tài chỉ ân thịnh, cố quan ư thiên địa chỉ khí 
hóa, uu bản ứ thánh nhân chỉ giáo hóa. Hữu thiên địa 
chỉ khí hóa, tắc hỳ trính nguyên hội hợp, bàng chuyên 
nhân ôn, cố sừnh thử tế tế chỉ đa” (Thần trộm nghĩ: Nhân 
tài phồn thịnh vốn có quan hệ đến khí hóa trời đất và cốt 
ở cái gốc giáo hóa của thánh nhân. Bải vì có khí hóa của 
trời đất thì chân nguyên hội hợp, gây dựng chứa chất, thì 
mới sinh ra nhân tài đông đảo như thế). 

Luận điểm “Hiển tài là nguyên khí quốc gia” do 
Thân Nhân Trung đưa ra được các vương triều phong 
kiến Việt Nam, kể từ triều vua Lê Thánh Tông trở đi, 
coi như một luận điểm quan trọng trong quốc sách văn 
hóa, giáo dục. 

Từ khi tấm bia đá ghi tên những người đỗ tiến sĩ 
khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) được 
dựng tại Văn Miếu - Quốc Tứ Giám Thăng Long vào 
năm Hồng Đức thứ 15 (1484) đến ngày nay, có không 
biết bao nhiêu người đọc và ghi nhớ những lời nhắn nhủ 
sâu sắc nói trên của Thân Nhân Trung. 
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Tám mươi hai tấm bia còn lại ở Văn Miếu - Quốc Tử 
Giâm (và chắc rằng cả các tấm bia đã bị mất), có nhiều 
bà: văn bia do các bậc đại nho chấp bút đã tán đồng và 
ch:u ảnh hưởng luận điểm “Hiền tài là nguyên khí quốc 
gic” mà Thân Nhân Trung đề xuất. 

Tôi xin dẫn ra đây một vài tác giả văn bìa tiến sĩ có 
sự mô phỏng luận điểm trên của Thân Nhân Trung. 

- Đông các Hiệu thư Lê Ngạn Tuấn viết: “Hiền tài 
đố. với quốc gia cũng như người ta với luồng nguyên 
khí, không thể một khắc không có được” (Văn bia đề tên 
tiêu sĩ khoa Ất Mùi - 1478). 

- Đông các Đại học sĩ kiêm Quốc Tử Giám Tế tửu Lê 
Tung viết: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia...” (Văn 
bịc đề tên tiến sĩ khoa Tôn Mùi - 1511). 

- Hàn Lâm viện Đãi chế Nguyễn Đăng Cão viết: 
“Kí vận của quốc gia quan hệ ở nhân tài...” (Văn bia đề 
tên tiến sĩ khoa Định Sửu - 1577). 

- Hàn Lâm viện Đãi chế Khương Thế Hiền viết: 
“Maân tài là nguyên khí của Nhà nước...” (Văn bia đề 
tên tiến sĩ khoa Canh Thìn - 1580). 

Có thể nói, luận điểm “Hiển tài là nguyên khí quốc 
gìa` của Thân Nhân Trung đối với ngày nay và mãi mãi 
sau này là luận điểm quan trọng vẫn còn nguyên giá trị. 

2. Vấn đề “nuôi dưỡng, đào tạo nhân tài, bồi 
đắp thêm nguyên khí” 


Sau khi khẳng định tầm quan trọng của nhân tài 
đối với quốc gia, Thân Nhân Trung không quên vai trò 
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của triều đình phong kiến trong việc “chăm lo nuôi 
dưỡng và đào tạo nhân tài, bồi đắp thêm nguyên khí...” 
(Dục tòi, thủ sĩ bôi thực nguyên bb0). Đương nhiên, luận 
điểm trên không phải của Thân Nhân Trung mà do ông 
rút ra từ những tư tưởng về giáo dục của Nho giáo. 

Cần phải nói rằng, các nhà sáng lập Nho giáo như 
Khổng Tủ, Mạnh Tử và Tuân Tử chẳng hạn rất coi 
trọng sự giáo dục. Dưới thời phong kiến, các nước chịu 
ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa như nước ta đều 
co1 “chính” - “giáo” là một, chính trị và giáo dục không 
tách rời. Một danh sĩ như Thân Nhân Trung, xuất thân 
từ cửa Khổng sân trình, cố nhiên càng hiểu rõ mối quan 
hệ chặt chẽ giữa chính trị và giáo dục. Thân Nhân 
Trung khẳng định: “Cái sĩ chí quan hệ ử quốc gia, như 
thử kỳ trọng” (Kẻ sĩ có mối quan hệ thật quan trọng đối 
với sự phát triển của đất nước). 

Về tầm quan trọng của việc giáo dục, việc nuôi 
dưỡng nhân tài, trong Bời hý đề tên tiến sĩ khoa Đình 
Mùi (1487), Thân Nhân Trung viết: “Trời mở cuộc thịnh 
trị thái bình ức vạn niên cho nước nhà, ắt sinh ra các 
bậc hiển tài để nước nhà sử dụng. Bởi vì nền giáo hóa 
thịnh trị là gốc ở việc có người tài, người hiền tài đông 
đảo là do giáo dưỡng... Kính nghĩ: Thánh triều ta, đức 
Thái Tổ Cao Hoàng đế' thuở đầu mở cuộc cách tân khai 
sáng, đã lấy việc xây dựng nhà học, bồi dưỡng nhân tài 
là nhiệm vụ hàng đầu”. 


1. Tức Lê Lợi. 
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Muốn bồi dưỡng được nhân tài, theo Thân Nhân 
Trung, người trên phải biết lo cho dân, lo việc nước, 
khiến cho nước mạnh, dân giàu. Trong một bài thơ của 
mình, Thân Nhân Trung cho rằng: Người ở ngôi cao 
phải luôn luôn ghi nhớ: 

Trị hiệu đũ long, tâm dù thận 

Uu dân cần chính nhật căng căng. 

(TYị nước càng thịnh vượng lòng càng phải thận trọng 
Càng phải lo cho dân, chăm chỉ chính sự, hằng ngày 
nơm nớp Ìo lắng). 


3. Vấn đề “danh thực hợp nhau, thực hành sở học” 

Hai luận điểm vừa trình bày ở trên là nói về tầm 
quan trọng của người tài và việc bồi dưỡng nhân tài, 
luận điểm thứ ba này, Thân Nhân Trung bàn tới vấn để 
“tài” và “đức” của kẻ sĩ. Đây là vấn đề có tính phổ biến 
trong việc đào tạo nhân tài của mọi thời đại. 

Dưới thời phong kiến, khi Nho học phát triển, thông 
thường, người ta đặt “đức” lên trên “tài”. Điều đó là xuất 
phát từ lời dạy của các bậc thánh hiền của đạo Nho, “£gmn 
đức” của Khổng Tử: nhân - trí - dũng; “#ứ đoơøn” của 
Mạnh Tử: nhân - nghĩa - lễ - trí và “ngũ thường” của 
Đổng Trọng Thư: nhân - nghĩa - lễ - trí - tín, đều đưa 
“nhân” lên hàng đầu. Mặc dù rất kính trọng tài năng của 
Chu Công nhưng Khổng Tử cũng từng răn học trò: “Như 
hữu Chu Công chỉ tài chỉ mỹ, sở kiêu thả lận, kỳ dư bất 
túc quan đã d7” (Thái Bá - Luộn ngữ) (Người có tài năng 
tốt đẹp như Chu Công, ví phỏng lại kiêu căng, biển lận 
cũng chẳng có gì đáng nhìn đến). 
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Thân Nhân Trung cho rằng: Kẻ sĩ đi học, công lao 
đèn sách hơn 10 năm, nay được triều đình “ban ân sủng 
bằng khoa danh, lại gia thêm bằng tước trật, ơn ban cho 
đã lớn, vẫn còn cho là chưa đủ. Lại cho đề tên ở Tháp 
Nhạn', ban tự hiệu ở bảng Long Hổ”, mở tiệc vui triều 
đình mừng được người tài, không cái gì không ở mức cao 
nhất”, là đạt được cái “danh” rồi”. Song, theo ông, “danh” 
không chưa đủ, cần phải “lấy trung nghĩa mà rèn luyện, 
cho danh thực hợp nhau, thực hònh sở học, làm nên sự 
nghiệp vĩ đại sáng ngời, khiến cho mọi người đời sau 
kính trọng thanh danh, mến mộ khí tiết, may ra trên 
không phụ lòng nhân dưỡng dục của triều đình, dưới 
không phụ công phu học tập thường nhật, thì việc khắc 
tên vào tấm bia này sẽ muôn thuở bất hủ vậy”. 

Chúng ta thường nói: Triều đình phong kiến Việt 
Nam dựng bia tiến sĩ là nhằm biểu dương những người 
đỗ đại khoa. Điều đó rất đúng, song mới là mục đích thứ 
nhất của việc dựng bia. Chúng ta ít nhắc đến mục đích 
thứ hai, theo tôi, cũng không kém phần quan trọng, đó là 
mục đích cảnh tỉnh, răn đe đã được Thân Nhân Trung 


1. Tháp Nhạn: Ngọn tháp chùa Từ Ân, huyện Trường An, tỉnh 
Thiểm Tây (Trung Quốc). Từ đời Đường Trung Tông (705-707) trở 
đi, những tiến sĩ mới đỗ được đề tên lên Tháp Nhạn. Dây ý nói khắc 
vào bìa đá. 

2. Long Hồ: Thời Đường, Lục Tuyên Công chủ trì một khoa thì 
tiến sĩ, khoa đó những người đỗ có Hàn Dũ, Lý Quan, Lý Giang.. 
đều là những tài năng nổi tiếng. Người đời gợi là Long Hổ bảng. Về 
sau, bảng để tên tiến sĩ gọi là bảng Long Hổ. 
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nhắc đi, nhắc lại trong cả hai bài ký: “Kẻ có chốn trường 
ốc lều tranh, số phận thật nhỏ bé mà được triều đình đề 
cao như vậy thì cái chí của họ vì tự trọng bản thân mà 
phải lo báo đáp. Hãy đem tên họ những người đỗ khoa 
này mà kê lại Những người đưa văn học, chính sự tô 
điểm cho cảnh trị bình trong khoảng mấy chục năm trở 
lại đây, được quốc gia tin dùng kể cũng nhiều. Nhưng 
trong số đó cũng có kẻ vì hối lộ mà hư hỏng, hoặc sa ngã 
vào cùng loại với bọn gian ác, là bởi vì lúc họ sống chưa 
được nhìn thấy tấm bia đá trinh bạch này thôi. Giả sử, 
hồi đó, họ kịp nhìn thấy thì ắt hẳn lòng thiện sẽ tràn đầy, 
ý ác được ngăn chặn, đâu dám làm chuyện càn bậy. Thế 
thì việc dựng tấm bia đá này, ích lợi biết chừng nào. Kẻ 
ác lấy đó làm răn, người thiện theo đó mà cố gắng” (Bài 
bý đề tên Tiến sĩ hhoa Nhâm Tuất - 1442). Ba năm sau, 
Thân Nhân Trung lại viết: “Tháng hoặc chỉ tu sức văn vẻ 
bề ngoài, đức hạnh thiếu thốn bên trong, điều thấy không 
bằng điều nghe, việc làm trái với sở học, hạnh kiểm sa 
sút, danh giá nhuốc nhơ, chỉ tổ bôi nhọ tấm bia đá này 
mà thôi... Những người đời này, đơi sau, sinh ra ở cõi đời 
đọc bài văn này, nhìn thấy tấm bia này, chắc còn xúc 
động lắm” (Bèi ký đề tên Tiến sĩ khoa Định Mùi - 1487). 
Câu nói này của danh nho Thân Nhân Trung có giá 
trị như một sự tiên liệu. Đúng hơn 500 năm sau khi ông 
đi vào cõi vĩnh băng, chúng ta có dịp đọc kỹ lại hai bài 
văn bia do Thân Nhân Trung soạn thảo, vừa xúc động 
trước những lời nhắn nhủ chân tình, vừa cảm phục trước 
những tư tưởng sáng suốt về văn hóa - giáo dục của ông. 
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Những tư tưởng của Thân Nhân Trung thật mình 


triết. Cuộc đời và sự nghiệp của Thân Nhân Trung thật 
cao đẹp. Thân Nhân Trung xứng đáng với lời ca ngợi dưới 
đây của vị tiến sĩ triều Mạc - Hà Nhậm Đại (1526- ?): 
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Độc thiện Tao Đàn đệ nhất danh 

Cái thế uăn chương chân đại thủ. 

(Riêng mình đứng tên thứ nhất trong Hội Tao Đàn 
Văn chương trùm đời quả là tay đại bút). 


THÂN NHÂN TRUNG 
CON NGƯỜI VÌ SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 
VÀ SỬ DỤNG NHÂN TÀI 


Trần Văn Lạng` 


- đây hơn 500 năm, Tiến sĩ triều Lê, Phụng 
trực đại phu, Hàn Lâm viện Thừa chỉ, Đông các 
Đại học sĩ Thân Nhân Trung vâng mệnh soạn bài ký 
cho tấm bia ở Văn Miếu, tại Quốc Tử Giám đã khẳng 
định vai trò của nhân tài trong việc làm hưng thịnh đất 
nước. Tỉnh thần ấy được tập trung trong câu văn tiêu 
biểu là: “Hiền tài quốc gia chỉ nguyên khí, nguyên khí 
thịnh tắc quốc thế cường dĩ long; nguyên khí suy, tắc 
quuốc thế nhược dĩ ô°. Câu văn ấy có nghĩa là: “Hiên tài 
là nguyên bhí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước 
nuạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu 
mò xuống thấp”. 

Trai mấy trăm năm, bia đá vẫn còn mà người xưa 
chẳng thấy. Tất cả chỉ còn nghe âm vang hào hùng của 


* Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Giang. 
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áng văn xưa vọng đến. Tất cả như còn nguyên giá trị 
ban đầu. Cũng qua áng văn ấy, hình ảnh tác giả của bài 
văn như đang hiện về với mỗi người chúng ta hôm nay, 
Thân Nhân Trung - một người tài hoa suốt cả cuộc đời 
vì sự nghiệp chăm lo, đào tạo nhân tài cho đất nước. 

Sách Các nhà khoa bảng Việt Nơm (1075 - 1919) chép: 
“Thân Nhân Trung (1418 - 1499), người xã Yên Ninh, 
huyện Yên Dũng, nay là thôn Yên Ninh, xã Ninh Sơn, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, cha của Thân Nhân Tín, 
Thân Nhân Vũ, ông nội của Thân Cảnh Vân. Đã Hội 
nguyên, Đệ tam giáp Đông Tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ 
Sửu, niên hiệu Quang Thuận thứ 10 (1469) đời Lê Thánh 
Tông... Làm quan đến chức Lại bộ Thượng thư, Chưởng 
Hàn Lâm viện kiêm Đông các Đại học sĩ, Nhập nội phụ 
chính, Quốc Tử Giám Tế tửu (1493). Ông và Đã Nhuận 
cùng được vua Lê Thánh Tông vời vào hoàng cung dạy học 
cho các hoàng tử - là thành viên được vua Lê Thánh Tông 
phong là 7øo Đàn Phó Nguyên súy. 

Về khoa thi này, sách Đợi Việt sử ký toàn thư cho 
biết: Ngày 26 (tháng hai năm Kỷ Sửu), vua ngự cửa 
Kính Thiên, thân hành ra đề văn sách, hỏi về đạo trị 
nước để lấy hiền sĩ. Sai Thái bảo Bình chương quân quốc 
trọng sự kiêm Đề điệu Quốc Tử Giám Lê Niệm và Lại bộ 
Thượng thư Nguyễn Như Đổ làm Đề điệu, Đại lý tự 
khanh; quyền Hình bộ Hữu Thị lang Dương Chấp Trung 
làm Giám thí; Hàn Lâm viện Thừa chỉ Nguyễn Trực, 
Hàn Lâm viện Đại học sĩ thư viện kiêm Quang lộc tự 
khanh đồng trì kinh diên sự Vũ Vĩnh Ninh, Hàn Lâm viện 
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trực học sĩ Nguyễn Đức Trinh, Quách Đình Bảo làm Độc 
quyển. Cho bọn Phạm Bá đỗ Tiến sĩ xuất thân theo thứ bậc 
khác nhau. 

Số người đỗ ở khoa thi này có 22 người. Đó là Phạm 
Bá, Nguyễn Như Uyên, Thân Nhân Trung, Trần Cận, 
Nguyễn Xung Xác, Nguyễn Minh, Nguyễn Văn Bính, 
Nguyễn Khắc Cung, Nguyễn Thạch Thụ, Lê Sĩ Dũng, 
Nguyễn Đạt Tế, Nguyễn Nhân Khiêm, Nguyễn Thiện 
Chương, Nguyễn Tông Lan, Vũ Như Tùng, Trần Bảo, 
Vũ Thạc, Đoàn Hiếu Chân, Nguyễn Chiên, Nguyễn Tất 
Đạt, Đỗ Kim Oánh, Đoàn Văn Lễ. Trong đó Thân Nhân 
Trung dự hàng thứ ba. 


Các tài liệu cho biết Thân Nhân Trung hơn 50 tuổi 
đỗ Đông Tiến sĩ xuất thân. Như vậy ông sinh vào năm 
1419 (hoặc năm 1418) ở đất Yên Ninh. Năm ấy cũng là 
năm các nơi trong nước dấy cờ theo vua Lê Lợi chống lại 
quân xâm lược nhà Minh. Mười năm ấu thơ của Thân 
Nhân Trung ở quê hương là mười năm đầy loạn lạc và 
cũng đây hào hùng của chiến thắng Xương Giang trên 
đất Bắc. Đất nước thanh bình, vua Lê Thái Tổ cùng triều 
thần chấn hưng lại giang sơn, đất nước. Những a1 có học 
đều được bổ dụng. Đến thời vua Lê Thái Tông năm 1434, 
triểu đình ra lệnh chỉ cho các quan lộ, huyện trong nước 
phải lập ngay danh sách người dự thi của lộ mình tới đạo 
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thi tuyển, người nào đỗ thì được miễn lao dịch, bổ vào 
Quốc Tử Giám. Những học trò ở nhà học các lộ, đến 25 
tuổi trở lên mà thi không đỗ thì đuổi về làm dân. Cũng 
trong năm ấy thi học sinh cả nước lấy đỗ 1.000 người, 
chia làm ba bậc. Bậc nhất bậc nhì thì đưa về Quốc Tử 
Giám. Bậc ba thì cho về học tại nhà học các lộ đều cho 
miễn dịch. Sau đó lại định lệ thi chọn học trò, vua xuống 
chiếu rằng: “Muốn có được nhân tài, trước hết phải lựa 
chọn kẻ sĩ, mà phép chọn lựa kẻ sĩ thì phải lấy thì cử làm 
đầu. Nhà nước ta từ thuở xưa loạn lạc, người anh tài như 
lá mùa thu, bậc tuấn kiệt như sao buối sớm. Thái Tổ ta 
trước ban đầu dựng nước mở mang nhà học hiệu, dùng cỗ 
thái lao để tế Khổng Tử, rất mực sùng Nho, trọng đạo. 
Nhưng vì nước nhà mới dựng chưa kịp đặt khoa thì. 
Trẫm nối theo chí người xưa, lo được nhân tài để thoả 
lòng mong đợi. Nay định rõ thể lệ khoa thi, kỳ thi: Bắt 
đầu từ năm Thiệu Bình thứ 5 (1438) thi hương ở các đạo; 
năm thứ 6 thi hội ở sảnh đường tại kinh đô. Từ đấy về 
sau, cứ ba năm một lần thi lớn. Coi đó làm quy định lâu 
dài. Người nào thi đỗ đều được ban danh hiệu Tiến sĩ 
xuất thân. Tất cả khoa mục của các kỳ thi quy định như 
sau: Kỳ thứ nhất một bài kinh nghĩa, Tứ thư mỗi sách 
một bài, mỗi bài từ ba trăm chữ trở lên. Kỳ thứ hai: chế, 
chiếu, biểu. Kỳ thứ ba thi phú. Kỳ thứ tư: một bài văn 
sách từ 1.000 chữ trỏ lên”. 

Đến năm Quang Thuận thứ 3 (1462) lại định lệ thì 
hương phải cam đoan ra lệnh chỉ cho các thí sinh trong 
nước, không cứ là dân hay lính đến nhà giám hay đạo 
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sở tại khai tên vào căn cước đợi thi hương. Ai đỗ thì gửi 
danh sách lên Lễ nghi viện để trung tuần tháng Giêng 
năm sau thì hội. Cho quan sở tại và xã trưởng xã mình 
làm giấy bảo đâm rằng người ấy thực có đức hạnh thì 
mới được vào đanh sách dự thi. Kẻ nào vào loại bất 
hiếu, bất mục, bất nghĩa, loạn luân, điêu toa... thì đấu 
học giỏi, thơ văn hay cũng không cho vào thì. Phép thì 
như sau: 

- Thí sinh phải nộp căn cước, khai rõ phủ, huyện, 
xã, tuổi tác cùng là chuyên học kinh nào; lý lịch ông cha 
ra sao, không được gian đối, giả mạo. 

- Nhà phường chèo, con hát và những kẻ phản 
nghịch, nguy quan có tiếng xấu thì bản thân và con 
cháu đều không được dự thi. Nếu mang sách hay mượn 
người làm hộ thì bị tội theo luật. 

- Phép thi hương trước hết thi ám tả để loại bớt. 

- Đề mục thi: Kỳ thứ nhất thì Tứ thư, Kinh nghĩa 
gồm 5 bài. Kỳ thứ hai thi chiếu, chế, biểu dùng cổ thể 
hay Hy Tao, văn tuyển, từ 300 chữ trở lên. Kỳ thứ ba thì 
một bài văn sách đầu đề hỏi về kinh, sử hay việc đương 
thời, hạn 1.000 chữ. 

- Chữ huý của quốc triều, nếu hai chữ liền nhau thì 
đều không được dùng. Nếu đời ra chữ một thì cũng cho 
dùng thay chữ khác, khuyên ở bên ngoài. 

Đến năm 1463 bắt đầu định lệ ba năm một lần thì 
hội để chọn nhân tài cho đất nước. 

Qua các tư liệu lịch sử như trên chúng ta có thể 
phần nào hiểu được chế độ khoa cử triểu Lê trước năm 
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Thân Nhân Trung đỗ Tiến sĩ và cũng qua các tư liệu đó 
cũng có thể hiểu được gia thế, con người của Thân Nhân 
Trung ở quê hương và những ngày được sung vào Quốc 
Tử Giám theo học. 


Sau bốn tháng thị đỗ, ngày 12 tháng 5 năm Quang 
Thuận thứ 10 (1469), vua cho xướng danh các tiến sĩ là 
bọn Phạm Bá, Thân Nhân Trung và ân mệnh cho mũ, 
đai, y phục và ban yến ở Lễ bộ. 

Được ân mệnh này, Thân Nhân Trung cũng như các 
Tiến sĩ khác phải trải qua một chặng đường đài vất vả. 
Riêng quá trình đó đối với Thân Nhân Trung phải qua 
chừng 40 năm. Đó là một quá trình khổ luyện ở quê 
hương và Quốc Tử Giám. 

Chúng ta biết rằng, quê hương của Thân Nhân Trung 
ở đất Yên Ninh, huyện Yên Dũng, phú Lạng Giang, đạo 
Kinh Bắc. Đó là mảnh đất thuộc đất Lạng Châu thời Lý 
với dòng họ Giáp, sau đối ra họ Thân làm Tù trưởng Động 
Giáp; ba lần là Phò mã nhà Lý, có công chống giặc Tống ở 
thế kỷ XI bên phòng tuyến Như Nguyệt và trên đất Lạng 
Châu. Mánh đất Yên Ninh cũng từng chứng kiến những 
trận đánh ác liệt với quân Tống ở khu vực Kháo Túc nằm 
trong vùng đất Trung Đồng - Quang Biểu - Vân Cốc. 

Từ thời Trần trở đi, Yên Ninh lại thuộc lộ Bắc Giang, 
sau đó đến thời Lê Sơ (1428 - 1500), Yên Ninh thuộc đạo 
Bắc Giang. 
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Căn cứ vào các tư liệu điều tra tại địa phương, chúng 
ta có thể biết rằng, mảnh đất Yên Ninh xưa kia là một 
vùng đất đầy sông nước bao quanh. Con sông Kẻ Mang 
bất nguồn từ Ái Sơn qua Giá Sơn - Dõng - Liên Hồ về 
Nếch nhập vào con sông Chay bao quanh lấy làng Yên 
Ninh rồi chảy về Quang Biểu đổ ra sông Cầu. Một nhánh 
lại chảy qua Hoàng Mai, Song Khê chảy vào Cống Bún, 
sông Thương. Do các dòng chảy này nên các làng Mật 
Ninh, Sen Hồ, Ninh Khánh, Yên Ninh, Phúc Lâm... bị 
chia cắt độc lập với nhau. Trong đó làng Yên Ninh nổi 
lên như một hòn đảo nhỏ giữa đồng nước mênh mang. 

Theo các dòng chảy đó người xưa đã thiết lập nên 
tuyến giao thông từ Thị Cầu lên Lạng Giang cũng dọc 
theo con sông Kẻ Mang, Song Khê, Yên Ninh nằm ở 
phía nam của tuyến giao thông thuy bộ này. 

Trong thế ký XV, các tư liệu cho biết ở Yên Ninh có 
sáu dòng họ: Thân, Ngô, Nguyễn, Đỗ, Doãn, Hoàng 
cùng nhau cư trú. Làng Yên Ninh cũng gọi là xã Yên 
Ninh được phân thành ba khu vực, cũng là ba xóm: xóm 
Ngò, xóm Đầu Đông, xóm Cuối. Cảnh quan sinh thái 
của Yên Ninh là cảnh quan sông nước, rừng, làng xen 
cài lẫn nhau. Sông có sông Kẻ Mang, Song Khê. Rừng 
có rừng Ngò ở phía tây bắc làng. Đồng chủ yếu là đồng 
chiêm úng trũng như các đồng: đồng Nhạt, đồng Sắn, 
Trung Vốõi, Ao Me, Cầu Chằm, đồng Gớm, đồng Côm, 
đồng Sau, Má Trên, Mả Dưới, đồng Sông, đồng Nội, 
đồng Ngà, đồng Giữa, đồng Giàu, Ba Mạ... 
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Các dòng họ ở Yên Ninh xưa sống bằng nghề làm 
ruộng và chài lưới. Do nằm bên trục giao thông thuỷ bộ đi 
Châu Lạng nên Yên Ninh (trong vùng Nếnh) có điều kiện 
giao tiếp với các làng nằm trên trục đường này như làng 
Mật Ninh, Thị Cầu, Song Khê, Hoàng Mai, Dĩnh Kế... 
Những ưu thế tự nhiên và xã hội do các thông tin đem lại 
đã tạo cơ sở cho vùng đất có cơ hội phát triển. Các làng 
trên căn bản là các làng phát triển hơn so với trong vùng, 
vì thế trong lĩnh vực khoa cử đều sớm có đỉnh cao, cụ thể 
là sớm có con em đỗ đạt và ra làm quan. Điều này được 
xác nhận ở tấm bia Nghè Nếch, ở danh sách tiến sĩ của 
làng Song Khê... Lý Vĩnh Trinh, Đào Toàn Mân, Đào Sư 
Tích, Quách Nhẫn đều là các vị đỗ đạt khoa cử từ thời Lý - 
Trần, mở đầu cho truyền thống khoa cử ở dọc tuyến 
đường cổ trước ngày có đường “thiên sứ” hay “thiên lý” vào 
thời Lê - Mạc ở nơi đây. Trên trục đường cổ ấy, trên con 
đường phát triển khoa cử của đất Yên Dũng ấy, Thân 
Nhân Trung là một gạch nối tiếp theo và trở thành một 
điểm sáng cho các thế hệ sau nối tiếp để từ đó tạo nên cho 
vùng đất Lạng Giang một làng tiến sĩ mới. 


Theo quy định của triều Lê Thái Tông thì Thân 
Nhân Trung - hậu duệ xa đời của các tù trưởng họ Thân 
ở Động Giáp, Lạng Châu, phải đỗ ở kỳ thi hương trước 
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năm 25 tuổi để sung vào Quốc Tử Giám học tập, nếu 
không sẽ bị đuổi về làm dân. Bởi thế chúng ta có thể 
hiểu rằng, sau năm 1442, Thân Nhân Trung được 
triều đình đào luyện chính thức ỏ Quốc Tử Giám để 
lựa chọn nhân tài. Suốt trong khoảng hơn 20 năm ấy 
(1442 - 1469), ngoài việc được miễn lao dịch để học 
tập khi có các kỳ thi, chắc rằng Thân Nhân Trung còn 
phải tự ôn luyện thi thư và lao động để sống trong các 
kỳ “học tài thi phận” của mình. Mặt khác cũng chứng 
tỏ rằng, gia đình Thân Nhân Trung phải là gia đình 
lương thiện, có uy tín ở Yên Ninh mới có thể được xã, 
huyện xác nhận bảo đảm với triều đình trong suốt 
quãng đời thi cử của mình. Có lẽ cũng do được đào 
luyện ở Quốc Tử Giám, trải qua nhiều khoá thi nên 
cái tài của Thân Nhân Trung đã được kết tình; cái 
đức hạnh của ông đã được toả sáng để đến ngày 
hưởng “ân mệnh” sớm được trọng dụng. 


Ngay sau ngày hưởng ân mệnh mấy tháng, Thân 
Nhân Trung được bổ chức quan Hàn Lâm viện Thị độc 
(12-1469). Đàm Tông LỄ làm Hàn Lâm viện Hiệu uý; 
Đình Thức Thông làm Hàn Lâm viện Trực học sĩ. Sau 
kiêm Đông các Đại học sĩ. Đến tháng 5 năm 1475, vua 
ngự điện Kính Thiên ra đề văn sách, hỏi về đạo vua tôi 
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ngày xưa thì sai Quang Tiến Trấn quốc Thượng tướng 
quân, Phò mã Đô uý, Đông quân Đô đốc phủ tạ Đô đốc 
Đoan Vũ bá Trịnh Công Lộ và Lại bộ Thượng thư 
Hoàng Nhân Thiêm làm Đề điệu. Thái tử Thiếu bảo, 
Ngư sử đài Đô ngự sử Trần Phong và Binh khoa Đô 
cấp trung Phí Bá Khang làm Giám thí. Hàn Lâm viện 
Thị độc kiêm Đông các Đại học sĩ Thân Nhân Trung; 
Đông các Hiệu thư Đỗ Nhuận, Quách Đình Bảo làm 
Độc quyển. Ban cho ba người: Vũ Tuấn Chiêu, Ông 
Nghĩa Đạt, Cao Quýnh đỗ Tiến sĩ cập đệ, bọn Phạm 
Xán, 13 người đỗ Tiến sĩ xuất thân, bọn Đỗ Vinh 27 
người đỗ Đồng Tiến sĩ xuất thân. 

Kể từ năm 1475 trở đi, Thân Nhân Trung được triều 
đình tin dùng trong việc tuyển chọn nhân tài và đào tạo 
nhân tài cho đất nước cùng các quan khác trong triều. 
Các kỳ thi hương, thì hội ông đều có đóng góp tích cực, 
việc xem xét bài vở của các thí sinh vua đều giao cho 
Thân Nhân Trung xem xét đọc duyệt để trình lên. Vai 
trò này còn được đề cao kể từ năm 1493 trở đi. Khi ấy 
Thân Nhân Trung giữ chức Hàn Lâm viện Thừa chỉ, 
Đông các Đại học sĩ kiêm Quốc Tử Giám Tế tửu. Với 
chức quan tương đương Hiệu trưởng Trường Đại học 
Quốc gia (Quốc Tử giám Tế tửu), Thân Nhân Trung lại 
càng phải tăng thêm trách nhiệm chăm Ìo vun trồng sự 
nghiệp đào tạo nhân tài cho đất nước. 

Chính trong giai đoạn này, quan điểm trọng nhân 
tài và sử đụng nhân tài của Thân Nhân Trung được bộc lộ 
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rõ nét và được thể hiện trong nội dung tư tưởng của văn 
bia Văn Miếu do Thân Nhân Trung phụng soạn. 

Đôi với việc đào tạo, Thân Nhân Trung cùng các quan 
đã làm sớ tâu rằng: "Phụng xét quan chế của Hoàng triều, 
Sùng Văn quán có chức Tư huấn và Điển nghĩa để dạy 
nho sinh. Cháu trưởng các bậc công, hầu, bá, tử, nam. 
Con trưởng các quan văn, võ nhị, tam phẩm. Con trưởng 
các tản quan tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát phẩm nếu ai trẻ 
tuổi và thông minh ham học thì cho vào Sùng Văn quán 
làm học sinh đọc sách. Lại bộ chọn tổ chức Tư huấn và 
Điển nghĩa cùng các văn thần tuổi cao, có học vấn kiêm 
việc dạy học. Cứ ba năm, quan dạy học làm danh sách tâu 
lên, đưa sang Lễ bộ để tổ chức thi. Đề thi là một kỳ ám tả, 
một bài kinh nghĩa, hai bài về Tứ thư. Ai đỗ thì bổ chức 
quan văn. Nếu lớn tuổi mà đần độn, muốn học võ nghệ thì 
cho vào học tập ở vệ cẩm y, mỗi ngày tới trường đấu võ ở 
tây kinh thành tập luyện các nghề cung tên, thủ tiểu, 
đánh mộc... Đến cuối mùa đông sai quan khảo xét cứ ba 
năm một lần, quan phụ trách làm danh sách tâu lên, đưa 
sang Binh bộ, tổ chức thì theo định lệ. Người nào đỗ thì bổ 
chức quan võ. Người nào đau yếu không chịu nổi muốn 
xin về quê quán thì làm giấy trình lên các quan Lại bộ và 
Lại khoa xét duyệt, làm bản tâu lên, cho được mang chức 
cũ về nghỉ ở quê hương”. 

Với tư tưởng trọng nhân tài khoa cử như vậy nên 
các thí sinh cũng như các quan chức trong thời gian 
Thân Nhân Trung và đồng nghiệp của ông lựa chọn đều: 
làm việc tốt để giúp ích cho đồi. 
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Tấm gương học tập và làm việc của Thân Nhân Trung 
đã được triều đình mến mộ. Con cháu trong gia đìrh tự 
giác noi theo mà không ý thế cha làm quan để lợi dụng, 
chen chân. Trong quá trình Thân Nhân Trung làm quan, 
hai con và một cháu của ông đã lấy ông làm tấm gương 
học tập. Cả ba người là Thân Nhân Tín (con cả), Thân 
Nhân Vũ (con thứ) của Thân Nhân Trung; Thân Cảnh 
Vân (cháu của Thân Nhân Trung) đều thành đạt trong 
con đường khoa cử. Điều đó được ghi nhận như sau: 

- Thân Nhân Vũ (hay Tông Vũ) đỗ khoa Tân Sửu, 
Hồng Đức thứ 12 (148]). 

- Thân Cảnh Vân, 25 tuổi đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ 
cập đệ tam danh (Thám hoa) khoa Kỷ Mùi, Hồng Đức 
thứ 18 (1487) là người đỗ cao nhất trong họ và làng 
Yên Ninh. 

- Thân Nhân Tín, 52 tuổi đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến 
sĩ xuất thân khoa Canh Tuất, Hồng Đức thứ 21 (1490). 

Cũng trong thời gian ấy (1475 - 1490) ở Yên Ninh 
còn có Nguyễn Lễ Kính và Ngô Văn Cảnh đều đỗ Tiến sĩ. 
Cả hai đều được trọng dụng. Nguyễn Lễ Kính đỗ khoa 
thì năm 1475, Ngô Văn Cảnh đỗ khoa thi năm 1481 cùng 
khoa với Thân Nhân Vũ. 

Đó là những con người thực tài, thực học. Con 
đường khoa cử mà Thân Nhân Trung đã chọn giúp cho 
họ một hướng đi đúng đắn. Cuộc đời làm quan, làm 
người của họ không hề hổ thẹn với người đi trước mà 
các thế hệ sau đó rất đáng trân trọng tự hào. 
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Xét công lao đóng góp của Thân Nhân Trung và các 
con cháu ông đối với triều đình, vua Lê Thánh Tông viết 
đề thơ ngụ ý khen ông là: 


Hoa thứ thiên đoan bố 
Băng tàm ngũ sắc ty 
Cánh cầu 0ô địch thủ 
Tòi tác cổn long y. 


Vải dệt lông chuột lửa 
La năm sắc tằm băng 
Lại tìm tay vô địch 
Cắt may áo cốn rồng. 


Lại dành lời ca tụng sự thịnh đạt của gia đình 
như sau: 


Thập Trịnh đệ huynh liên quý hiển 
Nhị Thân phụ tử mộc ân uinh. 


(Mười anh em nhà họ Trịnh nối nhau quý hiển 
Hai cha con họ Thân tắm gội ân vinh). 


Thân Nhân Trung không chỉ là nhà giáo dục - đào tạo 
và sử dụng nhân tài mà ông còn là nhà thơ, nhà văn nối 
tiếng trong lịch sử dân tộc. Cuộc đời thơ văn của ông đã 
được đương thời ca ngợi, tôn trọng. Vua Lê Thánh Tông - 
vị anh quân chấn hưng đất nước trở nên phồn thịnh, 
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tươi đẹp đã rất tín dùng ông. Việc giao cho ông trông 
nom dạy dỗ các hoàng tử và giữ chức Hàn Lâm viện 
kiêm Đông các Đại học sĩ, Quốc Tử giám Tế tửu đã 
chứng tỏ uy tín của Thân Nhân Trung rất cao đối với 
vua Lê Thánh Tông. Bởi thế, các bài văn của sĩ tử thi 
hội, Thân Nhân Trung đều được đọc để đưa trình vua 
xét duyệt. Trong các lần tổ chức bình thơ, bình văn, hoạ 
thơ, làm thơ, vua đều cho Thân Nhân Trung tham dự. 
Các tập Thiên Nam dư họ tập, Thôn chính ký sự ông 
đều tham gia biên soạn. Nhiều bài thơ do ông sáng tác 
để hoạ lại thơ ca của Lê Thánh Tông còn được lưu 
truyền. Văn của ông hào hùng, khẳng khái, thể hiện tư 
tưởng vì nước, vì dân, trọng nhân nghĩa, trọng nhân tài 
hiện còn lưu ở một số văn bia Quốc Tử Giám và Lam 
Kinh. Bỏi thế, khi vua Lê Thánh Tông lập Hội Tao Đàn - 
hội thơ văn (chủ hội là vua Lê) thì vua Lê cũng chọn 
Thân Nhân Trung làm Tao Đàn phó nguyên soái trong 
số nhị thập bát tú (28 người của Hội). 


Suốt từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVII, ở làng Yên 
Ninh đã có 10 tiến sĩ đỗ đạt ở chốn khoa trường, trong 
đó Thân Nhân Trung là người đỗ đầu tiên. Cánh chim 
đầu đàn này đã đưa dẫn con em Yên Ninh nói riêng và 
con em Kinh Bắc nói chung đạt đến đỉnh cao của trí 
tuệ. Kể từ Tiến sĩ Hoàng Công Phụ đỗ năm 1619 trở đi 
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thì đất học Yên Ninh dần dần vắng bóng con em trên 
con đường khoa cử. 

Một câu hỏi đặt ra: Tại sao một làng có truyền 
thống hiếu học và khoa cử như Yên Ninh lại đứt quãng 
không nối mạch được nữa. Đã có nhiều người nghiên 
cứu để tìm câu lý giải nhưng vẫn chưa ra. Vậy thì điều 
gì đã dẫn đến thực tế như vậy? 

Như trên đã trình bày, Yên Ninh xưa nằm trên trục 
đường thuỷ bộ từ Thị Cầu lên Lạng Giang. Dọc trục 
đường đó đều có các “làng tiến sỬ như: Thị Cầu, Mật 
Ninh, Yên Ninh, Hoàng Mai, Song Khê, Dĩnh Kế. Trục 
đường này là tuyến thông tin quan trọng của các thời 
Lý - Trần - Lê sơ - Lê - Mạc. 

Tới thời Lê - Mạc, con đường này được chuyển đối 
gần như quốc lộ 1A ngày nay và chỉ còn là con đường 
bộ. Do đó Yên Ninh và các làng khác mất đi một lợi thế 
đường thuỷ nên đời sống kinh tế - xã hội có sự chuyển 
khác làm biến đổi nếp văn hoá của cư dân. 

Kể từ khi Hán quận công Thân Công Tài mở chợ 
Nếch (nơi giao điểm của trục đường giao thông thuỷ - bộ 
xưa thì đời sống kinh tế - xã hội càng biến đổi mạnh). 
Người dân từ kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp hình 
thành nên tư tưởng kinh tế hàng hoá ở chốn thôn quê, 
thị trường chợ Nếch trở nên sầm uất và nổi tiếng một 
thời được phản ánh trong cầu ca “Nhất Phù Xe, nhì 
Nghè Nếch” đã lôi kéo tư tưởng con người vào đời sống 
kinh tế mà biểu tượng của mẫu người kinh tế lại chính 
là Thân Công Tài. Từ đây, có thể đời sống khoa cử ở 
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Yên Ninh đã chính thức bị đời sống kinh tế đẩy lùi vào 
quá khứ để nhường vai trò ấy cho địa phương khác. Quá 
trình phân hoá ấy mạnh tới mức các thế kỷ sau đó rất 
khó tìm ra dấu tích một thời nổi danh học tài ngay 
chính trên mảnh đất này. 

Yên Ninh ngày nay là một làng có diện tích canh tác 
là 62 ha, diện tích tự nhiên 90 ha với ba xóm như xưa, 
với sáu dòng họ như xưa. Các họ ngày nay đã chia thành 
các chì nhánh nhỏ lẻ. Đồng đất Yên Ninh cũng có nhiều 
thay đối, con sông bao quanh làng đã bị bồi lấp thành 
chằm, thành ruộng trũng, đôi chỗ chỉ nhận ra ở địa danh 
như Đồng Sông, Đồng Bến... Người dân nơi đây vẫn duy 
trì nghề nông và một vài nghề phụ. Đời sống cư dân so 
với xung quanh ở mức trung bình. Đời sống văn boá - 
giáo dục đang từng bước được nâng cao. Dấu tích duy 
nhất còn thấy ở Yên Ninh về truyền thống khoa cử là khu 
di tích danh nhân khoa bằng Hoàng Công Phụ ở xóm 
Đầu Đông. Dân làng trong xu thế trọng nhân tài chung 
của cả nước đã tu tạo ngôi đền thờ Tiến sĩ ở đất Rừng Ngò 
(thuộc xóm Ngò). Tại đây, những tư liệu về 10 tiến sĩ, 
trong đó có Thân Nhân Trung đã được sưu tập để mọi 
người hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp các danh nhân 
khoa bảng của làng. Đó là một việc làm đây ý nghĩa nhân 
văn và đáp ứng yêu cầu phát huy và gìn giữ bản sắc văn 
hoá dân tộc. Ngày nay, chúng ta ôn lại đôi điều về thân 
thế, sự nghiệp của Thân Nhân Trung - một danh nhân 
đất nước, cũng là để bày tổ tình cảm “uống nước nhớ 
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nguồn”, tỏ bày quan điểm trọng “hiển tài” của Đảng và 
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Chính phủ nhằm góp phần động viên mỗi người góp công, 
góp sức xây dựng đất nước. 

Nhân địp này, chúng ta cũng cùng nhau nói lên 
những gì đã được khảo sát và bước đầu tìm hiểu những 
mảnh võ của lịch sử để cùng nhau chắp dính các mảnh 
vỡ ấy nhằm góp phần phục nguyên hình ảnh tiền nhân 
trong hoàn cảnh cụ thể để các hình ảnh đó lung linh toả 
sáng với giá trị chân - thiện - mỹ. 
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THÂN NHÂN TRUNG - CON NGƯỜI CỦA 
THỜI ĐẠI LÊ THÁNH TÔNG 


Nguyễn Đình Bưu" 


ùa hạ năm Bính Thân (1776), nhân dịp đi tế 

Việp Quận công Hoàng Ngu Phúc, một danh 
tướng thời Lê - Trịnh ở làng Phụng Công (nay thuộc 
xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), Bùi 
Huy Bích - một danh nho đương thời, đi qua làng Yên 
Ninh (nay thuộc xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, 
tỉnh Bắc Giang), quê hương Thân Nhân Trung, đã ghé 
vào thăm. Cảnh làng quê thật hoang vắng qua cơn 
mưa trong nắng chiều hiu hắt. Bùi Huy Bích chạnh 


lòng ghi lại: “... Qua làng cũ của họ Thân, bèn gọi con 
cháu đến hỏi. Thấy một ông lão đã già lắm, hỏi gì 
cũng không biết. Lão chỉ biết cụ viễn tổ huý là Thân 
Nhân Trung làm Tao Đàn Phó nguyên suý. Nhưng 
hỏi đến hành trạng, phả hệ, phần mộ của Thân Nhân 
Trung ở đâu thì lão cũng không biết”. Ông làm bài thơ 


* Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bắc Giang. 
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bày tỏ nỗi buồn, lòng thương nhớ một vị danh nho 
mất đã gần 300 năm rồi: 


Lùng Thân công, trên đường, chợt tới 
Trong ánh chiêu uời uợi nước non. 
Đọng mưa, tường trát đất bùn 

Còy bừa bề bộn, đâu còn uăn phong 
Tiếng Phó soái Tao Đàn còn đó 
Miếu Thượng thư Lễ bộ đâu mà... 
Họ Thôn, đôây một ông giò 

Chì biết cụ tổ tên là Nhân Trung'. 


Bùi Huy Bích còn cảm tác hai bài thơ nữa để cảm 
hoài một gia đình họ Thân cha con nổi tiếng đồng triều: 


Trong rừng bút mực, chu con đêu nối danh 
Trên đàn uăn chương, uuu tôi cùng xướng họa. 


và để tưởng nhớ một người thầy đã từng chấm thị, lấy đỗ 
cụ tổ bảy đời của mình là Bùi Xương Trạch năm 1478: 


Bông nhớ uiệc xưa ba trăm năm 
Từng đọc uăn đối sách cụ tổ ta. 

Các nhà nghiên cứu ngày nay đều cho đó là ba bài 
thơ buồn nhất của Bùi Huy Bích viết về gia cảnh Thân 
Nhân Trung không còn dấu vết gì nơi thôn dã, đất cũ 
hoang tần, lạnh lẽo, phai mờ trong mưa núi; mộ xưa đã 
mất giữa sương khói cánh đồng hoang. Các danh nho 
khác như Ngõ Thì Nhậm, Phạm Nguyễn Du, Ninh Tốn, 


1. Bản dịch của Trần Lê Văn. 


Tĩ 


Võ Huy Tấn, mỗi người cũng làm ba bài hoa lại đều ca ngợi 
tài cao đức trọng, danh gia vọng tộc một thời của Thân 
Nhân Trung với một nỗi lòng thương tiếc bâng khuâng... 

Cho đến những năm gần đây, các nhà nghiên cứu ở 
cả trung ương và địa phương mới tiếp tục tìm đến làng 
quê Thân Nhân Trung, làng khoa bảng Yên Ninh, một 
làng có mười tiến sĩ mà ông là vị khai khoa cho làng và 
họ Thân, cha con ông cháu chiếm tới bốn người, hy vọng 
sưu tầm được tư liệu ít nhiều nhưng chẳng còn di tích gì 
ngoài một tấm bia nhà thờ Thượng thư Hoàng Công Phụ. 

May sao, nhiều sách nghiên cứu, biên soạn về văn 
thơ cổ, tư liệu Hán Nôm, khoa bảng, danh nhân từ trước 
tới nay vẫn viết về thân thế, sự nghiệp, tác phẩm Thân 
Nhân Trung, thời đại ông. Đặc biệt là tấm bia đá tiến sĩ 
đầu tiên do ông biên soạn, dựng năm Hồng Đức thứ 15 
(1484), viết về khoa thi Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo 
thứ 3 (1442), đề cao tư tưởng: “Hiền tời là nguyên khí 
quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng 
thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà xuống thấp” 
vẫn còn đó. Và tấm bia đề tên Tiến sĩ khoa Định Mùi 
niên hiệu Hồng Đức thứ 18 (1487) do Thân Nhân Trung 
soạn cũng vẫn còn, năm đó cháu nội ông là Thân Cảnh 
Vân đỗ Thám hoa, ông lại nhấn mạnh về hiển tài, khẳng 
định “nếu không có đông đảo người tài thì làm sơo có 
được sự thịnh trị thói bình". 

Nhờ vào khối tư liệu trên, khoảng 15 năm qua, 
nhân vật lịch sử Thân Nhân Trung được quan tâm chú 
ý nhiều. Ỏ địa phương Bắc Giang, sách báo, phim tài liệu 
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xuất bản thường xuyên giới thiệu Thân Nhân Trung', 
làng Yên Ninh lập đền thờ 10 vị tiến sĩ, thị trấn huyện ly 
Bích Sơn có Trường Phổ thông cơ sở được mang tên Thân 
Nhân Trung. 

Ở danh nhân Thân Nhân Trung, chúng ta thấy nổi 
lên phẩm chất cao đẹp trước hết ở ông là ý chí phấn đấu 
học tập và làm việc. Ông sinh ra vào năm 1418 (hay năm 
1419, các tài liệu chưa thống nhất) khi đất nước, quê 
hương đã và đang bị giặc Minh tàn ác đô hộ hơn 10 năm, 
vào lúc cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bắt đầu và phải 15 năm 
kháng chiến mới giành thắng lợi. Chiến thắng Cần Trạm - 
Phố Cát - Xương Giang trên quê hương ông thật hào hùng 
nhưng cũng rất khốc liệt vào cuối năm 1427. Hoà bình 
được lập lại, các khoa thi thời Lê chắc chắn đã lôi cuốn 
mạnh mẽ các sĩ tử Kinh Bắc. Và miền thượng Kinh Bắc 
cũng là đất học, từ thời Lý - Trần đã có nhiều vị đỗ đại 
khoa nhưng chưa rõ vì sao Thân Nhân Trung đỗ đạt 
muộn. Ông thi đỗ năm 1469 khoa Kỷ Sửu niên hiệu 


1. - Nguyễn Đình Bưu: Hiển tài là nguyên khí của quốc gia, báo 
Hà Bốc, số ra ngày 3-9-1993. 

- Lâm Giang: Thân Nhân Trung, con người uà sự nghiệp, Sö 
Văn hóa thông tin Hà Bắc và Huyện uỷ - Ủy ban nhân dân huyện 
Việt Yên xuất bản, 1995. 

- Bảo tàng Hà Bắc: Hà Bắc - Lịch sử dân tộc, Sở Văn hóa thông 
tin Bắc Giang, 1996. 

- Danh nhân Thân Nhân Trung, phìm tài liệu của Đài Phát 
thanh - Truyền hình Bắc Giang, 1997. 

- Ban Chấp hành Đảng bệ tỉnh Bắc Giang: Bắc Giang - Những 
chăng đường lịch sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999. 
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Quang Thuận thứ 10, khi đã vào tuổi lên lão do quyết chí 
rèn luyện học tập mà nên. Rồi 30 năm làm việc nước, cho 
đến lúc mất ở tuổi 80, 81, ông liên tục nhận các nhiệm vụ 
mới do vua Lê Thánh Tông giao cho và dường như đều 
hoàn thành tốt đẹp nên được vua thương yêu tin cậy. Ông 
làm Hàn Lâm viện Thị độc, Hàn Lâm viện Thừa chỉ, 
Chưởng Hàn Lâm viện sự, Đông các Đại học sĩ, Quốc Tử 
Giám Tế tửu, Nhập nội phụ chính, Thị mật Tham cơ 
chính sự, Lại bộ Thượng thư, Lễ bộ Thượng thư, tham gia 
tiễn sứ giả nhà Minh, biên soạn Thiên Nam dư họ tập, 
soạn văn bia tiến sĩ nhà Lê ở Văn Miếu và các bia quan 
trọng khác như bia về vua Lê Thánh Tông... theo vua đi 
các nơi xướng hoạ, bình thơ cùng vua, làm Phó Tao Đàn 
nguyên suý, v.v.. Ông không chỉ là một vị quan tại triều 
có uy tín được vua Lê Thánh Tông yêu mến hết mực từ 
khi ông thi đỗ đến khi vua mất, dường như càng về già 
càng được yêu mến, lại được vua Lê Hiến Tông nối ngôi Lê 
Thánh Tông tin dùng cho đến lúc ông mất, một nhà thơ 
sáng tác cho đến năm cuối đời và nối tiếng đương thời, ông 
còn là một nhà giáo dục mẫu mực của thời đại. 

Trước hết, ông là tấm gương học tập cho gia đình và 
cho quê hương. Hai người con và một người cháu đều có 
chí học tập, đỗ đại khoa. Con cả Thân Nhân Tín đỗ năm 
52 tuổi, sau em 9 năm, sau con 3 năm (khoa thi Canh 
Tuất niên hiệu Hồng Đức thứ 21, 1490), con thứ Thân 
Nhân Vũ đỗ năm 38 tuổi (khoa thi Tân Sửu niên hiệu 
Hồng Đức thứ 12, 1481), cháu Thân Cảnh Vân, con của 
Thân Nhân Tín, đỗ Thám hoa năm 25 tuổi (khoa thi 
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Đình Mùi niên hiệu Hồng Đức thứ 18, 1487). Sự kiện 
bốn cha con, ông cháu đỗ đại khoa, làm quan đồng triều 
quả là hiếm trong lịch sử. Thân Nhân Trung còn là vị 
quan mẫu mực cho con cháu noi theo. Ông soạn văn bia 
tiến sĩ khoa thi của cháu đích tôn đỗ Thám hoa, ngoài 
tư tưởng đào tạo hiển tài được nhấn mạnh một lần nữa, 
ông quan tâm đặc biệt đến sự răn dạy các tiến sĩ: “Họ 
nên lấy trung nghĩa mà rèn luyện, cho danh thực hợp 
nhau, thực hành điều sở học, làm nên sự nghiệp uĩ đại 
súng ngời khiến cho mọi người đời sau bính trọng thanh 
danh, mến mộ khí tiết, may ra trên không phụ lòng 
nhân dưỡng dục của triều đình, dưới không phụ công 
học tập thường nhật thì uiệc khắc tên uòo tấm bia này sẽ 
muôn thuô bất hủ uậy. Thủng hoặc chỉ tu sức uăn uẻ bên 
ngoài, đúc hạnh thiếu thốn bên trong, điều thấy không 
bằng điêu nghe, uiệc làm trái uới điều học, hạnh biểm sa 
sút, danh giáo nhuốc nhơ, chỉ tổ bôi nhọ cho tấm bia 
này mù thôi... Than ôi! Nhỏ học lớn hònh, có chí học 
giỏi để góp cho đời, ai cũng đêu như thế. Những người 
đời này đời sau, sinh ra ở cõi đời, đọc bài uăn này, nhìn 
tấm bia này, chắc còn xúc động lắmP''. Lời tâm huyết 
ấy, nhiệt tình giáo dục ấy tưởng cũng nên dịch ra, viết 
lên bảng treo bên cạnh tấm bia hiện vẫn còn để cho các 
thế hệ trẻ đọc và suy ngẫm. 

Ông là người khai khoa cho làng, tỉnh thần học tập 
của ông và gia đình ông là nguồn động viên, khích lệ lớn 


1. Mai Hải dịch. 
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đến việc học của dân làng, một làng 10 tiến sĩ nằm giữa 
sông Cầu, sông Thương trên đường thiên lý Nam - Bắc. 
Ông đã từng được vời vào cung dạy học cho các hoàng tử, 
làm nhiệm vụ độc quyển (chấm thì) cho một số khoa thì 
tiến sĩ, nhất là mấy khoa thi khi ông đã gần 80 tuổi, có 
khoa thi người làng được lấy đỗ, có khoa thì con cả được 
lấy đỗ mà không có sự nghi ngờ gì, rồi làm Quốc Tử 
Giám Tế tửu cũng ở tuổi đã cao. Có thể nói, nhiệt tình 
giáo dục - đào tạo nhân tài cho đất nước của ông thể hiện 
từ tư tưởng, nhận thức đến trách nhiệm thực hiện của 
bản thân, nhưng không quên nhấn mạnh trách nhiệm xã 
hội của các bậc đỗ đại khoa, những người đạt học vị cao 
mà triều đình ban tặng, trong đó vấn đề tu thân, kết hợp 
với học hành được nhắc nhỏ sâu sắc. 

Cuộc đời làm quan của Thân Nhân Trung gắn liền 
với triểu đại Lê Thánh Tông, ông đỗ vào năm Lê Thánh 
Tông làm vua năm thứ 10, mất sau vua hai năm. Ông 
hưởng trọn vẹn lộc của vua, chính nhà vua cũng khẳng 
định: “Hơi cha con họ Thân cùng được hưởng ôn huệ 
hiển uinh” (Nhị thân phụ tử bội ân uinh). Tác phẩm của 
ông còn giữ lại được tuy không nhiều nhưng hầu như 
bài thơ nào, bài văn nào cũng không tách rời triều đại 
thịnh trị Lê Thánh Tông, hầu hết là ca ngợi nhà vua 
xây nền thái bình, bảo vệ non sông. Ông mất sau vua, ở 
tuổi cao nhất của đời mình, sắp theo tiên tổ, ông vẫn 
làm thơ viếng Hoàng Thái hậu, viếng vua, và làm văn 
bia về vua. Tính chất quan phương trong tác phẩm của 
ông rất rõ nhưng có lẽ nhờ đó phản ánh được về một 
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thời đại, về một nhà vua nổi tiếng xây dựng nền văn 
hoá nước nhà, làm được nhiều việc lớn cho dân tộc. Việc 
đào tạo người tài, sử dụng người tài của vua Lê Thánh 
Tông được phản ánh rõ nét ở 12 khoa thi tiến sĩ lấy đỗ 
502 người, trong đó có 10 người đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ 
cập đệ, Đệ nhất danh (Trạng nguyên) và huy động các 
nhân tài tham gia công cuộc chấn hưng mạnh mẽ nước 
nhà. Thân Nhân Trung ở tuổi già vẫn theo đuổi ý chí 
lập thân, phụng sự minh quân, phụng sự nền thịnh trị 
thái bình. Ông được các danh sĩ tôn vinh là bậc nhất 
văn chương trùm đời (“Cới thế uăn chương chân đại 
thử”), tô rõ trí tuệ hơn người. Ông quả là một danh sĩ 
già mò chí uò trí không già, tràn đầy sức sống. 

Hậu duệ trực hệ của Thân Nhân Trung không còn, 
đền thờ và mộ chí của ông, con cháu ông cũng không 
còn đã mấy trăm năm qua. Nhưng tấm gương của ông 
sáng mãi, tác phẩm của ông còn mãi, tư tưởng của ông 
sống mãi là vì thân thế và sự nghiệp của Thân Nhân 
Trung là một phần không thể tách rời sự nghiệp cải 
cách chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội thành công 
của nhà vua anh minh Lê Thánh Tông. 
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THÂN NHÂN TRUNG 
MỘT NHÀ NHO ĐỨC ĐỘ, MỘT TÂM LÒNG 
YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN SÂU SẮC 


PGS. TS. Nguyễn Minh Tường" 


hân Nhân Trung, tự là Hậu Phủ, người làng 

Yên Ninh (tên Nôm là làng Nếnh), xưa thuộc 
huyện Yên Dũng, trấn Kinh Bắc, nay thuộc xã Hoàng 
Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Làng Yên Ninh 
là một vùng đất nổi tiếng một thời, có truyền thống 
khoa bảng và người khai khoa là Thân Nhân Trung. 
Trong khoảng thời gian 150 năm, kể từ khoa Kỷ Sửu - 
Quang Thuận thứ 10 (1469), Thân Nhân Trung đỗ Tam 
giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân, đến khoa Kỷ Sửu - Hoằng 
Định thứ 20 (1619), Hoàng Công Phụ! cũng đỗ Tam 
giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân, làng Yên Ninh có 10 người 


* Viện Sử học Việt Nam. 

1. Cần phân biệt Tiến sĩ Hoàng Công Phụ người làng Yên Ninh 
này với viên hoạn quan Hoàng Công Phụ, người làng Quế Trạo. 
huyện Hiệp Hòa, dưới thời chúa Trịnh Giang (1729 - 1740). 
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đỗ đại khoa. Sống trong một môi trường văn hóa như 
vậy, có thể nói, ngay từ thuở thiếu thời, Thân Nhân 
Trung đã được “tắm mình” trong nguồn mạch thi thư 
trong trẻo và cũng được “hít thở” trong luồng nho phong 
lành mạnh. Vì nhiều lý do nhất định Thân Nhân Trung 
đăng khoa khá muộn, mãi tới ngoài 50 tuổi, ông mới đỗ 
Tiến sĩ. 

Bước vào cái tuổi "trí thiên mệnh", Thân Nhân Trung 
mới ra xuất chính. Ngày xưa vào cái tuổi 50 này, người 
ta được coi là già, nhiều làng quê ở vùng châu thổ Bác Bộ 
đã tổ chức “lên lão" cho họ. Đó là nói về những người 
nông dân bình thường, nhưng đối với nhà nho tham 
chính lại khác. Triều đình phong kiến Việt Nam xưa, vốn 
coi trọng những viên quan đạo cao đức trọng và từng trải 
trong chính sự. Cho nên, việc Thân Nhân Trung đỗ 
muộn rồi ra làm quan không ảnh hưởng gì lớn tới hoạn 
lộ sau này của ông, thậm chí, trái lại ông còn được mọi 
người nể trọng hơn. Điều may mắn nữa đối với Thân 
Nhân Trung là ông thi đỗ và ra làm quan đúng vào thời 
kỳ thịnh trị nhất của vương triều Lê Sơ (1428 - 1527), 
niên hiệu Hồng Đức (1470 - 1497), thời Lê Thánh Tông. 

Thân Nhân Trung gặp được một vị minh quôn 
như Lê Thánh Tông, hay nói khác đi là vua Lê Thánh 
Tông có được một ương thần như Thân Nhân Trung 
không những là một điều may mắn cho cả hai danh 
nhân lịch sử này mà còn cho cả vương triều Lê Sơ nói 
chung. Người xưa mượn lời Kinh Dịch gọi cuộc gặp gö ` 
ấy là "Long hổ phong uân chỉ hội": Vân tòng long, 


85 


phong tòng hổ (Mây theo rồng, gió theo hổ). Đó là nói 
đến việc minh quân, lương thần tao phùng. Kẻ sĩ tài cao, 
chí lớn gặp được người hiểu mình, dùng mình, để có thể 
thực hiện trọn vẹn hoài bão "trí quân, trạch đân", lấy đó 
làm điều mãn nguyện của cuộc đời. Và chính Thân 
Nhân Trung cũng cho rằng ông gặp được Lê Thánh 
Tông là "Vận số ngẫu thònh tư" (vận số ngẫu nhiên 
thành bạn tri âm). Bàn về vấn đề này, nhà sử học Ngô 
Sĩ Liên từng nói: "Người hiền được dùng ở đời thường lo 
người làm uua không thi hành những điều sở học của 
mình. Người làm uua sử dụng người hiền thường Ìo 
người hiển bhông theo ý muốn của mình. Cho nên, uua 
(sáng), tôi (hiên) gặp nhau, từ xưa uấn là rất khó". 

Theo các nguồn tư liệu cũ như Đại Việt sử ký toờn 
thư, Đại Việt lịch triều đăng bhoa lục, Đại Việt lịch đại 
đăng khoa lục, Lịch triều hiến chương loại chí,... dưới đời 
Hồng Đức - Lê Thánh Tông (1470 - 1497) và đời Cảnh 
Thống - Lê Hiến Tông (1498 - 1504), Thân Nhân Trung 
được triều đình tin cẩn giao cho các trọng trách đầu triểu 
như Lễ bộ Thượng thư, rồi Lại bộ Thượng thư, Chưởng 
Hàn Lâm viện kiêm Đông các Đại học sĩ, Quốc Tử giám 
Tế tửu, Nhập nội phụ chính. Thân Nhân Trung và Đễ 
Nhuận - người nổi tiếng ngang với Thân Nhân Trung, 
mà đương thời khen là “họ Thân, họ Để” còn được vua Lê 
Thánh Tông vời vào trong cung dạy cho các hoàng tử. 


1. Ngô Sĩ Liên và sử thần triều Lê: Đợi Việt sử ký: toàn thư, Sđd, 
t. 2, tr. 152. 
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Năm Hồng Đức thứ 25 (1494), Lê Thánh Tông lập Hội 
Tao đàn, tự xưng là Tao đàn Đô nguyên súy, lựa chọn 
28 văn thần làm thành viên, gọi là “Tøo Đèn Nhị thập 
bút tú” (28 ngôi sao trên Tao Đàn), thì Thân Nhân 
Trung và Đỗ Nhuận được cử làm Tao Đàn Phó nguyên 
súy. Trong khi đó, hai bậc danh sĩ: một người đỗ Trạng 
nguyên là Lương Thế Vinh, một người đỗ Tiến sĩ là 
Thái Thuận chỉ được Lê Thánh Tông cử làm Tao Đàn 
Sái phu (người quét dọn trong Tao Đàn), thì đủ biết, 
nhà vua quý trọng đạo đức và tài năng của Thân Nhân 
Trung đến mức nào! 

Đọc sử thời Lê Sơ, từ ông vua mở đầu triều đại là Lê 
Thái Tổ (1428 - 1433) đến vua cuối cùng là Lê Cung 
Hoàng (1522 - 1527), một cảm nhận khá sâu sắc là các 
ông vua ấy đều muốn tự mình cầm quyền, không chia sẻ 
quyển lực tối thượng và đối với đám quần thần, họ tỏ ra 
khá nghiêm khắc, đôi khi đến mức khắc bạc. Họ không 
mềm dẻo, ôn hòa như các ông vua triều Trần trước đó. 
Điều này có nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ do hai 
nguyên nhân cơ bản là: Thời Lê Sơ, tư tưởng chính thống 
là Nho giáo (Tống Nho) chứ không còn là Phật giáo 
(Thiền Tông) như thời Lý, Trần; các ông vua thời Lý, 
Trần chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng vị tha, bác ái của 
đạo Phật, còn các ông vua thời Lê tiếp nhận quá nhiều 
những giáo điều, quy phạm khắt khe của Tống Nho. 
Thời kỳ này mặc dù chiến tranh đã qua đi, song các cuộc 
tranh giành quyển lực vẫn diễn ra khá gay gắt và 
thường xuyên, lúc âm Ï, lúc bộc phát, tình cảnh ấy khiến 
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cho các vua Lê càng đề cao pháp trị và cá tính họ cũng 
trở nên quyết liệt, mạnh mẽ hơn trước. Vua Lê Thánh 
Tông, mặc dù được các sử thần phong kiến ngợi ca là bậc 
quân vương “hùng tài đại lược”, một nhà vua - thì sĩ đi 
chăng nữa cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. 
Chính sử thần thời Lê trung Hưng đã nhận xét về Lê 
Thánh Tông bằng những lời nghiêm khắc và xác đáng 
như sau: 

_ “Vua sáng lập chế độ, uăn uật khả quan, mở mang 
đất đai, cõi bờ khá rộng, thực là bậc 0uua hùng tài, đại 
lược, dẫu Vũ Đế nhà Hán, Thái Tông nhè Đường cũng 
không thể hơn được. Nhưng công trình thổ mộc uượt quá 
quy mô xưa, tình nghĩa anh em thiếu hẳn lòng nhân úi. 
Đó là chỗ kém uậy...”1. 

Vấn đề được đặt ra là: Một ông vua Nho giáo với tính 
cách mạnh mẽ và quyết liệt như Lê Thánh Tông vì sao lại 
rất quý mến, tin cấn và trọng dụng Thân Nhân Trung 
đến như vậy? Có được sự tin yêu của Lê Thánh Tông, có lẽ 
điều cốt lõi là bởi Thân Nhân Trung là một nhà nho đức 
cao, vọng trọng và có một tấm lòng trong sáng, suốt đời 
mình, ông chỉ theo đuổi một mục đích: phú quốc, an dân. 


1. Thân Nhân Trung - một nhà nho tài đức 
song toàn 


Các nhà sử học khi nghiên cứu về lịch sử nhà nước 


1. Ngô Si Liên và sử thần triều Lê: Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, 
t. 2, tr. 387. 
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và pháp quyền trong lịch sử Việt Nam đều thừa nhận 
nước ta có hai vị vua rất giỏi về việc tổ chức hành chính, 
hay việc cai trị nói chung, đó là Lê Thánh Tông (1460 - 
1497) của triều Lê và Minh Mệnh (1820 - 1841) của 
triểu Nguyễn. Có hai nguyên nhân cơ bản khiến cho Lê 
Thánh Tông và Minh Mệnh thành thạo việc cầm quyền 
là vì các ông không đặt chức Tể tướng, tự mình đảm 
trách mọi việc quân quốc trọng sự và họ đều đề cao 
pháp trị. Đối với những ông vua như Lê Thánh Tông và 
Minh Mệnh, người bề tôi thân cận muốn được lòng họ, 
muốn họ tin cậy thì tài năng thôi chưa đủ mà quan 
trọng hơn cả phải có đạo đức cao và một tấm lòng thành 
thật “lão thực”. 

Đối với Thân Nhân Trung, ông có đủ những phẩm 
chất của một kẻ sĩ chân chính và ông xứng đáng nhận 
được sự tin cậy, trọng thị của Lê Thánh Tông. Lê Thánh 
Tông thường cử ông giữ các chức vụ mà phần lớn cần 
đến tư chất thành thật, đức độ và tài năng lớn. Thân 
Nhân Trung được Lê Thánh Tông cử làm quan trường 
giữ vai trò Độc quyển (tức là người trực tiếp đọc và 
chấm điểm) cho các kỳ đình thí: 

- Khoa Ất Mùi, niên hiệu Hồng Đức thứ 6 (1475), 
lấy đỗ 43 người. Tiến sĩ cập đệ 3 người: Trạng nguyên 
Vũ Tuấn Chiêu, Bảng nhãn Ông Nghĩa Đạt, Thám hoa 
Cao Quýnh. Có một người làng Yên Ninh quê ông là 
Nguyễn Lê Kính. 

- Khoa Canh Tuất, niên hiệu Hồng Đức thứ 21 (1490), 
lấy đỗ 54 người. Tiến sĩ cập đệ 3 người: Trạng nguyên 
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Vũ Duệ, Bảng nhãn Ngô Hoán, Thám hoa Lưu Thư 
Ngạn. Con trai đầu của ông là Thân Nhân Tín đỗ Đồng 
Tiến sĩ xuất thân. 

- Khoa Quý Sửu, niên hiệu Hồng Đức thứ 24 (1493), 
lấy đỗ 48 người. Tiến sĩ cập đệ 3 người: Trạng nguyên Vũ 
Dương, Bảng nhãn Ngô Thầm, Thám hoa Lê Hùng. 

- Khoa Bính Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 27 (1496), 
lấy đỗ 30 người. Tiến sĩ cập đệ 3 người: Trạng nguyên 
Nghiêm Viên, Bảng nhãn Nguyễn Huân, Thám hoa 
Định Lưu. 

Lần đầu tiên trong lịch sử khoa cử Nho học Việt Nam 
kể từ khoa Ất Mão (1075), vào năm Hồng Đức thứ 15 
(1484), Lê Thánh Tông cho dựng bia Tiến sĩ đặt ở Văn 
Miếu kinh đô Thăng Long. Sách Đại Việt sử ký toàn thư 
chép rằng: “Ngày 15 tháng 8, niên hiệu Hồng Đúc thứ 15 
(1484), dựng bia có bài ký ghi tên cúc tiến sĩ từ khoa 
Nhâm Tuất năm Đại Bdo thứ 3 (1442) uua Thái Tông 
triệu ta đến nay..."! nhưng ở dưới chỉ thấy kê tên có 10 
khoa, trong thực tế, căn cứ vào các sách Đăng bhoø lục thì 
còn thiếu hai khoa là khoa Quý Dậu, niên hiệu Thái Hòa 
thứ 11 (1453) và khoa Mậu Dần, niên hiệu Diên Ninh 
thứ 5 (1458) đều dưới triều Lê Nhân Tông. Đợi Việt sử ký 
toàn thư còn cho biết Lê Thánh Tông sal các quan soạn 
văn bla: “Bọn từ thần là Hòn Lâm uiện Thừa chỉ Đông 
cóc Đọi học sĩ Thân Nhân Trung; Hàn Lâm uiện Thị độc 


1. Ngô Sĩ Liên và sử thần triều Lê: Đại Việt sử hý toàn thư, Sđd, 
€. 2, tr. 481. 
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hiêm Đông các Học sĩ Đỗ Nhuận, Hàn Lâm uiện Thị độc 
Đông các Hiệu thư Đèòo Cử, Đàm Văn Lễ, Ngô Luân; 
Hàn Lâm uiện Thị thư biêm Tú lâm cục Tư huấn Lương 
Thế Vinh; Đông các Hiệu thư Lê Tuấn Ngạn; Hàn Lâm 
uiện Thị độc khiêm Tú lôm cục Tư huấn Nguyên Xung 
Xác chia nhau soạn 0uăn bia....”1, 

Một chi tiết cần lưu ý là: Người được Lê Thánh 
Tông tin cậy giao viết bài văn bia khoa Nhâm Tuất, 
năm Đại Báo thứ 3 (1442), tức tấm bia đầu tiên trong 
số 10 tấm bia dựng năm Hồng Đức thứ 15 (1484), không 
là ai khác mà chính là Thân Nhân Trung. Việc lựa chọn 
này không phải chỉ dựa trên cơ sở tài năng văn chương, 
sự thành thạo công việc từ hàn của Thân Nhân Trung 
mà điều chủ yếu vì ông là bậc kỳ cựu, đức độ lớn tiêu 
biểu cho giới nho sĩ đương thời. Bởi lẽ: Đạo học của Đông 
phương xưa nay là Đạo sống. Người ta không chỉ đọc uăn 
của anh mò người ta còn xem anh sống có giống như 
những điêu anh đã uiết ra hay không. Đọc lời đặn dò của 
Thân Nhân Trung trong bài Văn bia đề tên Tiến sĩ bhoa 
Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) dưới đây: 

“Ôi! Kẻ sĩ chốn trường ốc, lêu tranh, số phận thật 
nhỏ bé mà được triều đình đề cao như uậy thì cái chí 
của họ uì tự trọng bản thân phỏi lo báo đáp. Hãy đem 
tên họ những người đỗ trong bhoa này mà bê lại. 
Những người dựa ào uăn học chính sự tô điểm cho 


1. Ngô Sĩ Liên và sử thần triều Lê: Đợi Việt sử ký toàn thư, Sđd, 
t. 2, tr. 492. 
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cảnh thịnh trị, thanh bình, öài chục năm trở lại đây, 
được quốc gia tin dùng, bể cũng nhiều uậy. Nhưng trong 
số đó, cũng có bẻ uì hối lộ mà hư hỏng, hoặc sa ngã uàòo 
cùng loại uớt bọn gian ác, là bởi 0ì họ sống chưa được 
nhìn thấy tấm đó trính bạch này thôi. Giả sử hôi đó họ 
kịp nhịn thấy thì ắt hẳn lòng thiện sẽ tràn đây, ý ác 
được ngăn chặn, đâu dám làm chuyện còn bậy”. 

Rõ ràng bản thân ông cũng phải có tấm lòng trinh 
bạch như tấm đá chuẩn bị được dựng tại Văn Miếu - 
Thăng Long thì mới không ngượng ngùng, không xấu 
hổ mà hạ những lời cao nhã ấy. 

Cuối đời Hồng Đức, Thân Nhân Trung lại được Lê 
Thánh Tông cử giữ chức Quốc Tử Giám Tế tửu. Không 
phải bậc đại nho, đạo cao, đức trọng, văn chương sách 
vỏ thiệp liệp, có uy tín lớn trong nho lâm thì ít khi được 
cử giữ chức Tế tửu này. 

Trong bộ sách Lịch triêu hiến chương loại chí, sử gia 
Phan Huy Chú ở đầu thế kỷ XIX không phải ngẫu 
nhiên đã xếp Thân Nhân Trung vào hàng những Người 
phò tá có công lao tài đức. Tên tuổi của Thân Nhân 
Trung đứng tề danh với tên tuổi các bậc danh nho khác 
của quốc gia Đại Việt như: Tô Hiến Thành đời Lý; Mạc 
Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Lê 
Quát, Trần Nguyên Đán... đời Trần và Nguyễn Trãi, 
Nguyễn Trực, Lương Thế Vĩnh... đời Lê. Đó Ìà sự bình 
phẩm công bằng và chính xác. 

Người xưa thường nói “uốn lò người”, vì vậy, muốn 
hiểu nhân cách và cá tính của Thân Nhân Trung cũng 
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nên đọc kỹ văn thơ của ông. Sử gia Phan Huy Chú đã có 
lời bình xét về Thân Nhân Trung: “Đầu đời Cảnh Thống, 
ông uâng mệnh soạn uăn bìa Chiêu Lăng (tức lăng Lê 
Thánh Tông), mấy lần thăng đến Thượng thư Bộ Lại, 
hiêm Viện Hàn Lâm, uào hầu trong cung phụ chính uò 
kiêm chức Đông các như cũ, sống lâu hơn 80 tuổi. Về uăn 
thơ, ông ua điển nhũ, hôn hậu, không cần đẽo gọt mà thể 
cách uà bố trí tự nhiên hay. Những bài thơ thù phụng 
của ông, phần nhiều được uua phê khen”. 

Ở đây, cũng cần lưu ý, người mà được vua Lê Thánh 
Tông khen về tài thơ văn không phải là chuyện dễ, bởi lẽ, 
chính nhà vua cũng rất giỏi văn thơ và thẩm định văn 
chương, âm luật... 


2. Thân Nhân Trung - một tấm lòng yêu nước 
thương dân sâu sắc 

Kẻ sĩ xưa có đôi điều khác so với người trí thức ngày 
nay, họ được đào tạo ngay từ nhỏ khả năng cảm thụ cái 
đẹp và sự tinh tế. Từ trong bản chất, kẻ sĩ là một nghệ 
sĩ thực thụ. Học trong trường, họ được học “lục nghệ”: 
thi - thư - lễ - nhạc - dịch - xuân thu hoặc lễ - nhạc - xạ 
(bắn cung) - ngự (đánh xe) - thư (viết chữ) - số (tính 
toán), chơi ngoài đời, họ theo đòi “/ứ ¿tài tứ”: cầm - kỳ - 
thì - họa. Trong đó, phần lớn là những môn kiến thức về 
văn hóa, nghệ thuật. Kẻ sĩ được học, ngoài kiến thức 


1. Phan Huy Chú: Lạch triểu hiến chương loại chí, Sđỏ, t. 1, 
tr, 201. 
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chuyên môn, còn được bồi dưỡng khả năng cảm thụ cái 
chân - thiện - mỹ. Cho nên, trước vẻ đẹp của quê hương, 
đất nước, họ thường tràn đầy cảm xúc và họ cũng 
thường ghi lại những xúc cảm ấy trong những vần thở 
nhẹ nhàng và tươi tắn. Thân Nhân Trung cũng thuộc 
vào số những nhà nho - nghệ sĩ ấy. Trong cuộc đời làm 
quan bận rộn của mình, chắc chắn Thân Nhân Trung 
sáng tác khá nhiều. Cái người đã từng lọt vào mắt xanh 
của ông vua - thì sĩ Lê Thánh Tông và được nhà vua cử 
giữ chức Phó Nguyên súy trong Hội Tao Đàn do mình 
sáng lập, thì người ấy nhất định phải có tài thơ vượt lên 
trên mọi người. Nhưng tiếc rằng, trải qua hơn 5 thế kỷ 
với biết bao cuộc dâu bể đổi thay, biết bao cuộc binh lửa 
tàn phá, các sáng tác của Thân Nhân Trung còn lại 
không nhiều. Hiện nay, chúng ta chỉ còn có được 24 bài 
thơ, 3 bài văn bia và 1 lời bình của Thân Nhân Trung. 
Nhưng chỉ với số lượng sáng tác ít ổi còn lại ấy cũng đủ 
chứng minh tình cảm yêu quê hương, đất nước và tấm 
lòng đối với người dân của ông. 

Trong nhiều bài thơ của mình, Thân Nhân Trung bày 
tỏ lòng yêu non sông gấm vóc thông qua tình cảm yêu quý 
con người và thiên nhiên. Trong lần Lê Thánh Tông về 
Lam Sơn viếng lăng miếu tổ tiên có làm bài thơ "ái yết 
Sơn Lăng cảm thành" (Làm lễ ở Sơn Lăng cảm xúc thành 
thơ), Thân Nhân Trung đã họa lại bốn câu đầu như sau: 


Đế lý xuân quơng uạn uật nghiên 
Tình trang ngạn thụ đạm nồng yên 
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Hoan nghênh hoa thdo hòa phong lý. 
Hoàn củng sơn hà lạc chiếu biên... 


Cảnh xuân quê vua: vạn vật tươi đẹp 

Cây bên bờ nắng dọi, khói tỏa mịt mùng 

Có hoa hòa trong gió, hân hoan chào đón. 
Sông núi bên ánh chiều buông vây chầu lại... 


Ở đây, tác giả cho ta thấy cảnh quê hương nhà vua 
tuyệt đẹp trong nắng xuân, gió xuân. Cổ hoa sông núi 
đều mừng đón vị anh quân về thăm quê nhà... Rõ ràng, 
Thân Nhân Trung đã hòa mình vào thiên nhiên, cây có, 
mới viết lên những câu thơ thể hiện sự hòa hợp giữa 
cảnh và tình, giữa con người và thiên nhiên như vậy. 

Ngày 17 tháng 3 năm Hồng Đức thứ 25 (1494), nhân 
đến thăm động Lục Vân ở xã Chính Đại, huyện Tống Sơn 
(nay thuộc huyện Nga Sơn, Thanh Hóa), Lê Thánh Tông 
có làm một chùm thơ ba bài theo thể thơ thất ngôn luật tả 
phong cảnh động này. Thân Nhân Trung họa lại cả ba bài 


Lục Vân động, dưới đây là một trong ba bài ấy: P 


Thanh u cổ động ỷ toàòn ngoan 

Chiếm đắc hồ thiên thế giới khoan 

Vũ quá đài ngân phô thạch đống 
Phong lai cầm uận hưởng tùng quan 
Tum sinh hương hỏa duyên phương khế 
Nhất chẩm yên hà mộng dĩ hàn 
Ngưỡng độc thần chương trần lự tức 
Nham hoa lộng ảnh điểu thanh nhòn. 
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Động cổ thanh u dựa bên vách núi cao chót vót 
Riêng chiếm một bầu thế giới rộng mênh mông. 
Mưa tạnh, dấu rêu phủ bậc đá. 

Gió về, tiếng đàn vang trước cửa thông. 

Hương lửa ba sinh, nhân duyên mới bén. 

Khói mây một gối, giấc mộng lạnh lùng. 

Kính đọc thơ vua, lòng trần tắt hết 

Hoa núi giỡn bóng, tiếng chim hót thảnh thơi. 


Bài thơ tả cảnh động Lục Vân bên vách núi nhưng 
trong động lại có chùa thờ Phật nên Thân Nhân Trung 
đã thông qua cái nhìn nhuốm màu Phật học để bày tổ 
tình cảm của mình. 

Câu “Nham hoa lộng ảnh, điểu thanh nhàn” không 
những là một câu kết hay tinh tế, một câu thơ có hậu 
mà còn cho ta biết nhà thơ đi thăm động Lục Vân vào 
một đêm trăng sáng đẹp vừa qua rằm. 

Nhưng điều mà Thân Nhân Trung quan tâm hơn cả 
là cuộc sống yên bình của dân chúng, trong thơ của ông 
tấm lòng lo lắng "7ừ tòn khử bạo điện sinh dân" (trù 
tàn diệt bạo, bảo vệ sinh dân) luôn được nhắc đi nhắc 
lại. Theo Thân Nhân Trung muốn cho "Cơ nghiệp Lê 
triểu uĩnh thăng bình" (cơ nghiệp triều Lê mãi mãi thái 
bình), thì nhà vua phải làm cho: 

Nhân phong cơ biến quần phương tục 
Hiếu trị quang thùy uạn cổ danh. 


(Ngọn gió nhân nghĩa thổi khắp nơi làm đẹp 
thêm phong tục. 
Ánh sáng của nền hiếu trị tỏa đến muôn đời). 
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Trong Quỳnh uyến cứu ca thi tập (Chín khúc ca ở vườn 
Quỳnh), tập hợp những bài thơ xướng họa của Hội Tao Đàn, 
giữa một không khí tràn đầy niềm vui, thỏa mãn vì "hai 
năm Quy Sửu, Giáp Dần, thóc lúa được mùa, đặt các bài ca 
uịnh để ghỉ điểm lònh", Thân Nhân Trung cũng không 
quên nhắc nhỏ và cảnh tỉnh nhà vua với các bạn đồng liêu: 

Trị hiệu đũ long tâm dù thôn 
Ưu dân cần chính nhật căng căng. 
(Trị nước càng thịnh vượng, lòng càng phải 
thận trọng 
Càng phải lo cho dân, chăm chỉ chính sự, 
ngày ngày nơm nớp). 


Thực ra, sự lo lắng của Thân Nhân Trung là có cơ sở 
và được lịch sử chứng minh. Chỉ sau khi vua Lê Thánh 
Tông nằm xuống không lâu, triểu Lê đã trượt nhanh 
trên con dốc suy thoái. Nguyên nhân của tình trạng ấy 
nằm ngay trong những năm tháng cuối đời Hồng Đức, 
mà những danh nho hiểu sâu lẽ biến hóa của Dịch học 
như Thân Nhân Trung chắc đã thấy rõ từ trước. Cái 
điều mà các tư tưởng gia Đông phương thường căn dặn: 
Càng thịnh mãn lắm thì cùng suy uong nhanh. Hay như 
Nguyễn Trãi cũng từng nói: 

Hoa còng khoe tốt, tốt thời rữa 
Nước chớ cho đây, đây ắt uơi. 


Thân Nhân Trung dường như chỉ tiên liệu thấy cái 
điều "nơm nớp" đáng lo cho nền chính sự của vương triều 
Lê Sơ, nhưng may mắn cho ông là ông đã đã vào cõi vĩnh hằng, 
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trước khi nó đổ sụp chưa đầy ba chục năm. Vào năm 1527, 
một võ tướng quê ở xứ Đông là Mạc Đăng Dung đã hạ 
bệ chiếc ngai vàng ruỗng nát của triều Lê và dựng lên 
vương triều mới của lịch sử: Vương triều Mạc. 


Tôi đọc tiểu sử và hành trạng của Thân Nhân Trung 
nhiều lần, lúc nào cũng mường tượng thấy trước mặt 
mình là một bậc túc Nho đầu râu tóc bạc, phong cách thật 
hiển hậu và đáng điệu thật bình dị. Đúng như nhận xét 
của sử gia Phan Huy Chú đã dẫn ở trên: Văn thơ của ông 
bình đạm, đôn hậu, nên dường như cuộc đời nho sĩ của 
ông hay con đường hoạn lộ của ông cũng bình lặng, không 
gặp phải “sóng to gió lớn” như nhiều người cùng thời với 
ông. Và mỗi lần đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 
đứng trước tấm bia đề tên Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất 
(1442), tôi bâng khuâng như thể vừa gặp lại ông đâu đây, 
thế mà đã hơn 5 thế kỷ trôi qua, kế từ khi ông cùng bạn 
bè dựng lên tấm bia này. “Trăm năm bia đá thì mòn...”, 
nói chì đã hơn ð lần trăm năm qua rồi, nên tấm bia khoa 
Nhâm Tuất (1442) do Thân Nhân Trung viết nay đã mòn 
hầu hết chữ, không thể đọc được nữa. Nhưng may mắn 
thay, vào đầu thế kỷ XIX, một nhà nho triều Nguyễn - 
nhà sử học Ngô Cao Lãng đã ghi được toàn bộ văn bia của 
82 tấm bia ở đây và tập hợp lại trong bộ Lê triều lịch khoa 
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Tiến sĩ đề danh b¡ ký của mình, do đó, bài văn bia của 
Thân Nhân Trung đã được bảo tồn nguyên vẹn. 

Thân Nhân Trung là một trong số không nhiều 
những bậc danh nho của đất Việt đã để lại cho hậu thế 
một câu nói nổi tiếng: Hiền tời quốc gia chỉ nguyên khí 
(Hiền tài là nguyên khí quốc gia). Câu nói này thuộc 
loại nhất ngôn hưng bang (chỉ một lồi nói mà làm cho 
đất nước hưng thịnh). Và theo tôi, chính Thân Nhân 
Trung cũng là nguyên khí không chỉ của quốc gia Đại 
Việt thuở xưa mà vẫn còn là linh khí của quốc gia Việt 
Nam hôm nay. Như vậy, có thể nói, Thân Nhân Trung 
không mất mà ông đã đi vào cõi bất tử... 
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QUAN HỆ TRI ÂM, TR1 KỶ 
GIỮA VUA LÊ THÁNH TÔNG VÀ 
TIẾN SĨ THÂN NHÂN TRUNG 


Tường Minh` 


l êm lịch sử chế độ quân chủ Việt Nam, hiện 
tượng một ông vua lại coi người bề tôi của mình 
là người bạn tri âm, tri kỷ như trường hợp Lê Thánh 
Tông đối với Thân Nhân Trung có lẽ là cực kỳ hiếm thấy. 
Điều này không phải do các sử gia đời sau nhận định về 
mối quan hệ giữa Hoàng đế Lê Thánh Tông và Tiến sĩ 
Thân Nhân Trung rồi ghi chép lại, mà là chính Thân 
Nhân Trung khẳng định trong một tác phẩm của ông. 

Lê Thánh Tông mất vào ngày 30 tháng Giêng năm 
Đinh Ty, niên hiệu Hồng Đức thứ 28 (1497), trong nỗi 
đau xót, thương cảm vô bờ bến, Thân Nhân Trung đã cế 
nén tình cảm của mình mà viết bài Vỡn Thúnh Tông 
Thuần Hoàng đế (Viếng ngài Thánh Tông Thuần 
Hoàng để). Trong đó, Thân Nhân Trung viết: 


* Viện Sử học Việt Nam. 
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Thiệt niệm ky cô tích 

Tơo mông đặc đợt trị 

Hà nang hoàn nhĩ liệt 

Vận số ngấu thành tư. 

(Nỗi nhớ thương gửi vào dấu lẻ 

Lạm ơn được đặc biệt biết cho 

Gánh vác công việc xa gần đều thứ tự 
Vận số ngẫu nhiên thành bạn tr âm). 


Thực tế lịch sử cho thấy, quả thật trong thời gian trị 
vì của mình, Lê Thánh Tông luôn luôn đối xử với Thân 
Nhân Trung không phải chỉ với tư cách một bề tôi thân 
cận mà còn thân mật như một người bạn tri âm. Vấn đề 
được đặt ra là: “Wgười bạn trì âm là như thế nào?”. 

Thực ra £r¿ âm, trí kỷ là một điển cố văn học, ra đời 
trong văn học sử Trung Quốc. Trong thiên Khuyến học, 
sách Tuân Tử, tác giả cho biết: Vào thời Xuân Thu 
(770 Tr.CN - 480 Tr.CN), có người tên là Bá Nha gảy 
đàn rất hay, mà Chung Tử Ky lại nghe tiếng đàn rất 
giỏi. Khi Bá Nha gây đàn, lòng nghĩ tới núi cao, Chung 
Tử Kỳ nhận xét: “Tiếng đèn cao Đồi 0uọi như núi”; lúc 
Bá Nha gay đàn, lòng nghĩ tới đồng sông, Chung Tử Kỳ 
lại nói: “Tiếng đàn cuồn cuộn tựa dòng sông chảy 
xiết!”. Bá Nha vô cùng thán phục. Mặc dù thân phận 
hai người khác nhau, Bá Nha làm quan trong triều 
đình, còn Chung Tử Kỳ là chàng tiểu phu kiếm củi nơi 
sơn lâm, nhưng Bá Nha đã xin được kết bạn lâu dài với 
họ Chung. Về sau, Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha liền đập 
đàn đi mà than rằng: “Từ nay, không còn ai có thể 
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thưởng thúc tiếng đèn của ta nữa!”. Đời sau, ví sự 
thông cảm hiểu biết lẫn nhau như Chung Tử Kỳ và Bá 
Nha, hoặc người hiểu biết thưởng thức tài nghệ cao 
giêu là bạn tri âm. 

Nhưng hai người “bgn (trí âm” nói trên trong văn 
học sử Trung Quốc chỉ là sự cảm thông hiểu biết lẫn 
nhau giữa những người bình thường, dù cho có một chút 
chênh lệch về đẳng cấp. Tưởng rằng cũng chẳng có gì là 
lạ lắm! Còn đôi bạn tri âm giữa Hoàng đế Lê Thánh 
Tông với Tiến sĩ Thân Nhân Trung lại là trường hợp 
hoàn toàn khác: Một người là Vuø (Lâ Thánh Tông), 
một người là Bề tôi (Thân Nhân Trung). Đó chính là 
điều đáng để chúng ta đem ra luận bàn. 

Dưới chế độ quân chủ phương Đông, nhất là ở 
Trung Quốc và Việt Nam, trong thực tế khó có một tình 
bạn tri âm, tri ký đích thực giữa một vị vua với một 
người bề tôi, vì một lẽ tư tưởng Nho giáo từng quy định 
mối quan hệ ấy nằm trong ba giềng mối lớn (ơm cương) 
của quốc gia là: quân - thần (vua - tôi), phụ - tử (cha - 
con), phu - phụ (chồng - vợ). Thậm chí Pháp gia còn cho 
rằng: “Quân xử thần tử, thần bất tử, bất trung` (Vua 
khiến bề tôi chết, mà bề tôi không chết là bất trung). 
Người ta cũng từng khái quát rằng: “Đánh bạn uới uua 
giống như chơi thân uới hổ, không biết bị hổ ăn thịt lúc 
nào". Trong thiên Thuyết nan, sách Hàn Phi TỦ, tác 
giả Hàn Phi cũng ví sự nguy hiểm ở quan hệ giữa người 
du thuyết, hoặc kẻ bề tôi với các bậc vua chúa như việc 
đùa bỡn với rồng. Hàn Phi viết: “Rồng là một uột có thể 
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đùa bỡn, thậm chí có thể cưỡi. Nhưng ở dưới cái cổ của 
nó cd cát 0udy ngược dài một thước. Ai động đến thì bị nó 
giết ngay. Các u¡ uua chúa cũng có cúi 0udy ngược, bẻ dụ 
thuyết không sờ phi cúi udy ngược của uua chúa thì 
ngõ hầu là người giỏi”. 

Chúng ta thử xét xem vua Lê Thánh Tông (1442- 
1497) liệu có “cối udy ngược” như Hàn Phi nói không? 
Nhận định về vị vua này, chính sử triều Lê viết: “Vua 
sáng lập chế độ, văn vật khả quan, mở mang đất đai, 
cõi bờ khá rộng, thực là bậc vua hùng tài, đại lược, dẫu 
Vũ Đế nhà Hán, Thái Tông nhà Đường cũng không thể 
hơn được. Nhưng công trình thổ mộc vượt quá quy mô 
xưa, tình nghĩa anh em thiếu hẳn lòng nhân ái. Đó là 
chỗ kém vậy”! Cái điều mà sử cũ chê vua Lê Thánh 
Tông là “tình nghĩa anh em thiếu hẳn lòng nhân đú?” là 
có ý nhắc tới việc: “... Ngày 16 tháng 6 năm Bính Thân, 
niên hiệu Hồng Đức thứ 7 (1476) xuống chiếu bắt 
Cung Vương Khắc Xương, vì Khắc Xương ngầm mưu 
việc đại nghịch - Nguyên chú ghi: Đến ngày mùng 8 
tháng 8, Khắc Xương ốm chết”?. Thực ra đây là một vụ 
án oan lớn của lịch sử vương triều Lê. Cái tội mà sử 
thần nhà Lê gán cho “Khắc Xương ngầm mưu uiệc đại 
nghịch” là hoàn toàn do bị bẻ cong ngòi bút trước uy 


33] 


quyền của Lê Thánh Tông. Về việc này, sử thần triều 
Tự Đức (1848 - 1883) trong hâm định Việt sử thông 


1, 2. Ngô Sĩ Liên và sử thần triều Lê: Đại Việt sử ký toàn thư, 
Sẻd, t. 2, tr. 387, 468. 
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giám cương mục cho biết nguyên nhân thực sự như 
sau: “Tháng 8 mùa thu năm Bính Thân (1476). Cung 
Vương Khắc Xương phải giao xuống hình ngục. Khắc 
Xương chết. Cung Vương, con thứ ba của Lê Thái Tông 
và là thứ huynh của nhà vua'. Vương tính tình nhã 
nhặn, đạm bạc, đồ mặc và đồ dùng đều sản nhặt, có 
tiết độ, giữ mình kính cẩn như học trò. Năm Đại Bảo 
thứ 2 (1441) bắt đầu được phong là Tân Bình Vương, 
đến lúc Nghi Dân cướp ngôi, đổi phong là Cung Vương. 
Cuối năm Diên Ninh (1454 - 1459), sau khi đã truất 
ngôi Nghi Dân, đại thần là bọn Lê Lăng muốn rước về 
lập làm vua, nhưng Cung Vương cố ý từ chối, đại thần 
bèn rước lập nhà vua (tức chỉ Lê Thánh Tông). Nhà 
vua nghe được việc này, có ý không bằng lòng. Sau khi 
Lê Lăng bị giết, nhà uua đối uới Cung Vương uẫn đem 
lòng ngờ ghét. Đến nay, có người tố cáo Cung Vương 
mưu làm việc phản nghịch, nhà vua hạ chiếu bắt để trị 
tội. Cung Vương vì lo sợ rồi chết”. 

Tháng 12 năm Ất Ty, niên hiệu Hồng Đức thứ 16 
(1485), Lê Thánh Tông còn ra lệnh giết chết Thái tử 
Thiếu bảo Trần Phong. Thực ra, Trần Phong không có tội 
gì rõ ràng. Sử chép: “Nhà vua thường ghét Phong là người 
gian tà xiểm nịnh. Đến nay, có người tố cáo Phong can tội 


1. Lê Thánh Tông là con thứ tư của Lê Thái Tông, nên gọi Cung 
vương là thứ huynh. 

2. Quốc Sử Quán triểu Nguyễn: Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1998, t, 1, tr. 1130. 
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phi báng, nhà vua bèn giao xuống ngục hình. Phong chết 
ở trong ngục”`, 

Có thể nói, nguyên nhân cơ bản của việc Cung Vương 
Khác Xương và Thái tử Thiếu bảo Trần Phong bị giết, nói 
theo cách nói của Hàn Phi là họ đã “sờ phi cái udy ngược” 
của vua Lê Thánh Tông. Chúng tôi ghi lại đây hai sự việc 
trên hoàn toàn không có ý để phê phán Lê Thánh Tông. 
Ông là vị vua hùng tài đại lược như sử thần xưa từng ca 
ngợi, điều đó là không thể phủ nhận được. Không những 
thế, Lê Thánh Tông còn là một thi sĩ tài hoa, một nhà văn 
hoá lớn của dân tộc, có những đóng góp rất lớn vào công 
cuộc xây dựng nước Đại Việt trở thành một quốc gia hùng 
mạnh vào bậc nhất vùng Đông Nam Á thời bấy giờ. 

Với một vị vua như Lê Thánh Tông, một câu hỏi đặt 
ra cho chúng ta là: Tại sao đối với Thân Nhân Trung, 
nhà vua lại tin tưởng, ban cho nhiều ân sủng và đặc 
biệt còn co1 ông như một người bạn tri âm? 

Chúng tôi cho rằng điều đó có được là do một số 
nguyên nhân dưới đây: 

- Đối với vua Lê Thánh Tông, Cung vương Khắc 
Xương luôn ở vai cái thế “Qua điền lý hg”” (ruộng dưa, 


1. Quốc Sử Quán triểu Nguyễn: hâm định Việt sử thông giám 
Cương mục, Sđỏ, tr. 1171. 

2. "Qua điên lý ha”: Thành ngữ này bắt nguồn từ Cổ Nhạc phủ - 
Quân tử hành. Lời thơ viết: "Người quân tử phải phòng bất trắc, không 
để ai nghỉ ngữ. Ở ruộng dưa không cúi sửa giày, đứng dưới gốc mận 
không giơ tay sửa mũ” (Qua điên bất nạp ly; Lý họ bất chỉnh quan). Ý 
là ở trong ruộng đưa và ở dưới gốc mận cần phải tránh không để người 
ta nghị ngờ. Không nên cúi sửa giày trong ruộng dưa, không nên sửa 
mũ dưới gốc cây mận, để tránh bị nghỉ ngờ hái quả, hái dưa. 
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gốc mận), lúc nào cũng bị nhà vua “đem lòng ngờ ghét” 
sau sự kiện phế bỏ Lê Nghị Dân (1459), “céđ đại thần 
muốn rước uê lập làm uua”. Còn Trần Phongthì tuy giữ 
chức vụ cao, từ Hình bộ Thượng thư gia thên hàm Thái 
tử Thiếu bảo, nhưng lại là một nhà chính r‡ đa ngôn 
hiếu sự, dám phi báng vua Lê Thánh Tông à đặt quan 
hiệu theo chế độ của nhà Minh, Trung Quốc Ngược lại, 
Thân Nhân Trung luôn luôn xuất hiện bên cạnh vua Lê 
Thánh Tông như một vị lão thần “điển nhã hồn hậu”. 
Những con người ấy, thành ngữ Hán học gọi là: “Đợi 
xửo nhược chuyết" (Quá khéo thì dường nhĩ vụng về), 
tức chỉ hạng người có tài năng và thông tuệ nhưng dáng 
vẻ rất thô vụng. Câu này bắt nguồn từ chương thứ 45 
trong sách Đạo đức kính (còn gọi là Lão Tử): “Đại thành 
nhược khuyết, kỳ dụng bất tệ; đại doanh nhược xung; kỳ 
dụng bốt cùng; đại trực nhược bhuốt, đợi xảo nhược 
chuyết, đại biện nhược nột..” (Cái gì hoàn toàn thì 
dường như khiếm khuyết mà công dụng lại không bao 
giờ hết; cái gì cực đầy thì dường như hư không mà công 
dụng lại vô cùng; cực thẳng thì dường như cong; cực 
khéo thì dường như vụng về, ăn nói cực khé› thì đường 
như ấp úng...). 

- Thân Nhân Trung trong thời gian làm quan dưới 
thời Lê Thánh Tông phần lớn chỉ giữ những chức phụ 
trách về công việc văn hoá, giáo dục từ Hàn Lâm viện 
Thị độc, Đông các Đại học sĩ, Hàn Lâm viện Thừa chỉ 
đến Quốc Tử Giám Tế tửu, Độc quyển trong các kỳ thi 
hội, thì đình hoặc Tao Đàn Phó nguyên suý, không động 
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chạm nhiều đến công việc “cẩm quyển” của Lê Thánh 
Tông. Đối với những ông vua kiểu Lê Thánh Tông và 
Minh Mệnh (1820 - 1841), người bề tôi thân cận muốn 
được lòng họ, muốn họ tin cậy, thì tài năng là điều chỉ 
nên đặt ở bậc dưới, mà quan trọng hơn cả là phải có đạo 
đức cao và một tấm lòng thành thật “1ão thực”. 

- Và theo tôi, điều dưới đây có tính chất quyết định 
đến việc Thân Nhân Trung được vua Lê Thánh Tông col 
như người bạn tri âm, tr1 kỷ, ấy là Thân Nhân Trung là 
một nhà thơ có tài mà nhà vua - thi sĩ Lê Thánh Tông 
hết sức coi trọng. 

Không phải ngẫu nhiên khi thành lập Hội Tao Đàn, 
vào năm 1495, vua Lê Thánh Tông tự nhận là Tao Đàn 
nguyên suý, lại chọn Thân Nhân Trung là Tao Đàn Phó 
nguyên suý, đứng đầu “Wö¿ thập bát tú” (28 ngôi sao, 
tức 28 nhà thơ). Nhà thơ Hà Nhậm Đại sau này cũng 
coi Thân Nhân Trung là “Độc thiện Tuo Đàn đệ nhất 
danh”. Ông là bậc tài giỏi đứng thứ nhất trong Hội Tao 
Đàn. Điều đó cho thấy, vua Lê Thánh Tông đánh giá rất 
cao tài thơ “điển nhã” của Thân Nhân Trung. 

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi khi sáng tác các thì 
phẩm nào như: Cửu ca thi tộp, Cổ bim cung từ thị tính 
tự... Lê Thánh Tông lại trao cho Thân Nhân Trung bình 
phẩm. Đó là do nhà vua rất coi trọng khả năng “thẩm, 
th", thưởng thức văn chương của Thân Nhân Trung. Từ 
xưa đến nay, người ta đều cho rằng, phải có tâm hồn của 
một thi sĩ đa tài mới có khả năng phẩm bình thi ca. Tiếng 
đàn có hay mấy chăng nữa mà gảy bên cạnh tai trâu thì 
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phỏng có ích gì? Tôi cho rằng, khi đánh bạn thơ với Thân 
Nhân Trung, Lê Thánh Tông không còn giữ tư cách của 
một nhà vua nữa mà đã trở về với “bơn ldi diện mục” của 
mình là thi sĩ Lê Tư Thành. Tựa như sau này vào triều 
Nguyễn, ông hoàng Tuy Lý Vương (Miên Thẩm) đánh 
bạn tri âm, tri kỷ với thi hào Cao Bá Quát bấy giờ đang 
giữ một chức quan vào hàng thấp nhất trong triều đình, 
là Chủ sự ở Bộ Lễ. 

- Có lẽ hơn ai hết, vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497), 
vị vua lên ngôi năm 18 tuổi (1460) hiểu rõ tầm quan 
trọng của việc kết giao với các bậc túc nho, bác lãm 
quần thư như Tiến sĩ Thân Nhân Trung. Thân Nhân 
Trung đỗ tiến sĩ khi đã qua cái tuổi “r¿ thiên mệnh” (B1 
tuổi). Như vậy, khi ra xuất chính, Tiến sĩ Thân Nhân 
Trung đã là người kinh lịch, từng trải việc đời. Bấy giờ 
vua Lê Thánh Tông chỉ mới 27 tuổi, cũng vừa kết thưác 
xong tròn 10 năm đầu đời làm vua của mình (Quang 
Thuận: 1460 - 1469). Chắc chắn Lê Thánh Tông cũng 
không xa lạ gì với lời dặn dưới đây của Tăng Tử - Đạại 
môn đệ của Khổng Tử: “Quân tử dĩ uăn hội hữu, dĩ hữu 
phụ nhân” (Luận Ngữ - Nhan Uyên), nghĩa là: Người 
quân tử lấy uăn chương, học uấn mà tập hợp bạn bè 0à 
nhờ bạn bè giúp súc mà hoàn thành điều nhân... 

Tôi thiết nghĩ, vua Lê Thánh Tông đã lựa chọn được 
người bạn trì âm như ý cho cuộc đời mình là Thân Nhần 
Trung. Và có thể khẳng định, Tiến sĩ Thân Nhân Trung 
bằng tất cả tài năng và đạo đức của mình đã phụ giúp 
cho vua Lê Thánh Tông hoàn thành được điều nhân mà 
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ông hằng mong ước. Thử hỏi: Có điều nhân nào lớn hơn 
đối với vua Lê Thánh Tông là xây dựng Đại Việt trở 
thành một quốc gia hùng cường, để từ đó bảo vệ được 
toàn vẹn vùng biên giới phía Bắc rồi mở rộng thêm 
cương vực lãnh thổ về phía Nam mà ông đã hoàn thành 
một cách tốt đẹp trong thời gian ở ngôi Cửu ngũ? 

Như vậy, có thể nói, tình bạn tri âm, tri kỷ giữa vua 
Lê Thánh Tông với Tiến sĩ Thân Nhân Trung có gì đó 
dường như cao hơn, đẹp hơn câu chuyện tri âm, trì ký 
giữa Bá Nha và Chung Tử Kỳ mà văn học sử Trung 
Hoa ghi lại coi như một giai thoại đáng lưu truyền. 
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BÀN VỀ MỘT VÀI CHỨC QUAN 
CỦA THÂN NHÂN TRUNG 


TS. Nguyễn Đức Nhuệ” 


liền phần Nhân uột chí của bộ Lịch triểu hiến 
chương loợi chí, sử gia Phan Huy Chú xếp 
Thân Nhân Trung là một trong 18 người phò tá có công 
lao tài đức triều Lê Sơ. 

Tài liệu Đăng khoa lục cho biết: Thân Nhân Trung 
(R {C I8) sinh năm Kỷ Hợi (1419), người xã Yên 
Ninh, huyện Yên Dũng, nay thuộc xã Hoàng Ninh, huyện 
Việt Yên (Bắc Giang). Ông đỗ Hội nguyên, Đệ Tam giáp 
Đêng Tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Sửu, niên hiệu Quang 
Thuận thứ 10 (1469) khi đã vào tuổi "tri thiên mệnh"?, 


* Viện Sử học Việt Nam. 

1. Có tài hiệu ghi chép Thân Nhân Trung sinh năm Mậu Tý (1418). 

2. Khoa thi này do Thái bảo Bình chương Quân quốc trọng sự kiêm 
Đề điệu Quốc Tử Giám là Lê Niệm và Thượng thư Lại bộ Nguyễn Như 
Đổ làm Đề điệu (Chánh chủ khảo); Đại lý Tự khanh quyền Hữu Thị 
lang Hình bộ là Dương Chấp Trung làm Giám thí, Hàn Lâm viện Thừa 
chỉ là Nguyễn Trực, Hàn Lâm viện Đại học sĩ Thự viện sự kiêm Quang 
lộc Tự khanh đông Tri Kinh diên sự là Vũ Vĩnh Ninh, Hàn Lâm viện 
Trực học sĩ là Nguyễn Quốc Trmh, Quách Đình Bảo làm Độc quyển. 
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Khoa đình thí lấy đỗ 20 tiến sĩ, không có Đệ nhất giáp. 
Đình nguyên là Hoàng giáp Nguyễn Như Uyên, Thân 
Nhân Trung đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân. 

Lịch sử khoa cử ở nước ta bắt đầu có từ thời Lý, 
nhưng trên thực tế, đến thời Lê Sơ, khoa cử đi vào nền 
nếp, quy củ. Từ thời Trần, chính sách tuyển dụng quan lại 
qua khoa cử mới được thực hiện ở mức độ dè dặt. Đội ngũ 
quan lại nhà Trần chủ yếu thuộc dòng tôn thất. Tầng lớp 
nho sĩ bắt đầu trực tiếp tham dự triều chính nhưng vẫn 
còn rất hạn chế. Trong suốt thời Lê, Mạc và Nguyễn sau 
này, khoa cử là phương thức tuyển dụng quan lại được 
thực hiện triệt để nhất, do đó Nhà nước ban hành nhiều 
chính sách ưu đãi hiển tài, coi “hiển tài là nguyên khí của 
quốc gia” như lời văn do Thân Nhân Trung soạn khắc 
trên tấm bia đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu 
Đại Bảo thứ 3 (1442). Các sĩ tử sau “thập niên đăng hoả, 
thập tải độc thư”, thi đỗ là bắt đầu được ban chức tước. 
Cảnh hàn nho cơm hẩm, áo vải đã vĩnh viễn lùi xa. 
Những người theo nghiệp quan trường, hoạn lộ hanh 
thông sẽ được đảm nhiệm nhiều trọng trách ở triều đình. 

Thời Lê, từ Lê Thái Tông (1433 - 1442) trở đi, kẻ sĩ 
được coi trọng hơn trước. Đặc biệt thời Lê Thánh Tông 
(1460 - 1497) bắt đầu định tư cách cho các tiến sĩ. Theo 
quy chế thời Hồng Đức (1470 - 1497) chuẩn định thưởng 
tư cách cho các tân tiến sĩ: Trạng nguyên 8 tư, Bằng nhãn 
7 tư, Thám hoa 6 tự, Hoàng giáp 5 tụ, Đồng Tiến sĩ 4 tưi... 


1. Các £ tương đương với chức vụ và phẩm trật. Thí dụ 8 tư tương 
đương hàm chánh lục phẩm, 7 tư tương đương hàm tông lục phẩm, v.v.. 
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Đối với những người đỗ tiến sĩ, từ triều Lê trở về sau, 
chế độ đãi ngộ rất hậu, bổ nhiệm rất cao. Theo Lê Quý 
Đôn thì có 5 ân điển dành cho những người mới đỗ tiến sĩ!'. 

Theo quy định bổ nhiệm quan chức đầu tiên cho các 
tân tiến sĩ được ban hành từ đời Hồng Đức (1470 - 1497) 
thì Trạng nguyên được trao chức Thị giảng, Bảng nhãn 
chức Thị thư, Thám hoa chức Thị chế, Hoàng giáp chức 
Hiệu lý, còn Tiến sĩ trao cho chức Cấp sự trung”. Tuy 
nhiên, sau khi đỗ, tháng Chạp năm Kỷ Sửu (đầu năm 
1470), Thân Nhân Trung được giao giữ chức Hàn Lâm 
uiện Thị độc trong Hàn Lâm viện?. Điều này cho thấy, 
có khả năng trước khi đỗ tiến sĩ, Thân Nhân Trung đã 
tham gia quan trường nên được đặc cách trao cho quan 
chức cao hơn nhiều so với quy định bổ nhiệm. 


1, 2. Lê Quý Đôn: Kiến uăn tiểu lục, Nxb. Văn hóa thông tìn, Hà 
Nội, 2006, tr.106-107, 147. 

Năm ân điển đó là: 

- Ban cho mũ áo và cân đai triểu phục, cho vinh quv về quê 
hương, có đủ các hạng cờ quạt, nghì trượng, phường trống và phường 
nhạc đón rước. 

- Viên quan có trách nhiệm bắt dân làng trước hết dựng phủ đệ 
cho tiến sĩ. 

- Không những người đỗ tam khôi hoặc ứng thí chế khoa trúng 
cách được bổ vào Hàn Lâm viện mà cả người đỗ đồng tiến sĩ cũng 
được bổ giữ chức quan trong các khoa, các đạo, không phả: bổ làm 
quan ở phủ hoặc huyện. 

- Trong mỗi khoa. một người đỗ trẻ tuổi được bổ giữ chức hiệu thảo. 

- Người nào bổ quan ở ngoài các trấn thì bổ vào hai ty Thừa 
chính hoặc Hiến sát, đều trao chưởng ấn chính thức, không phải giữ 
chức tá nhị. 

3. Ngô Sï Liên và sử thần triều Lê: Đại Việt sử ký toàn thư, 
Sởở, t. 3, tr. 266. 
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Hàn Lâm viện được đặt từ thời nhà Lý nhưng mới chỉ 
đặt chức Học sĩ. Nhà Trần noi theo, lại đặt thêm chức 
Hàn lâm phụng chỉ, chức vụ rất trọng, thường dùng Thái 
sư, Mật viện kiêm chức ấy. Trải qua các triều, những 
người lên chức ấy đều là nhà nho nổi tiếng về văn học. 

Nhà Lê lúc mới xây dựng vương triều vẫn đặt các quan 
Hàn Lâm viện, có những chức Phụng chỉ Học sĩ, Thị độc, 
Thị giảng, Trực học sĩ, Tri chế cáo, Đãi chế, Hiệu kiểm. Sau 
lại đặt Đại học sĩ làm quan Viện trưởng. Lê Thánh Tông 
định lại quan chế, bãi chức Đại học sĩ mà đặt các chức 
Thừa chỉ, Thị độc, Thị giảng, Thị thư, Đãi chế, Hiệu lý, Tu 
soạn, Kiểm thảo, phẩm trật ở hàng Chánh Tứ trở xuống!. 


1. Phan Huy Chú: Lạch triểu hiến chương loại chí (Quan chức chí, 
Sởđảd, t. 1, tr. 630. 

Ngoài ra, Hàn Lâm viện gồm các chức đanh sau: 

- Hàn Lâm uiện Trực học sĩ: Hàn Lâm viện Trực học sĩ là một 
viện hàm cao cấp trong Hàn Lâm viện. Tuy làm phó cho Hàn Lâm 
viện Chưởng viện Học sĩ, nhưng phẩm hàm ngang với Chưởng viện 
(Chánh Tam phẩm). 

- Hàn Lâm uiện Thị giảng: Hàn Lâm viện Thị giảng (hàm Tòng 
Ngũ phẩm) cũng được đặt từ thời nhà Lê, giữ việc giảng độc thư sử 
cho Hoàng đế, giảng giải kình nghĩa, ứng đối, cố vấn cho vua, 
nhưng chức vị dưới Hàn Lâm viện Thị độc. 

- Hàn Lâm uiện Đãi chế: Hàn Lâm viện Đãa chế có chức năng 
đốt chiếu, phê đáp văn sớ. Theo quan chế thời Hồng Đức, Hàn Lâm 
viện Đãi chế hàm Chánh Lục phẩm. 

- Hèn Lâm uiện Hiệu lý: Hàn Lâm viện Hiệu lý có chức năng 
giữ việc hiệu lý kinh tịch, văn thư. Hàn Lâm viện Hiệu lý trật 
chánh Thất phẩm. 

- Hèn Lâm uiện Hiệu (Kiểm) tháo: Hàn Lâm viện Hiệu thảo có 
chức năng biên soạn quốc sử. Thời Hồng Đức gọi là Hàn Lâm viện 
Kiểm thảo (hàm tòng Thất phẩm). 
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Trong đó Hàn Lâm viện Thị độc hàm Chánh Ngũ phẩm) 
chuyên giữ việc giảng độc thư sử cho Hoàngđế, giảng giải 
kinh nghĩa, ứng đối, cố vấn cho vua. 

Chức nhiệm chung của Hàn Lâm viện tược quy định 
như sau: “Phàm các bài chế, biểu, thơ ca.văn thư đều 
phụng mệnh khởi thảo, cùng là các chức cung phụng 
trong triều đường, nếu chức nào chưa hợp đèu được làm tờ 
trình lên”. Ví như khi đảm nhận chức HànLâm viện Thị 
độc, Thân Nhân Trung đã bàn định sửa đổi „à ban bố một 
số quy chế như: “Tất cả những tờ tâu về vệc công, quan 
phụ trách phải xét rõ sự lệ tình do, tự viế ra bản thảo, 
giao cho lại viên giữ việc chép lại, xong rồi kiểm soát để 
thi hành” hay quy định “sổ của Bộ Hình phải ký tên vào 
bìa vàng và y sổ mãi mãi” và “định sự lệ tờ tâu thất cách, 
như dòng chữ cao thấp, cùng là ố bẩn”, v.v.!. Trong thời 
gian giữ chức này, năm 1474, Thân Nhâa Trung cũng 
tham dự bàn tâu về lệ cống sĩ của Thừa !y các xứ, quy 
định nhật kỳ vào trường thi hương cũng như hạn ngạch 
lấy đỗ Hương cống ở từng thừa tuyên?. 

Năm Hồng Đức thứ 6 (1475), Hàn Lân viện Thị độc 
Thân Nhân Trung được kiêm thêm chức Đông các Đợi 
học sĩ. 

Chức Học sĩ bắt đầu có từ đời Lý. Đời vua Lý Nhân 
Tông (1072 - 1128) đã đặt Học sĩ các điện. Nhà Trần 
vẫn theo quan chế nhà Lý, nhưng đặt thêm những chức 


1, 2. Ngô Sĩ Liên và sử thần triểu Lê: Đợi Việt :ử bý toàn thư, 
Sđở, t. 3, tr. 251, 280. 
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Kinh diên Đại học sĩ, Nhập thị Học sĩ, Thiên chương 
Học sĩ. Lê Thái Tổ lúc đầu cũng đặt chức Học sĩ, nhưng 
còn thuộc vào Hàn Lâm viện. Đến đời vua Lê Thánh 
Tông, khoảng niên hiệu Quang Thuận (1460 - 1469) 
định lại quan chế, đặt Học sĩ các điện. Lại đặt các chức 
Đông các Đại học sĩ và Đông các Học sĩ, phẩm trật ở 
hàng Tòng Tứ phẩm. 

Chức nhiệm của Đông các được quy định như sau: 
Phàm các bài chế, biểu, thơ ca, văn thư, đều phụng 
mệnh sửa chữa; cùng là sự bầu cử ở triều đường chưa 
được hợp đều được làm tờ trình tâu lên. Tại khoa thi 
Điện năm Ất Mùi (1475), Thân Nhân Trung được sung 
làm quan độc quyển. Khoa thi này có 3.200 người ứng 
thí, lấy đỗ 43 tiến sĩ. Năm Định Dậu, niên hiệu Hồng 
Đức thứ 8 (1477), Thân Nhân Trung được thăng làm 
Hòn Lâm uiện Thừa chỉ kiêm Đông các Đại học sĩ. Theo 
quan chế thời Hồng Đức, Hàn lâm viện Thừa chỉ hàm 
Chánh Tứ phẩm. 

Hàn Lâm viện Thừa chỉ cũng như Hàn Lâm viện 
phụng chỉ Học sĩ có trách nhiệm soạn đặt tờ chiếu thay 
vua. Những người giữ chức này đều là các bậc danh nho 
nổi tiếng về văn học, như Nguyễn Trãi, Trạng nguyên 
Nguyễn Trực từng giữ chức này. Với chức nhiệm của mình, 
Thân Nhân Trung tâu bày về quy chế tuyển bổ con cháu 
quan lại cao cấp của triều đình vào học ở Sùng Văn quân 
(văn học) và Vệ Cẩm y (võ học). Lời tâu của ông nói rõ: 
“Phụng xét quan chế của Hoàng triều, Sùng Văn quán có 
các chức Tư huấn, Điển nghĩa để dạy nho sinh. Các con thứ 
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và cháu trưởng của công, hầu, bá, con trưởng của các 
quan văn võ nhị, tam phẩm, con trưởng của các tản quan 
tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát phẩm người nào tuổi còn trẻ 
mà thông minh ham học thì cho vào Sùng Văn quán làm 
học sinh đọc sách. Bộ Lại chọn lấy các chức Tư huấn, Điển 
nghĩa và văn thần nhiều tuổi có học vấn kiêm làm việc 
dạy học. Cứ ba năm quan dạy học làm danh sách tâu lên, 
đưa sang Bộ Lễ để khảo thí, một kỳ ám tả, một bài kinh 
nghĩa, ai đỗ thì bổ các chức quan văn. Nếu tuổi đã lớn mà 
đần độn, muốn học nghề võ thì cho vào học tập ở Vệ Cẩm 
y, mỗi ngày đến trường đấu võ ở phía tây thành (Thăng 
Long) học tập các nghề cung tên, ném thủ tiễn, đánh mộc. 
Đến cuối mùa đông, vệ ấy sai quan khảo xét, cứ 3 năm thì 
quan cai quản làm danh sách tâu lên, đưa sang Bộ Binh 
khảo thí theo lệ, người nào đỗ thì bổ các chức Võ úy. Người 
nào đau yếu kém sức không học nối, xin về quê quán thì 
làm giấy trình lên các quan Lại bộ, Lại khoa xét nghiệm 
làm bản tâu lên, cho được giữ chức cũ về làng nghỉ... 

Năm Hồng Đức 24 (1493), Hàn Lâm viện Thừa chỉ, 
Đông các Đại học sĩ Thân Nhân Trung được giao kiêm 
gìữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám. 

Quốc Tử Giám được đặt dưới triều Lý nhưng quan 
danh chưa rõ. Sang thời Trần mới đặt chức Tư nghiệp 
Quốc Tử Giám. Triều Trần Minh Tông, Chu Văn An 
từng giữ chức này. 


1. Ngô 8ï Liên và sử thân triểu Lê: Đại Việt sử ký toàn thư, 
Sẻ, t. 3, tr. 258. 
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Đầu triều Lê có đặt các chức Tế tửu, Trực giảng, Bác 
sĩ, Giáo thụ. Sang đời Hồng Đức (1470 - 1497). định quan 
chế thì Tế tửu hàm Tòng Ngũ phẩm. Chức vụ của các viên 
quan phụ trách Quốc Tử Giám là phụng mệnh trông coi 
nhà Văn Miếu, rèn tập sĩ tử, tuân theo chiếu chỉ, hàng 
tháng theo đúng kỳ cho các giám sinh (thượng, trung, hạ 
xá sinh) tập làm văn, cốt để gây dựng nhân tài, giúp việc 
thực dụng cho đất nước. Khoa thì đình năm Quý Sửu 
(1493), Thân Nhân Trung được sung làm quan độc quyển. 
Khoa thì này lấy đỗ 48 người, đủ cả ba giáp (Đệ nhất giáp 
Tiến sĩ cập đệ 3 người; Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân 22 
người và Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân 23 người). 

Năm Đình Ty (1497), vua Lê Thánh Tông băng hà, 
Thân Nhân Trung có viết bài tán ca ngợi sự nghiệp hiển 
hách của vua Lê Thánh Tông trong 37 năm trị vì. Theo 
nội dung một số văn bia cho biết Thân Nhân Trung 
từng giữ chức Chưởng Hàn Lâm viện. Đây là chức đanh 
và viện hàm cao nhất trong Hàn Lâm viện (hàm Chánh 
Tam phẩm). 

Sử gia Phan Huy Chú cho biết, dưới thời vua Lê 
Hiến Tông, niên hiệu Cảnh Thống (1498 - 1504), Thân 
Nhân Trung được thăng đến chức Thượng thư Bộ Lại. 

Chức Thượng thư được đặt từ thời nhà Lý, đến đời 
Đại Khánh (1314 - 1323) và Quang Thái (1388 - 1398) 
nhà Trần mới chia ra Thượng thư các bộ. 

Đầu thời Lê mới có hai bộ (Lại và Lễ), đến đời vua Lê 
Nghi Dân (1459) mới đặt đủ 6 bộ, nhưng phải đến đời vua 
Lê Thánh Tông (1460 - 1497) mới đặt đủ Thượng thư của 
6 bộ là: Lại, Hộ, Lễ, Bình, Hình, Công và ban cho ấn bộ. 
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Thượng thư là chức quan đứng đầu trong Lục bệ. 
Theo quan chế đời Hồng Đức, chức Thượng thư hàm 
Tòng Nhị phẩm. 

Bộ Lại là bộ quan trọng nhất trong Lục bộ, chuyên 
lo việc chính sự, thăng giáng về văn quan trong kinh, 
ngoài trấn, chỉnh đốn phương pháp làm quan để giúp 
việc chính sự trong nước. Theo Lê Quý Đôn: “Thể lệ 
thuyên chuyển, chọn bổ, do quan chức trong bộ Lại 
thừa hành. Khoảng niên hiệu Quang Thuận, Hồng Đức 
(1460 - 1497), Bộ Lại tuyển bổ các viên quan trong triều 
và ngoài các đạo, như chức Lang trung, chức Viên ngoại 
ở sáu bộ, chức Tham nghị, chức Hiến phó ở các xứ đều 
theo phẩm trật thứ tự, tuyển bổ những người đỗ Tiến sĩ; 
chức trung úy, võ úy tổng tri, quản lĩnh ở các vệ, sở, 
cũng chiếu theo thứ tự cất nhắc...”, 

Sử gia Phan Huy Chú cho biết đầy đủ về chức trách 
của Bộ Lại như sau: “Cất nhắc nhân vật, bổ dùng các 
quan chức trong ngoài. Về việc chọn bổ các chức quận 
thú, huyện lệnh ở trong hay ngoài càng phải cẩn thận. 
Nếu chiếu theo sự lý của triều trước đã định rõ, xét lời 
nói, việc làm, xem khí độ, kiến thức và xem khoa trường 
trúng nhiều kỳ hay ít, làm việc lâu năm hay mới, để 
làm chuẩn định bổ đi chỗ nhiều việc hay ít việc. Như 
chức nhiệm ở ngoài có viên nào khuyết, thấy tờ trình 
của hai ty thì lập tức chọn người bổ dụng, không được 
để chậm. Người nào không do khoa trường và mới làm 


1. Lê Quý Đôn: Kiến ouăn tiểu lục, Sđd, tr. 178. 
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việc mà cậy người xin hộ, đưa đơn thẳng lên thì cho 
được trả lại và bác bỏ, lại trình xin luận tội, để trừng trị 
thói tệ và giữ trong sạch cho đường làm quan...”. 

Bộ Lại là cơ quan chịu trách nhiệm tuyển dụng 
người hiển tài để phụng sự vương triều, do đó người 
đứng đầu (chức Thượng thư) phải là những bậc đanh 
thần đạo cao, đức trọng, liêm chính và công minh. Thân 
Nhân Trung đã hội tụ được đầy đủ phẩm chất ấy. 

Ngoài những chức quan Thân Nhân Trung từng đảm 
nhiệm như đã trình bày ở trên, ông còn được gia hàm Tân 
quan, tức là quan chỉ có hàm mà không có chức. 

Đối với tân quan, quan văn, quan võ và nội quan có 
những hàm riêng, không giống nhau. Văn ban thì tân 
quan cho đến hàm Cửu phẩm, nhưng ban võ, tản quan 
chỉ gia cho những công thần hàm từ Lục phẩm trở lên. 
Theo nội dung một số văn bia, Thân Nhân Trung từng 
được ban là Triều liệt Đại phụ (Tòng Tứ phẩm); Thông 
chương Đại phu (Chánh Tam phẩm) và Phụng trực Đại 
phu (Tòng Nhị phẩm)!. 

Về huân cấp, tức là xưng hiệu vinh dự phong cấp 
theo công tích và chỉ phong tặng cho những công thần 
có phẩm hàm từ Ngũ phẩm trở lên, Thân Nhân Trung 
được vinh phong T7 Thận đoãn (Chánh Ngũ phẩm)?; 


1. Theo nội dung văn bia để danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên 
hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) và khoa thi Tiến sĩ niên hiệu Hồng Đức 
thứ 6 (1478), Hồng Đức thứ 9 (1478). 

2. Văn bia để danh tiến sĩ khoa Ất Mùa niên hiệu Hồng Đức 
năm thứ 6 (1475). 
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Tư Chính khanh (Tòng Tam phẩm)' và Tư chính 
Thượng khanh (Chánh Tam phẩm)?. 

Đánh giá về Thân Nhân Trung và hai người con hiển 
đạt là Thân Nhân Tín, Thân Nhân Vũ, sử gia họ Phan đã 
khẳng định: cha con họ Thân “được yêu mến hơn người, 
trên đời ít có”. Thân Nhân Trung mất năm Kỷ Mùi, niên 
hiệu Cảnh Thống thứ 2 (1499), hưởng thọ 81 tuổi. 

Hơn 30 năm trong sự nghiệp chính trị, giáo dục 
của Thân Nhân Trung đáng để người đời ca tụng. 
Không chỉ có vậy, ông còn là một tác gia lớn của thế 
kỷ XV. Trong kho tàng văn học Hán Nôm hiện còn 
một số tác phẩm lớn trong đó có những sáng tác của 
ông như: An Nam địa chí, Càn khôn nhất lãm, Chính 
Chiêm nhật trình, Lê Thánh Tông Thuần Hoàng đế 
cận thể thi, Minh lương cẩm tú, Ngự chế Quỳnh uyển 
cửu ca, Cổ kưmn bách uịnh thi, Thiên Nem dư họ tộp, 
Thôn chỉnh hý sự, Thị sao (tập trung); Tọa hoa trích 
diễm (thượng tập), v.v.. Ông còn là tác giả của hai bài 
văn bìa: Vỡn bia đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên 
hiệu Đại Bảo thứ 3 (1449), Văn bia đề danh tiến sĩ khoa 
Đỉnh Mùi niên hiệu Hồng Đức thứ 18 (1487), và Văn 
bia Chiêu Lăng (Lăng Lê Thánh Tông ở Lam Einh). 


1. Văn bia để danh tiến sĩ khoa Mậu Tuất nên hiệu Hồng Đức 
năm thứ 9 (1478). 

2. Văn bia đề danh tiến sĩ khoa Định Mùi niên hiệu Hồng Đức 
năm thứ 18 (1487). 

3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, Sđd, tr. 290. 
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Phần thứ hơi 


TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG 
VÀ NHỮNG GHI CHÉP VỀ 
THÂN NHÂN TRUNG 
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ĐẠI HỌC SĨ THÂN NHÂN TRUNG 
VÀ MỐI DUYÊN NỢ VĂN CHƯƠNG VỚI 
VUA LÊ THÁNH TÔNG 


PGS.TS. Tạ Ngọc Liễn" 


1. Thân Nhân Trung đỗ Tiến sĩ khoa Kỷ Sửu, năm 
thứ 10 miên hiệu Quang Thuận, mùa xuân, tháng hai (1469), 
đời Lê Thánh Tông. Theo Phan Huy Chú (trong Lịch 
triêu hiến chương loại chí, mục Nhân uật ch0) thì lúc đó, 
Thân Nhân Trung đã hơn 50 tuổi. 

Đến tháng 12 năm đó, Thân Nhân Trung được bổ 
làm Hàn Lâm viện Thị độc, hàm Chánh Ngũ phẩm. 
Khoảng 4 năm sau, Thân Nhân Trung được thăng kiêm 
Đông các Đại học sĩ, một chức quan to trong triều. Đến 
năm Cảnh Thống thứ nhất đời Lê Hiến Tông (1498), 
Thân Nhân Trung giữ chức Lại bộ Thượng thư, Chưởng 
Hàn Lâm viện, Đông các Đại học sĩ, Nhập nội phụ 
chính Thị nội, nghĩa là ông được ngồi ở vị trí cao sang 
nhất triều đình, sau khi vua Lê Thánh Tông băng hà. 


* Viện Sử học Việt Nam. 
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Qua Đại Việt sử bhý toàn thư (Kỷ nhà Lê), chúng ta 
biết cuộc đời quan trường cùng những cống hiến của 
Thân Nhân Trung cho vương triều Lê gắn liền với sự 
nghiệp hiển hách của vua Lê Thánh Tông, một vị vua 
được sử sách ca ngợi là “hùng tài đại lược”. 

Khi dánh giá các công lao của Đại học sĩ Thân 
Nhân Trung với nhà Lê hồi nửa sau thế kỷ XV, tôi 
muốn nhấn mạnh đến vai trò của ông trong đóng góp 
vào công việc xây dựng bộ máy chính quyền và luật 
pháp của quốc triều. 

Với tư cách là Hàn Lâm viện Thị độc kiêm Đông các 
Đại học sĩ, Thân Nhân Trung đã đệ trình lên vua Lê 
Thánh Tông, để nghị ban hành một số quy định bắt 
buộc trong công tác hành chính như phải lưu giữ các tờ 
tâu, các công văn giấy tờ nói về việc công, số sách của 
Bộ Hình phải ký tên vào bìa vàng cất làm chỗ dựa pháp 
lý lâu dài... 

Trong giáo dục, tổ chức bộ máy chính quyền, Thân 
Nhân Trung cũng có chủ trương đưa ra và được triều 
đình áp dụng như là luật lệ trong việc đào tạo quan 
chức cả văn lẫn võ thông qua các bước tuyển chọn từ 
con cái quan lại của triều đình. 

Những tư tưởng về chế độ, luật lệ, về tổ chức bộ máy 
chính quyển... của Thân Nhân Trung được thể hiện đầy 
đủ, hoàn chỉnh nhất là trong Thiên Nam dư hạ tập, bộ 
sách quan trọng mà ông cùng với Đỗ Nhuận và một số 
người khác được vua Lê Thánh Tông giao cho biên soạn 
vào năm 1483. 
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Khám định Việt sử thông giám cương mục viết: “Vào 
năm đầu niên hiệu Hồng Đức, uua Lê Thánh Tông sai 
nhóm nho thân Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận soạn 
định các chế độ uề quan chức uà điển chương, điều lệ 
của triểu Lê, gôồn 100 quyển, đặt tên là Thiên Nơm dư 
họ tập... 

Bài tựa sách Thiên Nam dư hạ tập do Đại học sĩ Thân 
Nhân Trung viết được vua Lê Thánh Tông rất khen ngợi. 
Sách đã bị thất tán từ lâu. Đến cuối thế kỷ XVIII, Lê 
Quý Đôn có nói sách này “mười phần chỉ còn một hơi 
phần”. Sang đầu thế kỷ XIX, Phan Huy Chú cho biết: 
“Tôi được nhìn thấy, chỉ độ 4 - 5 quyển”. Hiện nay, Viện 
Nghiên cứu Hán Nôm có 10 tập Thiên Nam dư hạ tập, 
song theo khảo cứu của học giả Trần Văn Giáp thì trong 
đó chỉ có tập I và tập IX, X ghi chép các điều luật, có thể 
là bản sao từ sách cũ, còn lại là những ghi chép lộn xộn, 
không có giá trị. 

2. Đại học sĩ Thân Nhân Trung là một đại thần 
thân cận của vua Lê Thánh Tông. Đứng về đạo quân 
thần mà xét thì Thân Nhân Trung là bề tôi của Lê 
Thánh Tông, nhưng về mặt thơ văn, học thuật thì có 
thể thấy giữa Lê Thánh Tông và Thân Nhân Trung còn 
có mối duyên nợ văn chương, là tri âm, tri kỷ khi xướng 
họa, phẩm bình thi phú. 

Chúng ta đều biết, nếu như về chính trị, quân sự, luật 
pháp, kinh tế, Lê Thánh Tông đã để lại một sự nghiệp rực 
rỡ thì về văn hóa, giáo dục, ông cũng xứng đáng được tôn 
vinh là nhà văn hóa lón của dân tộc. Lê Thánh Tông đã có 
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công tạo lập cho thời đại một nền văn hóa vũ một diện 
mạo riêng, khẳng định một giai đoạn phát triển mới của 
lịch sử văn hóa dân tộc. 

Ở nước ta thời phong kiến, nền giáo dục khoa cử 
chưa bao giờ thịnh đạt cũng như vai trò của giới trí thức 
được đề cao như dưới thời Lê Thánh Tông trị vì. 

Về văn học, Lê Thánh Tông đã sáng lập Hội Tao 
Đàn, tập hợp 28 văn thần thành viên (Nhị thập bát tú), 
đo ông làm Tao Đàn Nguyên súy và Thân Nhân Trung, 
Đỗ Nhuận làm Phó súy; họ vừa sáng tác thơ văn, vừa 
phê bình, nghiên cứu. 

Với tư cách là Tao Đàn Nguyên súy, Lê Taánh Tông 
dẫn đầu phong trào sáng tác và trước thuật, để lại một 
khối lượng tác phẩm khá đồ sộ: Cháu cơ thắng thưởng thị 
tập, Chỉnh Tây kỷ hành, Minh lương cẩm tú thi tập, Văn 
minh cổ súy, Quỳnh uyển cửu ca, Cổ tâm bách tịnh... 

Xét về phương diện thơ thì Lê Thánh Tông là một 
thi sĩ mang tầm vóc thời đại, thơ ông là tiếng nói của 
một nhân cách lớn, một nhà tư tưởng, một trái tim yều 
nước tràn đầy lòng tự hào dân tộc và bát ngát khhí 
thiêng sông núi hùng tráng. 

Thơ Lê Thánh Tông làm xong lại đưa cho các văn 
thần như Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Đào Cử, Ngô 
Luân... họa vần và bình luận. Thí dụ, Đại học sĩ Thân 
Nhân Trung họa một số bài ở Quỳnh uyển cửu cø, bình 
luận thơ Cổ kim bách uịnh, Cổ kừn cung từ thí... Thông 
thường thì trong bối cảnh đó, nói chung, thơ vua dù khập 


` 


khiếng, bề tôi cũng phải tán nịnh, tâng hô là “thơ hay 
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quán thể”, là "lời uàng ý ngọc”... Tuy nhiên, vua Lê 
Thánh Tông lại là một trường hợp khác hẳn. Ai đã đọc 
thơ Lê Thánh Tông rồi, đọc những lời bình luận về thơ 
của vị vua thi sĩ này sẽ thấy không phải lời bình tán nào 
cũng xứng đáng với cái hay, cái đẹp đích thực trong thơ 
Lê Thánh Tông, mà ngược lại, có những lời bình trở nên 
nông cạn, nghèo nàn trước những tứ thơ hào tráng, sâu 
xa của Chủ soái Tao Đàn. 

Muốn bình đúng, bình hay một bài thơ, đặc biệt là 
thơ của một thi gia lớn thì người bình, ngoài khả năng 
cảm thụ thơ tỉnh tế, còn phải có một tầm tư tưởng cao 
ngang tác giả, một sự sâu sắc cùng tác giả... 

Ở đây tôi xin giới thiệu một bài thơ của Lê Thánh Tông 
viết năm 1491, khi nhà vua về Lam Sơn - Thanh Hóa (tức 
Tây Kinh) và lời bình của Đại học sĩ Thân Nhân Trung. 


Chu chí Lam Sơn truy hoài Thánh Tổ 
huân nghiệp thi 
Hoàn hoàn đế nghiệp sách by huân 
Nhất nộ dao an tứ hdi dân 
Nghĩa liệt tung hoành khu sĩ mã 
Thần uy tấn tảo động phong uân 
Lương giang tĩnh quyển thiên trùng luyện 
Lam sắc quang hồi uạn hộ xuân 
Lịch phục cứu trường tôn tử mậu 
Trừng trừng hỏi uũ tuyệt yêu phân. 
Cơ nghiệp đế vương hiển hách, công lao kỳ tích 


ghì vào sử sách 
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Một cơn thịnh nộ đã làm cho nhân dân bốn biển 
được yên ổn 

Quân sĩ xông lên nghĩa khí ngang trời 

Thần uy quét gọn, gió mây rung động 

Sông Larơng' êm đềm trôi như đải lụa nghìn trùng 

Núi Lam ánh sáng lại rọi về sắc xuân khắp 

muôn nhà 
Đế nghiệp vận số trường cửu, con cháu thịnh vượng 
Đất nước sông bể lặng trong, tan hết khí yêu ma. 


Lời bình của Đại học sĩ Thân Nhân Trung: 

“Thần là Thân Nhân Trung phụng bình: Tấm lòng 
đại hiếu của bậc đế vương là ở chỗ biết thừa kế, phát 
huy cơ nghiệp của tổ tiên. Nay thánh giá về bái yết Sơn 
Lãng, nhớ tới ngày Đức Cao Hoàng đế [Lê Lợi] sáng 
nghiệp, nghĩa khí vang lừng, nên phát ra ở lời thơ. Đó 
là tấm lòng tắm gội ơn mưa móc, làm thơ ca tụng công 
đức tổ tiên đã trải qua bao gian khổ để dựng nghiệp. 
Biết rằng việc giữ gìn thành quả đã có không phải dễ, 
nên tưởng nhớ tới huân nghiệp rạng ngời của tổ tiên. 
Tất cả những điều ấy có thể thấy ở bài thơ này”. 

Nội dung tư tưởng trong bài thơ của vua Lê Thánh 
Tông đã được làm sáng rõ qua lời bình rất tinh tường, 
thấu đáo của Thân Nhân Trung. 

Dưới thời Lê Thánh Tông, chữ hiếu của đạo Nho 
được đề cao. Nhưng như thế nào là hiếu? Thông thường 


1. Sông Lương: tức sông Chu, khúc chảy qua Lam Sơn. 


128 


chúng ta vẫn quan niệm hiếu là con cháu phải hết lòng 
phụng dưỡng cha mẹ, ông bà. Nhưng ở đây, Thân Nhân 
Trung đã chia phạm trù hiếu thành hai cấp độ: hiếu và 
đại hiếu. Và ông xác lập, người có tấm lòng đại hiếu là 
người biết tiếp tục phát triển cơ nghiệp của tổ tiên ngày 
càng lớn mạnh hơn. Tầm suy nghĩ luận bình văn 
chương của Đại học sĩ Thân Nhân Trung quả là sâu sắc, 
mới mẻ. 

Thân Nhân Trung không để lại thi tập riêng nào. 
Thơ ông làm phần lớn là để xướng họa với vua Lê 
Thánh Tông, nên thường nằm rải rác lẫn trong thi tập 
thơ Lê Thánh Tông hoặc trong một số tuyển tập thơ 
như Hoàng Việt thi tuyển... 

Nhận định về thơ Thân Nhân Trung, Phan Huy Chú 
viết: “Về uăn thơ, ông ưa điển nhã, hồn hậu, không cần 
đẽo gọt mà thể cách uà bố cục tự nhiên hay. Những bài 
thơ thù phụng của ông phần nhiều được uua phê khen”. 

Đọc thơ Thân Nhân Trung, chúng ta thấy đúng như 
nhận xét của Phan Huy Chú: đậm chất điển nhã, hồn 
hộu, tự nhiên. 

Bài thơ Thân Nhân Trung họa bài thở Lục Vân động 
của Lê Thánh Tông là một bài đại biểu cho phong cách 
thơ Thân Nhân Trung. Vào năm Hồng Đức thứ 25 (1494), 
Thân Nhân Trung đi theo Lê Thánh Tông tới thăm động 
Lục Vân ở huyện Tống Sơn, Thanh Hóa. Trong chuyến đi 
này, Lê Thánh Tông có biết bài thơ Lục Vân động: 

Lục Vân thâm động bích toàn ngoan 
Danh lợi trần tiêu 0uũ trụ khoan 
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Tịch chiếu khê sơn hoa yếm ánh 
Xuân khai dương liễu điểu gian quan 
Thanh tuyên tẩy nhĩ uiên tâm tĩnh 

U thất huyền đăng lộc mộng hàn 

Sắc tướng hư linh cơ sự thiểu 

Hồ thiên nhật nguyệt bất thăng nhòn. 


Động Lục Vân 


Nơi động sâu Lục Vân, vách núi biếc chon von 

Giữa vũ trụ bao la bụi danh lợi tiêu tan hết 

Hoa bên khe núi lấp lánh dưới ánh chiều 

Xuân về trên rặng liễu chim hót véo von 

Rửa tai nước suối trong, lòng thấy yên tĩnh 

Đèn treo nhà vắng lặng, giấc mộng đời nguội lạnh 

Thân tâm thanh thắn ít vướng chuyện trần gian 

Trời đất riêng một bầu, ngày tháng nhàn nhã 
biết bao. 


Bài thở Thân Nhân Trung họa lại như sau: 


Thanh u cổ động ÿ toèn ngoan 

Chiếm đắc hồ thiên thế giới khoan 

Vũ quá đài ngân phô thạch đẳng 
Phong lai cầm uận hưởng tùng quan 
Tam sinh hương hóa duyên phương hkhế 
Nhất chẩm yên hà mộng đĩ hàn 
Ngưỡng độc thân chương trần lự tức 
Nham hoa lộng ẳnh điểu thanh nhòn. 


(Động cổ vắng vẻ u nhã dựa bên núi cao chót vót 

Chiếm riêng một bầu trời đất bao la 

Mưa tạnh, ngấn rêu 1n trên bậc đá 

Gió thối, tiếng đàn vang rừng thông 

Hương lửa nhân duyên mới gặp 

Cao gối nơi mây khói, giấc mộng đã lạnh 

Kính đọc thơ vua cảm thấy mọi ý nghĩ trần thế 
tiêu tan hết 


Hoa núi giỡn bóng, tiếng chìm hót thành thơi). 


Thơ của Lê Thánh Tông và thơ họa lại của Thân 
Nhân Trung đều mang đậm ý vị đạo Thiền, đạo Lão. Sự 
đồng điệu về tâm hồn, tư tưởng ấy đã làm thành duyên nợ 
văn chương g1ữa quan Đại học sĩ Thân Nhân Trung và 
Hoàng đế Lê Thánh Tông. Mối duyên nợ văn chương ấy 
được duy trì cho tới tận khi vua Lê Thánh Tông băng hà. 

Vào cuối năm Bính Thìn (1496), vua Lê Thánh Tông 
ốm, bèn dụ bảo Đông các Đại học sĩ Thân Nhân Trung 
và Học sĩ Đào Cử rằng: 

“Mây bay giữa trời, trăng treo lơ lửng, mây đến thì 
trăng mờ, mây đi thì trăng sáng, ai mà chẳng thấy, 
nhưng nói ra được thì ít. Ta ngửa xem trên trời, tình 
động trong lòng phát ra lời, nên có câu thơ rằng: 

Tố thiêm hạo hạo ngọc bàn thanh 

Vân lộng hàn quang óm phục mình. 

(Mặt trăng trắng trong như mâm ngọc, 

Ánh sáng lạnh đùa bỡn với mây lúc tỏ lúc mờ). 
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Thân Nhân Trung, Đào Cử vịnh thơ có câu: 


Quỳnh đảo mộng tùn xuân ugạn khoảnh 
Hàn giang thị lạc dạ tam canh. 

(Đảo Quỳnh tỉnh mộng, xuân muôn khoảnh 
Sông Hàn tiếng trông canh ba vọng rơi). 


Tháng Giêng năm Định Ty (1497), vua Lê Thánh 
Tông qua đời, sau đó, vào tháng hai năm Mậu Ngọ (1498), 
niên hiệu Cảnh Thống thứ nhất đời Lê Hiến Tông, Lê 
Thánh Tông an táng ở Chiêu Lăng và Đông các Đại học sĩ 
Thân Nhân Trung được giao soạn bài minh và lời tựa trên 
bia Chiêu Lăng của Lê Thánh Tông (Thánh Tông Chiêu 
Lăng bì mình tịnh tỷ) ca tụng công nghiệp của Lê Thánh 
Tông, trong đó có viết: 

“- Ngài quý trọng cúc bậc nho nhũ, tôn bính các bậc 
đại thân. Ngài đã khảo cứu lệ xưa mò đặt quan chức, 
tính kế lâu dài mà lựa đường trị nước. Thưởng phạt thì 
đúng đắn biên quyết, chính lệnh thì nghiêm ngội, 
quang mình...”. 

“‹ Ngài ngự trị càng lâu thì càng siêng năng trong 
uiệc chính sự... Nói uê học uấn uyên bác của Ngài thì 
sách Uuở như rừng Ngòi đều thu thập, nói uê uăn chương 
rực rỡ của Ngài thì xán lạn đẹp đẽ như ánh sao Khuê. 
Tình thân tâm thuật được thể hiện, đạo đức sự nghiệp 
được phút huy trong cúc sách Thiên Nam tiên hậu tập, 
cùng các sách ngự chế khác. Sáng tác của các bậc mình 
quân, trước thuật của các 0ị đại nho các đời chưa có 
sách nào to lớn đẹp đề được như uậy”. 
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Bia Chiêu Lăng là một bài văn tổng kết cuộc đời và 
sự nghiệp to lớn của vua Lê Thánh Tông. Viết về bài 
văn bia này, Đại học sĩ Thân Nhân Trung có dịp thể 
hiện hết lòng trì ân tri ngộ của mình đối với vị hoàng đế 
anh minh mà ông đã tận tâm giúp rập trong ngót 30 
năm và cũng là để ông trả món nợ văn chương cuối cùng 
đối với vua Lê Thánh Tông. 

Năm 1497, vua Lê Thánh Tông mất. Năm 1498, Đại 
học sĩ Thân Nhân Trung viết Bia Chiêu Lăng và năm 
sau, 1499, Đại học sĩ Thân Nhân Trung cũng qua đời, 
tính đến nay đã hơn năm thế kỷ. 
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THÂN NHÂN TRUNG VÀ HỘI TẠO ĐÀN 


Lắm Giang" 


ăm Kỷ Sửu, niên hiệu Quang Thuận thứ 10 
(1469), Thân Nhân Trung đỗ Đệ tam giáp 
Đồng Tiến sĩ xuất thân, lúc đó đã ngoài 50 tuổi. 

Thân Nhân Trung đỗ muộn nhưng làm quan đến 
cuối đời. Ngay sau khi thi đỗ, Thân Nhân Trung được 
bổ chức Hàn Lâm viện Thị độc, sau thăng Hàn Lâm 
viện Thừa chỉ, kiêm Đông các Đại học s1, kiêm Quốc Tử 
Giám Tế tửu. 

Thân Nhân Trung thì hội đỗ đầu (Hội nguyên), nhưng 
khi vào thì đình chỉ đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất 
thân. Khoa ấy có 99 người đỗ, không có người đỗ Đệ nhất 
giáp Tiến sĩ, chỉ có 2 người đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ. Cùng 
đỗ khoa ấy còn có Nguyễn Xung Xác (người Kim Đôi, Quế 
Võ), sau này cùng Thân Nhân Trung tham gia Hội Tao 
Đàn. Kết quả thi là thế, nhưng tài năng thực sự của Thân 
Nhân Trung đã được Lê Thánh Tông (một vị vua có tài và 


* Viện Nghiên cứu Hán Nôm. 
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hay chữ vào loại bậc nhất dưới thời phong kiến nước ta) 
đánh giá cao, nhiều lần cử làm Độc quyển cho các kỳ thi 
hội như: khoa Ất Mùi Hồng Đức 6 (1475), khoa Canh 
Tuất Hồng Đức 21 (1490), khoa Quý Sửu Hồng Đức 24 
(1493), khoa Bính Thìn Hồng Đức 27 (1496). Và nhất là 
sau khi con ông là Thân Nhân Tín, cháu là Thân Cảnh 
Vân đỗ đại khoa, thì Lê Thánh Tông phải thốt lên bằng 
bài thơ ca ngợi, có câu: 


Thập Trịnh đệ huynh liên quý hiển, 

Nhị Thân phụ tử mộc ân uinh. 

(Mười anh em nhà họ Trịnh nối nhau quý hiển, 
Hai cha con nhà họ Thân tắm gội ân vinh)!. 


Ngoài ra, Thân Nhân Trung lại được Lê Thánh 
Tông giao cho trọng trách cùng với Đàm Văn Lễ, Đỗ 
Nhuận, Quách Đình Bảo soạn bộ Thiên Nam dư hạ tập, 
một bộ sách khá đồ sộ, biên soạn công phu, trên 10 năm 
mới hoàn thành (1483 - 1493), gầm 100 quyển, ghi chép 
đầy đủ các chế độ, luật lệ, văn hàn, điển lệ, cáo sắc... 


1. Đạt Việt lịch đạt tiến sĩ khoa thực lục (A.2040, tờ 16b): Mười 
anh em nhà họ Trịnh: Trịnh Khả là một trong những khai quốc 
công thần của Lê Lợi, có 13 người con trai, 9 con gái, trong đó 10 
người con trai là công thần nhà Lê (xem thêm: Lê Quý Đôn: Đại 
Việt thông sử, Sđd, tr. 207). 

Hai cha con họ Thân: tức Thân Nhân Trung và Thân Nhân Vũ; 
Nhân Tín và Cảnh Vân. Đúng ra là hai cặp cha con họ Thân. Cũng 
có thể hiểu, câu thơ của Lê Thánh Tông viết khi mới có hai cha con 
Nhân Trung và Nhân Vũ thị đỗ, làm quan. 
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Thân Nhân Trung là người chủ trì và đề tựa. Lê Thánh 
Tông đánh giá cao bộ sách này, đã đề lên bản thảo bài 
tựa Thiên Nam dư hạ tập của Thân Nhân Trung, rằng: 


Hỏa thử thiên đoan bố, 

Băng tùm ngũ sốc ty. 

Cónh cầu uô địch thủ, 

Tòi tác cổn long y. 

(Ngàn mảnh vải lông con chuột lửa, 
Năm màu tơ nõn cái tằm băng. 

Lại tìm thợ khéo tay vô địch, 

May bộ áo rồng chi đẹp bằng)!. 


Chính vì nhận thấy tài năng của Thân Nhân Trung 
như vậy nên sau khi soạn xong bộ Thiên Nam dự họ tập, 
Lê Thánh Tông đã dùng ông làm Tao Đàn Phó Nguyên 
súy (năm 1495), chỉ đứng sau vua Lê Thánh Tông là 
Nguyên súy, trên Đỗ Nhuận cũng là Phó Nguyên súy. 

Hoạt động chú yếu của Hội Tao Đàn, vua tôi làm 
thơ xướng họa. Thường là, vua làm một bài thơ, đưa cho 
các bề tôi họa nguyên vận bài thơ ấy. Cũng có khi Lê 
Thánh Tông đem bài thơ của mình đã sáng tác trước 
đây đưa cho các văn thần họa lại. Trước khi họa, hai vị 
Phó Nguyên súy Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận cùng 
một vài hội viên khác phụng bình cái hay, cái đẹp của 
bài thơ... Nhưng vì là thơ họa nguyên vận nên các sáng 


1. Trần Văn Giáp: Từn hiểu kho sách Hán Nôm., Nxb. Văn hóa, 
Hà Nội, 1984, t. 1, tr. 126. 
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tác của hội viên bị hạn chế nhất định: khuôn sáo, cầu 
kỳ, tư tưởng, tình cảm bị gò bó bởi những vần thơ họa... 
Dẫu sao, các thi phẩm đó vẫn có những yếu tố tích cực 
nhất định. Đó là tấm lòng yêu nước, niềm tự hào về 
truyền thống quang vinh của cha ông, đó cũng là sự 
quan tâm đến nhân dân và chí muốn làm cho dân giàu, 
nước mạnh... 

Hội Tao Đàn ra đời, đánh dấu một bước tiến của thơ 
ca cung đình. Hội ra đời trong hoàn cảnh: Hai năm Quý 
Sửu và Giáp Dần, là hai năm được mùa to, Lê Thánh 
Tông vui mừng, làm những bài thơ để ghi lại điểm lành 
ấy. Nội dung gầm những bài về đạo làm vua, khí tiết bề 
tôi, vua giỏi, tôi hiển, nhớ các bậc anh tài, kỳ tuấn và 
được viết vội thành văn, cả thầy 9 bài, gọi là Quỳnh uyển 
cửu cơ thi tập (Chín khúc ca trong vườn quỳnh), rồi đưa 
cho 28 văn thần họa lại. Đó là các vị: Thân Nhân Trung, 
Đễ Nhuận, Ngô Luân, Ngô Hoán, Nguyễn Xung Xác, 
Lưu Hưng Hiếu, Nguyễn Quang Bật, Nguyễn Đức Huấn, 
Vũ Dương, Ngô Thầm, Ngô Văn Cảnh, Phạm Trí Khiêm, 
Lưu Thư Ngạn, Nguyễn Nhân Bị, Nguyễn Tôn Miệt, Ngô 
Hoan, Nguyễn Bảo Khuê, Bùi Phổ, Dương Trực Nguyên, 
Chu Hoãn, Phạm Cẩn Trực, Nguyễn Ích Tốn, Đỗ Thuần 
Thông, Phạm Nhu Huệ, Lưu Dịch, Đàm Thuận Huy, 
Phạm Đạo Phú, Chu Huyên. 

Hai mươi tám vị văn thần này tượng trưng cho 28 vì 
sao về văn chương, tập họp lại thành 7Tœo Đờn nhị thập bát 
tú (28 vì sao trên đàn văn chương). Ngoài ra, Lê Thánh Tông 
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còn chọn thêm Lương Thế Vĩnh và Sái Thuận làm Tao Đàn 
Sái phu, làm nhiệm vụ “quét dọn” những “rác rưởi” của 
những hội viên mỗi khi họa lại thơ vua. 

Hội Tao Đàn ra đời cùng với tác phẩm chính là Quỳnh 
uyển cửu ca thi tập. Thời gian hoạt động của Hội rất ngắn 
ngủ, vì ngay năm sau, Hồng Đức thứ 26 (1495), Phó 
Nguyên súy Đỗ Nhuận mất, đến tháng Giêng năm Đình 
Ty (1497), Tao Đàn Nguyên súy Lê Thánh Tông qua đời 
và hai năm sau nữa, Kỷ Mùi (1499), Phó Nguyên súy 
Thân Nhân Trung cũng mất, cho nên hoạt động của Hội 
dần dân xẹp đi. Thực chất, Hội chỉ tồn tại được hai năm 
(từ cuối năm 1495 đến năm 1497). 

Hội Tao Đàn ra đời hoạt động có hiệu quả, có tiếng 
vang của nó, có phần đóng góp đáng kể của Thân Nhân 
Trung và Đỗ Nhuận. Người đương thời thường gọi hai 
ông là bậc “danh nho trùm đời”. 

Mặc dù thời gian tôn tại của Hội ngắn ngủi nhưng 
người đương thời và người đời sau đã đánh giá cao, nhắc 
tới nhiều lần. Hội được coi là một thi xã cung đình đầu 
tiên, có quy mô khá lớn ở nước ta. Hội tuy được lập vào 
cuối đời Lê Thánh Tông nhưng trước đó, nó đã có những 
hoạt động tương tự: Vua làm thơ, các bầy tôi phụng 
bình và phụng họa. 

Nếu coi Quỳnh uyển cửu ca thí tập là cái mốc đánh 
dấu sự ra đời của Hội thì trước đó, Lê Thánh Tông đã có 
những tác phẩm đưa cho các văn thần phụng bình, phụng 
họa, như: 

- Anh hoa hiếu trị: Sáng tác năm Quang Thuận 
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thứ 9 (1468), người họa có: Thái tử y quận công Lê 
Niệm, Lê Hồng Dực, Đỗ Nhuận, Quách Đình Bảo!. Hiện 
chưa tìm thấy tác phẩm này. 

- Chỉnh tây ký hành: Tập thơ sáng tác khi Lê Thánh 
Tông đi đánh Chiêm Thành năm 1470 - 1471, không có 
người họa, chỉ có người bình là Nguyễn Trực. Hiện chép 
trong Thiên Nam dư hạ (A.334). 

- Châu cơ thắng thưởng: Sáng tác vào khoảng đầu 
đời Hồng Đức (1470 - 1474), hiện chép trong Minh lương 
cẩm tú (A.254), trong đó có bài Trú Giao Thủy giang 
được nhiều người họa như Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, 
Đào Cử, Lương Thế Vĩnh... 

- Minh lương cẩm tú: Sáng tác năm Hồng Đức 
nguyên niên (1470), các văn bản hiện còn không thấy 
chép thơ của người họa. 

- Văn mình cổ xúy: Sáng tác khoảng năm Hồng Đức 
thứ 22 (1491), hiện chép trong Minh lương cẩm tú (A.254). 
Tất cả các bài thơ của Lê Thánh Tông đều được các văn 
thần như Thân Nhân Trung, Lương Thế Vĩnh... họa 
nguyên vận. 

- Chùm thơ ba bài: Tư gia tướng sĩ, Lục Vân động 
và Anh tài tử hiện chép trong Thiên Nam dư họ 
(A.334/7) và ở phần cuối tập Minh lương cẩm tú 
(A.254)... Ba bài thơ này có tới 20 người họa, trong đó có 


1. Ngô Sĩ Liên và sử thần triểu Lê: Đợi Việt sử ký toàn thư, bản 
khắc in năm Chính Hòa thứ 18 (1697), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1988, tr. ð17-B18. 
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nhiều người sau này là hội viên Hội Tao Đàn. Chùm thơ 
sáng tác ngày 17 tháng 3 năm Hồng Đức thứ 25 (1494). 

Sau Quỳnh uyển cửu ca thi tập, Lê Thánh Tông còn 
có ba tác phẩm khác, có lời phụng bình, thơ phụng họa 
của các hội viên Tao Đàn, nhưng không phải tất cả các 
hội viên đều họa: 

- Cổ kim bách uinh: Soạn năm Hồng Đức thứ 26 (1495), 
người họa có: Nguyễn Xung Xác, Lưu Hưng Hiếu, Thân 
Nhân Trung, Đào Cử!. Tập sách hiện còn mang tên Cổ tâm 
bách uịnh (A.702, VHv. 1010), nhưng không thấy chép 
người họa. 

- Xuân uân thi tập: Soạn năm Hồng Đức 27 (1496)°. 
Hiện chưa thấy sách này. 

- Cổ bừm cung từ thi: Soạn năm Hồng Đức thứ 27 (1496), 
người bình có Thân Nhân Trung, Ngô Luân”, hiện chưa 
thấy sách này!. 

Nêu ra tình hình trên đây để chứng tổ rằng, phần 
lớn các tác phẩm của Lê Thánh Tông đều có lời bình và 
thơ họa của các văn thần, ngay từ khi Hội Tao Đàn chưa 
chính thức thành lập, cũng để chứng tỏ rằng, tác phẩm 
có nhiều người phụng họa nhất là Quỳnh uyển cửu ca thị 
tập, tác phẩm đánh dấu sự ra đời của Hội Tao Đàn. Đội 
ngũ tham gia phụng bình phụng canh ấy khá đông đảo, 


1,2, 3. Ngô Sĩ Liên và sử thần triểu Lê: Đại Việt sử ký toàn thư, 
bản khắc in năm Chính Hòa thứ 18 (1697), Sđd, tr. 517, 518. 

4. Xem thêm: Lâm Giang (Chủ biên): Hội Tạo Đàn - Tóc gia tác 
phẩm, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994. 
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không chỉ bó gọn trong các hội viên, trong các tác phẩm 
chính thức của Hội. 


Thân Nhân Trung luôn luôn được Lê Thánh Tông 
tin yêu, thường cho đi theo tuần du, cùng làm thơ 
xướng họa, như ngày 6 tháng 11 năm Canh Dần Hồng 
Đức nguyên niên (1470) theo Lê Thánh Tông tây 
chỉnh. Ngày 16 tháng 2 năm Tân Mão Hồng Đức thứ 2 
(1471) cùng vua xướng họa bài Tư giơ tướng sĩ (Tướng 
sĩ nhớ nhà). Ngày 27 tháng ấy, ông lại cùng vua xướng 
họa bài bựục Vân động (Động Lục Vân). Ngày 6 tháng 2 
năm Hồng Đức thứ 22 (1491), Thân Nhân Trung theo 
thuyển vua đi đến Lam Sơn thăm điện Thánh Tổ. 
Ngày 11 tháng 2 năm ấy, theo xa giá thăm điện Quang 
Đức. Ngày 27 tháng ấy lại cùng vua họa thơ ở Kiến 
Thụy đường. Năm Hồng Đức thứ 27 (1496), Lê Thánh 
Tông soạn tập Cổ kim cung từ thi tính tự, sai Đông các 
Đại học sĩ Thân Nhân Trung, Hiệu thư Ngô Luân 
phụng bình... Chính vì luôn luôn bên cạnh vua, họa 
thơ vua, phụng bình thơ vua nên Lê Thánh Tông hiểu 
rất rõ tài năng của Thân Nhân Trung và ông được cử 
giữ chức Phó Nguyên súy Hội Tao Đàn là điều dễ hiểu. 

Cuối năm 1496, Thân Nhân Trung được cử làm Độc 
quyền cho khoa thi cuối cùng của triều Hồng Đức. Khoa ấy 
có 7 người làm Độc quyển, trong đó có 5 người là hội viên 
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Hội Tao Đàn: Thân Nhân Trung, Lưu Hưng Hiếu, Ngô 
Luân, Ngô Hoán, Ngô Thầm. 

Ngày 27 tháng 11 năm Hồng Đức tkứ 27 (1496), Lê 
Thánh Tông mắc chứng phong thũng, đến ngày 30 
tháng Giêng năm Hồng Đức thứ 28 (1437) thì qua đời, 
thọ 55 tuổi. Thương tiếc đấng minh guân sắng suốt, 
toàn tài, đồng thời cũng là bạn thơ tri kỷ qua đời, Thân 
Nhân Trung viết một lúc hai bài thơ, một bài tán để 
viếng, có đoạn (dịch): 


Nỗi nhớ thương gửi uào dấu lẻ 

Lạm ơn được đặc biệt biết cho.. 

Vừa định báo đáp mỏdy may, 

Thì lại phải tự ôm mối sầu thơm. 

Đất trời rộng mênh mông, 

Tháng năm dằng dặc trôi chồn chậm. 
Đau lòng biết trông uề đâu? 

Xin lấy máu uiết uần thơ thương xót! 


Lê Thánh Tông qua đời, hoạt động của Hội Tao Đàn 
cũng vẫn còn tiếp tục hoạt động, nó được nể hiện khá rõ ở 
bìa: Qương Thục Trinh Huệ khiêm tiết họa xung nhân 
thánh Hoàng Thái hậu bí (No.13478), khắcho Quang Thục 
Hoàng Thái hậu (Ngô Thị Ngọc Giao, mẹ ê Thánh Tông) 
mất tháng 2 nhuận năm 1496. Bia dựng tháng Giêng 
năm Cảnh Thống nguyên niên (1498), lhắc 37 bài thơ 
viếng bà Quang Thục. Mở đầu là bài th: viếng của vua 
Lê Hiến Tông (1498 - 1504) với tư cách hư một vị Tao 
Đàn Nguyên súy, tiếp theo là thơ họa củ .các văn thần, 
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trong đó, hầu hết là các hội viên Hội Tao Đàn, chỉ vắng 
Phó Nguyên súy Đỗ Nhuận đã qua đời năm trước, và 
một vài hội viên khác chưa rõ lý do. Còn Thân Nhân 
Trung cũng vẫn với tư cách như là một vị Phó Nguyên 
súy của Hội, có thơ họa ngay tiếp sau bài thơ xướng họa 
của vua Lê Hiến Tông. Song ở đây số người tham gia 
họa thơ được mở rộng thêm tới 36 người). 

Năm 1499, Thân Nhân Trung qua đời, các hình 
thức hoạt động của Hội không còn thấy xuất hiện nữa. 

Như vậy, Hội Tao Đàn ra đời và quá trình hoạt 
động có hiệu quả của Hội, trong đó có sự đóng góp khá 
lớn của Thân Nhân Trung, không những có tiếng vang 
rất lớn lúc đương thời mà ảnh hưởng của nó còn mãi 
đến các đời sau. Các thư tịch cổ mỗi khi nói tới Hội Tao 
Đàn là nói tới Thân Nhân Trung và các hội viên khác. 
Còn các thư tịch về Đăng khoa lục coi những người 
tham gia vào Hội Tao Đàn là một vinh dự lớn, một đóng 
góp đáng kể nên ít khi bỏ sót chi tiết này trong phần 
tiểu truyện. 

Hà Nhậm Đại (1526 - ?) người xã Bình Sơn (Lập 
Thạch, Vĩnh Phúc), Tiến sĩ năm Sùng Khang thứ 7 
(1574), trong tập thơ vịnh sử của mình, đã ca ngợi các 
hội viên Hội Tao Đàn. Riêng về Thân Nhân Trung, thì: 


1. Xem: Định Khắc Thuân, Lâm Giang: Bia Quang Thục Hoàng 
Thát hậu ở Lam Kinh - Những phát hiện mới uê khảo cổ học năm 
1985, tr. 188. 
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Thiên tương hiền tá 0ị thời sinh, 
Độc thiện Tao Đòn đệ nhất danh. 
Cói thế uăn chương chân đại thủ, 
Nhất môn phụ tử bột ân uinh. 
(Trời sẽ vì thời nay mà sinh ra bậc hiền tàn phò giúp, 
Riêng mình ông đứng tên thứ nhất 
trong Hội Tao lân. 
Văn chương trùm đời quả là tay đại bút, 
Cha con một nhà, ơn được hiển vinh). 


Và gần ba trăm năm qua, vào năm Bính Tân niên 
hiệu Cảnh Hưng thứ 37 (1776), Bùi Huy Bích, Ngô Thì 
Nhậm, Phạm Nguyễn Du, Ninh Tốn, Võ Huy Tấn, một 
lần có việc đi qua làng Yên Ninh, gặp trời mưa to, phải 
ngủ lại, bèn hỏi thăm đến con cháu họ Thân, thì tìm 
được một cụ già. Hỏi, cụ trả lời rằng, cụ có ông tổ xa đời 
là Thân Nhân Trung, làm quan Tao Đàn Phó Nguyên 
súy. Hỏi đến phá hệ, hành trạng, cụ đều không biết 
đến. Các ông tỏ ý muốn đến thăm đền thờ và phần mộ 
Thân Nhân Trung để thắp nhang, nhưng đền thờ đã 
không còn, phần mộ cũng không biết ở chỗ nào nữa. 
Trước cảnh ngộ ấy, Bùi Huy Bích làm ba bài thơ cảm 
khái. Các ông Ngô Thì Nhậm, Phạm Nguyễn Du, Ninh 
Tốn, Võ Huy Tấn, mỗi người cũng làm ba bài họa lại thơ 
họ Bùi. Những bài thơ này được tập hợp thành một tập 
sách lấy tên là Tơo Đàn thoại cổ. Bài thứ nhất họ Bùi 


viết, có đoạn: 
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Tơo Đèn phó súy danh nhưng tợi, 

Lễ bộ Thượng thư miếu dĩ không. 

Trù tướng Thân gia nhất lão tẩu, 

Chỉ tri uiễn tổ húy Nhân Trung. 

(Phó súy Tao Đàn tên tuổi vẫn còn đó, 

Đền thờ Lễ bộ Thượng thư nay đã vắng không. 
Một cụ già họ Thân ngỡ ngàng, 

Chỉ biết cụ tổ xa đời tên là Nhân Trung). 


Phạm Nguyễn Du họa lại có câu: 


Hồng Đức uăn chương biên trột thượng, 

Thân Nhân phỏ hệ thủdo lại trung. 

(Văn chương đời Hồng Đức biên soạn thành sách vở, 
Phả hệ Thân Nhân Trung ở trong đám có hoang). 


Ninh Tốn họa lại có câu: 


Trân trọng Tao Đàn tư uãn nhột, 

Tâm thường Lễ bộ phó hành uân. 

(Nhớ tới ngày xưa, có chân trong Hội Tao Đàn, 
Chức ở Bộ Lễ tầm thường, phó mặc cho mây bay). 


Ngô Thì Nhậm họa lại có câu: 


Thiên xương ngâm uận giáng tùng Thần, 
Cẩm tú mình lương thử hảo thần. 
(Vận trời thịnh văn chương, nên giáng xuống 
họ Thân cao vời vợi, 
Vua tôi sáng trong như gấm vóc là ở thời kỳ 
tốt đẹp đó). 
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Vũ Huy Tấn họa lại có câu: 


Bán thiên hội thượng suy danh thế, 

Tum bách thiên dự biến chính phong). 

(Lưng trời tụ hội? để tiếng cho đời, 

Trên ba trăm bài thơ?, đủ thấy thuần phong). 


Tiếng vang và ảnh hưởng của Hội Tao Đàn nói 
chung, tài năng và sự đóng góp của Thân Nhân Trung 
nói riêng, không những được ghi chép trong sách vở mà 
còn lưu truyền thành giai thoại: 

Lê Thánh Tông một lần đi thăm trường Quốc Tử 
Giám, có ghé qua chùa Bà Đanh, sư ni trông thấy, bèn 
đề hai câu thơ lên vách, rồi lui vào nhà trong. Đề rằng: 


Tới đây thấy cảnh thấy thầy, 
Tuy uui đạo bụt chưa khuây lòng người. 


Nhà vua thấy câu thơ, bèn ra lệnh cho 28 vị học sĩ 
ứng chế một bài thơ, vị nào cũng chối không làm nổi, Tao 
Đàn Phó Nguyên súy Thân Nhân Trung liền đề rằng: 


Ngâm sự trần duyên khéo nực cười, 
Sắc không tuy bụt hỡi lòng người. 


1. Tao Đàn thoại cổ, chép trong Danh ngôn tạp trứ của Phạm 
Nguyễn Du, A.1073. 

2. Ý chỉ 28 ngôi sao, tượng trưng cho 28 hội viên Tao Đàn. 

3. Chỉ tập Quỳnh uyển cửu cứ thị tập, trên 300 bàn thơ. Thực ra, 
Quỳnh uyển cửu ca thì tập chỉ có 250 bài. 

4. Theo nhà thơ Trần Lê Văn thì hai câu thở này do Lê Thánh 
Tông để (BT). 
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Chùy bừnh một tiếng tan niêm tục, 
Hồn bướm ba canh lẩn sự đời. 
Bể đi ngàn tầm mong tát cạn, 
Sông ân muôn trượng chứa khơi 0ơi. 
Nào là cực lạc là đâu nữa? 
Cực lạc là đây chín gấp mười. 
Thơ làm xong, Thân Nhân Trung dâng lên Lê Thánh 
Tông sai vị sư ni nọ ngâm... `. 


1. Xem thêm: Lâm Giang: Thân Nhân Trung, con người uà sự 
nghiệp, Số Văn hóa - Thông tin Hà Bắc, 1995. 
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CẢM HỨNG CHÂN THÀNH VÀ XÚC ĐỘNG 
CỦA THÂN NHÂN TRUNG 
TRONG NHỮNG BÀI THƠ HỌA 


Trần Lê Văn" 


đi kỳ thịnh đạt nhất, đắc ý nhất của Thân 
Nhân Trung có lẽ là thời kỳ ông hoạt động văn 
học trong Hội Tao Đàn. Hội Tao Đàn là một tổ chức do 
vua Lê Thánh Tông đề xướng, tập hợp 28 nhà thơ gọi là 
“Nhị thập bát tú” (28 ngôi sao). Hội Tao Đàn có thể coi 
như “Hội Nhà thơ” đầu tiên ở nước ta. Thời xưa, ở nước 
Pháp, dưới triểu vua Ăngri Đệ nhị (Henri II) và vua Lui 
Đệ tam (Louls XIII) cũng có Hội Tao Đàn tập hợp bảy 
nhà thơ tài danh gọi là “thất tĩnh” (bảy ngôi sao). Đông 
Tây có chỗ giống nhau lý thú như vậy. 

Đứng đầu “Tao Đàn nhị thập bát tú” là vua Lê Thánh 
Tông, đảm nhận chức đanh Đô nguyên soái. Kề ngay sau 
Lê Thánh Tông là Thân Nhân Trung được vua phong là 
Phó Nguyên soái. Điều này chứng tỏ rằng nhà vua 


* Nhà thơ. hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. 
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đánh giá cao tài năng thi sĩ họ Thân. Những thi phẩm 
cồn lại của Thân Nhân Trung phần nhiều là những bài 
thơ họa nguyên vận những bài thơ xướng của Lê Thánh 
Tiông. Thời xưa các nhà thơ chuyên nghiệp hay không 
chuyên nghiệp thường có cái thú làm thơ xướng họa 
giống như những cuộc đối thoại bằng thơ với nhau. 
Người làm thơ xướng tả cảnh tình được các bạn thơ 
thưởng thức và họa lại nguyên vận thì rất lấy làm thích 
thú. Bài họa có thể tán thành, có thể chống đối lại tình 
ý của bài xướng họa. Dù tán thành hay chống đối thì 
cũng phải đúng quy cách của thơ xướng họa. Theo thói 
thường, kẻ dưới họa lại thơ của người trên, thí dụ bề tôi 
họa lại thơ vua thì dễ sa vào cái nếp tán tụng suông, 
thậm chí bợ đõ, nịnh hót. 

Ở trường hợp Thân Nhân Trung, những bài thơ họa 
n¡guyên vận thơ Lê Thánh Tông không tán tụng suông 
cũng không bợ đỡ mà bộc lộ chân tình và đề cập đến 
những vấn đề thực tế đời sống của quân dân thời ấy. 

Trước khi nói đến những bài thơ họa bằng chữ Hán 
của Thân Nhân Trung, xin nói về một bài thơ Nôm của 
ông, có sự tham gia của Lê Thánh Tông. 

Chuyện kể rằng: Một hôm, Lê Thánh Tông cùng 
mấy vị trong Tao Đàn đến thăm cảnh chùa ở gần Quốc 
Tử Giám. Lắng nghe thấy từ trong chùa ngân vang 
tuếng đọc linh của một vị ni cô. Cảm hứng vì tiếng oanh 


của vị sư nữ đó, nhà vua đề hai câu thơ lên vách chùa: 
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Tới đây thấy cảnh, thấy thầy 
Tuy uui đạo Bụt, chưa khuây lòng người). 


Đề xong, vua ra lệnh cho các vị tùy giá làm một bài 
thơ ứng chế. Chưa ai làm được thì Tao Đàn Phó 
Nguyên súy Thân Nhân Trung đã xin đọc một bài vừa 
mới nghĩ được: 


Ngẫm sự trần duyên khéo nực cười, 
Sắc không tuy Bụt, hãy lòng người. 
Chòy hình một tiếng tan niềm tục 
Hồn bướm ba canh lẩn sự đời. 

Bể ái ngàn trùng mong tát cạn 
Nguồn ân muôn trượng khó khơi uơi. 
Nào nơi cực lạc là đâu tá? 

Cực lạc là đây, chín rõ mười. 


Lê Thánh Tông khen hay nhưng cho rằng hai câu 
thực còn non, nên sửa lại là: 


Gió thông đưa hệ tan niềm tục 
Hồn bướm mở tiên lổn sự đời. 


Có thuyết nói rằng, hai câu sửa lại ấy là của ni cô. 
Nhà vua mến phục tài sắc của ni cô, mời nàng về cung, 
nhưng đến cửa Đại Hưng thì nàng biến mất. Vua cho là 
kỳ lạ, bèn sai dựng lầu Vọng Tiên ở chỗ người đẹp biến 
mất. Đời sau, có nhà văn dùng bốn chữ “Hồn bướm mơ 
tiên” làm nhan để một cuốn tiểu thuyết viết về một 


1. Theo Lâm Giang, hai câu này do sư ni chùa Bà Đanh để (BT). 
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chuyện tình xây ra ở một ngôi chùa. Nhà văn đó là Khái 
Hưng trong Tự lực văn đoàn. 

Thân Nhân Trung được vua Lê Thánh Tông sủng ái 
đặc biệt, sủng ái đến mức đối xử bình đẳng, xóa bỏ ranh 
giới người trên kẻ dưới, “thánh thượng” với “hạ thần”. 
Chính ông Thân cũng thấm thía và chia sẻ tình cảm đó. 
Cho nên về quan hệ với nhà vua, ông có câu thơ: 


Vận số xui thành bạn trí âm. 


Trong các triều đại xưa, vua và bề tôi thành bạn trì 
âm với nhau cũng thật hiếm thấy. 

Ông vua thì sĩ ấy với người bề tôi thi sĩ ấy làm thơ 
xướng họa với nhau chẳng khác gì nảy lên những cung 
đàn hòa tấu. Những bài họa của ông Thân đều được 
sáng tác trên những bước đường vua tôi cùng rong ruổối, 
thăm nơi này, viếng nơi kia. 

Đến quan sát dân tình và cảnh vật ở châu Giao 
Thủy (nay là huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), vua 
làm bài thơ Trú Giao Thủy giang (Dừng chân bên sông 
Giao Thủy), Thân Nhân Trung họa thơ: 


Thôn trang gà chó lặng im rồi 

Gió thổi bên bờ trăm uẻ 0ui. 

Buổi sớm khánh reo, chùa uống tiếng 
Ban chiều tiêu thổi, nước rung hơi. 
Mưa thừa, tươi tốt tràn ngô lúa 

Mây tạnh, phong quang khắp đết trời. 
Vật thịnh, dân yên, xuân sắc đẹp 
Thuyên hoa tựa bóng cầu, nhẹ bơi. 
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Không khí thanh bình, trời êm bể lặng ở một làng 
ven biển được in đậm nét trong thơ. Điều đáng mừng 
nhất là “vật thịnh, dân yên”, gió hòa mưa thuận, ngô 
lúa đầy đồng. Niềm vui tỏa ra trong toàn cảnh. Tiếng 
khánh trong chùa reo vang xa, tiếng tiêu thổi làm rung 
hơi nước. Chiếc thuyền hoa của nhà vua ung dung bơi 
dưới bóng mát nhịp cầu. Tứ thơ hồn hậu xiết bao. 

Lê Thánh Tông về Lam Sơn viếng thăm lăng miếu 
tổ tiên làm thơ Bứi yết Sơn Lăng cảm thònh (Làm lễ 
yết Sơn Lăng cảm xúc thành thơ). Thân Nhân Trung 
họa thơ: 


Quê uua xuân sắc đẹp uô song 

Bờ nước ngòn cây khói nhạt nông. 
Cùng gió, có hoa mừng đón đợi 

Trong chiêu, sông núi chảy chầu trông. 
Lắng nghe nhạc khúc, dân uui dạ 
Lặng ngắm Sơn Lăng, uua thỏa lòng. 
Tùy giá, tiểu thần may kịp bước 

Bề trên từ hiếu: trời mênh mông. 


Bài thơ thể hiện sự hòa hợp giữa cảnh và tình, giữa 
con người và thiên nhiên. Cảnh quê nhà vua tuyệt đẹp 
trong nắng xuân, gió xuân. Cỏ hoa sông núi đều mừng 
đón vị anh quân về thăm quê. Dân thì vui nghe đàn sáo. 
Vua thì thỏa lòng ngắm lăng mộ tổ tiên. Điều cảm động 
nhất của kẻ bề tôi là nhận thức rõ đức tính từ hiếu của 
nhà vua có thể ví như bầu trời bát ngát. Thế là cái đẹp 
của ngoại cảnh dẫn đến cái đẹp của nội tâm. 
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Cũng trong chuyến về viếng lăng miếu tổ tiên, Lê 
Thánh Tông còn có bài thơ Cbu chí Lam Sơn, truy 
hoài Thánh Tổ huân nghiệp (Thuyền đến Lam Sơn, 
nhớ lại sự nghiệp lớn lao của Lê Thái Tổ), Thân Nhân 
Trung họa thơ (xin tạm dịch ra thể thơ song thất lục 
bát) như sau: 


Trời mở uận Cao Hoàng dựng nghiệp 
Cốt an dân, trừ diệt bạo tàn. 

Khi lúa chiến đã dập tan 

Mây lành che phủ giang sơn yên lành. 
Nước uững chãi quang uinh ngàn thuở 
Đẹp mùa xuân, rộng mở chín châu. 
Xây nền uăn uũ dài lâu 

Sóng yên gió lặng, hút câu thanh bình. 


Nhân dịp theo vua Lê Thánh Tông về Lam Sơn, 
Thân Nhân Trung đã viết bài thơ họa có giọng điệu hào 
tráng này. Ông ôn lại khí thế và mục tiêu chiến đấu của 
vua Lê Thái Tổ như Nguyễn Trãi đã viết trong Bừnh 
Ngô đợi cáo: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân - Quân 
điếu phạt trước lo trừ bạo”. Ông miêu tả cảnh đất nước 
thanh bình sau khi nghĩa quân Lam Sơn chiến thắng: 
Có mây lành che trên đầu nhà vua anh kiệt, cũng là che 
đầu tất cả núi sông. Trăm họ sống yên vui dưới triều 
chính của một ông vua tài giỏi cả về văn trị võ công. 
Đây cũng là lý tưởng của muôn đời dân tộc. 

Lê Thánh Tông tuy chăm việc văn nhưng không 
nhãng việc võ. Có những phen ông đem quân đi chiến đấu 
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ở những nơi mà giặc ngoài có âm mưu nhòm ngó bờ 
cõi nước ta. Sử chép Lê Thánh Tông rất thương yêu 
tướng sĩ. Ông có những bài thơ viết về nỗi gian lao 
của quân và tướng theo mình ra trận mạc. Đặc biệt có 
bài Tư gia tướng sĩ (Tướng sĩ nhớ nhà), Thân Nhân 
Trung có thơ họa: 


Chiến bào, chăn gối khó cùng chung 
Trăng xế doanh tây, mộng lạnh lùng. 
Nghĩ hận xa xôi tình có biếc 

Ngung trời lồng lộng chí sương trong. 
Trống chiêng uang uọng không liên mạch 
Thư tín im re chẳng một dòng. 

Chinh chiến ngợi gì ly biệt khổ 

Về binh một chuyến hẳn uui lòng. 


Ý tứ bài thơ nói thật cảnh ngộ và tâm tư của tướng 
sĩ trên đường đi trận. Đã mặc áo chiến thì làm sao có 
thể yên ấm chăn gối với gia đình. Trăng tà nơi doanh 
trại giấc mộng cũng lê loi. Tình cảm với người thân đẹp 
như cỏ biếc cũng đành tạm xếp. Là vì chí khí người 
chiến sĩ trong trẻo như sương mùa thu còn vắt ngang 
trời. Tiếng trống tiếng chiêng trên đường hành quân 
nghe như đôi khi đứt đoạn. Tin nhà thì im ắng chẳng 
được một dòng thư. Đã đi vào con đường chiến chinh thì 
chớ ngại gì nỗi khổ ly biệt. Được về kinh đô một chuyến 
(sau khi chiến thắng) cũng vui một đời người. 

Đó là tâm sự thực của các tướng sĩ đi vào khói lửa 
chiến tranh. Bài thơ có âm điệu bi hùng. Cái “bï” không 
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làm trở ngại cái “hùng” và không làm nhụt nhuệ khí 
người chiến sĩ. 

Vua Lê Thánh Tông rất quan tâm đến đời sống của 
người dân nói chung, của nông dân nói riêng. Ông 
thường hay đi thăm đồng ruộng làng quê. Thấy mùa 
màng tốt đẹp thì ông vui với dân. Niềm vui ấy gửi vào 
thơ như bài S¿u Dần nhị tuế bách cốc phong đăng hiệp 
Uu cơ 0oịnh (Hai năm Sửu Dần trăm thứ lúa được mùa, 
hiệp vần thơ ca), Thân Nhân Trung có bài họa: 


Tòi đức uua ta thấu đến trời 

Ứng trăm loài lúa được mùa uui. 
Thực hư, dây mực đà phân rõ 

Hay dỗ, gương uàng hẳn sáng soi. 
Chín uiệc, công lao không để lỡ 

Trăm điều, sự nghiệp chẳng hề lơi. 
Thịnh cường đất nước lòng trân trọng 
Lo lắng uì đâu suốt một đời. 


Thời xưa, người ta tin rằng trong quan hệ (hiên - 
địa - nhân (trời - đất - người), nếu triều đình có một vị 
anh quân có tài có đức lo cho đân được phồn thịnh thì 
việc đó thấu đến trời và trời giáng phúc cho. Bài thơ ca 
ngợi tài đức của vua Lê Thánh Tông, ví như tấm gương 
soi rõ thế gian để phân biệt người hay kẻ đở, lại ví như 
dây mực của người thợ mộc buông xuống đo để phân 
biệt gỗ thẳng gỗ cong. Công lao sự nghiệp của nhà vua 
giúp cho đất nước phồn thịnh. Và tấm lòng ưu ái đối với 
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dân cũng là kế thừa truyền thống của những bậc anh 
quân thời trước. 

Vua Lê Thánh Tông tuổi thọ không co, được có 
năm mươi nhăm tuổi (1442 - 1497). Khi nhà vua qua 
đời, Thân Nhân Trung khóc than thương xứ như mất 
một người ruột thịt. Câu thơ “Vận số xui thưuh bạn trì 
âm” là câu then chốt trong một bài viếng Lê Thánh 
Tông. Trong một bài viếng khác viết khá dài,có đoạn: 


Độc nguyên thủ súng ngời 
Là uua, là thầy dạy 
Văn uõ đều tung hoành 
Tùòi năng kỳ diệu uậy 
Anh quôn tới uớt dân 
Xóm thôn được ưu ói 
Bình, nông lo trước tiên 
Lễ nhạc mở rộng mỗi 
Biên cương đều uững uùng 
Giặc giả đều sợ hãi 
Phía đông được bình yên 
Mặt nam không e ngợi. 

* 
Cánh hạc bỗng xa bay 
Non sông đều đâm lệ 
Bề tôi bỗng bùng hoàng 
Buồn thương không xiết kể 
Chưa hịp báo ơn sâu 
Đã mang niềm đau xé 
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Ôi! Trời đất mênh mông 

Ôi! Tháng năm tuôn chảy 
Biết phương nào ngóng trông? 
Đènh uiết thơ bằng máu 

Tö xót thương trong lòng. 

Như vậy, chúng ta đều thấy tình cảm vô cùng thắm 
thiết của Thân Nhân Trung đối với Lê Thánh Tông, con 
người mà ông yêu quý, vừa là vua, vừa là thầy, là bạn, 
là Chủ soái Tao Đàn. 

Thơ của thì sĩ họ Thân, dù là thơ họa vần hay thơ 
viết tự do đều hướng về vận mệnh của đất nước, hướng 
về một ông vua biết yêu nước thương dân. 
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TÀI HỌA THƠ CỦA TAO ĐÀN PHÓ SÚY 
THÂN NHÂN TRUNG 


PGS. TS. Nguyễn Tá NhÊ 


LÝ He chương của Thân Nhân Trung không chỉ nổi 
tiếng với những bài văn bia Đại Bảo tưm niên 
tiến sĩ đê danh ký, Hồng Đức thập bát niên tiến sĩ đề danh 
ký, Chiêu Lăng thần đạo bí mà còn được nhiều người biết 
đến về tài sáng tác thơ Đường luật. Theo nhà nghiên cứu 
Hán Nôm lão thành Lâm Giang ghi trong sách Thân 
Nhân Trung - Con người uà sự nghiệp, xuất bản năm 1996 
thì Thân Nhân Trung còn để lại cho đời 22 bài thơ Đường 
luật viết bằng chữ Hán, Trong đó chỉ có hai bài thơ Vấn 
Quang Thục Hoàng Thúi hậu, Vãn Thánh Tông Thuần 
Hoàng Đế là do ông tự chế đặt ra vần để sáng tác, còn lại 
20 bài là thơ họa vần, nghĩa là mượn vần thơ của người 
sáng tác trước để làm bài thơ bày tỏ nỗi lòng của mình. 
Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết, thời Lê Thánh 
Tông, nhà vua tổ chức Hội Tao Đàn, mời các từ thần 


* Viện Nghiên cứu Hân Nôm. 
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tham gia, lập ra Tao Đàn nhị thập bát tú, mình đảm 
nhận chức Nguyên súy, cử Thân Nhân Trung và Đỗ 
Nhuận làm Phó súy. Mỗi lần tổ chức hội họp, Nguyên 
súy Hội Tao Đàn thường sáng tác thơ và đòi hỏi các hội 
viên phải có thơ họa lại nguyên vận. Các sách Hán Nôm 
lưu giữ ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm như Minh lương 
cẩm tú (A.354), Lê triểu thi tập (VHv.826), Toàn Việt thị 
lục (A.3200), Càn khôn nhất lãm (A.414), Thiên Nam dư 
họ tập (VHv.13183),... đều có chép thơ họa vần của Phó 
súy Thân Nhân Trung. Trong số 20 bài thơ họa vần, 
ngoại trừ bài Thứ uận Tổng chúnh sứ Hiệu thư Văn Lễ 
(họa vần tiễn quan Chánh sứ Hiệu thư Đàm Văn Lễ) ra, 
còn lại 19 bài đều là thơ họa vần bài thơ ngự đề của vua 
Lê Thánh Tông. Dưới đây chúng tôi xin trích giới thiệu 
ba bài khá nổi tiếng. 


Bài thứ nhất: 
Ngự đề Tướng sĩ tư gia thi 


Bắc phong huề thủ dữ thùy du, 

Bất dạ thiên cao nguyệt ảnh cô. 

Mai lạc ngũ canh tăng uiễn hận, 
Sâu lai nhất nhật tự tam thu. 

Hồn năng dẫn mộng tồn tâm phủ, 
Tửu đáo 0uong hình tích túy uô? 

Dục thức cố nhân tiêu tức sự, 

Khủng hy tiện nhạn đáo Thần Châu. 
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Dịch nghĩa: 
Thơ ngự đề Tướng sĩ nhớ nhà 
Biết cùng ai đắt tay đi trong gió bấc, 
Đêm sáng trời bóng trăng thực lẻ loi. 
Mai rụng năm canh thêm buồn phải đi xa, 
Sầu tủi đến một ngày dài tựa ba thu. 
Hồn đi vào giấc mộng còn giữ cái tâm không, 
Rượu uống quên cả hình hài tiếc lúc say chăng? 
Muốn biết tin tức cũ của cố nhân, 
Chỉ e chim nhạn ít đến được Thần Châu. 

Bài thơ Tướng sĩ tư gia này có 18 hội viên họa thơ 
gồm: Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Đào Cử, Ngô Luân, 
Lương Thế Vinh, Phạm Phúc Thiệu, Nguyễn Trọng Ý, 
Ngô Nhân Bị, Nguyễn Hú, Trần Thuần, Phạm Khắc 
Thân, Trình Chí Sâm, Trình Kỳ, Nguyễn Ích Tốn, Thân 
Nhân Tín, Phạm Quảng Học, Đàm Thận Huy. 

Bài họa của Thân Nhân Trung: 
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Công nghĩa tư tình tiển đắc câu, 
Khỏ lân sầu ảnh kính trung cô. 
Thùy tri tráng chí trì khu nhột, 
Phiên tác nhu trường bhế khoát thu. 
Điệp mộng tưm canh tùy xứ hữu, 
Nhạn thư nhất tự đáo gia uô? 

L¡ loan biệt hạc hưu canh khúc, 

Tự cổ nam nhì chí cửu châu. 


Dịch nghĩa: 


Nghĩa vụ công và tình riêng khó trọn cả, 

Đáng thương cho nỗi sầu lẻ loi trong ánh gương. 
AI biết được ngày tráng chí rong ruổi, 

Lại là lúc bạn tâm giao đau xé lòng. 

Giấc mộng hồ điệp cả canh ba lúc nào cũng thấy, 
Thư nhạn một chữ đã đưa về nhà chưa? 

Chó nên nối khúc thơ buồn ly loan, biệt hạc. 

Bởi lẽ người xưa để chí lớn vào chín châu. 


Bài thứ hai: 
Ngự đề Lục Vân động thi 


Lục Vân thâm động bích toàn ngoan, 
Danh lợi trần tiêu uũ trụ khoan. 

Tịch chiếu khê sơn hoa yểm ánh, 
Xuân khai dương liễu điểu gian quan. 
Thanh tuyên tấy nhĩ uiên tâm tĩnh, 

U thất huyền đăng lộc mộng hàn. 

Sắc tướng hư linh cơ sự thiểu, 

Hồ thiên nhật nguyệt hốt thăng nhàn. 
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Dịch nghĩa: 
Thơ ngự đề động Lục Vân 
Động Lục Vân thăm thắm vách núi chênh vênh, 
Rửa sạch bụi danh lợi, vũ trụ mênh mang. 
Tà dương soi khe suối, bóng hoa lấp lánh, 
Xuân về tươi dương liễu, tiếng chim ríu rít. 
Rửa tai nơi suối, lòng trần lắng xuống, 
Nhà âm u treo đèn, mộng đời nguội lạnh. 
Sắc tướng hư không, cơ sự ít dần, 
Ngày tháng giữa trời thự sự nhàn nhã. 

Bài này có 18 hội viên họa thơ gồm: Thân Nhân 
Trung, Đỗ Nhuận, Đào Củ, Ngô Luân, Phạm Phúc 
Thiệu, Lê Tuấn Ngạn, Lương Thế Vinh, Nguyễn Trọng 
Ý, Vũ Dương, Ngô Hoán, Nguyễn Nhân Bị, Trần Hoằng, 
Trần Kỳ, Phạm Khắc Thận, Nguyễn Ích Tốn, Trình Chí 
Sâm, Thân Nhân Tín, Phạm Quảng Học. 

Bài họa của Thân Nhân Trung: 
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Thanh u cổ động ÿ toàn ngoan, 

Chiếm đắc hô thiên thế giới khoan. 

Vũ quá đời ngân phô thạch đẳng, 
Phong lai cầm uận hưởng tùng quan. 
Tơm sinh hương hỏa duyên phương khế, 
Nhất chẩm yên hà mộng dĩ hàn. 
Ngưỡng độc thần chương trần lự túc, 
Nham hoa mỹ ảnh điểu thanh nhàn. 


Dịch nghĩa: 


Động cổ thanh u dựa vào núi chênh vênh, 
Chiếm được bầu trời thế giới rộng mỏ. 

Sau cơn mưa ngấn rêu đọng trên đá núi, 
Gió thổi đến như tiếng đàn trong bụi tùng. 
Hương lửa ba sinh vừa mới khế hợp, 

Một đám khói mây xua tan giấc mộng. 
Ngửa đọc thơ vua, nỗi lo dứt hẳn, 

Chỉ thấy hoa tươi chìm hót trong đó. 


Bài thứ ba: 
Ngự chế Tài tử thi 


Tời da?h úc úc sửng quang tôn, 

Trực nghị trung cần sự đại quân. 
Bạch ngọc lâu tiền phi tử cáo, 

Cẩm hoa tiên thượng lạc thanh uân. 
Nhuệ phong mãnh tdo thiên nhàn tận, 
Cát mộng trưng khơi ngũ sắc uân. 
Phương dự chiêu chiêu thiên cổ sử, 
Lăng Yên thứ đệ sách hỳ huân. 
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Dịch nghĩa: 


Tài danh nổi tiếng được vua sủng ái 

Siêng năng thẳng thắn thờ phụng quân vương. 
Trước lầu ngọc đưa đến cáo dụ, 

Trên giấy gấm rủ bóng mây xanh. 

Ngòi bút sắc bén quét sạch trận nhạn, 

Giấc mộng lành hé tỏ mây ngũ sắc. 

Lời khen tốt đẹp ghi trong sử sách, 

Gác Lăng Yên xưa ghi công anh tài. 

Bài thơ này có 16 hội viên tham gia họa vần gồm 
Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Đào Cử, Phạm Phúc 
Thiệu, Lê Tuấn Ngạn, Ngô Luân, Lương Thế Vinh, 
Nguyễn Trọng Ý, Vũ Dương, Ngô Hoán, Nguyễn Nhân 
Bị, Nguyễn Hú, Trân Hoằng, Thân Nhân Tín, Đàm 
Thận Huy. 


Bài họa của Thân Nhân Trung: 
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Ngọc đường bưn mà quyến lên tôn, 
Đằng hì thanh thân ngộ thánh quân. 
Trung hiếu nhất tâm huyền nhật nguyệt, 
Minh lương thiên tải khế phong uân. 
Cao Quỳ hiếu triển bính luân sách, 
Đồng Giả hưu khoa toản trở uăn. 
Ngưỡng ha thần khuê bỳ uọng đốc, 

Thệ tương mi uẫn đáp hoa huân. 


Dịch nghĩa: 


Tặng cho kim mã, ngọc đường tỏ ơn thương mới, 
Thực sự vui mừng gặp bậc thánh quân. 

Lòng trung hiếu soi cùng đôi vầng nhật nguyệt, 

Minh quân lương thần ngàn năm gặp hội rồng mây. 
Ngài Cao ngài Quỳ đã trổ tài kinh luân rồi, 

Thì ông Đổng ông Giả chớ có khoe văn tài. 

Ngửa đọc thơ vua thấy rất kỳ vọng, 

Vậy xin thể đem chút tài mọn đền ơn lớn. 


Thơ họa của Phó súy Thân Nhân Trung rất chuẩn 
mực, ý tứ sâu sắc, ngôn từ hào tráng được người đương 
thời tán thưởng và người đời sau truyền tụng. Nhiều bài 
được các thày đồ tuyển làm khuôn mẫu đưa cho học trò 
học tập. Nhiều câu hay đến mức mà chúng ta tưởng như 
câu đối đã gặp ở một ngôi đình hoặc ngôi đền nào đó, như: 

Trung hiếu nhất tâm huyền nhột nguyệt, 
Minh lương thiên tải khế phong uân. 
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Đặc biệt có những câu ở thế đối nhau như hai câu 
thực hoặc hai câu luận. Các câu 3-4 và 5-6 đòi hỏi phải 
đối ý sâu xa, đối từ chan chát, thế mà thi sĩ Thân Nhân 
Trung lại thỏa mãn được bằng câu thơ nhất khí, giải 
thích liền một mạch để diễn đạt một trạng thái tư duy 
liên tục không bị ngắt đoạn, chẳng hạn câu: 


Thùy tri tráng chí trì khu nhột, 
Phiên tác nhu trường bhế khoát thu. 
(Họa Tướng sĩ tư gia) 


Hoặc câu: 


Tam sinh hương hỏa duyên phương khế, 
Nhất chẩm yên hà mộng dã hàn. 
(Họa Lục Vân động) 


Làm thơ theo lối nhất khí (liền một mạch), thể hiện 
tài năng sử dụng ngôn từ điêu luyện của tác giả, do vậy 
xã hội đánh giá rất cao. Nghiên cứu tài họa thơ của Phó 
súy Thân Nhân Trung, chúng tôi thấy sự đánh giá cao 
đó được thể hiện qua các mặt sau: 

1. Được Hoàng đế Lê Thánh Tông khen ngợi: Các bài 
thơ họa của Thân Nhân Trung đều được vua Lê Thánh 
Tông đánh giá cao, ví dụ: 

- Bài Ngự chế Quân đẹo thi, thở họa Thân Nhân 
Trung được vua phê Cẩn thực (cẩn trọng xác thực). 

- Bài Ngự chế Thần đẳng thi, thở họa được vua phê 
Lưực tận trì khu (gắng sức rong ruổi). 

- Bài Ngự chế Quân mình thần lương, thơ họa được 
vua phê Ngôn thuận (ngôn từ trôi chảy). 
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- Bài Ngự chế Bao tưởng ơnh hiền, thd họa được vua 
phê 1 thuận (lý lẽ trôi chảy). 

- Bài Ngự chế Kỳ khí thi, thơ họa được vua phê Nhã 
đáng (tao nhã xác đáng). 

2. Luôn được xếp ở u‡ trí số một trong số các hội viên 
Hội Tao Đàn tham gia họa thơ vua Lê Thánh Tông. 

3. Được người đời sau truyền tụng rất nhiều. Hiện 
trong kho sách của Viện Nghiên cứu Hán Nôm còn lưu 
giữ hàng chục cuốn sách chép thơ họa của Thân Nhân 
Trung như Lê triều danh nhân thí tập (VNv.152), 
Thánh Tông Thuần Hoàng đế thí (VHv.1010), An Nam 
địa chí (A.381), Lê triêu thi tập (VHv.826), Hoàng Việt 
thi tuyển (VHv.1451), Minh lương cẩm tú (VHv.91), Càn 
bkhôn nhất lãm (A.414),... 

4. Các tư liệu còn lại không ghì rõ Thân Nhân Trung 
có làm thơ Nôm bay không, song trong sách Công dư tiệp 
ký của Vũ Phương Đề biên soạn thế ký XVIII lại chép 
được một giai thoại ghi Thân Nhân Trung có làm thơ 
Nôm. Sách chép, có lần vua Lê Thánh Tông đi thăm Quốc 
Tử Giám, khi về qua chùa Ngọc Hồ nghe tiếng nì sư tụng 
kinh liển ghé vào thăm. Ngài liền tức cảnh đọc hai câu: 


Tới đây thấy cảnh, thấy thầy, 
Tuy out đạo Bụt, chưa khuây lòng người. 


Sau đó, nhà vua liển bảo các từ thần đi theo làm thơ 
vịnh cảnh, Phó súy Thân Nhân Trung liền ứng khẩu 
đọc luôn: 
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Ngẫm sự trần duyên khéo nực cười, 
Sắc không tuy Bụt, hãy lòng người. 
Chày hình một tiếng tan niềm tục, 
Hồn bướm ba canh lẩn sự đời. 
Bể ái ngèn trùng mong tát cạn, 
Sông ân muôn trượng khó khơi uơi. 
Nào nơi cực lạc là đâu tó, 

Cực lạc là đây chín rõ mười. 


Làm xong Thân Nhân Trung dâng lên, nhà vua 
chuyển cho ni cô đọc. Đọc xong ni cô nói là hai câu tả 
thực tả cảnh còn chưa thực và đề nghị sửa lại: 


Gió thông đưa bệ tan niềm tục, 
Hồn bướm mơ tiên lẩn sự đời. 


Thực là một giai thoại đầy ý vị, nếu đúng thực thì 
tài thơ Nôm của Thân Nhân Trung ít người sánh kịp. 

5. Sách Hồng Đức quốc âm thi tập có ghi lại được 328 
bài thơ của các thi nhân thời Hồng Đức, chủ yếu là thơ 
Nôm của vua Lê Thánh Tông. Trong đó có nhiều bài thơ 
họa nguyên vận, như bài Nguyên đán gồm 5 bài trùng 
vận, bài Nguyệt gồm 11 bài trùng vận. Cách thức làm 
thơ xướng họa của người xưa thì bài thứ nhất là do vua 
Lê Thánh Tông xướng, còn các bài thơ xếp nối theo là thơ 
họa. Lại theo lôgíc như ở nhận xét thứ hai nêu trên, thơ 
họa của Thân Nhân Trung luôn xếp ở vị trí số 1, vậy thì 
bài Nguyên đán số 2 và bài Nguyệt số 2, rất có thể là thơ 
họa của Thân Nhân Trung. Dưới đây xin giới thiệu để 
bạn đọc tham khảo: 
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Bài Nguyên đán (số 2) 


Âm dương hai khí mặc xoay 0uần, 

Nóo quá đông thì đến tiết xuân. 

Chân ngựa giong khi tuyết tạnh, 

Hùng loan sắp thuở canh phân. 

Chín trùng chêm chễm ngôi hoòng cực, 
Năm phúc hây hây dưới thứ dân. 

Mây họp đền nam chầu chực sớm, 

Bên tai dường mảng tiếng thiêu quân. 


Bài Nguyệt (số 2) 
Ló lên liền thấy khác thường tình, 
Có uẻ cao hòa có uẻ thanh. 
Lầu ngọc gương giơ soi mọi nước, 
Tún uòng xe gúc ruổi năm canh. 
Thước kinh, thuở giãi dời cành lục, 
Kinh sợ, khi xuyên chút mặt xanh. 
Cung ấy khom khom nên cách ấy, 
Đành hay guúp rạng có thai tình. 


Tìm hiểu tài năng họa thơ của Phó súy Hội Tao Đàn 
Thân Nhân Trung để chúng ta có cơ hội hiểu biết hơn 
về một con người nhân cách cao thượng, học vấn uyên 
bác, văn chương trác tuyệt đã được bao thế hệ người 
Việt Nam ngưỡng mộ. Tài năng ấy đã được Tiến sĩ Ninh 
Tốn, hồi cuối thế kỷ XVIH, nhân chuyến đi công cán xứ 
kinh Bắc ghé thăm nhà thờ Thân Phó súy ở làng Yên 
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Ninh huyện Việt Yên ghi nhận xác đáng qua hai câu 
thơ chép trong sách Tœo Đàn thoại cổ: 

Tỉnh thân tự cổ uăn chương thọ, 

Hương hỏa hò sầu miếu mạo không? 

Quả đúng vậy, tỉnh thần cao thượng của Phó súy 
Hội Tao Đàn Thân Nhân Trung đã trường tồn cùng với 
áng văn chương trác tuyệt của ông, vậy thì còn lo gì 
chẳng có miếu hương thờ cúng! 
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HÌNH ẢNH THÂN NHÂN TRUNG 
QUA LÊ TRIỀU KHIẾU VỊNH THỊ TẬP 
CỦA HÀ NHẬM ĐẠI 


TS. Vương Thị Hường" 


hân Nhân Trung (ER{C7#) tự là Hậu Phủ, 

người làng Yên Ninh, huyện Yên Dũng, tỉnh 
Bác Giang. Ông sinh khoảng năm 1418 và mất khoảng 
năm 1499. Ông đậu Hội nguyên Đệ tam giáp Đồng Tiến 
sĩ xuất thân năm Quang Thuận thứ 10 đời vua Lê 
Thánh Tông, tức là năm Kỷ Sửu (1469), làm quan tới 
chức Hàn Lâm viện Thừa chỉ, kiêm Đông các Đại học sĩ, 
kiêm Quốc Tử Giám Tế tửu. 

Thân Nhân Trung là người mở đầu cho một gia tộc 
hhoa bảng, ba đời liên tiếp với bốn vị đỗ tiến sĩ và đều 
làm quan dưới thời vua Lê Thánh Tông. 

Khoa thi năm Tân Sửu niên hiệu Hồng Đức thứ 12 
(1481), con trai thứ của ông là Thân Nhân Vũ (còn gọi 
là Thân Tông Vũ), 38 tuổi đỗ Tiến sĩ. Thân Nhân Vũ 
sau này cũng tham gia Hội Tao Đàn nhị thập bát tú. 


* Viện Nghiên cứu Hán Nôm. 
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Khoa thi năm Canh Tuất niên hiệu Hồng Đức thứ 21 
(1490), con trai trưởng của ông là Thân Nhân Tín đỗ 
Tiến sĩ ở tuổi 52. Điều lý thú hơn là trước đó ba năm, con 
của Thân Nhân Tín là Thân Cảnh Vân (cháu gọi Thân 
Nhân Trung là ông nội) đã đỗ Thám hoa năm Đinh Mùi 
niên hiệu Hồng Đức thứ 18 (1487). 

Vua Lê Thánh Tông đánh giá tài năng của Thân 
Nhân Trung rất cao: ông được vua cử làm Độc quyển cho 
các khoa thi đình năm Ất Mùi (1475), năm Canh Tuất 
(1490), năm Quý Sửu (1493), năm Bính Thìn (1496), là 
các niên hiệu Hồng Đức từ thứ 6 đến thứ 27. 

Năm Hồng Đức thứ 6 (1475), Thân Nhân Trung 
cùng với Lê Niệm, Đào Tuấn, Đỗ Nhuận, Quách Đình 
Bảo,... được cử đi tiễn sứ giả nhà Minh là Quách Cảnh 
về nước. 

Năm Hồng Đức thứ 14 (1483), vua Lê Thánh Tông 
sai Thân Nhân Trung cùng với Quách Đình Bảo, Đào 
Cử, Đàm Văn Lễ, bắt đầu soạn bộ sách Thiên Nam dư 
họ và Thôn chỉnh hy sự. 

Thân Nhân Trung được giao soạn lời văn cho bia 
tiến sĩ khoa thi năm Nhâm Tuất (1442). Lời văn của 
tấm bia này đề cao việc giáo dục sử dụng nhân tài có 
quan hệ chặt chẽ với việc hưng thịnh của đất nước. Các 
sách sau này khi nhắc đến việc đào tạo nhân tài đều 
không thể quên trích dẫn câu viết của ông: 

",, Hiển tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí 
thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí 
suy thì thế nước yếu mà xuống thấp. Vì thế các bậc đế vương 
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thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân 
tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm 
công việc cần thiết...". 

Ông được người đương thời và cả sau này đều kính 
trọng và ca tụng về học vấn. Vua Tự Đức cũng có lần đề 
vịnh và tán dương tài năng của ông và Đỗ Nhuận rằng: 


Tuo tế hi triều ý khí pha 

Quân thần xướng họa hiệu đô dụ 
Tơo đòn bhôt súy phân nguyên phó 
Vị thức Ngu đình hưu thị Uô. 

(Gặp gõ thời vui, ý khí hòa 

Vua tôi xướng họa học hành ca 
Tao đàn khôi súy chia nguyên phó 
Chẳng biết đời Ngu có thế a)!. 


Người sống sau Thân Nhân Trung khoảng trên dưới 
100 năm, đó là Hà Nhậm Đại (1525- ?), tên hiệu là 
Hoằng Phủ, tự là Lập Pha, người xã Bình Sơn, huyện 
Lập Thạch; nay thuộc xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, 
tỉnh Vĩnh Phúc. Ông đỗ Đồng Tiến sĩ khoa Giáp Tuất 
niên hiệu Sùng Khang thứ 9 (1574) đời Mạc Mậu Hợp. 
Ông làm quan tới chức Thượng thư Bộ Lễ, đã có tập thơ 
nổi tiếng mang tên Lê triểu khiếu uịnh thị tập (SẼ $R HR 
k ñT #E), hay còn gọi là Thiên Nam thả tập Œ Rã R3 ®) 


1. Xem Đinh Xuân Lâm, Trương Hữu Quýnh (Chủ biên): 7 điển 
nhân uật lịch sử Việt Nam, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2005. 
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chuyên đề vịnh những nhân vật triều Lê, trong đó có 
bài thơ đề vịnh Thân Nhân Trung. 

Theo các sách thư mục cho biết thì đầu sách Khiếu 
Uu¿nh thi tập (VHv.1457: 87 trang, khổ 26 x 17cm) có bài 
tựa viết năm 1590. Trong bài tựa này tác giả muốn 
dùng “sự tích triểu Lê đáng để khuyên răn” nhưng tiếc 
rằng bản VHv.1457 đã quá rách nát nên Viện Nghiên 
cứu Hán Nôm không đưa ra phục vụ bạn đọc, vì thế 
chúng tôi không thể tiếp cận được. 

Bản A.315: 108 trang, khổ 27 x 23em, không có bài 
tựa. Tờ 1a ghi tên tập thơ là Thiên Nam thị tập tính tường 
sự tích. Ngay sau tên sách từ 1a đến 3a là phần Mục lục. 
Tiếp sau Mục lục đến hết là toàn bộ các bài thơ vịnh bình. 

Đây là tập thơ ca đề vịnh công thần võ tướng, danh 
nho, tiết nghĩa, sứ thần, gian thần của triều Lê Sơ từ Lê 
Thái Tổ (1423 - 1433) đến Lê Cung Đế (1522 - 1527). Tất 
cả gồm 106 bài thơ thất ngôn tuyệt cú. Mỗi bài thơ vịnh 
một nhân vật, có tiểu dẫn sơ lược về lai lịch hành trạng. 

Trong tập sách của mình, Hà Nhậm Đại chia ra làm 
từng nhóm đối tượng, cụ thể là: 

- Nhóm Đế vương triều Lê (8 ÄŠ ## #) gồm: 

Thái Tổ Cao Hoàng đế (2Ä ‡ñ ã & 37), Thái Tông 
Hoàng đế (4 R8?Z), Nhân Tông Tuyên Hoàng đế (Í 
Zñ 8 § Ẵ), Thánh Tông Thuần Hoàng đế (8 R ?# 
8 ®), Hiến Tông Duệ Hoàng đế (Ñ 5 3# ã5 #?), Túc 
Tông Khâm Hoàng đế (8 5 #4 S ?), Uy Mục đế (8Ñ 
JÐ ïZ), Tương Dực đế (R Ä f8), Chiêu Tông Thần 
Hoàng đế (Eä 5 ‡# 8 ïZ), Cung Hoàng đế (3# 8 8). 
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- Nhóm Công thần (7 ##) gồm 17 người: 

Trong phần này, sách và mục lục sách lại chia ra 
làm hai phần nhỏ hơn là: văn thần và võ thần. 

+ Văn thần có hai người: 

Lê Trãi (Šš* ỂŠ): tức Nguyễn Trãi và Lê Văn Linh 
(XE x 5). 

+ Võ thần có 15 người: 

Lê Thạch (#Š #), Lê Lễ (ÄŠ i8), Lê Triện (Šš 3%), 
Lê Xí (XẼ lồ), Lê Liệt (ẤŠ ZI|), Lê Khôi (ŠÊ ẨÄ), Lê Niệm 
(šÈ 2-), Lê Nhân Chú (ÄŠ {— 3Ï), Lê Lăng (Äš 3š), Trần 
Nguyên Hãn (# 7 †f), Lê Thọ Vực (%Š  ?ÄŸ), Trịnh 
Khả (Š§ R]), Lê Bí (#Š §È), Nguyễn Văn Lang (Bt M Bổ), 
Trân Chân (#R 8). 

- Nhóm Danh nho (Ã fŠ) có 25 người: 

Nguyễn Mộng Tuân (ñt # ®j), Nguyễn Thiên Túng 
(Đu 2% ẤfÐ), Nguyễn Thiên Tích (ðu % $5), Trình Thanh 
Œ&# ïŠ), Trình Thuấn Du §# ## ñï), Phan Phu Tiên 
Q# # 2), Nguyễn Tử Tấn (W # 3#), Nguyễn Trực 
( IÑ), Nguyễn Bá Ký (ðt ÍHR 8Ð, Nguyễn Phục (tr 
8#), Thân Nhân Trung (ER £ #8), Đỗ Nhuận (‡†t 3Ä), 
Nguyễn Xung Ý (ft 3? Š4), Đàm Văn Lễ (# XV R), 
Lương Thế Vinh (3 †f ÊŠ), Đặng Minh Khiêm (Š§ I§ 
8), Nguyễn Như Đổ (ðt #0 ‡Š), Lương Như Hộc (3 #1 
#Ê), Đào Cử đã #8), Ngô Luân (# #Ñ), Triệu Thái (SÖ 
3), Phạm Đôn Lễ Gỗ, 3% f8), Ngô Sĩ Liên (5 41 j8), 
Vũ Quỳnh (® i8), Lương Đác Bàng (3% 4 ñ). 

- Nhóm Tiết nghĩa có 34 người, trong đó lại chia ra 
các nhóm nhỏ hơn gồm: 
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+ Văn thần có 19 người: 

Vũ Duệ (Ñ #Ÿ), Lê Đức Toản (52 #ã #Ÿ), Nguyễn 
Tuyên Cần ( # Ÿl), Đàm Thận Vi E f #3), 
Nguyễn Hữu Nghiêm (Đt 5 Rš), Nguyễn Mẫn Đốc (Ôt 
# #Š), Ngô Anh (& ##), Đỗ Nhân (*L #8), Lê Tuấn 
Mậu (Ấš # ##Ÿ), bùi Cửu Nguyên (Š 4 7t), Lê Vô 
Cương (5š #4 §5), Nguyễn Duy Tường (ft †É #š), Lại 
Kim Bảng (#ä ® ‡Š), Dương Trực Nguyên (#8 [8 Ÿñ), 
Nguyễn Thiệu Tri (ðt #ấ Ẩll), Nguyễn Văn Tú (fỦu 4 
#), Nguyễn Tự Cường (t 8 5#), Trần Năng (# Bi, 
Nguyễn Vũ (ft Š). 

+ Võ thần tiết nghĩa 1 người: Nghiêm Bá Ký (#Š 4l B0. 

+ Nội thần tiết nghĩa 1 người: Đào Biểu (l3 3®). 

+ Chức Xá nhân tiết nghĩa 1 người: Ngô Tuấn Kiệt 
(3 # #4). 

+ Sứ thần có 6 người: Đào Công Soạn (lñÑ 4\ #Š), 
Quách Hữu Nghiêm (# #ï ñŠ), Hà Lật (fRÏ 5E), Hà Phủ 
(fl F), Nguyễn Đình Mỹ (ðt #£ ), Trần Cần (ðR 1#). 

+ Gian thần có 6 người: Phạm Đồn G TH), Trịnh 
Duy Sản (Rf †# fŠ), Trịnh Hữu (ŠÊ ‡8), Lê Quảng Độ 
(E JÑ EE), Vũ Như Tô GÑ #1 $f), Nguyễn Bá Thắng 
(Đr f1 lã). 

Nhìn danh mục những nhân vật được chọn, ta thấy 
tiêu chí "khiếu vịnh” mà Hà Nhậm Đại đề ra đã hoàn 
toàn có lý. Ông đã chọn được những nhân vật tiêu biểu 
của triều Lê và lời bình vịnh hoàn toàn xác thực. Ví như 
ông vịnh về nhân vật Nguyễn Trãi - danh nhân văn hóa, 
đã cho thấy ông cẩn thận không những trong việc chọn 
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nhân vật mà chọn cả ngôn ngữ thể hiện. Nguyễn Trãi 
giỏi dùng thơ quốc âm nên bàn vịnh về Nguyễn Trãi, Hà 
Nhậm Đại dùng thể thơ Nôm Đường luật như sau: 


Giấc mộng hai nơi khéo tô tường, 

Tới non sông gặp Đức Cao hoàng. 
Hịch thư nhiều thuở tài mau mắn, 
Pháp độ trăm đường sức sửa sang. 
Công giúp hồng đồ cao tựa núi, 
Danh ghi thanh sử sáng bằng gương. 
Hoa bia gây bởi uăn hoàng lỗi, - 
Xà nọ lời đâu chín lạ nhường. 


Nói như vậy để thấy Thân Nhân Trung “lọt” vào danh 
sách các danh nho có mặt trong vô số danh nho của thời 
Lê đã thấy sự đánh giá tài năng và sự mến mộ của Hà 
Nhậm Đại với ông thế nào. 

Ö Khiếu uịnh thi tập, tờ 30a, 30b chép mục về Thân 
Nhân Trung. Trước bài thơ đề vịnh có sáu dòng nói về 
tiểu sử của Thân Nhân Trung, cho biết ông là người xã 
Yên Dũng, huyện Yên Dũng. Đỗ Đồng Tiến sĩ khoa Kỷ 
Sửu năm Quang Thuận thứ 10 (1469), làm quan đến 
Hàn Lâm viện Thừa chỉ kiêm Đông các Đại học sĩ. Khi 
Thánh Tông tự xưng là Tao Đàn Nguyên súy thì bọn 
Ngô Luân, Nguyễn Tôn Mộng gồm 28 người gọi là Nhị 
thập bát tú. Trong đó có Thân Nhân Trung và Đỗ 
Nhuận được phụng bình ngự thi và thơ của các vị khác. 
Những lời bình ấy còn thấy được trong các tập như 
Thiên Nam dư hạ tập, Quỳnh uyển cứu ca, Dữ Tiên hải 
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Minh chôu... Con ông là Thân Nhân Tín đỗ Tiến sĩ. Vua 
Thánh Tông có câu thơ rằng: 


Nhị Thân phụ tử bội ân uừnh 
=—Rm844Ýƒm5ẽ 
Cha con họ Thân đều được ban ân vinh hiển. 
Bài thơ Hà Nhậm Đại vịnh về Thân Nhân Trung 
như sau: 
Nguyên văn: 


l6 § £ứ RãR8 + 
l§ 4 ! 3% — 


#Ux£ẽ@Rx# 
f3 ^A # âm sS &% 


| M 8 XI 


Phiên âm: 
Thiên tương hiển tú uị thời sinh 
Độc thiện Tuo Đàn đệ nhất danh 
Đương thế uăn chương chân đại thủ 
Nhất môn phụ tử bội ân uinh. 
Dịch nghĩa: 
Trời vì thời thế này mà sinh ra bậc hiển tài 
phò giúp 
Ông là bậc tài giỏi đứng thứ nhất 
trong Hội Tao Đàn. 
Đương thời ông thực xứng đáng là tay đại bút 
trong giới văn chương 
Một nhà cha con cùng được tắm gội ân vinh hiển. 
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Bài thơ bình dị nhưng khắc hoạ được chân dung và 
tài năng của một nhà chính trị, một nhà văn hoá, một 
“lương thần” dốc hết sức cho sự nghiệp đào tạo nước 
nhà. Sinh ra để giúp đời, Thân Nhân Trung đã tham 
gia vào bộ máy chính quyền phò giúp vua Lê Thánh 
Tông phát triển đất nước, gây dựng để cao việc phát 
triển nhân tài. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh nhiệm 
vụ của kẻ sĩ đối với đất nước sau khi nhận áo mũ cân 
đai biển vàng. 

Bài thơ cũng một lần nữa ca ngợi tài năng văn 
chương quán thế của Thân Nhân Trung và tấm gương 
sáng của ông đã được con cháu nối tiếp noi theo khi cả 
con cháu ông đều đỗ tiến sĩ. Đúng như Quách Thị Thu 
Hiển đã viết: “Chính vì vậy, Thân Nhân Trung đã thổi 
bùng niềm khao khát mãnh liệt được vinh danh trên bia 
đá, được phò tá minh quân, được cùng nhà vua xướng 
họa cho kẻ hậu thế”. Hà Nhậm Đại cũng khẳng định, 
Thân Nhân Trung xứng đáng là người đứng đầu trong 
đám văn thần nổi danh của triều Lê, góp phần đưa đất 
nước phát triển thịnh trị vào nửa cuối thế kỷ XV trên đất 
kinh thành Thăng Long. 
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THÂN NHÂN TRUNG 
QUA NHỮNG GHI CHÉP CỦA THƯ TỊCH CÔ 


Ngô Vũ Hải Hãng" 


heo các sách Đại Việt lịch triểu đăng bhoa lục, 

Lịch triều hiến chương loại chí và lịch đại 
danh hiên phổ, Thân Nhân Trung, tự là Hậu Phủ, người 
làng Yên Ninh, huyện Yên Dũng (tục gọi là làng Nếnh, 
nay thuộc thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang). Ông đỗ Hội nguyên, Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ 
xuất thân khoa Ky Sửu, niên hiệu Quang Thuận thứ 10 
(1469), đời vua Lê Thánh Tông. Ông làm quan đến chức 
Lại bộ Thượng thư, chưởng Hàn Lâm viện, kiêm Đông 
các Đại học sĩ, Tế tửu Quốc Tử Giám, Nhập nội phụ 
chính đà một chức quan được vào nội các g1úp vua việc 
chính trị, cùng với Đễ Nhuận đều vào Thị học (tức là 
chầu vua học tập, nói cách khác là dạy vua học), hiệu là 
Tao đàn Phó Nguyên soái. Thân Nhân Trung là người 


„* Viện Sử học Việt Nam. 
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mở đầu cho một gia tộc khoa bảng ba đời liên tiếp có tới 
bốn người đỗ tiến sĩ, cùng làm quan trong triều. Đó là 
hai con trai ông là Thân Nhân Tín (đỗ năm 1490) và 
Thân Nhân Vũ (đỗ năm 1481); cháu nội là Thân Cảnh 
Vân (con ông Nhân Tín) đỗ Thám hoa khoa Định Mùi, 
niên hiệu Hồng Đức thứ 18 (1487). Thân Cảnh Vân đỗ 
trước cha là Nhân Tín một khoa, lúc mới có 2ð tuổi. 

Sách Lịch đại danh hiền phổ chép rõ: "Vua Thánh 
Tông rất thân yêu, vì ông là một bậc danh thần trong 
đời". Còn sách Lịch triêu hiến chương loại chí của Phan 
Huy Chú thì cho rằng: "Ông do văn học được cất dùng", 
hay "Những bài thơ thù phụng của ông phần nhiều 
được vua phê khen" và "Vua có ban cho câu thơ: "Chư 
con họ Thôn, cùng tắm gội ân unh hiển", được yêu mến 
hơn người, trên đời ít có". 

Để thấy rõ điều đó, dưới đây chúng tôi thống kê 
những dòng ghi chép trong hai bộ thông sử: Đại Việt sử 
ký toàn thư soạn đưới triều Hậu Lê và Khâm định Việt 
sử thông giám cương mục soạn đưới triều Nguyễn. Đồng 
thời, có sự so sánh với Việt sử cương mục tiết yếu của 
Đặng Xuân Bảng soạn vào cuối triểu Nguyễn. Ngoài ra, 
trong quá trình phân tích, so sánh chúng tôi còn bổ 


sung bằng nhiều nguồn thư tịch khác. 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, Sđở, t.1,- 
tr. 289-290. 
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Ngày, 
tháng, 


Tháng 
Giêng, 
1475 
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Sự kiện, những dòng ghi chép tron 


Đợi Việt sử ký toàn 
thự (viết tắt là Toờn 


sử thần triều Lê 


Nhà Minh sai Kim ngô 
lệ Chỉ huy sứ Quách 
Cảnh sang đuổi bắt 
những kẻ chạy trốn. 
Cảnh đi đường sông 
'Thao đến. 

Khi Cảnh về, vua sai 
Thái uý Kỳ quận công 
Lê Niệm, Lại bộ Thượng 
thư Hoàng Nhân Thiêm, 
Binh bộ Thượng thư Đào 
Tuấn, Hàn Lâm viện 
lTh¡ độc kiêm Đông các 
Đợi học sĩ Thôn Nhân 
Trung, Đông các hiệu 
thư Đỗ Nhuận, Quách 
Đình Bảo, Hàn Lâm 
viện Thị thư Vũ Kiệt và 
Sử quan tu soạn Ngô Sĩ 
Liên làm thơ. Vua viết 
bài tự để tiến Cảnh. Bài 
tự để là Thuên Nưn, 
động chủ Đạo Ám tự 

(t. 1, tr.468). 







Khâm định Việt | Việt 
sử thông giám 





cươy mục 
thư) của Ngô Sĩ Liên và |cương mục (viết |tiết ấu (xiết 
tất là Cương mục) |tắt ]?Tiất 


Ghi chú 


Cương 
mục và 
Tiết yếu 
có chép 
sự kiện 

Quách 

Cảnh 

sang, 

nhưng 

không 
chép sự 
kiện vua 

Sa1 các 

quan 
làm thơ 


tiễn. 








Ngày 11- [Vua ngự đện Xính 
5-1476 [|Thiên, thâa ra để văn 
sách, hỏi vì đạo vua tôi 
ngày xưa. 
Sai Quang tiến Trấn 
quốc Thượng tướng 
quân Phò mã Đô uý 
Đông quân Đô đếc phủ 
'Tả đô đốc Doan Vũ bá 
[Trịnh Công Lộ và Lại bộ 
Thượng th Hoàng 
Nhân Thiêm làm Để 
điệu; Thái tủ Thiếu bảo 
Ngự sử đà: Đô ngự sử 
Trần Phong ¿à Bình 
khoa Đô cấp sự trung 
Phí Bá Kharg làm Giám 
thí; ờn Lân uiện Thị 
độc kiêm Đôtg các Đại 
lhọc sĩ Thân Vhân 
Trung, Đông các Hiệu 
thư Đỗ Nhu¿n, Quách 
Đình Bảo làn Độc 
quyển. (...). €. I, tr.46B). 
IBọn Hàn. Lên uiện 
Thừa chỉ kiớn Đông các 
đạt học sĩ Tuân Nhân 
rung tâu rng: Phụng 


Ngày 16- 
3-1477 


xét quan chị của Hoàng 


triều, Sùng Văn quần có 








ñIR Cương 
mục và 
Tiết yếu 
không 
chép 
những 
sự kiện 


tháng 5 





Tháng 3. Định 
rõ lại thể lệ 


tuyên dụng con 

có $ cỗ . 
cháu của quan  |con cháu các 
viên. quan viên, 


Theo chế độ cũ: 


con và cháu 
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chức Tư huấn và Điển 
nghĩa để dạv Nho sình. 


- Con trưởng và 


z 2 
Cac con của quan 


Cháu trưởng của các bậc |văn. quan võ 


công. hầu. bá. tử. nam: 
con trưởng của các quan 
văn võ nhị tam phẩm, 
con trương của các quan 
tam. tứ. ngũ. luc. thất. 
bát phẩm. nếu a tuổi 
trẻ và thông mình ham 
học thì cho vào Sùng 
Văn quán làm học sinh 
đọc sách. Lại bộ chọn bổ 
chức Tư huấn và Điển 
nghĩa cùng các văn thần 
tuổi cao. có học vấn 


hàm nhất, nhị 
phẩm + con 
trưởng của viên 
quan hàm tam 
phẩm + cháu 
của tước công, 
tước hầu và tước 
bá, nếu người 
nào không theo 
học được, cho 
sung vào tuấn sĩ 
Vệ Cẩm y, người 


nào có thể theo 


kiêm việc dạy học. Cứ ba|hoc được, cho 


năm. quan dạy học làm 
danh sách tâu lân. đưa 
sang Lễ bộ để tổ chức 
thì. Đề thị là một kỳ ám 
tả, một bài kinh nghĩa, 
bai bài về Tứ £h. Ai đỗ 
thì bổ các chức quan 
văn Nếu tuổi đã lớn mà 
đần độn, muốn học võ 
nghệ thì cho vào học tập 
ở Vệ Cẩm y. mỗi ngày 
tới trường đấu võ ở phía 
tây kinh thành tập 


)uyện các nghề cung tên, 


thủ tiễn, đánh mộc... 





Đến cuối mùa đông, vệ 


sung vào các 
Nho sinh quần 
Chiêu Văn. 

- Các con của 
viên quan văn, 
quan võ hàm 
tam phẩm + con 
trưởng và các 
con của viên 
quan hàm tứ, 
ngũ, lục, thất, 
bát phẩm + hai 
người con của 
viên quan hàm 
cửu phẩm + 


cháu của các 


trưởng các 
bậc công. 
hầu, bá. con 
trưởng của 
các quan văn 
võ từ bát 
phẩm trở lên, 


tuổi trẻ hiếu 





học được 
sung làm 
Nho sanh của 
Chiêu Văn 
quán học tập 
ba năm đưa 
sang Lễ bộ 
cho thì. Ai đỗ 
thì được bổ 


các chức 





quan văn. 





Tuổi đã lớn 
mà đần độn 
muốn học tập 
võ nghệ thì 
do Vệ Cẩm y 
cho tới trường 
đấu võ để tập 
các nghề bắn 
cung. ném 
thủ tiễn, đấu 
thuẫn, tháng 
quý đông 
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(tháng Chạp) 
thì đấu. TH) 








Ấy sai quan khảo xét. cứ lviên quan hàm 


ba năm một lần. quan 
phụ trách làm danh 


sách tâu lên. đưa sang 


lục phâm trở 
lên. nếu người 


nào không thể 


Bình bộ. tổ chức thì theo |theo học được. 


lệ đã định. Người nào đồ |cho sung vào 


thì bổ các chức quan vô |quân Vê Vũ lâm:;|Lại có lệnh 
| 


Người nào đau yếu 


khâng chịu nồi muốn 


người nào có thể 
theo học được. 


xìn về quê quán. thì làm |cho sung vào 


ba năm thì T 
đưa sang 
Bình bộ cho 
thì. Ai đỗ thì 
bổ các chức 


võ uý. 


rằng, quan 





viên tử sung 
làm Nho sinh 


giấy trình lên các quan |Nho sình Cục Tú|Tú lâm cục 


Lạ bộ và Lại khoa xét 
duyệt. làm bản tâu lên. 
cho được mang chức cũ 
về nghỉ ở quê hương. 
Ra sắc chỉ rằng. Con 


lãm: người nào 
có tài làm lại 
điển. thì khảo 
hạch. rổ: cho bổ 


sung lại điển các 


cháu các tụng quan (tức |nha môn trong 


quan văn theo hầu vua). |kinh và ngoài 


nếu thì đễ các môn thơ, 
biểu và viết chữ. làm 
tính thì cho làm Nho 
sinh ở Tú lãm cục và 
làm thuệc lại các nha 


môn như lệ con cháu 


văn võ quan thí đỗ (t. 1, 


tr.468-469) 





các đạo. 

- Các con của 
viên quan hàm 
cửu phẩm + 
cháu của các 
viên quan hàm 
thất. bát phẩm, 
thì lựa chọn để 
bổ sung làm 
lính, cũng như 
con của bách 
tính. 

Đến nay, vì có 
lời để nghị của 
Hòn Lâm Thừa 


(con của các 
quan từ tam 
phẩm trở 
xuống đến 
bát phẩm, 
con trưởng 
của quan cửu 
phẩm) con số 
ngày một 
tăng, cho 
chọn lấy ba 
người có học 
vấn và đức 
hạnh của 
Hàn Lâm 
viện để rèn 
dạy, theo lời 
tâu của Hàn 
Lâm Thừa 
chỉ Thân 
Nhân Trung. 
(tr.362-363). 
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công, tước hầu. 
tước bá cùng con 


trưởng của các 


bát phẩm, người 
nào ít tuổi, chăm 
học, cho sung 
vào học sinh 
quán Chiêu Văn 
để học tập; Bộ 
Lạa lựa chọn làm 
chức Tư huấn, 


Điển nghĩa để 


chuyên giữ việc 
dạy đỗ; cứ ba 


năm một lần tâu 


sang Bộ Lễ thì 
khảo. Học sinh 
phải ám tả một 
bài kinh nghĩa, 
hai bài Tứ ¿hư 


nghĩa, ai trúng 




















người nào tuôi đã 


lớn mà tư chất lỗ 
độn. muốn tập 
nghề võ thì do vệ 
Cẩm v huấn 
luyện, mỗi ngày 
lhọc sinh phải đến 
trường đua võ, 


phóng thủ tiễn và 
đấu khiên, v.v., 


mỗi năm cứ đến 


ganh đua võ nghệ 
của học sinh, đến 
năm thứ ba đưa 
sang Bộ Bình thì 
khảo, a1 trúng 
tuyển sẽ bổ vào 
các chức võ uý. 
Nhà vua ra sắc 
lệnh: Con các 
quan viên sung 
vào nho sinh 


Cục Tú lâm, mỗi 
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Vua đưa tờ biểu về việc 
Định Dậu, |iến cống hằng năm do 
tháng 12- |Hàn Lâm viện Thị thư 
Lương Thế Vình soạn 
thảo để triểu thần bàn. 
Bọn Lê Thọ Vực nói: 
"Ba bà: biểu, văn đều 
thuận lẽ cả. như bọn 


Thân Nhân Trung đã 





cùng tâu lên” (t. I. 


tr.483). 
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ngày một nh›ều. 
Vậy Bộ Lại chọn 


trong Viện Hàn 


dạy bảo Nho sinh 
học tập. 

Nhà vua ra sắc 
lệnh định phép 
thì khảo cháu 
các quan viên: 
Thí sinh phản 
làm một bài biểu, 


một bài toán, a1 


trúng tuyển sẽ 
được ấm bổ. 
Œ.L tr.1.132-1.134). 





Cương 
mục và 
Tiết yếu 
có chép 


sự kiện 








Ngày 18- |Quy định thời hạn vào 


5-1483 


trường thì Hương và lệ 
tiến cống sĩ nhân. Bọn 
Lễ bộ Thượng thư Lâm 
Giang bá Lê Hoằng Dục 
tâu rằng. Có sắc chỉ sa 
chiếu số học trỏ của 
Thừa tuyển sứ ty các xứ 
nhiều hay ít mà liệu 
đỉnh ngày vào thì. Vâng 


tra năm Hồng Đức thứ 


5, tháng 8, ngày mồng ñ. 


Hàn Tâm Thị độc kiêm 
Đông các Đại học sĩ 
Thân Nhân Trung bàn 
tâu về lệ cống sĩ của 
Thừa ty các xứ. Các xứ 
Thanh Hoa, Nghệ An 
mỗi xứ 60 người; các xứ 
Thuận Hoá, Yên Bang. 
Tuyên Quang, Hưng 
Hoá, mỗi xứ 30 người. 
Còn như nhật kỳ vào 
trưởng thi hương, chưa 
biết định vào ngày nào 
cho phản. bọn thần xin 
đợi lời Thánh thượng 
dạy cho (...) (t. L, tr.487). 
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Ngày 12: 













11-1483 |Thửa chỉ Đông các Đại 
học sĩ Thân Nhân Trung, 
Ngự sử đàn Phó Đô ngự 
sử kiêm Tả xuân phường 
Ta Trung doän Quách 
Đình Bảo. Đông các Hiệu 
thư Đỗ Nhuận. Hàn Lâm 
viện Thi độc Đông các, 
Hiệu thư Đào Củ, Hàn 
Lâm Thị thư Đàm Văn 
LÃ, biên soạn các sách 
Thiên Nam dự hạ tập và 
Thân chỉnh ký sự. 


Vua đề vào bản thảo bài 





tựa Thiên Nam dư hạ 
tập của Đại học sĩ Thân 
Nhân Trung rằng: 

lHod thử thiên đoan bố, 





Băng tàm ngữ sốc ty, 
Cánh cầu uô địch thủ, 
Tà: tác cổn long y. 

(Vảt dệt lông chuột lửa, 
La năm sắc tầm băng. 
Lại tìm tay vô địch, 
Cắt may áo cổn rồng). 
(Xát sách Thần dị kỳ 
kinh của Đông Phương 


Sóc có nói rằng: ở ngoài 
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Sác dụ cho Hàn Lâm uiên Tháng 11: 

















Tháng 11. Sai 





Hạ lệnh cho bọn |bọn Đông các 
Thân Nhân 





Đại học sỉ 





Trung biên chép |(Tòng tứ 


phẩm Thân 





tập Thiên Nam 
dư hạ và Thân 
ch:nh hý sự 

INhà vua hạ lệnh 


cho bọn Đông 












INhân Trung 
(người xã Án 
Ninh. huyện 
Yên Dũng. đỗ 





các Đại học sĩ  |Đồng tiến sĩ) 
Thân Nhân 
Trung. Phó đô 
Ngự sử Quách 
Đình Bảo. Đông 
các Hiệu thư Đỗ 


Nhuận và Đào 























soạn Thiên 






am dư hạ 


tập (gồm 100 









quyển) và 
Thân chỉnh 
ký sự (ghì rõ 
Cử, Hàn lâm 
viện Thị thư 
Đàm Văn Lễ 
biên tập chính 


việc đi đánh 
Chiêm 
Thành. Lão 
Qua và các 


man) (tr.369). 


















sự Quốc triều 






(triều Lê) gồm 


100 cuốn. khì 







lbiên tập xong, 
đến nhan sách là 
Thiên Nam dự 












tập, nhà vua 






thân để tựa: lại 


ghì rõ sự thực 

















côi Nam hoang có lửa khi nhà vua 


trong lứa moc loài cây  |thân đi đánh các 
mán Chiêm 


Thành và Lão 


không bao gìơ chết Lửa 
cháy đêm ngày dù mưa 
to gió lớn cũng không tắt.|Qua, đặt tên 
sách là Thân 
chinh bý sự (t. L, 
tr.1168). 







Trong lửa có con chuôt 






nặng trăm cần. lông dài 
lhơn ba tấc. nhỏ như sợi 
tơ có thể dệt thành vải. 
Sách Tháp di ký của 
Vương Tử Nhiên có nói 
rằng. Núi Viên Kiệu ở 
biển Đông có giống tằm 
băng dàn bảy tấc. có vầy, 
có sừng. lấy sương tuyết 
phủ lên. có kén tơ năm 
sắc. dêt làm áo mặc lội 
nước không thấm ướt) 
(t. L. tr.488). 


Dựng bìa có bài ký ghỉ Dựng bia tiến 










s1. 

Sai Lễ bộ 
Thượng thư 
Quách Đình 


tên các Tiến sĩ từ khoa 
Nhâm Tuất năm Đại 


Bảo thứ 3 vua Thái 





Tông triều ta đến nay. 


(...). Bọn từ thần Hàn 





âm uiện Thừa chỉ 





Đông các Đại học sĩ đến nay. về việc |các tiến sĩ từ 
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Thân Nhân Trung. Hàn llập bìa đã ghì [khoa Nhâm 


Lâm viện Thì độc kiểm 
Đông các Học sĩ Đỗ 

Nhuận. Hàn Lâm viện 
Thị độc Đông các Hiệu 


thư Đào Cử. Đàm Văn 


tên những người: |Tuât. năm 
đỗ tiến sĩ các Đại Bảo thứ 3 
khoa. thể lệ vẫn |đời Thái Tông 
còn thiếu sót.  |(1442) đến 


mới hạ lệnh cho |khoa Tân Ty. 


Lễ. Ngô Luân. Hàn Lâm |Lễ bộ Thượng _|năm Hồng 


viện Thị thư kiêm Sùng |thư Quách Đình |Đức thứ 12 


Văn quán Tú lâm cục Tư|Bảo truy tìm (1481). gồm 9 


huấn Lương Thế Vịnh, 
Đông các Hiệu thư Lê 
Tuấn Ngạn. Hàn Lâm 
viện Thị độc kiêm Tú 
lâm cục Tư huấn 
Nguyễn Xung Xác chìa 
nhau soạn văn bìa. (...) 


(t. I. tr.491. 492). 


biên soạn họ,  |khoa, khắc 
tên. khoa thứ lên bia đá. 
những người đã |Sai từ thần là 
thì đỗ tiến sĩ bọn Thân 
trong 9 khoa để |Nhân Trung, 
khắc vào trình |Đỗ Bảo. Đàa 
thạch, kể từ Cử (tức Đào 
khoa Nhâm Tuất|Thuấn Cử. 
(1442)năm Đại lrất giỏi văn 
Bảo thứ ba triều |chương. vua 
Thái Tông đến  |rất trọng, 
khoa Tân Sửu  |được đãi ng 
(1481) năm Hồng lgần như 
Đức thứ 12.(..). |Thân Nhân 
Hạ lệnh cho từ [Trung và Đi 


thần! là bọn: Nhuận), Đàn 


1. Bầy tôi vào hạng Nho học, có sở trường về văn từ. 
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Ngày 9-5- |Từ nay quan viên các 








nha môn nếu bị ốm đau 
tâu xan điều trí thì ghì 
là "trị bệnh" hay "điểu 
trị", không được dùng 
tạm chữ "dưỡng" như 
trước. Đó là theo lời tâu 

















Đông các Đợi 
(người xã 
Lãm Sơn. 

¡ |huyện Quế 
Dương. đỗ 
Đồng Tiến si) 
chia nhau 


soạn văn bia 





(tr.369). 


Hàn Lâm viện 





Thi thư Nguyễn 
Đên Hậu, 











Lương Thế 
Vinh; Hàn lâm 







viện Thị độc 





Nguyễn Trùng 
[Xung] Xác chìa 














nhau soạn văn 





—Ớ 





Cương 






mục và 






Tiết yếu 
không 





chép sự 





kiện 





tháng 5. 
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của Đông các Đạt học sĩ 
Thân Nhân Trung (t. Ì. 
tr.503). 

Thi điện. Vua thân hành 
ra để văn sách. 

Sai Bình bộ Thượng thư 
Định Công bá Trình 
Công Đán và Hình bộ 
Thượng thư Lê Năng 
INhượng làm Đề điệu: 
INgự sử đài Phó đô ngự 
sử Quách Hữu Nghiêm 
làm Giám thí; Đông các 
Đại học sĩ Thân Nhân 
Trung và Lại bộ Thượng 
thư Nguyễn Bá Ký làm 


Độc quyển (t. I. tr.508). 
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IVua ra hiên điện. thân 
hành ra để sách văn. 
Sai Binh bộ Thượng thư 
Định Công bá Trịnh 
Công Đán và Ngự sử đài 
Đô ngự sử Quách Hữu 
Nghiêm làm Đề điệu: 
Ngự sử đài Phó đô ngự 
sử Đàm Văn Lễ làm 
Giám thí; Hàn Lâm viện 
Thừa chỉ Đông các Đại 


lhọc sĩ kiêm Quốc tử 











Cương 
mục và 
Tiết yếu 

khâng 























tám Tế tửu Thần Nhân 






Trung. Lại bộ Thượng 





thư Nguyễn Bá Ký. Hàn 





Lâm viện Thì độc Đông 






các Đại học sĩ Đỗ 





Nhuận. Đông các Học sĩ 
Lê Quảng Chí, Hàn Lâm 
viện Thị thư Chướng 










Hàn Lâm viện sự kiêm 





Sùng Văn quán Tú lâm 





cụ Tư huấn Lương Thế 
Vinh. Đông các Hiệu thư 
Ngô Luân làm Độc 

quyển. (...) (. L. tr.B12). 









- Làm sách Ngư chế Tháng 11, mùa 





Quỳnh uyển cứu ca`. đông. Sáng tác 





Vua thấy hai năm Quý |chín bài hát 
Sửu (1493) và Giáp Dần lquỳnh uyển. 
(1494). thóc lúa được 





Nhà vua lấy cớ 





mùa. đặt các bài ca vịnh là: thời tiết 


để ghì điểm lành. Nội 





ithuận. năm được 
dung gồm những bài về |mùa, nên nhân 


đạo làm vua, khí tiết bề |lúc mọi việc được 














Soạn Quỳnh 
uyển cửu ca 
(một là 
Phong niên, 
hai là Quân 
đạo, ba là 
Thần đạo, 
bốn là Minh 
lương, năm là 
lAnh hiền, 


1. Quỳnh uuyển cửu ca thị tập: Chín khúc ca trong vườn Quỳnh. 
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văn... nhân gọi là Quỳnh [Phong niên 
(Năm được |phá». chín là 
Mai hoa). 


uyển cửu cũ thi tập. 







Đai bọn Đông các Đại 
học sĩ Thân Nhân 


mùa): Quân đao 





(Đạo làm vua): Vua làm bài 







Trung, Đỗ Nhuận: Đồng |Phên tớ (hi | FPưa: Š3 bọn 
= Thân Nhà 
các Hiệu thư Ngô Luân: |tháo người làm |ˆ ”” ®!58" 
Trung. Đỗ 


Hàn Lâm viện Thị độc 








tôi): Minh lương 
s Nhuận (hai 
Chưởng viện sự Nguyễn |(Vua sáng, tôi 

hiển): Anh hiển 


(Tưởng nhớ 






người nổi 
Xung Xác: Hàn Lâm xếi _ 
tiêng văn 
học. Thân. Đỗ 
: lvà Sái Thuận 
hiển tàu): X? khí lsêu được làm 



















viện Thị thư Nguyễn 
Quang Bật, Nguyễn Đức [người anh tuấn 
Huấn, Vũ Dương. Ngô 
Thâm; Hàn lâm viện 
Đãi chế Ngô Văn Cảnh, 
Phạm Trí Khiêm, Lưu 
Thư Ngạn; Hàn Lâm 
viện Hiệu lý Nguyễn 
Nhân Bị, Nguyễn Tôn 
IMiệt, Ngô Quyền, 


(Khí vận tỏ vẻ Tao đàn Phó 
đặc sắc); Thư  |nguyên soái. 
thdo (Những thư |Thuận ngưii 
thảo tronglúc |Siêu Loại, ở 
vui đùa đã xã Lầu Lâm. 
thành văn); Văn |đỗ Đồng Tiến 
nhân (Người văn|S thời Hồng 
học): Mai hoa 
(Hoa mai). Chín 


Nguyễn Bảo Khuê. Bùi NHduen 
1 lâ lệ 3 

Phô, Dương Trực GHIÊ( nh sug 
: 20 năm, có 

Nguyên, Chu Hoãn; bài thơ này được 
R lữ Đường 
Hàn Lâm viện Kiếm ghép vào khúc - 
: tập), Ngô 
thao Phạm Cần Trực, 


Nguyễn Ích Tốn, Đỗ 
Thuần Thứ, Phạm Nhu 
Huệ, Lưu Dịch, Đàm 
Thận Huy, Phạm Đạo 


hát. gọi tên là : 
x169606) Luân (ngưa 


Quỳnh uyên cứu Tam Sơn, 
œ. Nhà vua tiõng Ngặk 


thân hành soạn lgặ Đồng Tiến 











bài tựa, tự xưng sĩ), Ngô Hoin 


Phú cùng hoạ lại vần.  |là Tao Đàn (người xã 























Xét Cửu ca thị tập bắt 
đầu làm trong năm này 
IVua soạn tập Cổ bưm 
Iúch sảnh dh,, Hàn Đếm 
viện Thi độc Chưởng 
viện sự Nguyễn Xung 
Xác và Tham chưởng 


Lưu Hưng Hiếu hoạ 





vẫn. Đông các Đại học sĩ 
Thân Nhân Trung và 
Học sĩ Đào Cử phụng 
bình (t. L tr.513). 





Nguyễn soái. Hạ 
lệnh cho Đông 
các Đưi học sĩ 
Thân Nhân 
Trung và Đỗ 
Nhuận làm Phó 
nguyên soái; 
Đông các Hiệu 
thư Ngô Luân và 
Ngô Hoán. Hàn 
Lâm viện Thị 


độc Nguyễn 


Thị thư Nguyễn 
Quang Bật, 
Nguyễn Đức 
Huấn, Võ Dương 
và Ngô Thầm; 
Thị chế Ngô Văn 
Cảnh, Phạm Trí 
Kiêm. Lưu Thư 


mậu; Hiệu lý 


Quyền. Nguyễn 
Bảo Khuê. Bùi 


Phổ, Dương Trực 











Thượng Đáp. 
huyện Thanh 
Lâm. đỗ 
Thám hoa) 28 
người để canh 
hoạ [tr 373]. 
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INguvên và Chu 
Hãn. Kiểm thảo 
Phạm Cấn Trực. 
Nguyễn Ích Tốn, 
Đỗ Thuần Thứ, 
Phạm Nhu Huệ, 
Lưu Địch, Đàm 
Thận Huy, 
Phạm Đạo Chú 


là Chu Huân 





gồm 28 người 
theo vần trong 
chín bài ca ấy để 
hoạ lại, gọi là 
Tao Đàn nhị 
thập bát tú (28 
ngôi sao của Tao 
Đàn) (t. I, 
tr.1.184). 





Vua soạn Cổ kửừn cung Cương 


6-2 nhuận lữ thị tính tự, sai Đông mục và 
các Đại học sĩ Thôn Tiết yếu 
Nhân Trung, Hiệu thư 
Ngõ Luân phụng bình 
(t. 1, tr.514). 
Ngày 19- |Vua thân hành khảo thì ở|Tháng 3: 
3-1496 |Đan Trì điện Kính Thiên, |Nhà vua thân mục và 





hỏi về đạo trị nước. lhành thì cống sĩ. Tiết yếu 
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Sai Bình bộ Thượng thư 
Định Công bá Trịnh 
Công Đán và Ngự sử đài 
Đô ngự sử Quách Hữu 
Nghiêm làm Đề điệu: Hộ 
bộ Tả thị lang Nguyễn 
IHoằng Thạc và Ngự sử 
đài Phó Đô ngự sử Đàm 
Văn Lễ làm Giám thí: 
.Hàn Lâm uiện Thừa chÌ 


Đông các Đạt học sĩ biêm, 


Quốc Tủ Giám Tế tửu 


Thân Nhôn Trung, Hàn 
Lâm viện Thị độc Đông 
các Học sĩ Đào Cử, Hàn 
Lâm viện thi giảng 
Chưởng Hàn Lâm viện 
sự Lưu Hưng Hiếu, Đông 
các Hiệu thư Ngô Luân, 
Ngô Hoán, Hàn Lãm 
viện Thị thư kiêm Tú 
lâm cục Tư huấn Trần 
Khác Niệm và Hàn Lâm 


viện Thị thư Ngô Thầm 








chỉ chép 
sự kiện 
vua thân 
hành ra 
bài thì 
và lấy đỗ 


30 người. 
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Ngày 17- |Vua không khoe. Dụ cho - Cương 
11-1496 lĐông cóc Đại học sĩ Thân [Nhà vua không mục chỉ 








Nhân Trung và Học sĩ chép mỗn 
Đào Cử ở hành tại rằng: sự kiện 
"Mây bav giữa trời, trăng 
treo lơ lửng, mây đến thì 
trăng mờ. mây đi thì 
trăng sáng, ai mà chẳng 
thấy? Nhưng rất ít người 
diễn tả được. Ta ngẩng 
nhìn trời cao. cảm hứng kiện này. 
rung động trong lòng, thể 
hiện ra bằng ngôn từ, 
trong đó có câu: 
Tố thiêm bạo hạo ngọc 
bàn thanh, 
Vân lộng hòn quang ám 
hục mình. 
(Vẳng thiểm vằng vặc 
như mâm ngọc, 
Mây giỡn hàn quang 
sáng lại mờ). 
Người thường có thể 
diễn tả được như thế 
không? Bài thơ của 


Âu Dương Tu' có câu: 








1. Âu Dương Tu: Một nhà thơ đời Tống, Trung Quốc, nổi tiếng 
về thơ và từ. 








"Lư Sơn cao danh 
tiết" Núi Lư Sơn làm 
cho danh tiết cao lên). 
thì Tử Mỹ' cũng không 
làm nổi. duy có ta làm 


được có phải là nghĩ 





càn đâu. Câu thơ vịnh 
của Thân Nhân Trung, 
Đào Cử viết: 

Quỳnh đảo mộng tàn 
xuân uạn khoảnh, 
Hàn giang thị lạc dự 
tam canh. 

(Đảo Quỳnh tỉnh mộng 
xuân muôn khoảnh, 


Sông lạnh thơ thành 





trống điểm ba) (t. I, 
tr.B16). 


Ngày 30 |Vua băng ở điện Bảo 





tháng |Quang. 


Giêng [Bài tán viết rằng: (Bọn 


năm 1497 |Thân Nhân Trung soạn) 





Đức vua Thánh Tông, 





Nghiệp lén thừa kế. 





Lịch số về mình, 


1. Tử Mỹ: tức Đỗ Phú, nhà thơ lớn đời Đường, Trung Quốc. 
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Thần dân thoả chí. Thân 
Giữ báu nấm phù. Nhân 
Phát lệnh chính vì. 
Giữ trung: học tổ, 
Dựng cực. thừa thiên. 
Nhân bổi hậu thế. 
Hiến kính tổ tiên. 


Văn sáng Khuê. Bích. 





Học sâu uyên nguyên. 
'Theo điển, dùng lễ. 
Lánh gian, thân hiển. 
Trị nước, chín kinh, 
Dùng quan: tám bính'. 
Triệu dân vỗ yên, 
ITrăm việc chấn chỉnh. 
Văn giáo rộng ban, 
IVũ công đại định, 

Sơn Lạo trốn xa, 

|Bồn Man theo lệnh. 
Duy giặc Chiêm ấy, 
Truyền kiếp cừu thù, 
Cõi Nam quấy rối, 
Xâm chiếm bốn châu. 


Quân hể kéo tới, 


1. Tám bính: Theo sách Chu lễ là: 1. Tước (ban chức tước cho 
bầy tôi); 2. Lộc (cấp bổng lộc); 3. Dự khen thưởng); 4. Trí (đặt quan 
chức); 5. Sinh (nuôi dưỡng người có công lao); 6. Đoạt (thu lấy tài 
sẵn, chức tước của kẻ có tội); 7. Phế (phế bỏ, đuổi dì); 8. Tru (trị tội). 
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Thuyền rồng ngồi cao 


Chà Bàn cháy trụ, 






Thì Nại huyết lưu. 






Trà Toàn nộp mạng 






Thanh miếu dâng tù. 






Muôn dặm mơ đất. 






INghìn xưa tra thù, 






INgu xuẩn Lảo Qua, 






Chống lại thanh giáo. 






Vua nổi thịnh nộ, 






Dấy quân chình thảo, 






Cờ mao phất lên, 






Giặc đều quay giáo. 









Trúc chẻ, tro bay. 






Quét tan hang cáo 






Ba cố lặng yên, 

Chín di thông đạo. 
Thịnh ngang Hoàng đế", 
Tục sánh Ngu Chu". 


Nhân sâu, ơn nặng, 
















Trải bốn mươi thu. 
(t. L, tr.520-522). 
Ngày mồng 8, quan tài 
của Thánh Tông Thuần |Thánh Tông ở 
Chiêu Lãng. 
Nhà vua hạ lệnh 






















Làm lễ táng Lê 


đếm ngày |Hoàng đế rước về đến 
28-:3.1498 |Lam Knnh Đến ngày 








1. Hoàng đế: Một ông vua nổi tiếng trong truyền thuyết của 
Truung Quốc. 

2. Ngu Chu: Thời đại của Ngu Thuấn và Chu Văn Vương, được coi 
là tthời kỹ "thịnh trị" lý tưởng, theo quan niệm của sử gia phong kiến. 
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Giáp Ngo. 28.an táng |cho bọn Đồng 
vào bên tả Vĩnh Lãng ở |các Đại học sĩ 
Lam Sơn. gọi là Chiêu |Thán Nhân 
Lãng. Trước đó Lễ quan|Trung, Lễ bộ 
tâu xin dựng bìa. khắc Thượng thư 

của tiên đế cho đời sau. |Đông các Học sĩ 
Vua khen lời tâu là Lưu Hưng Hiếu 

soạn bài ký khắc 


vào bia (t. L 


Nhân Trung. Lễ bộ 
Thượng thư kiêm Đông 


các Đại học sĩ Đàm Văn 


Lễ, Đông các Đại học sĩ 


Lưu Hưng Hiếu soạn 





lăn bìa. Ngày hôm ấy, 
vua sai nữ quan và nữ 
sử 10 người đưa lình cữu 
vào an táng xong rồi ra 
(t. H, tr.8-9). 





1. Thân Nhân Trung xuất hiện 16 lần trong Đợi Việt 
sử ký toàn thư, 5 lần trong Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục và Việt sử cương mục tiết yếu. Có thể thấy, các 
sử gia triều Lê đã chép kỹ các sự kiện có sự xuất hiện của 
Thân Nhân Trung. Phần nhiều, trong các sự kiện, vua Lê 
Thánh Tông thường xướng tên Thân Nhân Trung đầu 
tiên, 12/16 lần xuất hiện. Như thế đủ cho thấy sự coi 
trọng của vua Lê Thánh Tông đối với Thân Nhân Trung. 
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2. Thư tịch không chép rõ năm sinh, năm mất của 
Thân Nhân Trung. Sách Lịch triểu hiến chương loại chí 
chép, khi đỗ tiến sĩ năm 1469 ông đã hơn 50 tuổi; và 
ông sống lâu hơn 80 tuổi. Chiếu vào Toờn thư vẫn cho 
thấy sự xuất hiện của ông vào tháng 3-1498. Như vậy, 
có thể đoán định, ông sinh năm 1418 hoặc năm 1419 và 
mất vào năm 1499. 

j. Thân Nhân Trung - nhà chính trị, nhà uăn hoú - 
giáo dục tài giỏi: 

Bùi Huy Bích trong Hoàng Việt thi uăn tuyển cũng 
viết: “Thường thân cận vua, tham dự chính sự cơ mật”). 

Trong việc đưa ra các quyết sách, vua Lê Thánh 
Tông nhiều lần căn cứ vào lời tâu của Thân Nhân 
Trung. Sự kiện thứ ba, ngày 16-3-1477, trong bảng 
thống kê trên cho thấy, vua Lê đã căn cứ vào lời tâu của 
Thân Nhân Trung mà định rõ lại thể lệ tuyển dụng con 
cháu của quan viên. 

Hay sự kiện thứ tư, tháng 12-1480, khi bàn về việc 
đưa tờ biểu tiến cống hằng năm, Lê Thọ Vực nói: "Ba 
bài biểu, văn đều thuận lẽ cả, như bọn Thân Nhân 
Trung đã cùng tâu lên". 

Sự kiện thứ tám, ngày 9-5-1488, Thân Nhân Trung 
yêu cầu khi quan viên các nha môn nếu bị ốm đau tâu 
xin điều trị thì phải ghi rõ là "trị bệnh", hay "điều trị", 
không được dùng từ mập mờ là "dưỡng" như trước nữa. 


1. Bùi Huy Bích: Hoờng Việt thi uăn tuyển, Tập I1: Thịnh Lê uà 
cuốt Lê, Nxb. Văn hoá, Hà Nội, 1958, tr. 29. 
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Trong việc giáo dục và đào tạo nhân tài, sách Toờn 
thư chép Thân Nhân Trung cùng Đỗ Nhuận ba lần làm 
Độc quyển vào các năm 1476, 1490, 1493; Lịch triều 
hiến chương loại chí bổ sung thêm năm 1496. Điều này 
càng được khẳng định hơn khi Toàn £hư chép sự kiện 
năm 1493, cho thấy Thân Nhân Trung đã kiêm chức Tế 
tửu Quốc Tử Giám. Trước đấy, ông đã từng bàn tâu về 
lệ cống sĩ của Thừa ty các xứ vào ngày mồng 5 tháng 8 
năm Hồng Đức thứ 5 (1474). Trong đó. các xứ Hải 
Dương, Sơn Nam, Tam Giang, Kinh Bắc, mỗi xứ 130 
người; các xứ Thanh Hoa, Nghệ An mỗi xứ 60 người; các 
xứ Thuận Hoá, Yên Bang, Tuyên Quang, Hưng Hoá, 
mỗi xứ 30 người [Toàn thư, t. L, tr.487; Lịch triêu hiến 
chương iogi chí, t. 2, tr.17]. 

Có lẽ chính thời gian làm Tế tửu Quốc Tứ Giám, 
trực tiếp chăm lo, giáo dưỡng cho các nhân tài tương lai 
của đất nước này đã khiến Thân Nhân Trung bật lên 
câu nói: "Hiền tài là nguyên bhí quốc gia, nguyên khí 
thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy 
thì thế nước yếu mà xuống thấp", không chỉ thể hiện 
được tư tưởng của ông; mà còn thể hiện được tư tưởng 
chủ đạo, xuyên suốt trong sự nghiệp giáo dục dưới thời 
Lê Thánh Tông. 

4. Thân Nhân Trung - nhà thơ xuất sắc: 

“Năm Hồng Đức Quý Mão (1483), Thân Nhân Trung 
cùng Quách Đình Bảo và Đỗ Nhuận vâng mệnh soạn bộ 
Thiên Nam dự bạ tập. Vua có đề vào bản thảo kher hay”. 


1. Phan Huy Chú: Lạch triểu hiến chương loại chí, Sđủ, t. 1,tr. 288. 
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Về sự thành lập “Tao Đàn nhị thập bát tú”, Toàn 
thư, Cương mục và Tiết yếu đều chép: Tháng 11-1495, 
làm sách Ngự chế Quỳnh uyển cửu ca. Nhà vua lấy cớ là: 
thời tiết thuận, năm được mùa, nên nhân lúc mọi việc 
được thư nhàn, bèn sáng tác thành chín bài thơ, là: 
Phong niên (Năm được mùa); Quân đạo (Đạo làm vua); 
Thần tiết (Tiết tháo người làm tôi); Minh lương (Vua 
sáng, tôi hiển); Anh hiển (Tưởng nhớ người anh tuấn, 
hiển tài); Kỳ khí (Khí vận tổ vẻ đặc sắc); Thư thảo 
(Những thư thảo trong lúc vui đùa đã thành văn); Văn 
nhân (Người văn học); Mai hoa (Hoa mai). Chín bài thơ 
này được ghép vào khúc hát, gọi tên là Quỳnh uyển cửu 
cơ. Nhà vua thân hành soạn bài tựa, tự xưng là Tao Đàn 
Nguyên soái. Hạ lệnh cho Đông các Đại học sĩ Thân 
Nhân Trung và Đỗ Nhuận làm Phó Nguyên soái (...) gồm 
28 người theo vần trong chín bài ca ấy để hoa lại, gọi là - 
Tao Đàn nhị thập bát tú (28 ngôi sao của Tao Đàn). 

Việt sử cương mục tiết yếu còn chú thêm: “Thân 
Nhân Trung, Đỗ Nhuận (hai người nổi tiếng văn học). 
Thân, Đỗ và Sái Thuận đều được làm Tao đàn Phó 
nguyên soái”!. 

Hà Nhậm Đại, người xã Bình Sơn, huyện Lập 
Thạch (nay thuộc xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh 
Vĩnh Phúc), đỗ tiến sĩ thời Mạc, niên hiệu Sùng Khang 
thứ 7 (1574) có bài thơ ca ngợi Thân Nhân Trung trong 
tập Khiếu uịnh thi tập như sau: 


1. Đặng Xuân Bảng: Việt sử cương mục tiết yếu, Sđở, tr. 373. 
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Phiên âm: 

Thiên tương hiên tá u‡ thời sinh 
Độc thiện Tao Đèn đệ nhốt danh 
Đương thế uăn chương chân đại thủ 
Nhất môn phụ tử bội ân unh. 

Dịch nghĩa: 

Trời vì thời thế này mà sinh ra bậc hiển tài 
phò giúp 
Ông là - tài giỏi đứng thứ nhất 
trong hội Tao Đàn 
Đương thời ông thực xứng đáng là tay đại bút 
trong giới văn chương 
Một nhà cha con cùng được tắm gội ân vinh hiển!. 

Bài thơ ngắn gọn mà khắc hoạ được chân dung và 
tài năng của một nhà chính trị, một nhà văn hoá, một 
nhà thơ xuất sắc thế kỷ XV. 

Phan Huy Chú nhận định trong lịch triều hiến 
chương loại chí: “Về văn thơ, ông ưa điển nhã, hồn hậu, 
không cần đếo gọt mà thể cách và bố trí tự nhiên hay. 
Những bài thơ thù phụng của ông phần nhiều được vua 
phê khen””. 

Đại Nam nhất thống chí cũng nhận định tương tự 
như Phan Huy Chú: “Văn chương của ông điển nhã và 


1. Xem thêm tham luận của TS. Vương Thị Hường: Hình ảnh 
Thân Nhân Trung qua “Lê triêu khiếu uịnh thi tập" của Hàò Nhậm 
Đợi, trong sách này, 

9. Phan Huy Chú: Lịch triệu hiến chương loại chí, Sđd, t. 1, tr. 290. 
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hồn hậu, những bài làm nối theo hay hoạ lại, hay được 
nhà vua khen thưởng”'. 

Bùi Huy Bích (1744 - 1818), người làng Thịnh Liệt 
(nay là phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), 
đỗ Hoàng giáp niên hiệu Cảnh Hưng thứ 30 (1769), làm 
quan đến Hộ bộ Tả thị lang đã viết trong Tuo Đàn thoại 
cổ như sau: "Ta từ nhỏ từng nghe cha ta nói rằng, người 
đứng đầu Hội Tao Đàn đời Hồng Đức là hai ông Thân, 
Đỗ. Khi trưởng thành, khảo sát các tập thơ thù phụng 
thì thấy Thân Công quả xứng đáng là người đứng đầu 
của Hội. Khi ấy Thân Công là Tao Đàn Phó nguyên 
soái, làm quan ở Bộ Lễ, kiêm Chưởng Hàn Lâm viện. 
Con trai ông là Nhân Tín cũng được tuyển vào Hàn 
Lâm viện, liệt vào Nhị thập bát tú của Hội Tao Đàn. 
Một người con nữa là Nhân Vũ và người cháu là Cảnh 
Vân cũng đều là bậc khôi giáp, học rộng, nổi tiếng 
đương thời. Quả là một nhà văn chương cực thịnh". 

Bùi Huy Bích cũng viết trong Hoàng Việt thi uăn 
tuyển rằng, vì Thân Nhân Trung “có văn tài nên được 
làm Tao Đàn Phó nguyên soá1”?. 

Bùi Huy Bích, trong một chuyến đi phụng mệnh nhà 
vua đem bài văn đến tế ông tiền Hoa công, đi đường 
gặp trời mưa, phải ngủ lại ở Yên Ninh, huyện Yên Dũng, 


1. Quốc Sử quán triểu Nguyễn: Đợi Nam nhất thống chí, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1971, t. IV, tr. 116. 

2. Bài Huy Bích: Hoàng Việt thị uăn tuyển, Tập TÚI: Thụnh Lê uà 
cuốt Lê, Sđở, tr. 29. 
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là quê cũ của Thân Công. Ông đánh giá cao tài năng 
thi ca của Thân Nhân Trung': 
Phiên âm: 
Yên Dũng sơn xuyên dục Lão Thân, 
Minh lương thiên tải tế xương thần. 
Nhất thời từ tỉo suy tông tượng; 
Sổ thế thi thư sản uắn nhân. 
Hòn mặc lâm trung xưng phụ tử; 
Phong Tuo đòn thượng tự quân thần. 


Dịch nghĩa: 


Non sông Yên Dũng chung đúc nên họ Thân, 
Sáng láng ngàn năm, gặp thời thịnh trị. 
Một thời sách vở tạo nên tổ nghiệp; 
Mấy đời thi thư sản sinh người tài. 
Trong rừng bút mực, cha con cùng nổi danh; 
Trên đàn văn chương, vua tôi xếp theo thứ bậc. 
Cùng đi với Bùi Huy Bích còn có Tiến sĩ Phạm 
Nguyễn Du, Tiến sĩ Ninh Tốn, Tiến sĩ Ngô Thì Nhậm và 
Giải nguyên Vũ Huy Tuấn và họ đều có bài họa lại bà) thơ 
trên của thi sĩ họ Bùi. 
ð. Thân Nhân Trung - người bạn tâm giao của 0uua 
Lê Thúnh Tông: 
Không chỉ trong chính sự, vua Lê Thánh Tông tin 


1. Bùi Huy Bích: Tuo Đàn thoại cổ, ïn trong sách Thân Nhân TYung - 
con người uà sự nghiệp của Lâm Giang, 1995, tr, 166. 
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tưởng và tín nhiệm Thân Nhân Trung mà kể cả trong 
văn chương, thi ca cũng vậy. Mỗi khi hoàn thành một 
tác phẩm, vua Lê Thánh Tông thường mời Thân Nhân 
Trung đến phụng bình. 7Toờn thư từng ba lần nhắc đến 
việc này: 

- Tháng 11 năm 1495, vua soạn tập Cổ bhữn bách 
uịnh thi, Hàn Lâm viện Thị độc Chưởng viện sự Nguyễn 
Xung Xác và Tham chưởng Lưu Hưng Hiếu hoạ vần, 
Đông các Đại học sĩ Thân Nhân Trung và Học sĩ Đào 
Cử phụng bình. 

- Tháng 2 nhuận năm 1496, vua soạn Cổ kứm cung từ 
thi tính tự, sat Đông các Đại học sĩ Thân Nhân Trung, 
Hiệu thư Ngô Luân phụng bình. 

- Ngày 17-2-1496, vua không khoẻ, cho mời Thân 
Nhân Trung và Đào Cử đến đàm đạo thơ văn. 

Sau này, vua Tự Đức đã từng nhận định về tình bạn 
vua - tôi giữa vua Lê Thánh Tông và Thân Nhân Trung': 

May gặp mình quân chủ khoái du 

Vua tôi xướng hog thật tâm đầu 

Tao đàn nguyên phó 0uuo tôi xứng 

Chẳng biết Thuấn Nghiêu chuyện hữu uô. 

Tùng Thiện Công Miên Thẩm phụng duyệt bài này 
như sau: Tuấn lãnh chỉ cực (Lồi bàn sâu sắc, ngọt ngào 
mà thanh nhã). 


1. Bài thơ của vua Tự Đức trong Ngự chế Việt sử tổng uịnh, in 
trong Thơ uăn Tự Đức, Nxb. Thuận Hoá, Huế, t. 1, tr. 44B. 
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6. Thân Nhân Trung - người con hiếu thdo: 

Khi đang làm quan, Thân Nhân Trung xin về thăm 
nhà bái yết và viếng mộ tổ tiên, vua Lê Hiến Tông khi 
đó còn là Thái tử có tiễn bài thơ': 

Mấy năm (ra uào) nơi các, uiện, đội ơn hoàng gia đã lâu, 

Tạm được phép uê thăm uiếng tổ tiên quê hương. 

Từ giã bóng trăng phòng uăn ở Đông các, 

Tình nhớ làng cũ, chỉ trông đám mây ở Bắc Giang. 

Nhớ quê hương lắm, nên mượn uùi chén rượu làm khuây, 

Trông thấy mấy nấm mô khôn ngăn lòng tưởng nhớ 

cha mẹ. 

Nên biết làm uẻ uang cho cha mẹ, mới thực là hiếu. 

Mong suy lòng biếu ấy, để báo đáp lại uuo hiên. 


Bài thơ không chỉ nói lên được tình cẩm hiếu thuận 
của Thân Nhân Trung đối với quê hương và cha mẹ mà 
còn cho thấy tình cảm quý trọng, hiểu nhau giữa vua Lê 
Hiến Tông và ông. 

Qua những ghi chép của thư tịch cổ, chân dung 
Thân Nhân Trung hiện lên thật bình dị mà sâu sắc. 
Cuộc đời và sự nghiệp của ông thật cao đẹp. Ở ông, 
thấm đượm tư tưởng nhân văn, thể hiện qua sự quan 
tâm đến cuộc sống của nhân dân, chú ý đến việc bồi 
dưỡng nhân tài cho nước nhà, nhằm mục đích để cho 
dân yên, nước mạnh, xã hội thái bình. Ông thật xứng 
đáng là bậc danh nho, bậc “cái thế văn chương chân đại 
thú” như Tiến sĩ Hà Nhậm Đại đã từng nhận định. 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loạt chí, Sđd, t. 1, tr. 289. 
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TÁC PHẨM CỦA THÂN NHÂN TRUNG 
TẠI KHO SÁCH TRUNG ƯƠNG 


PGS. TS. Định Khắc Thuân` 


hân Nhân Trung, tự là Hậu Phủ, người Yên 

Ninh (tục gọi là làng Nếnh), xã Hoàng Ninh, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông thi đỗ Đệ tam giáp 
Đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Sửu, năm Quang Thuận 
thứ 10 (1469). Khoa này không có Đệ nhất giáp Tiến sĩ, 
chỉ có hai người đỗ Nhị giáp, sau đó là ông Đệ tam giáp. 
Ông cháu, cha con, trước sau có tới 4 người đỗ đại khoa 
và làm quan cùng triều!. Thân Nhân Trung là người có 
tài, nhất là tài thơ văn, lại là Phó Nguyên súy Hội Tao Đàn, 


* Viện Nghiên cứu Hán Nôm. 
1. Vì thế, gia đình ông từng được vua Lê Thánh Tông tặng thơ 
ca ngợi: 3 

Thập Trịnh đệ huynh liên quý hiển, 

Nhị Thân phụ tử mộc ân uinh. 

(Mười anh em nhà họ Trịnh nối nhau quý hiển, 

Hai cha con nhà họ Thân tắm gội ân vinh). 
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hội thơ ca độc đáo đưới thời vua Lê Thánh Tông. Vì thế, 
sáng tác của ông khá nhiều. Tuy nhiên, những sâng tác 
này lại không nằm trong một sưu tập riêng nào mà một 
số ít được chép rải rác trong các tác phẩm khác, trong 
đó chủ yếu là các sáng tác của vua Lê Thánh Tông. Bài 
viết này nhằm thông tin về các sáng tác của Thân Nhân 
Trung hiện đang được lưu trữ trong các tác phẩm Hán 
Nôm ở kho lưu trữ Trung ương tại Hà Nội. 


1. Sáng tác của Thân Nhân Trung qua tài liệu 
thư tịch 


Tài liệu thư tịch được đề cập ở đây trước hết là các 
bộ quốc sử mà tiêu biểu là Đợi Việt sử ký toàn thư, bộ 
quốc sử thời Lê do nhóm sử gia thời Lê Trịnh bổ sung, 
hoàn thiện và khắc bản năm Chính Hòa thứ 18 (1697)); 
sau đó là các tài liệu địa chí, văn bia, nơi có thông tin 
liên quan đến sáng tác của ông. 

Ngay sau khi thi đỗ tiến sĩ, Thân Nhân Trung luôn 
được vua Lê Thánh Tông tin yêu, thường cho đi theo 
tuần du, cùng làm thơ xướng họa, như ngày 6 tháng 11 
năm Canh Dần niên hiệu Hồng Đức nguyên niên (1470), 
theo Lê Thánh Tông đi Tây chình (Toàn thư, tr. 41). 
Ngày 16 tháng 2 năm Tân Mão Hồng Đức thứ 2 (1471), 
ông cùng vua xướng họa bài T⁄ gia tướng sĩ (Tướng sĩ 


1. Đợi Việt sử ký toàn thư (dưới đây viết tắt là Toàn thư), bản 
dịch, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, t. 2. 
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nhớ nhà). Ngày 27 tháng ấy lại cùng vua xướng họa bài 
Lục Vân động (Động Lạc Vân)'. 

Năm Hồng Đức thứ 14 (1483), sắc dụ cho Hàn Lâm 
viện Thừa chỉ Đông các Đại học sĩ Thân Nhân Trung, 
Ngự sử Đài phó Đô ngự sử, kiêm Tả xuân phường Tả 
trung doãn Quách Đình Bảo, Đông các Hiệu thư Đỗ 
Nhuận, Hàn Lâm viện Thị độc Đông các hiệu thư Đào 
Cử, Hàn Lâm viện thị thư Đàm Văn Lễ, biên soạn các 
sách Thiên Nam dự hạ và Thân chữnh bý sự. 

Vua đề vào bản thảo bài tựa Thiên Nam dự hạ tập 
của Đại học sĩ Thân Nhân Trung rằng: 

Hóa thử thiên đoan bố, 
Băng tùàm ngũ sắc ty. 
Cánh cầu 0ô địch thủ, 
Tài tác cổn long y. 
Dịch nghĩa: 
Vải đệt lông chuột lửa, 
Lụa năm sắc tằm băng. 
Lại tìm tay vô địch, 
Cắt may áo cốn rồng. 
(Toàn thư, tr.488) 


Như vậy, bài tựa sách Tiên Nam dự hạ tộp là do 


Thân Nhân Trung soạn. 


1. Theo Thiên Nam dự họ, Ìưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 
ký biệu VHv.1313 tờ 51a, 61a, 72b. 
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Năm Hồng Đức thứ 15 (1484), vua sai dựng bia ở 
Văn Miếu, bắt đầu từ khoa Nhâm Tuất Đại Bảo thứ 3 
triều Lê Thái Tông (1442) đến khoa Giáp Thìn năm này 
(1484). Lê Thánh Tông sai bọn Từ thần là Hàn Lâm 
viện Thừa chỉ Đông các Đại học sĩ Thân Nhân Trung, 
Hàn Lâm viện Thị độc Đông các Học sĩ Đỗ Nhuận, Hàn 
Lâm viện Thị độc Đông các Hiệu thư Đào Cử, Đàm Văn 
Lễ, Ngô Luân, Hàn Lâm viện Thị thư kiêm Tú lâm cục 
Tư huấn Nguyễn Đôn Hậu, Hàn Lâm viện Thị thư kiêm 
Sùng Văn quán Tú lâm cục Tư huấn Lương Thế Vĩnh, 
Đông các Hiệu thư Lê Tuấn Ngạn, Hàn Lâm viện Thị 
độc kiêm Tú lâm cục Tư huấn Nguyễn Xung Xác, chia 
nhau soạn văn bia (Toàn ¿bư, tr.492). 

Trong số văn bia được soạn vào thời gian này, hiện 
còn bài văn bia tiến sĩ đề danh khoa Nhâm Tuất năm 
Đại Bảo thứ 3 (1448) do Thân Nhân Trung soạn. Bia 
này chính là bia tiến sĩ đề danh đầu tiên ở nước ta dujng 
ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, dựng ngày 15 tháng 8 măm 
Hồng Đức thứ 15 (1484) (Thác bản văn bia Viện Nghiên 
cứu Hán Nôm, số hiệu 1858). 

Ngày 9 tháng 2 năm Hồng Đức thứ 22 (1491), ông theo 
thuyển vua đến Lam Sơn thăm điện Thánh Tổ. Ngày 11 
tháng 2 năm ấy theo xa giá đến thăm điện Quang Đức. 
Ngày 27 tháng ấy lại cùng vua họa thơ ở Kiến Thụy Đường'. 


1. Theo Hoàng Việt thị tuyển, lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Niôm, 
ký hiệu VHv.14ð1, tờ 2, 4, 9. 
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Năm Ất Mão, Hồng Đức thứ 26 (1495), vua soạn ra 
tập Quỳnh uuyyển cứu ca thì tập. Sai bọn Đông các Đại học 
sĩ Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận... cùng họa lại vần. 

Vua soạn tập Cổ kữn bách uịnh thị, Hàn Lâm viện 
Thị độc Chưởng viện sự Nguyễn Xung Xác và Tham 
chưởng Lưu Hưng Hiếu họa vần, Đông các Đại học sĩ 
Thân Nhân Trung và Học sĩ Đào Cử phụng bình (Toàn 
thư, tr. 513). 

Năm Hồng Đức thứ 26 (1495), Lê Thánh Tông lập 
hội thơ Tao Đàn, tự xưng là Tao Đàn đô Nguyên súy, 
Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận được cử làm Tao Đàn 
Phó đô Nguyên súy. Trong các sáng tác của Hội Tao đàn 
này, Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận đóng góp phần 
đáng kể. Người đương thời gọi hai ông là bậc “danh nho 
trùm đời"). 

Ngay lúc vua không khỏe, năm Bính Thìn, Hồng Đức 
thứ 27 (1496), dụ cho Đông các Đại học sĩ Thân Nhân 
Trung và Học sĩ Đào Cử ở hành tại, vịnh câu thơ: 


Tố thiêm hạo hạo ngọc bàn thanh, 
Vân lộng hàn quang đm phục mình 
(Vẳng thiểm vằng vặc như mâm ngọc, 


Ánh sáng lạnh đùa bỡn với mây lúc tỏ lúc mờ). 





1. Thực ra trong Toàn thư không ghi là lập Hội Tao Đàn mà chỉ 
ghi là "... nhớ bậc anh kỳ tuấn và đùa vội viết thành văn, sai bọn 
Thân Nhân Trung... cùng họa lại vần” (Toàn thư, tr. 513). 
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Thân Nhân Trung họa lại: 


Quỳnh đảo mộng tàn xuân uợn khoảnh, 
Hòn giang thì lạc dạ tam canh. 
(Đảo Quỳnh tỉnh mộng tàn xuân muôn khoảnh, 
Sông lạnh thơ thành trống điểm ba). 
(Toàn thư, tr.B1'T). 


Năm Bính Thìn, Hồng Đức thứ 27 (1496), vua soạn 
Cổ bưn cung từ thi tính tự, sai Đông các Đại học sĩ Thân 
Nhân Trung, Hiệu thư Ngô Lan phụng bình (Toờn 
thư, tr. 514). 

Ngày 27 tháng 11 năm Hồng Đức thứ 27 (1496), Lê 
Thánh Tông mắc chứng phong thũng, đến ngày 30 
tháng Giêng năm Hồng Đức thứ 28 (1497) thì qua đời, 
thọ 55 tuổi. Thương tiếc đấng minh quân sáng suốt, 
toàn tài, đồng thời cũng là người bạn thơ tri kỷ qua đời, 
Thân Nhân Trung viết bài văn dài 48 câu được lược 
dịch như sau: 


Đức vua Thánh Tông, nghiệp lớn thừa kế. 
Lịch số về mình, thần đân thỏa chí. 

Giữ báu nắm phù, phát lệnh chính vị 

Giữ trung học tổ, dựng cực thừa thiên 
Nhân bồi hậu thế, hiếu kính tổ tiên 

Văn sáng Khuê Bích, học sâu uyên nguyên 
Theo điển, dùng lễ, lánh gian thân hiền 
Trị nước chín kinh, dùng quan tám bính 
Triệu dân vỗ yên, trăm việc chấn chỉnh. 
Văn giáo rộng ban, vũ công đại định 


218 


Sơn Lạo trến xa, Bên Man theo mệnh... 
Ba cõi lặng yên, chín di thông đạo 
Thịnh ngang Hoàng đế, tục sánh Ngu Chu 
Nhân sâu ơn nặng, trải bến mươi thu. 
(Toàn thư, tr.521). 


Lê Thánh Tông qua đời, Hiến Tông lên nối ngôi, lấy 
niên hiệu Cảnh Thống. Ngày 8 tháng 1 năm Cảnh 
Thống thứ nhất (1498), Lê Hiến Tông làm lễ an táng 
vua cha bên trái Vĩnh Lăng ở Lam Sơn, gọi là Chiêu 
Lãng. Sai Đông các Đại học sĩ kiêm Quốc Tử Giám Tế 
tửu Thân Nhân Trung cùng với Lễ bộ Thượng thư kiêm 
Đông các Đại học sĩ Đàm Văn Lễ, Đông các Học sĩ Lưu 
Hưng Hiếu soạn văn bia. Văn bia Chiêu Lăng này hiện 
còn ở Lam Kinh và có thác bản tại kho văn bia Viện 
Nghiên cứu Hán Nôm, số hiệu 13465 do Thân Nhân 
Trung soạn. 

Dưới thời Cảnh Thống, Thân Nhân Trung vẫn được 
tin dùng và kiêm các chức như cũ. Khi vua Lê Hiến 
Tông làm thơ khắc bia bà Quang Thục Hoàng Thái hậu, 
có cả thảy 36 bề tôi khác làm thơ họa lại, trong đó có 
Thân Nhân Trung. Đó là bia Quang Thục Hoàng Thói 
hậu (Ngô Thị Ngọc Dao, mẹ Lê Thánh Tông) dựng năm 
Cảnh Thống nguyên niên (1498) ở Lam Kinh. Thác bản 
văn bia tại kho bia Viện Nghiên cứu Hân Nôm, số hiệu 
13478. Mở đầu là bài thơ của Lê Hiến Tông, tiếp theo là 
thơ Thân Nhân Trung. Sau bài thở đó có dòng chữ: 
“Quang Eiến đại phu Hàn Lâm viện Thừa chỉ Đông các 
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đại học sĩ kiêm Quốc Tử Giám Tế tửu, thần Thân Nhân 
Trung phụng soạn”. 

Như vậy là những sáng tác của Thân Nhân Trung 
đã được tài liệu thư tịch ghi chép lại khá cụ thể. Tuy 
nhiên, những sáng tác này là những bài cụ thể thế nào 
và hiện được chép ở sách nào, thì vẫn chưa có lời giải 
đáp chính xác. Để giải đáp vấn đề này, cần đi sâu tìm 
hiểu các tác phẩm Hán Nôm cụ thể sau đây. 


2. Sáng tác của Thân Nhân Trung được chép 
trong tác phẩm Hán Nôm -- 


Trong kho sách Hán Nôm! ở Hà Nội, hiện có một số 
tác phẩm Hán Nôm tiêu biểu Ìưu giữ sáng tác của Thân 
Nhân Trung, như sau: 

1. AN NAM ĐỊA CHÍ (% Rl 8 &) 

1 bản viết, 40 trang, khổ 28 x 17. 

A. 381. ME. 2381. 

Paris. EFEO. ME. II/1/5. 

Bản địa chí nước ta đời Lê, gồm tên các phủ, huyện, 
châu của Kinh đô (Thăng Long) và 13 xứ trong toàn 
quốc. Dưới mỗi châu, huyện có ghi số xã, thôn, phường, 
giáp và nhật trình: 

- Nhật trình tiến quân theo đường lộ từ kinh kỳ đến 
thành nội Chiêm Thành: 61 ngày. 


1. Di sản Hán Nôm, Thư mục đề yếu, Viện Nghiên cứu Hân Nôm, 
Viễn Đông bác cổ Pháp, 1993. 
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- Nhật trình tiến quân theo đường thủy từ kinh kỳ 
đến Doanh Quai, Chiêm Thành: 19 ngày. 

Kinh nghiệm đi biển, các cửa biển núi, sông, địa 
danh, cổ tích, xưởng, kho, doanh trại... dọc theo đường 
biển. Bài thơ Tư gia tướng sĩ (Tướng sĩ nhớ nhà) của Lê 
Thánh Tông và các bài thơ họa của Thân Nhân Trung, 
Đỗ Nhuận, Lương Thế Vinh. 

2. CÀN KHÔN NHẤT LÃM (### — Rẽ) 

Phạm Đình Hổ biên tập. 

3 bản, chữ viết. 

A. 414: 244 trang, khổ 30x22, có chữ Nôm. 

VHv. 1160: 146 trang, khổ 26x16. 

VHv. 1360: 146 trang, khổ 26x16, 1 mục lục. 

ME. 88 (A. 414). 

Địa lý Việt Nam và địa lý một số nước trong khu 
vực: Địa lý các trấn của Đại Việt; bản đô đường đi từ 
Thăng Long đến Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và 
Chiêm Thành; bản đồ toàn quốc; bản đồ Thăng Long và 
bản đổ 13 thừa tuyên thời Hồng Đức; bản đồ tỉnh Cao 
Bằng; bản đồ Xiêm La, Miến Điện, Ai Lao, Cao Miên 
gồm núi, sông, biển, đường thuỷ, đường bộ, độ dài các 
cung đường; bản đổ sông ngòi, đê điều ở miền Bắc Việt 
Nam. Một số thơ chữ Hán của Thân Nhân Trung, 
Lương Thế Vinh, Đỗ Nhuận. 

Bản VHv. 1360 và A. 414 còn có hình thế địa cầu và 
địa lý Trung Quốc. 

3. CHINH CHIÊM NHẬT TRÌNH (R8) 

1 bản viết, 34 trang, khổ 31x22, có chữ Nôm. 
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A. 611. 

ME. 1359. 

Các cung đường thủy, bộ trong cuộc hành quâm của Lê 
Thánh Tông từ Thăng Long (Hà Nội) đến Chiêm Thành. 
Có sự tích các cửa biển dọc đường đi; thơ chiến sĩ rhớ nhà 
của Lê Thánh Tông và thơ họa lại của các bề tôi như Thân 
Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Lương Thế Vinh... 

4. LÊ THÁNH TÔNG THUẦN HOÀNG ĐẾ CẬN 
THÊ THỊ (5š  ZR #t  f ìñ §§ ïJ) 

1 bản viết, 102 trang, khổ 27x16. 

VHvwv.1010. 

116 bài thơ cận thể của Lê Thánh Tông: Vừzh cung 
Vị Ương; Vịnh điện Linh Quang; Cối Kê, Hoài Nam; 
Hợp Phố; Đề quạt; Vịnh trăng... Có lời bình của Nguyễn 
Trưng, Vũ Lãm, Thân Nhân Trung... 

5. MINH LƯƠNG CẨM TÚ TẬP NHỊ ( 8 #3 #8 
# =) MINH LƯƠNG CẨM TÚ THỊ TẬP (8 #8 # 
š# #); MINH LƯƠNG CẨM TÚ QUỲNH UYÊN CỬU 
CA (8B R ð # ï§ 2ö JL Ñ) 

5 bản viết. 

VHv.896: 134 trang, khổ 29x17. 

A.1413: 130 trang, khổ 28x16. 

VHv.94: 148 trang, khổ 29,5x17. 

VHv.127: 120 trang, khổ 28x16. 

A.254: 122 trang, khổ 31,5x23. 

Thơ của Lê Thánh Tông và các văn thần: Vịnh cách 
cửa biến (15 bài); Nỗi nhớ nhà của các tướng sĩ khi theo 
Lê Thánh Tông đi đẹp giặc Chiêm Thành; Đạo làm vua; 
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Tiết tháo bề tôi; Vịnh mai; 7⁄2 viết cho sách Quỳnh 
uyển cửu ca... Có lời bình của Thân Nhân Trung, Đỗ 
Nhuận, Nguyễn Trọng Ý, Ngô Luận... 

- VHv.127 và A.254 chỉ giống VHv.826, A.1413, 
VHv.94 về 15 bài thơ vịnh các cửa biển. Phần còn lại là 
thơ xướng họa giữa Lê Thánh Tông với nhóm Tao Đàn 
nhị thập bát tú. 

6. TỌA HOA TRÍCH DIỄM (THƯỢNG TẬP) 
(427t†R—, L®) 

Sách của gia đình Bùi Chi Khoan (ŠŠ§Z) ở làng 
Hà Ngạn. 

1 bản viết, 152 trang, khổ 30x21. 

A.344. 

Thơ đề vịnh phong cảnh, bốn mùa, danh thắng, cổ 
tích, tiễn tặng, họa đáp của các tác giả đời Lý, Trần, Lê: 
Đoàn Văn Khâm, Trần Ích Tắc, Mạc Đĩnh Chi, Phạm 
Tông Mại, Trần Nguyên Đán, Hồ Tông Thốc, Nguyễn 
Trực, Thân Nhân Trung, Lương Thế Vinh, v.v.. Câu đối. 

7. TH SAO (8# }›) 

Lý Văn Ba (# ) sao chép. 

1 bản viết (3T), 375 trang, khổ 31,1x23,5, toàn chữ Hán. 

Paris.SA.Ms.b.20. Sách này vốn ở Việt Nam, hiện 
đang được bảo quản tại Thư viện Viễn Đông bác cổ 
Pháp, tại Parl, Cộng hòa Pháp. 

Tập thượng: thơ của các vua triều Lý như Thái Tông, 
Nhân Tông; triều Trần như Thái Tông, Thánh Tông, Nhân 
Tông, Anh Tông, Minh Tông, Nghệ Tông, Quốc triều (triều 
Lê) như Thái Tổ, Thái Tông, Thánh Tông, Hiến Tông. 
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Tập trung: thơ của 5 quan chức và nhà sư triều Lý như 
Đoàn Văn Ehâm, Vạn Hạnh, Minh Không, Mãn Giác, Ngộ 
Ấn; 30 quan chức và nhà sư triểu Trần như: Trần 
Quang Khải, Phạm Ngũ Lão, Mạc Đĩnh Chỉ, Pháp Loa, 
Huyền Quang... 61 quan chức Quốc triều (triều Lê) như 
Lê Trãi (Nguyễn Trãi), Nguyễn Trực, Lương Thế Vinh, 
Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận... 

Tập hạ: thơ của 4ð quan chức và văn nhâm Quốc 
triều (triều Lê) như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Dữ, 
Phùng Khắc Khoan, Diên Hà Tiên Sinh, Lê Quý Đôn, 
Ngô Thì Sĩ, Đặng Trần Côn... 

Sách đóng chung với Hậu Trần triều thi tập, Cao Bá 
Quát thi tập, Cao Bá Đọt thị tộp. 

Ngoài ra, Thân Nhân Trung còn là tác giả của hai bài 
văn bia: Đợi Bảo tam miên tiến sĩ đề danh bị ký và bìa 
Chiêu Lăng thần đạo ở Lam Kinh (năm 1496). 

Về thơ họa, riêng tập Quỳnh uyển cửu ca thì tập, 
gồm chín bài, được cho là tập thơ xướng họa của Hội 
Tao Đàn thì Thân Nhân Trung có đú chín bài họa. Cụ 
thể như các bài: Tựa, Bách cốc phong đăng, Quân đạo 
thi, Thần tiết thì, Cổ tích, Tưởng anh hiền, Kỳ khí thị, 
Thị, Thư thảo hý thành, Mai hoa thi... Ngoài ra, thở của 
Thân Nhân Trung còn có trong một số sưu tập thơ khác 
như trong Hoàng Việt thi tuyển. 


8. Nội dung một số sáng tác tiêu biểu của 
Thân Nhân Trung 


a) Thơ xướng họa 
Tiêu biểu trong những bài thơ xướng họa của 
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Thân Nhân Trung, là bài họa bài thơ Tướng sĩ nhớ nhà 
của Lê Thánh Tông. Đây là bài thơ do vua Lê Thánh 
Tông sáng tác trên đường chinh chiến phương xa, thấu 
hiểu nỗi niềm nhớ nhà, li biệt của tướng sĩ khi ra trận. 
Bài thơ được chép trong một số tác phẩm như Minh 
lương cẩm tú, An Nơm địa chí, Càn khôn nhất lãm,.. 


Ngự đề Tướng sĩ tư gia thi 


Bắc phong huề thủ dữ thùy du 

Bất dạ thiên cao nguyệt ảnh cô 

Mai lạc ngũ canh tăng uiễn hận 

Sầu lai nhất nhật tự tam thu 

Hồn năng dẫn mộng tôn tâm phủ 
Tủu đáo uong hình tích túy uô? 

Dục thức cố nhân tiêu tức sự 

Khủng hy tiện nhạn đáo Thần Châu. 


Dịch nghĩa: 
Thơ ngự đề Tướng sĩ nhớ nhà 


Biết nắm tay ai cùng đi trong gió bấc lạnh lùng 
Đêm sáng như ban ngày, trời cao bóng trăng 
đơn chiếc 
Hoa mai rụng suốt năm canh làm tăng mối hận 
phải đi xa 
Mối sầu tới chỉ một ngày mà như ba thu đằng đẳng 
Hồn có thể len vào trong mộng, nhưng lúc tỉnh 
không còn nhớ nửa 
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Rượu cũng làm quên hình hài, song tiếc là chưa 
có bữa say 

Muốn hay tin tức của người thân. 

Chỉ e không có chìm nhạn mang thư tới Thần Châu. 


Lời bình và thơ họa của Thân Nhân Trung, phiên âm 
chữ Hán và dịch nghĩa sau đây: 

Phiên âm: Thần Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận đẳng 
cẩn tấu. Thánh thượng vị xứ sùng cao, thể tất thần viễn 
chình chi tình, hoành nhạn gia gia ly biệt chị ý, nhã 
nhã, thiết thiết, tân tân, kỳ kỳ thâm đắc,... 


Thần Thân Nhân Trung phụng canh: 
Công nghĩa tư tình tiên đắc câu 

Khả lân sầu ảnh nhuệ trung cô 

Thùy trì tráng chí trì khu nhật 

Phiên tác lục tràng khế khoát thu 
Điệp mộng tam canh tùy xứ hữu 
Nhạn thư nhị tự đáo gia vô 

Li loan biệt hạc thể canh khúc 


Tự cổ nam nhi chí cửu châu. 


Tạm dịch: Thần Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận 
kính cẩn dâng tấu. Thánh thượng ngôi cao, thể tã. cho hạ 
thần, làm thơ thể cái tình viễn chính, cái ý xa rhà cách 
biệt, lời thơ nhã nhặn, thiết tha, mới mẻ, lạ kỳ sâusắc. 


Thần Thân Nhân Trung vâng họa: 
Nghĩa tình công tư còn tươi mới 
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Tiếc là ảnh sầu cô đơn mãi trong gương 
A1 hay ý chí tráng sĩ rong ruối tháng ngày 
Nơi biên ải, tình quê dằng đặc trời thu 
Mộng điệp ba canh tùy chốn viễn du 

Thư nhà hai chữ cũng không hề đến 

Biệt loan cách hạc cấu thành khúc họa 
Chí nam nhi từ cổ xưa luôn ở cửu châu. 


Tuy là bài họa, nhưng không những không trùng lặp, 
nhàm chán, mà có sắc thái riêng, tứ riêng. 

Trong số văn bia do Thân Nhân Trung soạn, hiện 
còn hai văn bản là bia tiến sĩ đề đanh và bia chiêu lăng, 
xin giới thiệu nội dung văn bia qua bản dịch sau: 


b) Văn bia đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuốt niên 
hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) 


“Lớn lao thay! Thánh triều ta. 

Thái tổ Cao Hoàng đế, trời ban trí dũng, nghiệp lớn 
kinh luân, diệt bạo trừ tàn, cứu dân sinh khỏi chốn lầm 
than. Ngay khi vũ công đại định, văn đức sửa sang, 
muốn chiêu tập hiền tài, canh tân chính trị bèn xuống 
chiếu cho các nơi trong nước dựng nhà học để đào tạo 
nhân tài. Tại kinh đô có Quốc Tử Giám, ngoài các phủ 
có trương học. Thánh thượng đích thân chọn con cháu 
quan viên và thường dân tuấn tú vào làm học sinh Ö các 
cục Nhập thị, Cận thị, Ngự tiền, cùng là Giám sinh ở 
Quốc Tử Giám. Lại sai quan chuyên trách rộng chọn 
con em các nhà lương thiện vào làm sinh đổ ở các 
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trường phủ, cử thày dạy đỗ, in kinh sách ban phát, đất 
trồng tài năng thực đã rộng mở. Còn như phép tuyển 
chọn kẻ sĩ, hoặc hỏi nghĩa lý kinh điển, hoặc các đề phú 
luận, hoặc Thánh thượng đích thân ra đề thì văn sách, 
tùy tài học từng người mà bổ dụng. Lúc bấy giờ tên gọi 
khoa thi Tiến sĩ tuy chưa đặt ra, nhưng thực chất đề 
cao Nho học và phép chọn người thì đại khái đã có đủ. 
Nền thái bình muôn thuở thực đã bắt đầu từ đây. 

Ôi! Thái Tông Văn Hoàng đế nối giữ nghiệp lớn, làm 
rạng rỡ ông cha, xem xét nhân văn, giáo hóa thiên hạ. 
Lấy việc trọng đạo Nho làm việc hàng đầu, coi kén chọn 
anh tài tôn trọng hiển sĩ làm mưu lược tốt. Nghĩ việc 
đặt khoa thì, kén kẻ sĩ là chính sự cần làm trước nhất. 
Tô điểm cơ đổ, khôi phục mở mang trị hóa chính là ở 
đây; mà sửa sang chính sự, sắp đặt công việc, giáo hóa 
dân phong mỹ tục cũng là ở đây, các bậc đế vương đời 
xưa làm nên trị bình đời nào cũng theo thế. 

Thánh Tổ Cao Hoàng đế đã định quy mô, nhưng 
chưa kịp thi hành. Làm rạng rỡ đời trước, khuyến khích 
đời sau, nay chính là lúc làm việc này. Bèn vào năm 
Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) rộng mở 
xuân vi thi hội cho các sĩ nhân trong nước. Bấy giờ số 
dự thi đông đến 450 người. Qua bốn trường, lấy trúng 
cách được 33 người. Quan Hữu ty chuyên trách kê tên 
dâng lên. Thánh thượng sa) chọn ngày ban cho vào sân 
rồng ứng đối. Lúc ấy Đề điệu là Thượng thư Tả Bộc xã 
Lê Văn Linh, Giám thí là Ngự sử đài Thị Ngự sử Triệu 
Thái, cùng các quan Tuần xước, Thu quyển, Di phong, 
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Đăng lục, Đối độc ai nấy đều kính cẩn thi hành công 
việc. Ngày mông hai tháng 2, Thánh thượng ra ngự Ở 
điện Hội Anh, đích thân ra đề thi văn sách. Ngày hôm 
sau các viên Độc quyển là Hàn Lâm viện Thừa chỉ Học sĩ 
kiêm Trung thư Quốc sử sự Nguyễn Trãi, Trung thư 
sảnh Trung thư Thị lang Nguyễn Mộng Tuân, Nội mật 
viện Tri viện sự Trình Thuấn Du, Quốc Tử Giám Nguyễn 
Tử Tấn nâng quyển tiến đọc. Hoàng thượng sáng suốt 
ngự lãm, xét định thứ bậc cao thấp. Ban cho Nguyễn 
Trực đỗ Trạng nguyên, Nguyễn Như Đổ đỗ Bảng nhãn, 
Lương Như Hộc đỗ Thám hoa lang; bọn Trần Văn Huy 7 
người đỗ Tiến sĩ, bọn Ngô Sĩ Liên 23 người đỗ Phụ bảng. 
Đó là gọi theo danh hiệu đã có từ đời trước. 

Ngày mồng 3 tháng 3, xướng danh treo bảng, để tỏ 
cho kể sĩ thấy sự vẻ vang. Ân ban tước trật để nêu cao 
nổi bật với dân thường, ban áo mũ cân đai để đẹp cách 
ăn mặc, cho dự yến vườn Quỳnh để tổ ơn huệ, cấp ngựa 
về quê để rõ lòng đặc biệt mến yêu. Kẻ sĩ và dân chúng 
Trường An đâu đâu cũng tụ tập đến xem, đều ca ngợi 
Thánh thượng chuộng Nho xưa đến nay hiếm thấy. 

Ngày mồng 4, bọn Trạng nguyên Nguyễn Trực lạy 
chào dâng biểu tạ ơn. Ngày mồng 9, lại vào bệ kiến cáo 
từ, xin được vinh quy. Đó là khoa thì đầu tiên đời thánh 
triểu được ơn vinh long trọng, đến nay kẻ sĩ vẫn còn 
tấm tắc ngợi ca. Từ đó về sau, Thánh nối thần truyền, 
đều tuân theo lệ cũ. 

Thánh hoàng trung hưng nghiệp lớn, rộng mở nhân 
văn, đổi mới chế độ, lừng lẫy tiếng tăm. Đặc biệt về 
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phép lựa chọn kẻ sĩ lại càng lưu tâm chú ý: phàm 
những định lệ triều trước đã thi hành thì noi theo giữ 
gìn, những việc triều trước chưa đủ thì mở rộng thêm. 
Sau khi truyền lô yết bảng, lại cho dựng đá đề danh để 
truyền lại lâu dài. Phép hay ý tốt khuyến khích thật rất 
mực chu đáo tận tình. Tốt thay, thịnh thay! 

Nay xét các khoa thị tiến sĩ từ năm Đại Bảo thứ 3 
đến nay đều chưa được dựng bia, bọn Thượng thư Bộ Lễ 
Quách Đình Bảo vâng mệnh Hoàng thượng đem họ tên 
thứ bậc người thi đỗ khắc lên đá tốt, đồng thời xin đem 
danh hiệu Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa lang 
đổi làm Tiến sĩ cập đệ, người đỗ Phụ bảng đổi gọi là 
Đồng Tiến sĩ xuất thân để cho hợp với quy chế hiện nay. 
Hoàng thượng chuẩn tấu, sai từ thần là bọn Thân Nhân 
Trung chia nhau soạn bài ký. 

Thần kính vâng lời ngọc, khôn xiết vui mừng. Kính 
nghĩ việc dựng bia khắc đá là cốt để làm cho ý tốt cầu 
hiển tài và đạo trị nước của Thánh tổ Thần tông được 
lưu truyền mãi mãi. Đó chính là phép lớn để rèn dũa 
người đời và là điều rất may cho Nho học. Thản tuy 
vụng về nông cạn, đâu dám chối từ. Kính cẩn cúi rập 
đầu mà ghi rằng: 

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyẻn khí 
thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyàn khí 
suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các ›ậc đế 
vương thánh minh không đời nào không coi việ giáo 
dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguy¿n khí 
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quốc gia làm công việc cần thiết. Vì kẻ sĩ có quan hệ 
trọng đại với quốc gia như thế, được quý chuộng không 
biết dường nào, đã được để cao bởi khoa danh, lại được 
ban trọng tước trật. Ơn ban đã nhiều mà vẫn coi là 
chưa đủ. Lại nêu tên ở tháp nhạn, ban danh hiệu long 
hổ để ngợi khen. Báo tin mở tiệc, triểu đình mừng được 
người tài, không việc gì không làm hết mức. 

Nay Thánh thượng anh minh, lại nhận thấy rằng 
việc lớn tốt đẹp tuy đã vẻ vang một thời, nhưng lời khen 
tiếng thơm chưa đủ để lưu truyền lâu dài cho hậu thế. 
Vì thế lại cho khắc đá đề danh dựng ở cửa nhà Thái học 
để cho kẻ sĩ chiêm ngưỡng, hâm mộ phấn chấn, rèn 
luyện danh tiết, hăng hái kính giúp nhà vua. Há phải 
chỉ là chuộng hư danh, sính hư văn mà đặt ra đâu! 

Ôi! kẻ sĩ ở chốn trường ốc lều trang, danh phận thật 
là nhỏ mọn mà được triều đình để cao hết mực như thế, 
thì người mang danh kẻ sĩ phải trọng thân danh mình 
mà lo báo đáp, phải nên thế nào? 

Hãy đem họ tên những người đỗ khoa này mà điểm 
lại, thì thấy nhiều người đã đem tài năng văn học, chính 
sự để tô điểm cho nền trị bình, mấy chục năm quan được 
quốc gia trọng dụng. Cũng không phải là không có kẻ vì 
tham lam hối lộ mà hư hỏng hoặc rơi xuống hạng gian 
tà, có lẽ vì lúc sống bọn họ chưa được nhìn thấy tấm bia 
này. Ví thử đương thời chính mắt họ trông thấy, thì lòng 
thiện được khuyến khích mà ý xấu được ngăn ngừa, 
mầm nghiệt đâu dám nảy sinh? Thế thì việc dựng bia 
khắc đá này có lợi ích rất nhiều: kẻ ác lấy đó làm răn, 
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người thiện lấy đó làm gắng, biết rõ dĩ vãng, rộng nhìn 
tương lai, vừa là để rèn giũa danh tiết của kẻ sĩ, vừa là 
để củng cố mệnh mạch nước nhà. Việc lớn mà Thánh tổ 
Thần tông đặt ra đâu phải là vô ích. Vậy những ai xem 
đến tấm bia này cũng nên hiểu ý sâu xa đó. 

Phụng trực đại phu Hàn Lâm viện Thừa chỉ Đông 
các Đại học sĩ Thân Nhân Trung vâng sắc soạn. 

Cẩn sự lang Trung thư giám Chính tự Nguyễn 
Tủng vâng sắc viết chữ chân. Mậu lâm lang Kim quang 
môn Đãi chiếu Tô Ngại vâng sắc viết chữ triện. 

Bia dựng ngày 15 tháng 8 năm Hồng Đức thứ 15 (1484). 

Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ, 3 người: 

Nguyễn Trực người huyện Thanh Oai phủ Ứng Thiên. 

Nguyễn Như Đổ người huyện Thanh Trì phủ 
Thường Tín. 

Lương Như Hộc người huyện Trường Tân phủ Hạ Hồng. 

Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân, 7 người: 

Trần Văn Huy người huyện Bất Bạt phủ Thao Giang. 

Hoàng Sằn Phu người huyện Vĩnh Ninh phủ Thiệu Thiên. 

Nguyễn Hộc người huyện Thạch Hà phủ Hà Hoa. 

Vũ Lãm người huyện Kim Động phủ Khoái Châu. 

Nguyễn Hữu Phu người huyện Đan Phượng phủ 
Quốc Oai. 

Phạm Cư người huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín. 

Trần Bá Linh người huyện Vũ Giàng phủ Từ Sơn. 

Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân 23 người: 

Ngô Sĩ Liên người huyện Chương Đức phủ Ứng Thiên. 

Nguyễn Duy Tắc người huyện Tiên Lữ phủ Khoái Châu. 
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Nguyễn Cư Đạo người huyện Gia Định phủ Thuận An. 

Phan Viên người huyện Thạch Hà phủ Hà Hoa. 

Nguyễn Đạt người huyện Thanh Đàm phủ Thường Tín. 

Bùi Hựu người huyện Chương Đức phủ Ứng Thiên. 

Phạm Như Trung người huyện Thanh Lâm phủ 
Nam Sách. 

Trần Đương người huyện Đông Yên phủ Khoái Châu. 

Ngô Thế Dụ người huyện Kim Hoa phủ Bắc Giang. 

Khúc Hữu Thành người huyện Thiện Tài phủ 
Thuận An. 

Lê Lâm người huyện Bất Bạt phủ Thao Giang. 

Nguyễn Thiện Tích người huyện Bình Hà phủ 
Nam Sách. 

Nguyễn Nghị người huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách. 

Trịnh Thiết Trường người huyện Yên Định phủ 
Thiệu Thiên. 

Trần Bàn người huyện Quế Dương phủ Từ Sơn. 

Nguyễn Quốc Kiệt người huyện Đông Ngàn phủ 
Từ Sơn. 

Nguyễn Mỹ người huyện Vĩnh Lại phủ Hạ Hồng. 

Trịnh Khắc Tuy người huyện Vĩnh Ninh phủ 
Thiệu Hóa. 

Nguyễn Địch người huyện Đại An phủ Kiến Hưng. 

Bùi Lôi Phú người huyện Phú Xuyên phủ Thường Tín. 

Lê Cầu người huyện Phúc Lộc phủ Quốc Oal. 

Lê Hiển người huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách. 

Nguyễn Nguyên Chẩn người huyện Thanh Lâm phủ 
Nam Sách”. 
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Đây là văn bia tiến sĩ đề danh đầu tiên, c nội dung 
phong phú, làm khuôn mẫu cho các bài văn la Tiến sĩ 
đề danh về sau. Khi viết về mục đích các khoa thì nho 
học, trong bài văn bia này, Thân Nhân Trung đã nêu 
bật được tầm quan trọng của giáo dục nhân ài đối với 
việc hưng thịnh của đất nước: 

"... Hiền tòi là nguyên bhí của quốc gia, rguyên khí 
thịnh thì thế nước mạnh mù hưng thịnh, nguyn khí suy 
thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế uương 
thánh mình không đời nào không coi uiệc giáodục nhân 
tời, bén chọn kẻ sĩ, uun trồng nguyên khí que gia làm 
công uiệc cần thiết... ". 

Câu nói này trở thành phương ngôn, sốngmãi cùng 
thời gian. Và hiện nay đã trở thành biểu trưrg của nền 
văn hiến Thăng Long - Hà Nội. 

©) Bài uăn bia Chiêu Lăng, có tên là Đạt Việt Lam 
Sơn Chiêu Lăng bị, ký hiệu thác bản tại Vina Nghiên 
cứu Hán Nôm, số hiệu 13473. Bia dựng rắm Cảnh 
Thống nguyên niên (1498), tại xã Lam Sơn, huyện Thọ 
Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bia một mặt, khổ 10x270cm, 
chạm rồng chầu mặt trời, vân mây. Nội durz văn bia 
được dịch ra sau đây: 


“Bia Chiêu lăng ở Lam Sơn nước Đả Việt” 


Bài minh và lời tựa trên bia Chiêu Lăng Tung hưng 
Thánh Tông Thuần Hoàng đế nước Đại Việt. 

Chúng thần trộm nghĩ: Trời sắp mở vận tùng hưng 
tất sinh bậc vua đại đức, để hội tụ nhân tân kế thừa 
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đế mệnh. Cơ đồ nhà Hạ nửa chừng suy vong thì có 
Thiếu Khang anh hiền, sự nghiệp nhà Đường đang suy 
vi dần thì có Cao Tông minh triết, đều thấy chép trong 
sử sách, kim cổ cùng ghi. 

Kính nghĩ: Thánh Tông Thuần Hoàng đế nước Đại 
Việt ta nhờ tư chất của bậc thượng thánh mà đạt được 
nghiệp trung hưng, há chẳng phải do trời giúp mà nên 
sao! Vua họ Lê, húy Tư Thành, hiệu Thiên Nam Động 
Chủ, là con trai của Thái Tông Văn Hoàng đế, em của 
Nhân Tông Tuyên Hoàng đế, mẹ là Quang Thục Hoàng 
Thái hậu họ Ngô. 

Năm Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442), 
ngày Mậu Tý 20 tháng 7, vua ra đời. Ngày này được lấy 
làm lễ Sùng Thiên Thánh tiết. Trước đó, khi Thái hậu 
là Tiệp dư có làm lễ cầu tự, mộng thấy Thiên đế ban cho 
tiên đồng, liền hoài thai. Đến khi vua sinh ra, vẻ rồng 
ngày càng lộ rõ, thần thái đẹp đế khác thường, như càn 
khôn vững mạnh, trác tuyệt thuần toàn, rạng rỡ thông 
tuệ, đinh đạc đường hoàng, thật là bậc thông mình 
đáng để làm vua, trí dũng đáng để giữ nước. 

Tháng 8 năm ấy, Thái Tông Hoàng đế đi tuần về 
phía Đông rồi băng ở ngoài kinh. Các đại thần Trịnh 
Kha, Nguyễn Xí, Lê Thụ theo di mộng lập Nhân Tông 
Hoàng đế nối ngôi. 

Vào năm Đại Hòa thứ 3 (1445), được phong Bình 
Nguyên Vương, vâng ở bên ngoài kinh sư, hằng ngày 
cùng các vương vào ¡nh diên học tập. Bấy giờ các quan 
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Kinh diên là bọn Trần Phong thấy vua dung mạo 
nghiêm trang, thông minh hơn người, bụng lấy làm lạ. 
Vua càng tự che giấu tài năng, không lộ vẻ anh minh ra 
ngoài, chỉ lấy sách vở cổ kim nghĩa lý thánh hiển làm 
vui. Thiên tính sinh ra đã biết, lại sớm khuya chưa 
từng rời quyển sách. Đã có tài năng lỗi lạc trời cho mà 
việc chế tác cũng rất để ý. Vua ưa điều thiện, thích 
người hiển, chăm chắm không nguôi. Tuyên Từ Thái 
hậu coi vua như con đẻ, Nhân Tông Hoàng đế xem vua 
như người em hiếm có. Đức hiếu thuận của vua khiến 
trong ngoài kinh đều tin phục. 

Đến khi Lạng Sơn Vương Nghi Dân nghe theo mưu 
phản nghịch của gian thần, gây biến giữa người trong 
nhà, lén cướp đoạt thần khí, tiếm xưng niên hiệu là 
Thiên Hưng, ác đảng hung đồ rông rỡ hoành hành, 
không biết đến mệnh trời, làm bừa theo ý riêng. Lại đổi 
phong vua làm Gia Vương, xây phủ đệ phía Tây Đại nội 
cho ở. Vua cứ theo ngôi vị mà làm, thuận thời mà xử 
cho được yên ổn. Không bao lâu thiên đạo trở lại tốt đẹp, 
lòng người chán ghét loạn lạc. Bấy giờ có các bậc Huân 
cựu đại thần là Khai phủ nghi Đồng Tam ty Nhập nội 
kiểm hiệu Thái phó Bình chương quân quốc trọng sự 
Quốc Thượng hầu Lê Lăng; Tư mã tham dự triều chính 
Đình Thượng hầu Lê Niệm, hiệp lực đồng tâm trừng 
phạt kẻ có tội, nêu cao đại nghĩa. Một lời vừa khởi 
xướng, người người đều hướng theo. Hung đồ diệt hết, 
cung cấm an bình. Bọn Nguyễn Xí bàn với nhau rằng: 
Ngôi trời khó khăn, thần khí rất trọng, nếu không phải 
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là bậc đại đức thì khó mà gánh vác nổi. Nay Gia Vương 
thiên tư sáng suốt, khí lược hùng tài, hơn hẳn anh em, 
trong số các vương không ai sánh được, lòng người đều 
theo, như vậy là ý trời đã rõ. 

Rồi ngay hôm đó đưa kiệu rồng đến rước vua từ Tây 
đệ vào nối đại thống. Vua tuy không có ý ở ngôi cao, 
nhưng bởi cơ nghiệp tổ tông là trọng, vả lại thần liêu 
đều suy tôn nên thể theo nhân tình lên nối đại thống. 
Đại xá thiên hạ, đối niên hiệu là Quang Thuận, dâng 
tôn hiệu cho Nhân Tông, đặt huy hiệu cho Tuyên từ 
Thái hậu... 

Ngoài ra, thánh học uyên thâm, rừng sách bổ sử, 
không gì không sưu tập. Văn chương sáng láng, sao 
mây bóng ráng đều hợp vẻ quang minh. Tình thần tâm 
thuật được nêu bật, đạo đức sự nghiệp được phát huy, 
đầy đủ trong Thiên Nam tiền hậu tập và các sách Ngự 
chế, cho dù là chế tác của các bậc anh quân đại nho 
nhiều đời trước cũng không thể lớn rộng, phong phú, 
diễm tuyệt đến như vậy. 

Năm Hồng Đức thứ 27 (1496) tháng Một ngày 17, vua 
không khỏe, nhưng quốc gia cơ vụ vẫn tự thân sắp đặt. 
Ngày Tân Mùi tháng Giêng năm thứ 28 (1497), vua ốm 
nặng, bèn tựa ngọc kỷ mệnh cho Hoàng Thái tử nối ngôi. 
Sang ngày Nhâm Thân, vua băng ở cung Bảo Quang, thọ 
67 tuổi, trị vì 38 năm, cải nguyên hai lần, niên hiệu 
Quang Thuận 10 năm, niên hiệu Hồng Đức 28 năm. 

Vua có đức độ hợp với càn khôn, hiếu thuận với tể 
tông nên có phúc lớn, con cháu đông đúc. Vua sinh được 
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14 hoàng tử. Đích trưởng là Thái tử tự vị. tức nay là 
Hoàng đế kế ngôi. Các con thứ là Lương Vương Thuyên, 
Tống Vương Tung, Đường Vượng Cảo, Kiến Vương Tân, 
Phúc Vương Kính, Ứng Vương Chiêu, Nghĩa Vương 
Cảnh, Triệu Vương Viên, Kính Vương Kiện, Hoàng nữ 
gồm 20 người. Trưởng nữ là Thanh Toại phong là Gia 
Thục công chúa, thứ nữ là Oanh Thuyên phong Ý Đức 
công chúa, Minh Dục - Thụy Hoa công chúa,... Còn như 
các cháu dòng dõi chỉ phái rất nhiều không thể kể hết. 

Ngày vua lên chầu trời, Hoàng Thái tử tuân theo di 
mệnh làm tang lễ cho cha, dụ bảo triều thần rằng: Con 
sinh được ba năm mới thôi phải cha mẹ ôm ấp, cho nên 
cổ nhân để tang cha mẹ tất phải theo quy chế ba năm. 
Trên từ thiên tử dưới đến thứ dân đều như vậy. 

Hoàng đế tự vị thương nhớ khôn nguôi, luôn luôn 
tự trách. Theo điển chế cũ có đặt thụy hiệu, bèn vào 
ngày Tân Mão 24 tháng Một cùng các quan công hầu, 
bá, văn võ, thần liêu rước kim sách dâng tôn hiệu cho 
vua là Sùng Vũ đạt hiếu Thuần Hoàng đế, miều hiệu 
Thánh Tông. ` 

Niên hiệu Cảnh Thống nguyên niên (1498) tháng 2 
ngày Giáp Tuất, đưa linh cữu của Thánh Tông Hoàng đế 
về Lam Kinh, an táng bên tả Vĩnh Lăng, gọi là Chiêu 
Lăng. Trước đó lễ quan tâu xin lập bia khắc bài minh để 
tỏ rõ sự nghiệp của tiên đế ở đời sau. Hoàng đế tự vị phê 
chuẩn bản tấu, đặc sai chúng thần là Thân Nhân Trung, 
Đàm Văn Lễ, Lưu Hưng Hiếu soạn văn. Chúng thần 
kính nghĩ, Hoàng đế là người đức lớn công to, chính sự 
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nhân áI, giáo hóa tốt đẹp, lớn tựa càn khôn, sánh cùng 
nhật nguyệt, thấu khắp xa gần, rạng ngời vũ trụ, sách vở 
văn chương chồng chất, chẳng phải loại thiển học lời quê 
như chúng thần có thể khắc họa được. Nhưng kính thừa 
mệnh lớn, không dám chối từ, mới rập đầu chắp tay mà 
làm bài minh về Ngài. Bài minh rằng: 

Thời sinh Đại Việt, Thánh tổ mở nên 

Thái Tông dựng móng, Nhân Tông xây nền 

Khéo nối khéo theo, không lỗi không sai 

Đắp xây thêm lớn, thịnh trị bình khong... 


Ngày 28 tháng 2 năm Cảnh Thống nguyên niên (1498) 
dựng bia. Quang lộc đại phu Hàn Lâm viện Thừa chỉ Quốc 
tử giám Tế tửu Chính trị khanh thần Thân Nhân Trung 
kính cẩn soạn”. 

Tại khu Lam Kïnh này, có văn bia lăng Lê Lợi được 
giao cho Nguyễn Trãi soạn, văn bia lăng Thánh Tông do 
Thân Nhân Trung soạn. Điều đó cũng đã nói lên tất cả 
vị thế của Thân Nhân Trung trong văn đàn triều đại 
này như thế nào. 

Tóm lại, Thân Nhân Trung là bậc hiển tài, sáng tác 
nhiều thơ văn, song các tác phẩm của ông thất lạc 
nhiều, lại chưa được tập hợp đầy đủ. Vì vậy, cần tổ chức 
sưu tập, sao chụp và dịch chú toàn bộ sáng tác của ông, 
đồng thời cần nhìn nhận, đánh giá lại đóng góp to lớn 
của ông trong sự nghiệp đào tạo nhân tài và phát triển 
văn học thời thịnh Lê. 
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Phần thứ ba 


QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC DI TÍCH 
GẮN VỚI THÂN NHÂN TRUNG 


QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ 
LIÊN QUAN ĐẾN TIẾN SĨ THÂN NHÂN TRUNG 


Phạm Văn Kinh" 


ăm 1009, nhà Lý lên thay nhà Tiền Lê (981 - 1009), 

đến năm 1010 thiên đô từ Hoa IAr ra Đại La và 
đối tên thành Thăng Long. Ngoài việc tập trung xây dựng 
kinh đô mới Thăng Long, nhà Lý còn rất quan tâm đến dải 
biên cương phía Bắc, nơi giáp ranh giữa Lý và Tống. Vào 
lúc này vùng biên giới giữa hai nước còn nhiều biến động. 
Dân cư trong vùng chủ yếu là các dân tộc thiểu số, sinh 
sống trong các khe động. Nhà Tống cũng như nhà Lý đều 
chưa trực tiếp quản lý được các khe động ấy. Tranh thủ khi 
tình hình trong nước tương đối ổn định, nhà Lý đã tăng 
cường gây ảnh hưởng đến các vùng biên viễn nhằm ổn định 
và quản lý càng nhiều đất đai càng tốt. Để đạt được mục 
đích đó, nhà Lý đã sử dụng hai hình thức: chính phục, trấn áp! 


* Viện Sử học Việt Nam. 

1. Tính ra từ năm 1013 (đời vua Lý Thái Tổ) đến năm 1065 (đời 
vua Lý Thánh Tông) đã có tới 16 lần đích thân nhà vua hoặc các 
thản tử, hoặc tướng lĩnh nhà Lý đem quân đi đánh dẹp các man 
động suết cả dải biên giới phía Bắc. 
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và phủ dụ lôi kéo. Về hình thức lôi kéo phủ dụ, ›hà Lý 
thường áp dụng liên kết hôn nhân). Trong các cuộc hôn 
nhân chính trị ấy, đáng chú ý hơn cả là với họ Giáp ở động 
Giáp thuộc Lạng Châu. Theo Hoàng Xuân Hãn trong sách 
Lựý Thường Kiệt - lịch sử ngoợi giao triều Lựý thì: Tng các 
châu biên giới, Lạng Châu là quan trọng hơn cả, vì vừa ở 
gần Kinh kỳ, vừa ở trên đường bộ từ Tống sang tá. Lạng 
Châu (nay thuộc vùng Bắc Giang và phần nam Lạrg Sơn). 
Lạng Châu có động Giáp rất to, chúa động thuộc hạ Giáp, 
sau đổi ra họ Thân, đã nhiều đời làm Phò mã. Động Giáp ở 
phía nam ải Chi Lăng. Sách Mộng Khê bút đàm (của Thẩm 
Hoạt, đời Tống) chép rõ rằng: Giáp động là một bộ lạc lớn. 
Chủ động tên là Giáp Thừa Quý, lấy con gái Lý Công Uấn 
rồi đối ra họ Thân. Con Thừa Quý là Thiệu Thái, lấy con gái 
Đức Chính (Thái Tông). Con Thiệu Thái là Cảnh long lại 
lấy con gái Nhật Tôn (Thánh Tông). 

Tông sử cũng chép Giáp Thừa Quý lấy con gái Lý 
Công Uẩn. Xem như vậy, đủ biết họ Giáp đã có thanh thế 
từ trước. Chắc từ đời Tiền Lê đã là một thế lực mạnh, mới 
có sự Lý Thái Tổ kén Phò mã trong họ như vậy. Có lẽ 
muốn xoá dấu tích man động nên đã đối ra họ Thân... 


1. Ngoài việc kết nối thông gia với họ Giáp, sử cũ còn cho biết 
vào năm Bính Tý (1036) vua Lý Thái Tông gả công chúa Km 
Thành cho Châu mục Phong Châu, công chúa Trường Ninh cho 
Châu mục Thượng Oal. Vua Lý Thái Tông lấy con gái Đào Đại Dị ở 
châu Chân Đăng đưa về làm Hoàng phi. Vua Lý Thánh Tông gả 
công chúa Ngọc Kiểu cho người họ Lê là Châu mục Chân Đăng. 
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Nhờ vậy, họ Thân đã rất trung thành với nhà Lý, là 
một phên dậu rất kiên cố ở trên đường sang Tống. 
Trong những cuộc dụng binh đối Tống, họ Thân đã có 
công nhiều!. 

Họ Thân đã xuất hiện trong lịch sử nước ta, trên 
vùng đất Lạng Giang như thế. Là một danh gia vọng 
tộc, có thế lực dưới triều Lý, sang triều Trần thì hầu 
như im hơi lặng tiếng. Có hai khả năng xây ra: họ Thân 
không thần phục nhà Trần hoặc nhà Trần không sử 
dụng họ Thân. 

Sang thời Lê Sơ, vào thời kỳ hưng thịnh nhất thì 
xuất hiện một nhà khoa bảng, hậu duệ của họ Thân ở 
làng Yên Ninh, huyện Yên Dũng, lộ Bắc Giang thuộc 
trấn Kinh Bắc là Thân Nhân Trung. Thân Nhân Trung 
sinh khoảng năm 1418 (hoặc 1419) là lúc cuộc khởi nghĩa 
Lam Sơn mới bắt đầu. Thuở thiếu thời sống trong cảnh 
nước mất nhà tan, lớn lên trong cảnh thanh bình. Song 
không rõ gia cảnh ra sao mà việc học hành thì cử của ông 
đến muộn. Phan Huy Chú cho biết hơn 50 tuổi ông mới 
dự thi khoa Kỷ Sửu năm Quang Thuận thứ 10 (1469), rồi 
thi đình đỗ Đồng Tiến sĩ”. Việc học hành, thi củ, đỗ đạt 
của Thân Nhân Trung có muộn so với tuổi đời của ông, 
nhưng lại rất sớm của vùng đất Yên Ninh. Ông là người 


1. Xem Hoàng Xuân Hãn: 1ý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao 
triều Lý, Nxb. Sông Nhị, Hà Nội, 1949, tr. 95. 

2. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loợi chí, Sđở, t. 1, 
tr. 200. 
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khai khoa cho một làng khoa bảng - làng tiến sĩ có tới 10 
vị đỗ đại khoa. Trong khi đó, vẫn theo Phan Huy Chú cả 
phủ Lạng Giang có 35 người thi đỗ, riêng huyện Yên 
Dũng đã có 23 người, trong đó có 10 người của Yên Nih. 
Theo thứ tự thời gian thi đỗ, cụ thể như sau: 

1. Thân Nhân Trung, năm 1469. 

2. Nguyễn Lễ Kính, năm 147ã. 

3. Thân Nhân Vũ (con thứ của Thân Nhân Trurg), 
năm 1481. 

4. Thân Cánh Vân (con Thân Nhân Tín, cháu Thân 
Nhân Trung), năm 1487. 

5. Ngô Văn Cảnh, năm 1487. 

6. Thân Nhân Tín (con trưởng Thân Nhân Trung), 
năm 1490. 

7. Đễ Văn Quýnh, năm 1520. 

8. Doãn Đại Hiệu, năm 1541. 

9. Nguyễn Nghĩa Lập (cháu 4 đời của Nguyễn Lễ Kính), 
năm 1553. 

10. Hoàng Công Phụ, năm 1620. 

Trong số 10 vị đại khoa kế trên, có tới bốn vị là cha 
con, anh em, ông cháu dòng tộc họ Thân. Cả bốn vị này 
đều thi đễ dưới đời vua Lê Thánh Tông và cùng làm 
quan đồng triều. Vẫn theo danh sách kể trên, Yên Ninh 
có hai người đỗ một khoa, đó là Thân Cảnh Vân và Ngô 
Văn Cảnh. Và kế từ sau Hoàng Công Phụ trở đi, ở Yên 
Ninh không còn người nào đỗ đạt cả. Như vậy, việc học 
hành thi cử của Yên Ninh chỉ nổi lên trong vòng nửa thế 
kỷ, rồi sau đó tắt lụi hoàn toàn. Việc một nhà có bốn người 
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đỗ đại khoa và cùng làm quan đồng triều, việc một làng 
có tới 10 vị tiến sĩ trong một quãng thời gian nhất định, 
phải chăng đây là một hiện tượng lạ. Theo thuyết duy 
tâm, người ta có thể suy đoán, nhà họ Thân có “mã học”, 
làng Yên Ninh cũng có “mả học”. Thực hư thế nào, có lẽ 
phải dựa vào thực tế lịch sử để phân tích. 

Yên Ninh có tên Nôm là Nếnh, xưa là một vùng đất 
chiêm trũng xen lẫn rừng già, nằm giữa hai dòng sông 
lớn là Nguyệt Đức (tức sông Cầu) và Nhật Đức (tức sông 
Thương), sát liển kề với đường quan lộ. Con sông Kẻ 
Mang bắt nguồn từ Ái Sơn (Phượng Nhãn) chảy qua Giá 
Sơn, Dõng, Liên Hồi rồi về Nếnh hợp lưu với con sông 
chạy ôm lấy làng Yên Ninh rồi qua Quang Biểu đổ vào 
sông Cầu (Nguyệt Đức). Lại có một nhánh từ Yên Ninh 
chảy sang Hoàng Mai, Song Khê chảy vào Cống Bún ra 
sông Thương (Nhật Đức). Các làng thuộc tổng Nếnh xưa 
như Mật Ninh, Sen Hồ, Ninh Khánh, Yên Ninh... bị các 
đòng chảy trên chia cắt. Trong đó Yên Ninh phía sau là 
các dòng chảy, phía trước là cánh đồng nước mênh mông. 
Do đó mới có câu Yên Ninh có thế đất “hậu giang, tiền 
thuỷ” hoặc “giang thuy hợp lưu”. Bên cạnh đó, các ngọn 
núi phía tây hình vòng cung tạo thành “hàm rồng phu 
tdn ouân” (tức phun châu) về phía Yên Ninh, nên các cụ 
già trong làng cho rằng đó là thế đất phát tích cho việc 
học hành và làm quan. Còn việc dứt đường học hành, 
hoạn lộ ở Yên Ninh, người ta lưu truyền câu chuyện do 
Giáp Hải trả thù. Giáp Hải (1507 - 1581), người xã Dĩnh 
Kế, huyện Phượng Nhỡn, nay thuộc thành phố Bắc Giang, 
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năm 32 tuổi đỗ Trạng nguyên khoa Mậu Tuất niên hiệu 
Đại Chính năm thứ 9 (1538), đời Mạc Đăng Doanh. Do 
hiểm khích cá nhân với người làng Yên Ninh, Giáp Hải 
xin vua Mạc cho đắp lại đường thiên lý, nhằm mục đích 
cắt long mạch thi thư. “Con rồng phun châu” đứt làm 
ba khúc, đầu hướng về Yên Ninh, mình về Sen Hồ, đuôi 
quẫy về đãy núi Tam Tầng (Lạc Sơn). Từ đó, làng Yên 
Ninh mất đất học, còn các làng khác thường sinh tai 
họa. Đó là theo truyền thuyết dân gian. Còn chúng tôi 
lại cho rằng, họ Thân mở đầu cho con đường khoa bảng 
của Yên Ninh là, do: Mộ/ /ờ, họ Thân vốn là một dòng cự 
tộc, dẫu có lui về dĩ vãng đến vài thế kỷ (từ đầu thời 
Trần cho đến giữa thế kỷ XV) thì hậu duệ vẫn có quyền 
tự hào. Họ luôn nỗ lực để xứng đáng với tổ tiên. Hơi là, 
sang đời Lê Sơ, không còn việc bất hợp tác với thân 
thuộc nhà Lý, và hơn thế nữa việc học hành rất được 
chú trọng, khuyến khích. Nhờ có điều kiện thuận lợi đó, 
Thân Nhân Trung đã quyết chí học hành, dẫu rằng cao 
tuổi vẫn đi thi và thi đỗ, làm quan cao chức trọng. Tấm 
gương học tập đó của Thân Nhân Trung trước hết ảnh 
hưởng trực tiếp đến con, cháu ông. Người con trưởng 
của ông là Thân Nhân Tín mãi tới 56 tuổi mới thi đỗ, 
ngược lại đứa cháu nội đích tôn của ông là Thân Cảnh 
Vân mới 25 tuổi đã trúng thí Tấm gương sáng từ gia 
tộc Thân Nhân Trung toả khắp làng Yên Ninh và kết 
quả như ta đã thấy. 

Còn việc Yên Ninh không có người học giỏi đỗ cao 
nữa đó là do nguyên nhân lịch sử để lại. Nhà Mạc thay 
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nhà Lê bằng việc tiếm ngôi, không những nhà Lê thù 
ghét nhà Mạc mà nhà Mạc cũng thù ghét nhà Lê không 
kém. Những viên quan đầu triều thân cận của nhà Lê 
như con cháu của Thân Nhân Trung, nhà Mạc không 
thể sử dụng. Và ngược lại, các vị quan này cũng bất hợp 
tác với nhà Mạc. Từ đó, phong trào học hành lắng 
xuống, không có người cầm cờ phất dậy nên đần dà bị 
tắt ngấm. 

Gần đây, phong trào học tập của Yên Ninh lại được 
nhen nhóm trở lại. Trong làng đã có tiến sĩ, thạc sĩ và 
rất nhiều cử nhân. Hy vọng làng tiến sĩ từ thế kỷ XV sẽ 
được hồi sinh trở lại. 


Ở Yên Ninh hiện nay, không còn bất cứ dấu tích gì 
về Thân Nhân Trung, kể cả hậu duệ xa gần. Thời gian 
ông làm việc đã có những đợt được về quê Yên Ninh 
thăm viếng lăng mộ tổ tiên, chắc hẳn phải có việc bái 
yết nhà thờ. Nhưng lăng mộ, nhà thờ hiện không còn 
nữa. Hắn rằng những di vật linh thiêng này đã bị huỷ 
hoại trong thời kỳ nhà Mạc cầm quyền. Do sợ bị liên 
luy, con cháu họ Thân tản mát khắp nơi. Lăng tầm, nhà 
thờ không người trông coi hương khói, lâm vào cảnh đổ 
nát, hoang tàn. 

Đúng với cảnh tượng mà Tồn Am Bùi Huy Bích 
(1744 - 1818) đã cảm tác như sau: 
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lã ‡ ER 3X — #S 
H M344 
Phiên âm: 
Hành hành ngẫu đáo Yên Ninh lý 
Sơn thuỷ thương mang tịch chiếu trung 
Neê thổ phiên tường dư túc oũ 
Lê sừ thôn ổ khiếm uăn phong 
Tuo Đàn Phó suý danh nhưng tại 
Lễ bộ Thượng thư miếu dĩ không 
Trù trướng Thân gia nhất lão tẩu 
Chỉ trì uiễn tổ huý Nhân Trung. 
Dịch nghĩa: 


Đi đường ngẫu nhiên đến làng Yên Ninh 

Sông núi xanh mênh mang trong ánh chiêu 
chiếu soi 

Nhà tranh tường đốt thừa chỗ tránh mưa 

Thôn xóm cày cấy thiếu nếp uăn phong 
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Phó suý Tao Đàn tên tuôi uẫn còn đó 

Đền thờ Lễ bộ Thượng thư đã uống không 
Một cụ già họ Thân Uẻ ngỡ ngòng 

Chỉ biết cụ tổ xa đời tên là Nhân Trung. 


Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, ở Yên Ninh 
trước đây vẫn có nhà thờ họ Thân Nhân Trung, do một 
người trong họ thuộc chi Giáp trông col. Nhưng nhà thờ 
đã bị thực dân Pháp đốt năm 1947, ông thủ từ tản cư đi 
nơi khác, không ai biết ở đâu. Nền cũ của nhà thờ đã 
chia cho ba hộ dân đến ở. Rất tiếc là không một a1 trong 
làng lưu giữ được bất cứ một di vật gì của nhà thờ, lăng 
mộ Thân Nhân Trung, kế cả tấm bia đá, có người còn 
nhớ mang máng là có ba chữ "“7hân Tướng công” cũng 
không còn nữa. Ngôi nhà thờ mà giặc Pháp đốt có lẽ 
được dựng lại vào thời Thiệu Trị (1841 - 1847). Khi đó 
nhà vua có “sức” cho các địa hạt trong cả nước tìm kiếm 
những nơi thờ thần, danh nhân, danh lam thắng cảnh 
để tâu lên. Nhưng đó chỉ là suy đoán, bởi vì không còn 
một dấu tích gì để chứng minh. 

Chúng tôi được biết, hiện nay, danh nhân Thân Nhân 
Trung được các cấp chính quyền quan tâm, con cháu họ 
Thân xa gần cung tiến, nhân dân địa phương góp sức nên 
đã có phương án xây dựng nhà thở Thân Nhân Trung tại 
Yên Ninh. Nhưng do nhiều lý do khác nhau nên dự án 
chưa trở thành hiện thực. Hy vọng trong tương lai gần về 
Yên Ninh chúng ta có chốn có nơi thắp nén tâm nhang, 
tưởng niệm danh nhân Thân Nhân Trung. 
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Về Yên Ninh hiện nay, Thân Nhân Trung và con 
cháu ông chỉ đọng lại ở bốn hàng chữ trong bảng vàng 
ghì danh sách 10 vị đỗ đại khoa đặt tại Nghè Nếnh, 
thường gọi là “Đền thờ tiến sĩ” (đền này đang được tu bổ 
lại). Đền thờ tiến sĩ thuộc thị trấn Nếnh, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 
Giang cấp bằng Di tích lịch sử văn hoá ngày 31-12-2009. 
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TÌM HIỂU VỀ QUÊ HƯƠNG VÀ DI TÍCH 
PHỤNG THỜ TIẾN SĨ THÂN NHÂN TRUNG 


ThS. Thần Quang Huy 


TT trước tới nay đã có nhiều tác giả và tập thể 
tác giả đã nghiên cứu về Tiến sĩ Thân Nhân 
Trung. Tiêu biểu có thể kế đến: Thân Nhân Trung - Con 
người uà sự nghiệp của tác già Lâm Giang, Danh nhân 
Thân Nhân Trung - phìm tài liệu của Đài Phát thanh - 
truyền hình Bắc Giang thực hiện năm 1997. Đặc biệt, 
nhân dịp ký niệm 500 năm ngày mất của Thân Nhân 
Trung, Trung tâm ƯNBESCO Thông tin tư liệu và văn hóa 
Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Bắc Giang tổ chức biên 
soạn công trình Hiển tời là nguyên khí quốc gia... Trong 
bài viết này, chúng tôi tập trung giới thiệu về quê hương 
và di tích thờ phụng Tiến sĩ Thân Nhân Trung. 

1. Vài nét về làng Yên Ninh 

Làng Yên Ninh, thuộc xã Hoàng Ninh, huyện Việt 


Yên, tỉnh Bắc Giang, nằm bên cạnh quốc lộ 1A từ Hà 
Nội đi Lạng Sơn. Làng Yên Ninh xưa thuộc tổng Dật Ninh, 
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huyện Yên Dũng, phủ Lạng Giang, xứ Kinh Bắc: về sau 
tổng Dật Ninh được chuyển sang huyện Việt Yên, phủ 
Bắc Hà. Ngày nay, về Yên Ninh, chúng ta vẫn còn :hấy 
tấm bia đá khắc công trạng của Hoàng Công Phụ được 
xây năm 1689 và hoàn thành năm 1692. Theo văr bia 
này, thời Lê Mạt, Yên Ninh là một xã thuộc huyện Yên 
Dũng, quận Lạng Giang, trấn Kinh Bắc. Đầu thế kỷ XX, 
Yên Ninh, Ninh Khánh thuộc về huyện Yên Việt, phủ 
Lạng Thương. Đến triều Khải Định (1916 - 1926), Yên 
Ninh là một xã thuộc tổng Quang Biểu, huyện Việt Yên, 
tỉnh Bắc Giang. Ngày nay, Yên Ninh là một thôn thuộc 
thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. Việt Yên ngày nay là 
một huyện đồng bằng trù phú, đất màu mỡ, có 17 xã và 
86 thôn. Phía bắc giáp sông Thương, phía nam giáp 
sông Cầu (Như Nguyệt). Dân cư chủ yếu làm nghề nông 
và một số nghề phụ. Làng Yên Ninh từ xa xưa đã làm 
nên rất nhiều kỳ tích, nhất là trong việc học hành, khoa 
bằng. Làng Yên Ninh còn có chợ Nếnh nổi tiếng đo Hán 
Quận Công Thân Công Tài lập vào thế kỷ XVII Thân 
Công Tài là người làng Như Thiết, cách làng Yên Ninh 
không xa, không để tiến sĩ nhưng lại là một võ quan với 
chức Đô đốc Quận công: tước ban là Hán Quận Công. 
Hán Quận Công có thời gian làm quan ở Lạng Sơn, công 
lao lớn nhất của ông là khai thông giao thương giữa Đại 
Việt với 13 tỉnh Trung Quốc. Chợ Kỳ Lừa được mở ra là 
do công lao lớn của Hán Quận Công Thân Công Tài. 
Ông đã về quê chọn khu vực Nếnh mổ ra một khu kiểu 
như thị trấn, thị tứ ngày nay rất nổi tiếng, nên mới có 
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câu “Nhất Phú Xe, nhì Nghè Nếnh”. Nghè Nếnh do ông 
xây dựng nên rất bề thế, ở đó có tấm bia đá tứ diện điêu 
khắc đẹp hàng đầu xứ Kinh Bắc lúc ấy, nay còn dựng ở 
khu vực Nghè Nếnh, chợ Nếnh từ xưa đến nay trở thành 
trung tâm sinh hoạt, mậu dịch của cả vùng, phía trước 
chợ là làng Sen Hồ, xưa kia dân cư sầm uất, hoa màu 
nông sản dư thừa. Quanh vùng này có rất nhiều hồ sen 
ngát hương. Sen nơi đây dùng ướp trà nổi tiếng khắp 
miền. Xưa khi vua Lê Thánh Tông đi kinh lý qua vùng 
này, thấy cảnh trí hữu tình, vua nghỉ lại vãn cảnh. Vua 
thấy chợ có tên là “Nánh”, chữ chưa được chỉnh, Ngài đã 
đối lại thành “Nếnh”. Từ đấy chợ Nánh mới có tên là chợ 
Nếnh. Ngày nay chợ Nếnh là nơi tụ hội của dân các làng 
xã quanh vùng, hàng hóa đa đạng và mang màu sắc đặc 
trưng của các làng nghề Kinh Bắc. 

Cách đây khoảng 600 năm, làng Yên Ninh còn nhỏ 
bé, ít dân... mà đã nổi danh là một “vườn hoa tiến sĩ. 
Làng tiến sĩ là cách gọi khác của làng Yên Ninh - thị 
trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đây là một 
làng có đông cộng đồng họ Thân cư ngụ từ bao đời cùng 
với các họ tộc khác. Họ Thân đã viết lên những trang sử 
khoa bảng đáng tự hào cho chính mảnh đất quê hương 
nơi này. Làng Yên Ninh xa xưa gọi là trang An Lạc. 
“Lạc” có nghĩa là vui sau đối là “Ninh” - Yên Ninh. Chữ 
“Ninh” có nghĩa là yên ổn, an lành. Một số làng cũng 
mang tên chữ này: Mật Ninh, Phúc Ninh, Nội Ninh... để 
cầu mong cả vùng luôn được sự an lành. Làng Yên Ninh 
nổi tiếng là làng có truyền thống học hành khoa cử. 
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Làng ấy, dân các nơi cho là có “đất học” vì nơi đây trong 
thời phong kiến có 10 tiến sĩ phò vua giúp nước trong 
khoảng thời gian từ năm 1457 đến năm 1619. Trong số 
10 tiến sĩ ở Yên Ninh, tất cả các vị đều ra làm quan giúp 
dân giúp nước. 

1. Thân Nhân Trung đỗ khoa Kỷ Sửu (1469). Trải qua 
các chức Hàn Lâm viện Thừa chỉ, Lại bộ Thượng thư, 
Đông các Đại học sĩ, Nhập nội phụ chính. 

2. Nguyễn Lễ Kính đỗ khoa Ất Mùi (1475), giữ chức 
Quốc Tử Giám Tư nghiệp. 

3. Ngô Văn Cảnh đỗ khoa Tân Sửu (1481), giữ chức 
Hiến sát sứ. 

4. Thân Nhân Vũ đỗ khoa Tân Sửu (1481), giữ chức 
Tri phủ. 

5. Thân Cảnh Vân đỗ khoa Đinh Mùi (1457, chức 
quan Thị lang tại triều. 

6. Thân Nhân Tín đỗ khoa Canh Tuất (1490, chức 
Hàn lâm. 

7. Đỗ Văn Quýnh đỗ khoa Canh Thìn (1520, chức 
Thừa chánh sứ. 

8. Doãn Đại Hiệu đỗ khoa Tân Sửu (1541), chứ Tổng 
bình tham chính. 

9. Nguyễn Nghĩa Lập đỗ khoa Quý Sửu (1553, chức 
Thượng thư. 

10. Hoàng Công Phụ đỗ khoa Kỷ Mùi (1619) chức 
Công bộ Thượng thư. 

Có thể nói, nếu so với các làng tiến sĩ của BắcGŒiang 
thời phong kiến thì làng Yên Ninh có số tiến sĩ (ỗ đầu 
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bảng. Trong đó hàng Thám hoa có: Thân Cảnh Vân đỗ 
năm 1457. Riêng họ Thân có ba đời nối tiếp nhau đỗ đạt 
được bổ nhiệm làm quan giúp dân giúp nước. Thân 
Nhân Trung là người mở đầu cho một gia tộc khoa 
bảng, ba đời liên tiếp với bốn vị đỗ tiến sĩ và đều làm 
quan dưới thời vua Lê Thánh Tông. 

Khoa thi năm Tân Sửu niên hiệu Hồng Đức thứ 12 
(1481), con trai thứ của ông là Thân Nhân Vũ (còn gọi 
là Thân Tông Vũ), 38 tuổi đỗ tiến sĩ. Thân Nhân Vũ sau 
này cũng tham gia hội Tao Đàn nhị thập bát tú. 

Khoa thi năm Đình Mùi niên hiệu Hồng Đức thứ 18 
(1487), cháu nội ông là Thân Cảnh Vân, 25 tuổi đỗ thám 
hoa. Thân Cảnh Vân là con Thân Nhân Tín, con cả của 
Thân Nhân Trung. 

Khoa thi năm Canh Tuất niên hiệu Hồng Đức thứ 21 
(1490), con trai đầu của ông là Thân Nhân Tín, 52 tuổi 
đỗ Tiến sĩ. Thân Nhân Tín đỗ sau con trai mình là Thân 
Cảnh Vân một khoa (sau 3 năm). 

Vua Lê Thánh Tông từng ca ngợi gia tộc bằng câu thơ: 


Thập Trinh đệ huynh liên quý hiển, 

Nhị Thân phụ tử mộc ân uinh. 

(Mười anh em nhà họ Trịnh nối nhau quý hiển, 
Hai cha con nhà họ Thân tắm gội ân vinh). 


Thời cha con ông cháu Thân Nhân Trung đỗ đạt 
được mệnh danh là thời vua sáng, tôi hiền. Trên đưới 
vua tôi một lòng làm cho nước giàu đân mạnh. Khi ấy, 
vua Lê Thánh Tông - Đại Nguyên soái, là một vị anh 
quân rất giỏi thơ văn, đã lập ra Hội Tao Đàn nhị thập 
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bát tú. Hội này có 28 vị tượng trưng cho 28 vì sao (nhị 
thập bát tú), trong 28 ngôi sao này thì Yên Ninh có hai 
người: Phó Nguyên soái Thân Nhân Trung và Ngô Văn 
Cảnh là thành viên. Vua Lê Thánh Tông lập ra Hội Tao 
Đàn là để ca ngợi đất nước thanh bình thịnh trị. Hội ấy 
vua đứng ra làm đại nguyên soái, vua cho Thân Nhân 
Trung làm phó nguyên soái, rồi giao cho ông biên soạn, 
biên tập tác phẩm Quỳnh uyển cửu ca thì tộp, Thiên 
Nam dư hạ tập. Trong số 10 tiến sĩ này thì Thân Nhân 
Trung được vua Lê kính trọng và vị nể hơn cả. Suốt 
cuộc đời làm quan của Thân Nhân Trung đều gắn với 
việc lựa chọn nhân tài cho đất nước. Đó là các công việc 
tham gia tổ chức các kỳ thi trong nước, lựa người tài mà 
đề xuất bổ nhiệm nhân tài vào các cương vị trong triều. 
Ở Bắc Giang, trong dân gian truyền tụng câu nói 
rằng: Yên Dũng, Việt Yên là nơi đất học. Đất học tất phải 
có người đỗ đạt và ra làm quan giúp đời. Theo thống kê 
hiện nay, cả tỉnh Bắc Giang trong thời phong kiến có tất 
cả 58 tiến sĩ. Trong đó, huyện Yên Dũng xưa là nhiều 
nhất, người làng Yên Ninh lại đông người đỗ nhất (10 
người), còn như làng Song Khê cũng là làng tiến sĩ nhưng 
chỉ có 6 người, còn lại hầu hết là 1 đến 2 người. Số tiến sĩ 
của Bắc Giang nếu so với các tỉnh khác thì con số 58 vị ấy 
cũng chẳng thua kém ai, thậm chí còn hơn nhiều nơi 
trong nước. Một làng như Yên Mình có tới 10 vị thì các nơi 
cũng phải thừa nhận đó là một niềm tự hào xứng đáng. 
Rết quả tìm hiểu điển đã ở nơi đây cho thấy rằng: thứ 
nhất, hồi ấy nhà Lê đã trở nên thịnh trị, các vết thương 
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chiến tranh đã được hàn gắn, việc khôi phục và phát triển 
đất nước đặt ra đòi hỏi cần nhiều nhân tài giúp vua, giúp 
nước. Do đó nhà Lê đã chọn con đường tuyển chọn nhân 
tài qua thi cử để bể nhiệm. Thời ấy, thành Xương Giang 
nhà Lê không dùng làm trụ sở nữa mà chuyển trụ sở về 
Thị Cầu. Làng Yên Ninh nằm giữa trục đường đi qua hai 
thành nói trên nên những chủ trương nhà Lê đưa ra 
xuống tới dân vùng này rất nhanh và tác động xã hội rất 
mạnh tới làng xã. Vì thế, khu vực này đã có nhiều con em 
đi học với ý nguyện làm quan giúp vua, giúp nước. 

Trong gần hai thế ký, ở làng Yên Ninh liên tục có 
người đỗ đạt. Tính truyền thống về học hành chính là ở 
sự liên tục này: 1457, 1469, 1475, 1481, 1490, 1520, 
1541, 1533, 1619. Đó là một dãy liên tục trong gần hai 
thế kỷ, nghĩa là trong triều khi nào, thời nào ở giai đoạn 
nào cũng đều có người của làng Yên Ninh. Ngày nay tên 
tuổi các vị tiến sĩ ở Yên Ninh vẫn lưu ở đền thờ tiến sĩ ở 
nơi đây. Tên tuổi Thân Nhân Trung được đặt cho tên 
trường để động viên con em Việt Yên học tập. Đó là 
những dấu hiệu tốt để góp phần cho sự học tập của các 
thế hệ mai sau tốt hơn. Vậy là một làng Yên Ninh với 
sáu họ đã có 10 tiến sĩ đại khoa. Một “vườn hoa tiến sỉ” 
rực rõ sắc màu, ngào ngạt hương thơm, tiếng tăm vang 
đội khắp nước Đại Việt xưa kia và Việt Nam ngày nay. 


2. Thân Nhân Trung - người con ưu tú của 
làng Yên Ninh 


Thân Nhân Trung (1419 - 1499) tự là Hậu Phủ, 
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người làng Yên Ninh, tổng Hoàng Mai, huyện Yên Dũng, 
phủ Lạng Giang, đạo Kinh Bắc xưa, nay là làng Yên 
Ninh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 
Ông đỗ Hội nguyên, Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân 
khi đó đã 50 tuổi. Về khoa thi Kỷ Sửu năm 1469 (khoa 
Thân Nhân Trung đỗ tiến sĩ), sách Đại Việt sử ký toàn 
thư chép: “Ngày 26 (tháng hai năm Kỷ Sửu), vua ngự 
cửa Kính Thiên, thân hành ra đề văn sách, hỏi về đạo trị 
nước để lấy hiển sĩ...”, số người đỗ ở khoa thi này gồm 22 
người. Sau bốn tháng thi đỗ, ngày 12 tháng 5 năm 1469, 
vua xướng danh tiến sĩ là Phạm Bá, Nguyễn Như Uyên, 
Thân Nhân Trung... và ân mệnh cho mũ, đa!, y phục và 
ban yến ở Lễ bộ. Được ân mệnh này, Thân Nhân Trung 
cũng như các tiến sĩ khác đã phải trải qua một chặng 
đường dùi mài kinh sử vất và. Riêng quá trình này, với 
Thân Nhân Trung phải trải qua quãng đường dài ngót 
50 năm khổ cực. Đó là một quá trình sinh trưởng, khổ 
luyện ở quê hương và ở Quốc Tử Giám. 

Theo quy định của triều Lê Thái Tông thì muốn dự 
thi phải đỗ ở kỳ thi hương trước năm 25 tuổi để sung vào 
Quốc Tử Giám học tập, nếu không sẽ bị đuổi về làm dân. 
Vì vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, sau năm 1442, Thân 
Nhân Trung được nhà nước phong kiến đào luyện chính 
thức ở Quốc Tử Giám để chọn lựa nhân tài. Ngay sau khi 
thi đỗ tiến sĩ, ông được cử làm Hàn Lâm viện Thị độc, 
sau đó thăng Hàn Lâm viện Thừa chỉ kiêm Đông các 
Đại học sĩ, kiêm Quốc Tử Giám Tế tửu. Vua Lê Thánh 
Tông đánh giá tài năng của Thân Nhân Trung rất cao: 
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ông được vua cử làm Độc quyển cho các khoa thị đình 
năm Ất Mùi (1475), năm Canh Tuất (1490), năm Quý 
Sửu (1493), năm Bính Thìn (1496), là các niên hiệu Hồng 
Đức từ thứ 6 đến thứ 27. 

Năm Hồng Đức thứ 6 (1475), Thân Nhân Trung 
cùng với Lê Niệm, Đào Tuấn, Đỗ Nhuận, Quách Đình 
Bảo... được cử đi tiễn sứ giả nhà Minh là Quách Cảnh 
về nước. Năm Hồng Đức thứ 14 (1483), vua Lê Thánh 
Tông sai Thân Nhân Trung cùng với Quách Đình Bảo, 
Đào Củ, Đàm Văn Lễ, bắt đầu soạn bộ sách Thiên Nưm 
dự hạ tập và Thân chính bý sự. 

Năm Hồng Đức thứ 15 (1484), Thân Nhân Trung 
cùng các quan bộ lễ khác tiến hành viết các bài văn bia 
để khắc vào các bia tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam, các 
bia này hiện đặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ghi lại 
mục đích lập mỗi khoa thi Nho học, hoàn cảnh lịch sử 
các khoa thi được khắc bia, hoàn cảnh ra đời của văn 
bia và nội dung quan trọng nhất là đề danh các tiến sĩ 
đỗ đại khoa trong khoa thi đó. Thân Nhân Trung được 
giao soạn bài văn bia cho bia tiến sĩ đầu tiên khoa 
Nhâm Tuất (1442). 

Năm Hồng Đức thứ 26 (1495), Lê Thánh Tông lập hội 
thơ Tao Đàn, tự xưng là Tao Đàn Đô Nguyên súy, Thân 
Nhân Trung và Đô Nhuận được cử làm Tao Đàn Phó Đô 
Nguyên súy. Thân Nhân Trung đóng góp phần đáng kể 
vào các tập thơ Quỳnh uyển cửu ca thị tập, Hồng Đức quốc 
âm th¿ tập, những tác phẩm tiêu biểu của Hội Tao Đàn. 
Cuộc đời, sự nghiệp nhà khoa bảng Thân Nhân Trung 
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được lưu danh trong bảng vàng bia đá, tỉnh Bắc Giang 
và cả nước ghi dấu về ông. Ông là người thầy khai tâm 
cho nhiều thế hệ trước khi được vào học ở các trường 
bậc cao. Sự đóng góp lớn lao của các vị trí thức làng xã 
làm cho nền giáo dục nước nhà qua các triều đại phong 
kiến phát triển. 

Những năm gần đây, việc nghiên cứu lịch sử, nghiên 
cứu truyền thống được quan tâm, nhiều vấn đề cần phải 
gia công tìm tòi, nghiên cứu để hiểu về dân tộc, con người 
Việt Nam. Bên cạnh nhiều vấn đề sâu xa và rộng lớn, 
vấn đề văn hoá đanh nhân quả thật có nhiều tín hiệu 
giúp cho ta thấy đúng được bản sắc Việt Nam hơn. Do 
đó, tìm hiểu về Tiến sĩ Thân Nhân Trung là một trong 
những việc cần thiết và có ích thể hiện sự tự hào, niềm 
kính cẩn đối với cha ông và ý thức trở về nguồn thiêng 
liêng sâu sắc của con cháu hôm nay. 

Bắt đầu từ thiên niên kỷ thứ hai, cùng với việc xây 
dựng và bảo vệ đất nước, tổ tiên ta đã dành nhiều công sức 
phát triển nền giáo dục dân tộc. Cơ sở giáo dục đầu tiên 
của nhà nước phong kiến Việt Nam (được ghi nhận trong 
sử sách) là Quốc Tử Giám - Thăng Long, do vua Lý Nhân 
Tông cho thành lập vào năm 1076. Đến thế kỷ XV - XVI, 
nền giáo dục Việt Nam đã phát triển rực rõ. Đồng thời với 
việc phát triển hệ thống giáo dục, nhà nước phong kiến rất 
quan tâm tổ chức các kỳ thi, xem đây là biện pháp quan 
trọng nhằm chọn người tài giỏi tham gia bộ máy điều 
hành quốc gia. Năm Ất Mão 1075, dưới thời vua Lự Nhân 
Tông, triểu đình mở kỳ thi Nho học tam trường để tuyển 
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Minh kinh bác học. Thống kê từ chính sử, trong thời gian 
84 năm (1442 - 1526), nhà nước phong kiến đã tổ chức 26 
khoa thì hội. Kỷ thi hội năm 1442 có 450 thí sinh, trúng 
tuyển 33 (chiếm 7,3%). Kỳ thi hội năm 1448 có 750 thí 
sinh, trúng tuyển 27 (chiếm 3,6%). Thành tựu của nền văn 
hoá khoa cử nước nhà thời phong kiến được đánh giá 
thông qua kết quả các kỳ thì kén chọn người hiền tài, cho 
nên mốc son lịch sử khoa cử Hán học được chính thức 
đánh dấu vào năm 1075 với sự kiện vua Lý Nhân Tông mở 
khoa thi “Tuyển Minh kinh bác học uò Nho học tam 
trường" để kén chọn người hiển tài vào bộ máy hành chính 
nhà nước. Trải qua 845 năm, đến khoa thi Kỷ Mùi năm 
Khải Định thứ 4 (1919) thì cáo chung. 

Suốt chiều dài lịch sử khoa cử Hán học, các triều 
đại phong kiến đã tổ chức được 183 khoa thi và lấy gần 
3.000 sĩ tử đỗ đại khoa (những khoa thi được sử sách ghi 
lại). Trong số đó, kẻ sĩ Bắc Giang thời Lý có 1 vị đăng 
khoa, thời Trần: 4, thời Lê Sơ: 17, thời Mạc: 26, thời Lê 
Trung Hưng: 8, thời Nguyễn: 2. Người khai khoa cho nền 
khoa cử Bắc Giang là Nguyễn Viết Chất thi đỗ hàng Đệ 
nhất giáp ở khoa thi Mậu Thìn (1088), người đăng khoa 
cuối cùng là Nguyễn Đình Tuân (Mai Đình - Hiệp Hoà) 
thi đỗ Đình nguyên ở khoa thi Tân Sửu, niên hiệu Thành 
Thái 13 (1901). Trong số 58 vị nho sinh ưu tú đễ Đại 
khoa thì có 4 vị thi đỗ Đình nguyên, 2 vị Trạng nguyên, 
1 Bảng nhãn, 3 Thám hoa, còn lại đều đỗ Đệ nhị giáp, 
Đệ tam giáp Tiến sĩ. Khoa thi nhiều sĩ tử Bắc Giang đỗ 
đạt nhất là khoa Mậu Tuất, niên hiệu Đại Chính thứ 9, 
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nhà Mạc (1538) có tới 4 vị đăng khoa, trong đó 1 vì đỗ 
Trạng nguyên (Giáp Hải), 1 vị đỗ Thám hoa (Hoàng 
Sâm) và 2 vị Tiến sĩ (Nguyễn Đình Tấn, Ngô Trang)... 
Có 4 khoa thi có 3 vị đỗ đại khoa và 5 khoa có 2 vị... 
Thống kê phân bố các nhà khoa bảng theo địa danh 
hành chính cấp huyện như hiện nay, thì Hiệp Hoà co 17 
vị, Việt Yên 15 vị, Yên Dũng 13 vị, thành phố 3ắc 
Giang 7 vị, Tân Yên 4 vị, Lạng Giang 2 vị. Làng qui có 
nhiều người đăng khoa nhất là làng Yên Ninh, thuộc 
thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, có tới 10 vị kế tiếp đỗ 
đạt dưới hai triều Lê - Mạc. 

Người khai khoa cho truyền thống hiếu học, khoa 
bảng làng Yên Ninh là Thân Nhân Trung. Ông thi đỗ 
Đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Ký Sửu, niên hiệu Quang 
Thuận thứ 10 (1469). Kế sau ông có 9 người đỗ Đại kkoa, 
trong đó có 2 con trai (Thân Nhân Tín, Thân Nhân Vũ) 
và người cháu nội là Thân Cảnh Vân đỗ Thám hoa khoa 
Đinh Mùi, niên hiệu Hồng Đức thứ 28 (1487) rồi cả 4 cha 
con ông cháu ra làm quan đồng triều. 

Sang thế kỷ thứ XV, trên bình diện học thuật văn 
chương - Thân Nhân Trung, vị nho tướng mà cũng là bạn 
của Lê Thánh Tông, cùng với nhiều nhà khoa giáp khác, 
xây dựng cho triều Hồng Đức một nền văn trị huy hoàng. 

Khi viết về mục đích các khoa thi nho học, Thân 
Nhân Trung đã nêu bật được tầm quan trọng của giáo 
dục nhân tài đối với việc hưng thịnh của đất nước: 

",..Miền tòi là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh 
thì thế nước mọnh mù hưng thịnh, nguyên khí suy thì 
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thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế uương 
thánh mình không đời nào không coi uiệc giáo dục nhân 
tài, bén chọn bẻ sĩ, uun trồng nguyên bhí quốc gia làm 
công uiệc cần thiết...". 

Bản văn đó có giá trị như một bản tuyên ngôn về 
giáo dục, đào tạo và sử dụng nhân tài được nhiều thời 
vận dụng và người đời ca tụng. Thân Nhân Trung là 
người đầu tiên đặt vấn đề hiền tài là nguyên khí của 
quốc gia thành một luận điểm giáo dục mang tính chiến 
lược, tổng kết ở tầm cao của văn hoá dân tộc... 

Sau này, trên tấm bia Đinh Mùi (1487, thời Hồng 
Đức thứ 18), ông còn nhắc lại: "Cái trị hoá chi thịnh, bản 
ư đắc nhân, biển tài chi đa do ư giáo dưỡng" (nền giáo 
hoá thịnh trị là gốc ở việc có người tài, người hiển tài 
đông đảo là do giáo dưỡng)... Đây là một quan điểm lý 
luận về triết học, về văn học, đồng thời cũng là một sự 
nhìn nhận về đường lối đào tạo, đường lối dụng nhân, 
đây là quan điểm thấu suốt, bền vững của Thân Nhân 
Trung. Với tư cách là một nhà văn hóa, ông đã tham gia 
biên soạn và viết lời tựa nhiều tập sách có quan hệ đến 
thể chế của nhà nước (bộ Thiên Nơm dư hạ tập), đóng 
góp rất tích cực trong một số hoạt động nhằm quy chuẩn 
hoá một số việc có liên quan đến chính sự của triều đình. 
Tư tưởng của Thân Nhân Trung đã góp phần hoàn 
chỉnh, chuẩn hóa hơn những hoạt động của một bộ máy 
nhà nước theo mô hình Nho giáo... Nhiều bản văn bia 
tiến sĩ đời sau, do nhiều vị quan lại và khoa giáp viết đều 
thừa hưởng và phát triển tư tưởng mà Thân Nhân Trung 
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đề xướng. Rõ ràng, ông đã có quan điểm rõ rệt về con 
người và về sự giáo dục con người. 

Thân Nhân Trung là một “lương thần” đã dốc hết 
sức cổ súy cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo 
nhân tài nước nhà. Nhận thức đúng đắn được tầm quan 
trọng của việc tuyển chọn nhân tài ra giúp nước, ông là 
một người coi trọng thực lực của đội ngũ quan lại, coi 
trọng việc học và việc tuyển chọn nhân tài để tham gia 
vào bộ máy chính quyền. Thân Nhân Trung là người 
hiểu rõ được mối quan tâm ấy nên ông đã nhấn mạnh 
đến vai trò của nhân tài trong mối quan hệ với sự paát 
triển của đất nước. 

Ông cũng vạch rõ trách nhiệm của kẻ sĩ đã được 
. triều đình ban ân: “Thế thì kẻ sĩ được nêu tên ở tấm bịa 
đá này thật vinh hạnh biết bao. Và cố nhiên họ nên lấy 
trung nghĩa mà rèn luyện, cho danh thực hợp nhau, thực 
hành điều sở học, làm nên sự nghiệp vĩ đại, làm nên sự 
nghiệp sáng ngời, khiến cho mọi người đời sau kính 
trọng thanh danh, mến mộ khí tiết, may ra trên khóng 
phụ lòng nhân đưỡng dục của triều đình, dưới không phụ 
công học tập thường nhật thì việc khắc tên vào tấm bia 
này sẽ muôn thuở bất hủ vậy...” (Bài ký đề tên tiến sĩ 
khoa Định Mùi niên hiệu Hồng Đức thứ 18 (1487). 

Ông cho rằng, việc nêu đanh vào bia đá không chỉ 
để lưu tên những người đỗ đạt, làm kẻ sĩ được vinh hiển 
mà tấm bia còn có tác dụng khuyến thiện trừng ác, là 
tấm gương thúc đẩy kẻ hậu thế học tập, noi theo: 
“Những người đưa vào văn học chính sự tô điểm cho 
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cảnh thịnh trị, thanh bình, vài chục năm trở lại đây, 
được quốc gia tin dùng, kế cũng nhiều vậy. Nhưng trong 
số đó cũng có kẻ vì hối lộ mà hư hỏng, hoặc sa ngã vào 
cùng loại với bọn gian ác, là bởi vì lúc họ sống chưa được 
nhìn thấy tấm bia đá trinh bạch này thôi. Giả sử hồi đó 
họ kịp nhìn thấy thì ắt hắn lòng thiện sẽ tràn đầy, ý ác 
được ngăn chặn, đâu đám làm chuyện càn bậy. Thế thì 
việc dựng tấm bia đá này, ích lợi biết chừng nào. Kẻ ác 
lấy đó làm răn, người thiện theo đó mà cố gắng. Làm 
sáng tỏ những điều đã qua, mở rộng dạy bảo cho hậu 
thế. Một là để dài mãi tư chất danh tiết cho kẻ sĩ, hai là 
củng cố sự vững bền của quốc gia. Thánh nhân làm vậy, 
đâu phải chuyện vô ích” (Bài ký đề tên tiến sĩ khoa 
Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 8). 

Ông cổ vũ kẻ sĩ phải biết tự trọng thanh danh của 
bản thân mình, tên tuổi đã nêu trên bia đá thì phải 
gắng hết sức mình, một là đền nợ nước, hai là để tiếng 
thơm mãi lưu truyền: “Thẳng hoặc chỉ tu sức văn vẻ 
bên ngoài, đức hạnh thiếu thốn bên trong, điều thấy 
không bằng điều nghe, việc làm trái với điều học, hạnh 
kiểm sa sút, danh giáo nhuốc nhơ, chỉ tổ bôi nhọ tấm 
bia này mà thôi. Không phải cái ý triều đình hi vọng ở 
kẻ sĩ quân tử, và cũng không phải là điều kẻ sĩ quân tử 
tự đối đãi với mình vậy” (Bài ký đề tên tiến sĩ khoa 
Đình Mùi, niên hiệu Hồng Đức thứ 18 - 1487). 

Những tư tưởng về giáo dục và đào tạo nhân tài của 
ông ảnh hưởng không nhỏ đến hậu thế. Trong những tấm 
bia đề tên tiến sĩ sau này đều tiếp nối tư tưởng coi trọng 
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nhân tài, khuyến khích kẻ sĩ tu dưỡng cả tài lẫn đức của 
Thân Nhân Trung, cho thấy những vấn đề mà ông nêu ra 
trong hai bài ký đề tên Tiến sĩ nêu trên là hoàn toàn hợp 
lý. Thân Nhân Trung đã góp một phần không nhỏ trong 
việc phát triển nền giáo dục thời phong kiến. Những quan 
niệm của ông về giáo dục một phần đáp ứng tư tưởng giáo 
dục của chính nhà vua Lê Thánh Tông, một phần là sự 
phản ánh những đòi hỏi của thời đại đành cho kẻ sĩ. Thân 
Nhân Trung đã thổi bùng niềm khao khát mãnh liệt được 
vinh danh trên bia đá, được phò tá mình quân, được cùng 
nhà vua xướng họa cho hậu thế. 


3. Di tích thờ Thân Nhân Trung ở Bắc Giang 


Trong địp cùng đoàn nghiên cứu của Viện Sử học, 
Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Liên hiệp các hội khoa học 
và kỹ thuật tỉnh Bắc Giang và các nhà nghiên cứu Trung 
ương về tìm hiểu, lấy tư liệu phục vụ cho Hội thảo khoa 
học Thân thế, sự nghiệp tiến sĩ Thân Nhân Trung, chúng 
tôi có dịp về thăm đền tiến sĩ, vùng đất sinh thành và an 
nghỉ của Tiến sĩ Thân Nhân Trung. 

Đền thờ Tiến sĩ nằm trên địa bàn thôn Yên Ninh, thị 
trấn Nếnh, huyện Việt Yên. Đầu thế kỷ XIX, thôn Yên 
Ninh thuộc xã Yên Ninh, tổng Mật Ninh, phủ Lạng Giang, 
trấn Kinh Bắc. Trước Cách mạng Tháng Tám thuộc xã Yên 
Ninh, tổng Quang Biểu, huyện Việt Yên, từ năm 2003, đền 
Tiến sĩ thuộc thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. 

Ngôi đền được xây dựng trên khuôn viên đất rộng, 
bằng phẳng ở ngay đầu thôn Yên Ninh nhìn ra hướng 


268 


tây bắc. Di tích nằm sát cạnh chợ Nếnh và trục đường 
quốc lộ 1A, cách thành phố Bắc Giang khoảng 12km về 
phía tây nam. Trong lịch sử, làng Yên Ninh thuộc đất 
Châu Lạng, thời Lý - Trần thuộc lộ Bắc Giang, thời Lê 
thuộc trấn Kinh Bác. Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVII, làng 
đã có 10 tiến sĩ đỗ đạt thành danh. Nhằm giáo dục truyền 
thống khoa bảng của các dòng họ, dưới thời Lê, các dòng 
họ ở Yên Ninh đã xây dựng từ đường, nhà thờ họ để tôn 
thờ và ghi nhớ công lao của các vị tổ họ và các tiến sĩ làm 
rạng danh quê hương. Nhà thờ họ Thân được xây dựng 
trong khoảng thời gian này. Trải qua thời gian lịch sử, 
đền thờ họ Thân nay không còn, chỉ còn lại dấu tích là hệ 
thống chân tảng cột đền xưa. Trên cơ sở lịch sử để bảo tổn 
và phát huy truyền thống khoa bảng, truyền thống hiếu 
học ở địa phương, năm 1995, nhân dân làng Yên Ninh đã 
sưu tầm những gì của cha ông để lại để phục dựng lại 
ngôi đền, lấy tên là đền tiến sĩ và đặt bài vị 10 tiến sĩ để 
tôn thờ, ghi nhớ công trạng đối với quê hương, đất nước... 
Do sử sách không ghi lại cụ thể ngày mất của các vị tiến 
sĩ ở Yên Ninh, nên từ năm 1999, làng đã lấy ngày 14-11 
âm lịch làm ngày giỗ chung của cả 10 vị (theo ngày mất 
của Thân Nhân Trung). Thế hệ trẻ của làng đã và đang 
tiếp bước truyền thống khoa bảng của quê hương. Đã có 
hàng trăm học sinh của làng Yên Ninh đỗ vào các trường 
đạ! học, cao đẳng trong những năm qua. 

Những vị tiến sĩ được lưu danh trong ngôi đền khoa 
bảng này gồm: Người mở đầu khai khoa là Tiến sĩ Thân 
Nhân Trung đỗ Tam hiệp Đồng Tiến sĩ xuất thân khoa thì 
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Kỷ Sửu năm 1469. Tiến sĩ Nguyễn Lễ Kính đỗ Tam hiệp 
Đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Ất Mùi năm 1475. Tiến sĩ 
Ngô Văn Cảnh đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân khoa Tân 
Sửu năm 1481. Tiến sĩ Thân Nhân Vũ (con trai Thân 
Nhân Trung) đỗ Tam giáp Đêng Tiến sĩ khoa Tân Sửu 
năm 1481. Tiến sĩ Thân Cảnh Vân (cháu Thân Nhân 
Trung) đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ tam danh (thám 
hoa) khoa Định Mùi năm 1487. Tiến sĩ Thân Nhân Tín 
(con trai Thân Nhân Trung) đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ 
xuất thân khoa Canh Tuất năm 1490. Tiến sĩ Đỗ Văn 
Quýnh đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Canh 
Thìn năm 1520. Tiến sĩ Doãn Đại Hiệu đỗ Đệ tam giáp 
Đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Tân Sửu 1541. Tiến sĩ 
Nguyễn Nghĩa Lập đỗ Đệ nhị Đồng giáp Tiến sĩ năm 
1553. Tiến sĩ Hoàng Công Phụ đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến 
sĩ khoa Kỷ Mùi năm 1619. Như vậy có thể nhận thấy 
rằng, trong gần 200 năm (1469 - 1619), làng Yên Ninh đã 
có 10 tiến sĩ đỗ đạt thành danh qua các kỳ khoa kỳ của 
các triều đại phong kiến Lê - Mạc, trong đó có dòng họ 
như họ Thân có bốn đời cha con, ông cháu đều đỗ tiến sĩ. 
Tiêu biểu là Tiến sĩ Thân Nhân Trung - người đã làm đến 
chức Phó đô Nguyên suý Tao Đàn nhị thập bát tú dưới 
thời vua Lê Thánh Tông, từng giữ các chức vụ Đông các 
Đại học sĩ kiêm Tế tửu Quốc Tử Giám kiêm Thượng thư 
Bộ Lễ, Chưởng Hàn Lâm viện sự, Thượng thư Bộ Lại, 
Nhập nội phụ chính; người nổi tiếng với câu nói đã được 
khắc vào văn bia tiến sĩ năm Nhâm Tuất (1442) hiện đặt 
tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội về tầm quan trọng 
của giáo dục nhân tài cho đất nước. 
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Đền Tiến sĩ hiện nay là công trình kiến trúc hình chữ 
đỉnh, gồm ba gian tiền tế, một gian hậu cung và các công 
trình bổ trợ khác như sân đền, cổng đền với tổng thể mặt 
bằng diện tích 1.341,5m”. Trong đền còn lưu giữ được 
nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị, như hệ thống bài vị 
bằng đá xanh khắc chữ Hán của 10 vị tiến sĩ, bia đá, cây 
hương thời Lê, ngai thờ và nhiều đồ thờ tự có giá trị khác. 
Hiện nay, ngôi đền đang được tu sửa khang trang. Tuy 
nhiên, việc xây dựng một đền thờ riêng phụng thờ Tiến sĩ 
Thân Nhân Trung là một việc làm cần thiết. 

Hằng năm, vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch, nhân 
dân địa phương tổ chức cúng tế các vị Tiến sĩ ở đền ôn lại 
truyền thống khoa bảng của cha ông để giáo dục con cháu 
noi gương thế hệ đi trước phát huy truyền thống hiếu 
học trên quê hương mình. Với những giá trị của di tích, 
năm 2009, đền thờ Tiến sĩ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bắc Giang công nhận là di tích lịch sử - văn hóa. 

Làng Yên Ninh có nhiều người con ưu tú trong chính 
sách thực hiện khối đoàn kết dân tộc, bảo vệ an ninh và 
lãnh thổ phía Bắc. Làng Yên Ninh có Thân Nhân Trung 
người khai khoa tiến sĩ mở đầu cho dòng họ Thân khoa 
bảng trong lịch sử Việt Nam. Các thế hệ người dân làng 
Yên Ninh hôm nay tự hào về truyền thống văn hoá và 
khoa bảng của Thân Nhân Trung, kinh tế và phát triển 
đô thị của Thân Công Tài, đoàn kết dân tộc, đấu tranh 
gìữ nước, tận tụy thương dân... Tất cả những người con 
làng Yên Ninh làm rạng danh quê hương đều được lưu 
danh trong sử sách và trong lòng dân đã truyền đi một 
ngọn lửa ngàn năm - ngọn lửa đoàn kết, yêu nước, thương 
dân, canh tân, phát triển kinh tế và văn hóa dân tộc. 
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PHỤ LỤC 


1. Thơ của Thân Nhân Trung 
a) Phụng họa Ngự chế: Trú Giao Thủy giang) 


Thôn khư kê khuyển tức phân hiêu 

Bàng ngạn cường phong bách thái nghiêu. 

Dã tự hiểu uăn tùng ngoại khánh 

Hỏi chu uãn lộng phố biên tiêu. 

Vũ dự hòa đạo thiên huề mậu 

Vân trạch càn khôn uạn lý điêu. 

Vật phụ dân khang xuân sắc hảo 

Họa thuyền cao ÿ lục âm kiêu. 

(Châu cơ thắng thưởng) 

Dịch nghĩa: 


Kính họa bài: Dừng chân ở sông Giao Thủy 
Nơi xóm thôn gà chó bặt tiếng ồn ào, ầm 1 
Ngọn cuồng phong thối bên bờ, trăm vẻ hân hoan. 


1. Sông Giao Thủy: Một đoạn sông Hềng ở địa phận huyện 
Giao Thủy, nay thuộc tỉnh Nam Định. 
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Chùa quê buổi sớm vang tiếng khánh 
ngoài hàng thông 
Thuyền biển, buổi chiều tiếng tiêu đùa bên 
bến nước. 
Lúa màu thừa mưa, ngàn khoảnh tươi tốt 
Đất trời quang mây, vạn dặm xa xăm. 
Dân yên vật thịnh, sắc xuân tươi đẹp 


Thuyền rồng cao tựa bên bóng mát cây cầu. 
Dịch thứ: 


Gà chó xóm thôn bặt tiếng ồn 

Bên bờ gió thổi uê hân hoan. 

Chùa quê buổi sớm chuông ngôn tiếng 
Thuyền biển ban chiêu sóng dộp dờn. 
Ruộng lúa thừa mưa ngòn khoảnh tốt 
Đất trời mây tạnh dặm xa tuôn. 

Đân yên uột thừnh màu xuân đẹp 
Thuyền ngự bên cầu bách lúi buông. 


b) Phụng họa Ngự chế: Bái yết Sơn Lăng cảm thành 


Đế lý xuân quang uạn uột nghiên 

Tình tràn ngạn thụ đạm nông yên. 
Hoan nghênh hoa thủo hòa phong lý 
Hoàn củng sơn hò lạc chiếu biên. 

Quản thược hoan nhân dân chí duyệt 
Viên lăng ngưng uọng thánh tâm huyền. 
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Tiểu thân hữu hạnh bồi loan giá 
Từ hiếu trừng chiêm đãng đăng thiên. 
(Văn minh cổ xúy) 
Dịch nghĩa: 
Kinh họa bài: Lễ ở Sơn Lăng' xúc cảm thành thơ 


Cảnh xuân quê vua: Vạn vật tươi đẹp 

Cây bên bờ nắng dọi, khói tỏa mịt mùng. 

Cỏ hoa hòa trong gió, hân hoan chào đón 

Sông núi bên ánh chiều buông, vây chầu. 

Đàn sáo vui vẻ thánh thơi, lòng dân mừng rỡ 
Đăm đăm nhìn lăng tẩm, lòng vua bâng khuâng. 
Tiểu thần may được đi theo xa giá 

Tấm lòng từ hiếu lắng đọng, ngắm trời mênh mông. 


Dịch thơ: 


Quê hương hoàng đế nắng xuân nồng 
Trời tạnh cây bờ khói mịt mùng. 

Cây có hân hoan trong gió cuốn, 

Non sông oui đón lúc chiều buông. 
Thủnh thơi đàn sáo Uuui khôn xiết 
Lặng ngắm Sơn Lăng thôa tấm lòng. 
Theo giú hầu uua may mắn gặp 
Lắng trong từ hiếu cõi mênh mông. 


1. Sơn Lăng: Nơi để lăng tẩm các vua nhà Lê tại Thanh Hoa. 
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c) Phụng họa Ngự chế: Tư gia tướng sĩ 
(Hồng Đức thập nhị ngũ niên, nhị nguyệt, thập lục nhật) 
Đồng bào đồng chẩm lưỡng nan câu 
Tàn nguyệt tây doanh khách mộng cô. 
Bích thảo tình hoài không nghĩ hận; 
Thanh sương chí khí thượng hoành thâu. 
Trầm trầm cổ giác song thanh đoạn; 
Niếu hiểu lân hồng nhất tự vô. 
Thử khứ mạc hiểm ly biệt khổ, 
Nhân sinh kỷ đáo Đế vương châu. 
(Chùm thơ ba bài) 


Dịch nghĩa: 


Kính họa bài: Tướng sĩ nhớ nhà 
(Ngày 16 tháng 2 năm Hồng Đức thứ 2ð - 1494) 


Cùng chung áo bào lại cùng chung chăn gối, 
hai cái đó khó đạt 
Trăng tàn doanh trại phía tây, giấc mộng cô đơn 
trên đất khách. 
Tình anh em như cỏ biếc, luống những ân hận 
Chí người tráng sĩ tựa sương trong, 
còn vắt ngang trời thu. 
Tiếng trống, tù và nặng nề vang lên rồi đứt đoạn 
Tin nhạn, thư cá! biền biệt không có lấy một hàng. 


1. Tin nhạn, thư cá: Người xưa bỏ thư vào ống sậy, buộc vào 
chìm nhạn và bụng cá rồi thả ra để đưa tin. Sau thuật ngữ này 
dùng để chỉ tin tức, thư từ nói chung. 
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Chuyến đi này, chẳng ngại khổ vì cảnh ly biệt 
Vì đời người chăng mấy khi được đến đất Đế vương. 


Dịch thơ: 


Tình nhà nghĩa nước khó cùng nhau 
Trăng lụi dinh tây, khách mộng sâu. 
Tình cảm anh em, buôn oán hận 
Chí người tráng sĩ uắt ngang thu. 

Từ uà uăng uắng, dăm ba tiếng 

Tìn nhạn uắng tanh, chẳng chữ nào. 
Chớ ngại chuyến này buồn tách biệt 
Đời người mấy độ tới kinh châu. 


2. Bia đề tên tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu 
Đại Bảo thứ 3 (1442) 


Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế" là vị thánh minh, trí 
dũng trời ban, dựng xây nghiệp lớn, trừ diệt bạo tàn, 
cứu sinh dân khỏi nơi cực khổ. Kịp khi võ công ổn định, 
ban bế thi hành văn đức, lo lắng, mong muốn thâu mạp 
người tài, đổi mới nền chính trị. Ngài bèn ban chiếu 
khắp thiên hạ, cho xây dựng trường học, đào tạo nhân 
tài. Bên trong có Quốc Tứ Giám, bên ngoài có các phủ 
học. Ngài thân hành tuyển chọn con cháu các quar, các 
bậc tuấn tú hào kiệt trong dân cho vào làm học sinh các 
cục Nhập thị, Cận thị, Ngự tiền và làm giám sinh Quốc 
Tử Giám. Lại sai quan chuyên trách mở rộng phạm vì 


1. Thái Tổ Cao Hoàng đế: Lê Lợi - Lê Thái Tổ (1428 - 1433. 
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tuyển chọn trong dân, lấy con em những nhà lương 
thiện, bổ sung vào làm sinh đổ các phủ, đặt thầy dạy 
bảo, soạn sách ban hành. Nền tảng của việc bồi dưỡng, 
đào tạo nhân tài thật là rộng rãi vậy. Đến như việc thi 
chọn kẻ sĩ thì hoặc dùng Min» Kinh`, hoặc dùng phú 
luôn, hoặc nhà vua tự ra bài văn sách để hỏi, rồi tùy 
theo tài năng mà bổ dụng. Thời ấy, khoa thi Tiến sĩ, tên 
tuy chưa đặt mà cái thực của việc tôn trọng thầy học và 
phương pháp kén chọn kẻ sĩ, đại khái cũng đã đầy đủ. 
Bắt đầu từ đấy mở ra nền thái bình muôn thuở. 

Đức Thái Tông Văn Hoàng để” nối theo nghiệp lớn, 
mở rộng nếp xưa, xem xét văn hóa con người, thành 
công trong việc giáo hóa thiên hạ, lấy việc sùng nho 
trọng đạo làm đầu, tìm tòi trân trọng hiển tài làm 
chước tốt. Ngài nghĩ rằng, mở khoa thi kén chọn kẻ sĩ là 
việc làm trước tiên trong phép trị nước. Tổ tiên cơ đổ, 
mở mang giáo hóa thịnh trị, chính là ở việc này. Sửa 
sang và xây dựng chính trị, dạy dân những phong tục 
hay cũng là nhờ đó. Các bậc đế vương ngày xưa làm nên 
sự nghiệp thịnh trị, không ai không bắt đầu từ đấy. 

Thánh Tổ Hoàng đế đã định ra khuôn phép nhưng 
chưa kịp thi hành, làm rạng rỡ cho đời trước và khuyến 
khích răn dạy đời sau, ấy là công việc của hiện nay. Bèn 
vào năm Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3, mở rộng 


1. Minh Kinh: Bài thì làm sáng tỏ sách kinh điển Nho giáo. Khoa 
Minh Kinh được mở từ thời Lý, người đỗ gọi là Minh Kinh bác sĩ. 
2. Thái Tông Văn Hoàng đế: tức Lê Thái Tông (1434 - 1442). 
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khoa thi hội, tập hợp nhiều kẻ sĩ về dự thi. Kỳ đó có 450 
người dự thi, qua bốn kỳ, chọn được ba mươi ba người 
trúng cách. Quan coi thi kê tên dâng lên, vua sai chọn 
ngày cho vào đối sách ở sân rồng. Quan Đề điệu! của 
khoa này là Thượng thư Tả bộc xạ Lê Văn Linh, quan 
Giám thứ la Ngự sử đại Thị ngự sÈ 'Triệu 'Thải, và cáo 
quan: Tuần xước?, Thu quyển', Di phong, Đằng lục°, Đối 
độc”, mỗi người mỗi việc. Ngày 2 tháng 2, Vua ngự ra 
điện Hội Anh, thân hành ra đề hỏi sách. Sáng hôm sau, 
các quan Độc quyển là: Hàn Lâm viện Thừa chỉ Học sĩ 
kiêm Trung thư Quốc sử sự Nguyễn Trãi, Trung thư 
sanh Trung thư thị lang Nguyễn Mộng Tuân, Nội mật 
viên tri Viện sự Trần Thuấn Du, Quốc Tử Giám bác sĩ 
Nguyễn Tử Tấn, đem quyển dâng đọc, rồi trình lên Vua 
xem để định ra thứ bậc cao thấp. Vua ban cho Nguyễn 
Trực đỗ Trạng nguyên, Nguyễn Như Đổ đỗ Bảng nhãn, 


1. Đề điệu: Chức quan giám sát trong ngoài trường thi. Theo 
Kiến uăn tiểu lục của Lê Quý Đôn, quan Đề điệu còn có quyền lấy 
đỗ hoặc đánh hỏng như Chánh Chủ khảo. 

2. Giám thí: Thời Lê, Giám thí là Phó Chủ khảo. 

3. Tuần xước: Quan đứng đầu đội quân có đủ voi, ngựa, vũ khí 
tuần tra quanh trường. 

4. Thu quyển: Quan thu nhận quyển thi của thí sinh nộp. 

5. Di phong: Quan giữ chức việc đọc trang giấy đề tên thí sinh ở 
quyển thị và ghi ký hiệu riêng để khi chấm xong có thể khớp tên vào. 

6. Đăng lục: Quan giữ việc chép lại bài thì của từng thí sinh 
sang quyến khác. 

7. Đối độc: Quan giữ việc đọc lại bản chép sao so với ban chính 
của thí sinh. 
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Lương Như Hộc đỗ Thám hoa, bọn Trần Văn Huy bảy 
người đỗ tiến sĩ, bọn Ngô Sĩ Liên hai mươi ba người đỗ 
Phụ bảng. Đó là theo danh hiệu triều trước. 

Ngày mồng 3 tháng 3, yết bảng xướng danh để tỏ rõ 
cho tất cả kẻ sĩ thấy được sự vẻ vang, ban cho tước trật 
để biểu dương sự kiện khác thường, áo mão cân đai để 
trang điểm, thiết yến ở Quỳnh Lâm để tỏ ân huệ, ban 
cho ngựa tốt về quê để tổ ý sủng ái. 5ï thứ đất Trường 
An tụ tập tới xem đều ca ngợi Thánh thượng chuộng 
Nho, xưa nay ít thấy. 

Ngày mồng 4, bọn Trạng nguyên Nguyễn Trực dâng 
biểu tạ ơn. Cũng ngày mồng 4, họ từ giã bệ ngọc để vinh 
quy. Đó là khoa đầu tiên của thánh triều ban ơn thật là 
long trọng, đến nay người đời vẫn còn ca ngợi. Từ đó về 
sau, thánh nối thần truyền, vẫn noi theo lệ cũ. Kính 
nghĩ: Đức Thánh thượng trung hưng nghiệp lớn, mở rộng 
nhân văn, đổi mới chế độ, tiếng tăm lừng lẫy. Đến như 
phương pháp kén chọn kẻ sĩ, lại càng quan tâm hơn cả. 
Phàm những điều triều trước đã làm thì noi theo mà giữ 
lấy. Việc mà những triều trước chưa làm đủ thì bổ sung 
và mớ rộng thêm. Sau khi loa truyền yết bảng lại cho 
dựng đá để tên, cốt để lưu truyền mãi mãi. Phép hay ý 
đẹp đều làm đến nơi đến chốn. Thật là tốt. đẹp thay. Nay 
các khoa thi từ niên hiệu Đại Bảo thứ 3 đến giờ, việc 
dựng bia đá, đề tên còn thiếu. Bọn Quách Đình Bảo, 
Thượng thư Bộ Lễ, kính vâng lệnh Vua, sắp đặt thứ tự 
tên họ, theo thứ bậc khắc vào đá quý. Lại xin đổi Trạng 
nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa là Tiến sĩ cập đệ, Phụ 
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bảng là Đồng Tiến sĩ xuất thân, để hợp theo chế độ nới. 
Vua chấp thuận lời tâu, sai bề tôi là bọn Thân Nhân 
Trung, chia nhau cùng soạn bài văn bia. Kẻ bề tôi kính 
vâng lời Vua, vui mừng khôn xiết. 

Kính nghĩ: Việc dựng đá đề tên được làm, thì ý tốt cầu 
hiền tài mưu thịnh trị của các đức thánh tổ thần tông mới 
được lưu truyền mãi mãi. Đó là phép lớn để khuyến khích 
người đời, là vịnh hạnh lớn cho nền văn hóa. 

Thần tuy nông cạn, vụng về nhưng đâu dám chối từ, 
xin kính cẩn chắp tay cúi đầu mà ghi chép rằng: 

Hiển tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh 
thì thế nước mạnh mà nguyên bhí suy thì thế nước yếu mà 
càng xuống thấp. Bởi uậy các bậc thánh đế mình Uuương 
đời xưa, chẳng có đời nào lại không chăm lo nuôi dưỡng 
uà đào tạo nhân tời, bôi đắp thêm nguyên khí. Kẻ sĩ có 
mối quan hệ thật là quan trọng đối với sự phát triển của 
đất nước. Vì thế cái ý tôn trọng họ thật là vô cùng, nên đã 
ban ân sủng bằng khoa danh, lại gia thêm bằng tước trật, 
ơn ban cho đã lớn, vẫn còn cho là chưa đủ. Lại cho đề tên 
ở tháp Nhạn', ban tự hiệu ở bảng Long Hổ?, mở tiệc vui 
triều đình mừng được người tài, không cái gì không ở mức 


1. Tháp Nhạn: Ngọn tháp chùa Tư Ân huyện Trường An, tỉnh 
Thiểm Tây (Trung Quốc). Theo lệ nhà Đường từ niên hiện Thần 
Long đời vua Đường Trung Tông (705 - 707) trở đi, những tiến sĩ 
mới đỗ được ăn yến ở Khúc Giang và đề tên trên tháp Nhạn. 

2. Long Hồ: Thời nhà Đường, Lục Tuyên Công chủ trì một khoa 
thi tiến sĩ. Khoa đồ, trong những người đỗ có Ăn Dương Thiểm, Hàn 
Dã, Lý Quán, Lý Giang đều là những người tài nổi tiếng. Người đời 
gọi là bảng Long Hể. 
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cao nhất. Ngày nay Thánh thượng cho rằng việc lớn lao 
đẹp đẽ tuy lừng lẫy vang đội một thời, song lời khen tiếng 
thơm chưa đủ để truyền lại vạn đời. Cho nên dựng đá đề 
tên đặt ở cửa Quốc Tử Giám, khiến kẻ sĩ trông lên thấy 
hâm mộ, phấn khởi, cố gắng rèn luyện danh tiết, đốc sức 
giúp rập hoàng gia. Há chỉ là chuộng hư danh ham văn 
suông mà thôi đâu. Ôi! Rẻ sĩ chốn trường , lêu tranh, số 
phận thật nhỏ bé mà được triêu đình đề cao như uậy thì cái 
chí của họ 0ì tự trọng bản thân mù phải lo báo đáp. Hãy 
đem tên họ những người đỗ trong khoa này mà kê lại. 
Những người đưa uòo uăn học chính sự tô điểm cho cảnh 
thịnh trị, thanh bình, uài chục năm trở lại đây, được quốc 
gia tin dùng, kể cũng nhiêu uậy. Nhưng trong số đó cũng có 
hẻ uì hối lộ mà hư hỏng, hoặc sa ngũ uào cùng loại uới bọn, 
gian ác, là bởi uì lúc họ sống chưa được nhìn thấy tấm đá 
trinh bạch này thôi. Giả sử hồi đó họ kịp nhừn thấy thì ắt 
hẳn lòng thiện sẽ tràn đây, ý úc được ngăn chặn, đâu dám 
làm chuyện càn bây. Thế thì uiệc dựng tấm bia đá này, ích 
lợi biết chừng nào. Kẻ úc lấy đó làm răn, người thiện theo 
đó mè cố gắng. Làm sáng tô những điêu đã qua, mở rộng 
dậy bảo cho hậu thế. Một là để dài mãi tư chất danh tiết 
cho bẻ sĩ, hai là củng cố sự bên uững của quốc gia. Thánh 
thân làm như uậy đâu phải chuyện uô ích. Vậy di nhìn 
thấy cũng nên hiểu rõ ý này. 

Thần kính cẩn ghi lại. 

Thần là Phụng Trực đại phu, Hàn Lâm viện Thừa 
chỉ, Đông các Đại học sĩ Thân Nhân Trung vâng mệnh 
theo sắc soạn bài ký. 
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Thần là Cẩn sự lang, Trung thư giám chính tự Nguyễn 
Tảng vâng theo sắc viết chữ. 

Thần là Mậu lâm lang Kim Quang môn Đãi chiếu 
Tô Ngại vâng theo sắc viết chữ Triện. 

Dựng bia ngày 15 tháng 8 năm Hồng Đức thứ 15 (1434). 


Cho đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ 3 người: 

- Nguyễn Trực, người xã Bối Khê, huyện Thanh 0al, 
đỗ năm 90 tuổi. 

- Nguyễn Như Đổ, người xã Đại Lạn, huyện Thanh 
Đàm, nhà ở xã Tử Dương, huyện Thượng Phúc, 19 tuổi 
đỗ Hội nguyên. 

- Lương Như Hộc, người xã Hồng Lục, huyện Trường 
Tân. 

Cho đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân 7 người: 

- Trần Văn Huy, người xã Thái Bạt, huyện Bất 3at 
(có chỗ ghi là người xã Quang Bị). 

- Hoàng Sằn Phu, người xã Tiên Kiều, huyện Vĩnh 
Ninh, đỗ năm 29 tuổi. 

- Nguyễn Hộc, người xã Cổ Kinh, huyện Thạch Hà, 
đỗ năm 31 tuổi. 

- Nguyễn Hưu Phu, người xã Sơn Đồng, huyện Đan 
Phượng, đỗ năm 30 tuổi. 

- Phạm Cứ, người xã La Phù, huyện Thượng Phúc. 

- Trần Bá Linh, người Thị Cầu, huyện Vũ Ninh. 
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- Lê Lãm, người xã Tiên Kiều, huyện Kim Động, 
làm nhà ở xã Kim Lan huyện Gia Lâm (có chỗ chép là 
họ Vũ). 

Cho đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân 23 người: 

- Ngô S¡ Liên, người xã Chúc Sơn, huyện Chương Đức. 

- Nguyễn Duy Tắc, người xã Thiên Chung, huyện 
Tiên Lữ. 

- Nguyễn Cư Đạo, người xã Đông Khối, huyện Gia Định. 

- Phan Viên, người xã Bàn Thạch, huyện Thạch Hà, 
đỗ năm 22 tuổi. 

- Nguyễn Đạt, người xã Diên Trường, huyện Thanh 
Chương. 

- Bùi Hựu, người xã Lam Điền, huyện Chương Đức. 

- Phạm Như Trung, người xã Lý Nhân, huyện 
Thanh Lâm, đỗ năm 30 tuổi. 

- Trần Đương, người xã Tiều Thủy, huyện Đông Anh. 

- Ngô Thế Dụ, người xã Khê Nữ, huyện Kim Hoa. 

- Khúc Hữu Thành, người xã Thiện Tài, huyện 
Thiện Tài. 

- Lâ Lâm, người xã Hạ Bi, huyện Bất Bạt. 

- Nguyễn Thiên Tích, người xã Tiên Liệt, huyện 
Bình Hà. 

- Nguyễn Nghị, người xã Trác Châu, huyện Thanh Lâm. 

- Trịnh Thiết Trường, người xã Đông Lý, huyện Yên 
Định (khoa này ông không được vào ngạch cập đệ nên 
từ chối chức Đồng tiến sì). 

- Trần Bàn, người xã Từ Sơn, huyện Quế Dương. 

- Nguyễn Quốc Kiệt, người xã Tráng Liệt, huyện 
Đông Ngàn. 
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- Nguyễn Mỹ, người huyện Vĩnh Lại. 

- Trịnh Khác Tuy, người Sóc Sơn, Vũ Ninh, đỗ năm 
30 tuổi. 

- Nguyễn Ngộ, người xã Vũ Lạc, huyện Đại An. 

- Bùi Lôi Phủ, người xã Đào Xá, huyện Phù Vân, đỗ 
năm 21 tuổi. 

- Lê Cầu, người xã Nam Nguyễn, huyện Phú Lộc. 

- Lê Hiển, người xã Lạc Thực, huyện Thanh Lâm. 

- Nguyễn Nguyên Chân, người xã Lạc Thực, huyện 
Thanh Lâm, đỗ năm 18 tuổi (khoa này ông không được 
vào ngạch cập đệ nên từ chối không nhận Đồng Tiến sỉ). 
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MỤC LỤC 


Trang 


Lời Nhà xuốt bản 
Đề dẫn 


Phần thứ nhất 
TƯ TƯỞNG VÀ SỰ NGHIỆP 13 


Tiến sĩ Thân Nhân Trung - Danh nhân văn hóa ở 
thế kỷ XV 15 
PGS. TS. Nguyễn Minh Tường 


Thân Nhân Trung với tư tưởng “Hiền tài là 
nguyên khí quốc gia” 28 

GS. Vũ Khiêu 

Thần Nhân Trung - Một nhà trí thức dân tộc 
chân chính 40 

GS. Đừnh Xuân Lâm 


Tư tưởng về văn hóa - giáo dục của Thân Nhân 

Trung qua bai bài ký để tên tiến sĩ khoa Nhâm 

Tuất (1442) và khoa Định Mùi (1487) 49 
PGS. TS. Nguyễn Minh Tường 


285 


Thân Nhân Trung - Con người vì sự nghiệp đào 
tạo và sử dụng nhân tài 59 

Trần Văn Lạng 

Thân Nhân Trung - Con người của thời đại Lê 
Thánh Tông 76 

Nguyễn Đình Bưu 


Thân Nhân Trung - Một nhà nho đức độ, một tấm 
lòng yêu nước, thương dân sâu sắc 84 
PGS. TS. Nguyễn Minh Tường 


-_ Quan hệ tri âm, tri kỷ giữa vua Lê Thánh Tông 


và Tiến sĩ Thân Nhân Trung 100 
Tường Minh 
Bàn về một vài chức quan của Thân Nhân Trung 110 


TS. Nguyễn Đúc Nhuệ 


Phần thứ hai 
TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG VÀ NHỨNG GHI CHÉP 
VỀ THÂN NHÂN TRUNG 121 


Đại học sĩ Thân Nhân Trung và mối duyên nợ 
văn chương với vua Lê Thánh Tông 123 
PGS. TS. Tạ Ngọc Liễn 


Thân Nhân Trung và Hội Tao Đàn 134 
Lâm Giang 
Cảm hứng chân thành và xúc động của Thân 
Nhân Trung trong những bài thơ họa 148 
Trần Lê Văn 
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Tài họa thơ của Tao Đàn Phó súy Thân Nhân Trung 158 
PGS. TS. Nguyên Tá Nhỉ 


Hình ảnh Thân Nhân Trung qua Lê triều khiếu 
0ịnh thị tập của Hà Nhậm Đại 171 

TS. Vương Thị Hường 

Thân Nhân Trung qua những ghi chép của thư 
tịch cổ 180 

Ngô Vũ Hải Hằng 

- Tác phẩm của Thân Nhân Trung tại kho sách 
Trung ương 2138 

PGS. TS. Định Khắc Thuân 


Phần thứ ba 
QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC DI TÍCH 
GẮN VỚI THÂN NHÂN TRUNG 241 


Quê hương và các di tích lịch sử liên quan đến 
Tiến sĩ Thân Nhân Trung 243 
Phạm Văn Kính 


Tìm hiểu về quê hương và di tích phụng thờ Tiến 
sĩ Thân Nhân Trung 2ã3 
ThS. Thân Quang Huy 


Phụ lục 272 
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TÌM ĐỌC _ˆ 


Nguyễn Đắc Hưng (%1 rẫm, biên soạn) 
- NHÂN TÀI VỚI TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC _ _ 


Nguyễn Phan Thọ - - 
- SÁNG MÃI XỨ SỞ HIẾN TÀI 


PGS. TS. Phạm Hồng Tung (Chủ biên) 
- LƯỢC KHẢO VỀ KINH NGHIỆM PHÁT HIỆN, ĐÀO TẠO 
VÀ SỬ DỤNG NHÂN TÀI TRONG LỊCH SỨ VIỆT NAM - 


- Giá: 53.0004 - 





